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BHADDANTA DHAMMARAKKHITA BHIKKHU 
dự lễ nhận danh hiệu Aggamahãpandita 
tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011 
(Rằm tháng 2 P.L.2554) 


“Sabbadanam dhammadanam jinati. ” 


Pháp-thí là cao thượng hơn các loại thí. 
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Tất cả chúng con được biết Phật-giáo 
Nguyên-thủy Theravada là nhờ ơn Ngài Sư 
Tổ Hộ- Tông cùng với chư Trưởng-lão khác 
đã dày công đem Phật-giáo Nguyên-thủy 
Theraväda về truyền bá trên đất nước Việt- 
Nam thân yêu này. 


Tất cả chúng con đem hết lòng thành 
kính đảnh lễ Ngài Sư Tổ Hộ-Tông cùng 
quỷ Ngài Trưởng-lão với tắm lòng chân 
thành tôn kinh và trì ân sâu sắc của tất cả 
chúng con. 
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TQ NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO - 2021 


NamoTassa Bhagavafo Arahato Sanmmasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đánh lễ Đức-Ti hế- Tôn 
ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Panamagathä 


Tilokekagarumnn Buddham, 
păyãsibhayahimsakam. 
Ayunopariyosana1m, 
gøacchđmi saranarn aha. 
Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhamrnamosadham. 
Nibbanapariyosanam, 
gacchđmi saranam aham. 
Tassa sävakasamghañca, 
pufiiakkhettam aqnuttaram. 
ArahafIapriyosanam, 
gacchđmi saranan aham. 


Buddham Dhammañca Samghafñca, 
abhivandiya sadaram. 
Anattalakkhanasuftdim, 

Trmam gantho maya kato. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giởi, 
Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Phậit, 
Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 


Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mẫu, 
Hoàn hảo ở ; phân đâu, giữa và cuối, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Pháp, 
Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khổ. 


Tăng bậc Thánh Thanh-văn đệ-tủ-Phật, 
Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Tăng, 
Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 
Đức-Phật Đức-Pháp Đức- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kính lễ Tam-bảo, 
Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ. 
Giảng giải về Kinh Trạng-Thái Vô-Ngã. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 


Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 


Anattalakkhanasutta 
Kinh Trạng-Thái Vô-Ngã 


Soạn-giả: T)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikhhu) 
(Aggamahapandita) 


Lời Nói Đầu 


Ngày rằm tháng 6, đúng 2 tháng sau khi trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phát ŒGotama, lần đầu tiên, Đức- 
Phật thuyết giảng bài kinh Dhanunacakkappa- 
vaffanasutta: Kinh Chuyển-Pháp-Luân tế độ 
nhóm 5 f}-khưu: Ngài Kondañna, Ngài Vappa, 
Ngài Bhaddiya, Ngài Mahanama, Ngài Assdji, 
tại khu rừng phóng sinh nai gọi là lsipatana, 
gân kinh-thành Bãränasĩ. 

Khi nghe bài kinh ấy, chỉ có Ngài Đại- 
Trưởng-lão Kondañna chứng-ngộ châm-Ìý tứ 
Thánh-đề y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
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thành bậc Thánh Nhập-lưu đầu tiên trong giảo- 
pháp của Đức-Phật Gotama, nên Đức-Phát gọi 
tên mới là “ARfiasikondañna” (Kondañna đã 
chứng ngộ chân-]ý tử Thánh-để rôi!), đồng thời 
cùng với l80 triệu chư-thiên, chư phạm-thiên 
cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, ... 
Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Aññãsikondañña 
kính xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành 
t)-khưu. Đức-Phật cho phép xuất gia t)-khưu 
theo cách gọi: “Ehi bhikkhU!” Ngay khi ấy, 
Tam-báo: Đức-Phát-báo, Đúc-Pháp-báo, Đúức- 
Tăng-bảo lân đấu tiên xuất hiện trên thế gian, 
đúng vào ngày rằm tháng 6 (âm-lịch) ấy. 

- Ngày l6 tháng 6, Đức-Phật nhập hạ thứ 
nhất cùng với nhóm 5Š tỳ-khưu tại khu rừng 
phóng sinh nai gọi là Isipatana, gân kinh-thành 
Baranas1. 

- Ngày 16 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Wappa 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Nháp-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi 
được Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành t}- 
khuưu theo cách gọi răng: “Ehi bhikkhu!” 

- Ngày 17 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Bhaddiya 
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chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi 
được Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành t}- 
khuưu theo cách gọi rằng: “Ehi bhikkhu!” 

- Ngày Tổ tháng 6, Ngài Trưởng-lão Maha- 
nãma chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đễ, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- -quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi 
được Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ- 
khưu theo cách gọi rằng: “Ehi bhikkhu!” 


- Ngày 12 tháng 6, Ngài Trưởng-lão .4ssdji 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đễ, chứng đắc 
Nháp-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi 
được Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành t}- 
khưu theo cách gọi răng: “Ehi bhikkhu!” 

Như vậy, nhóm 5 tỳ-khưu đêu trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu, thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát 
Gofama. 

- Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật thuyết giảng bài 
kinh Anatftadlakkhatasutta: Kinh trạng-thải vô- 
ngã, đề tế độ nhóm 5 vị t-khưu Thánh Nhập-lưu 
đếu trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Như vậy, có 5 bậc Thánh A-ra-hán thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên 
thể gian. 
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Trong kinh Anatfalakkhanasutta: Kinh trạng- 
thái vô-ngã, Đức-Phật thuyết giảng về ngũ-uân: 
sắc- uấn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức- 
uấn là pháp-vô-ngã (anatä): không phải ta, 
không phải của ta, không chiêu theo ÿ của di. 

* Ngũ-uẩn là những pháp nào? 

Ngũ-uẩn có 5 uẩn (nhóm) đó là: 

1- Sắc-uẩn có 28 sắc-pháp trong thân thể của 
con người, thuộc về sũc-pháp (ripadhamma). 

- Nếu là người nam thì có 27 sắc-pháp (trừ 
sác nữ-tính). 

- Nếu là người nữ thì có 27 sắc-pháp (trừ sắc 
nam-tính). 

2- Thọ-uẩn đó là thọ tâm-sở, có trạng-thải 
cảm thọ trong đổi-tượng, có 3 loại thọ là thọ 
khó, thọ lạc, thọ không khô không lạc (thọ xả). 

3- Tưởng-uẩn đó là trồng tâm-sở, có trạng-thảái 
tưởng nơi 6 đồi-tượng (săc-tưởng, thanh-tưởng, 
hương-tưởng, vị-tưởng, xuc-tưởng, pháp-tưởng). 

4- Hành-uẩn đó là 50 tâm-sở (trừ thọ tâm-sở 
và tưởng tâm-sở), có trạng-thái tạo tác do tác¬ý 
tâm-sở dân đáu tạo ác-nghiệp, tạo thiện-nghiệp. 

5- Thức-uẩn đó là 89 hoặc 121 tâm, có 
trạng-thải biết 6 đôi-tượng (sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp). 
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Thật ra, thọ-uẩn, trồng-uẩn, hành-uẩn luôn 
luôn nương nhờ nơi thức-uân, gọi là 4 danh-uãn 
không thê tách rời nhau, thuộc về phán tâm. 

Mỗi người hiện hữu trong đời có thân và tâm 
nương nhờ lân nhau. Nêu khi tâm rời khỏi thân 
thì gọi là người chết, thân trở thành tử thị. 

Thân với tâm trong hạng phàm-nhân đó là gì? 

* Thân đó là sắc-uẫn gôm có 27 sắc-pháp. 

* Tâm đó là 81 tam-giởi-tâm gôm có 4 danh- 
uân là thọ-uãn, tưởng-uân, hành-uán, thức-uán 
luôn luôn nương nhờ lân nhau, không thê tách 
rời nhau được. 

- Thọ-uẩn đó là thọ tâm-sở đồng sinh với 81 
tam-giới-tám. 

- Tưởng-uẩn đó là tưởng tâm-sở đông sinh 
với Š] tam-giới-tâm. 

- Hành-uẩn đó là 50 tâm-sở (trừ thọ tâm-sở 
và tưởng tâm-sở) đồng sinh với 8l tam-giới-tâm. 

- Thức-uẩn đó là 81 tam-giới-tâm. 

Tâm với tâm-sở không thể tách rời nhau 
được, bởi vì tâm-sở có 4 trạng-thái với tâm: 

1- Ekuppäda: Đông sinh với tâm. 

2- Ekanirodha: Đồng diệt với tâm. 

3- Ekarammana: Đồng đồi-tượng với tâm. 

4- Ekavatthuka: Đông nơi sinh với tâm. 
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Cho nên, môi tâm nào sinh ắt có mội số tâm- 
SỞ fHOng Xứng đồng sinh với tâm ấy để làm 
phận-sự của tâm ây, nghĩa là mỗi tâm nào sinh 
đêu có 4 danh-uẩẫn đó là thọ-uẫn, tưởng-uẩn, 
hành-uẫn, thức-uấn đồng sinh với nhau, không 
thể tách rời nhau được. 

4 danh-uẩn sinh do nương nhờ nơi sắc-uẩn. 


Như vậy, môi tâm sinh do nương nhờ sắc-uân 
gốm có đây đủ ngũ-uân luôn luôn nương nhờ 
lần nhau. 


Ngñũ-uẩn là đối-tượng nương nhờ của tà-kiến, 
tham-di, ngã-mạn như sau: 

- Tà-hiễn theo chấp ngã trong ngũ-uẩn cho là 
tự ngã của ta (cso me q14). 

- Tham-ái theo chấp ngã trong ngũ-uẩn cho là 
của fa (efan mamd). 

- Ngã-mạn theo chấp ngã trong ngũ-uẩn cho là 
fq (esohamasmi). 

Thật ra, khi hành-giả thực hành pháp-hành 
thiên tuệ dân đên phát sinh trí-tuệ-thiên-tuệ 
tháy rõ, biết rõ thật-tnh cúa ngũ-uân thuộc về 
chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) là pháp- 
vô-ngã (anat(4), không phải ta, không phải của 
ta, không chiêu theo ý muốn của di, cũng không 
phải người, không phải của người, không chiêu 
theo ý của người nào cả. 
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Tiếp theo, trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của ngũ-uẩn do nhân-duyên-sinh, 
do nhân-duyên-diệt; nên tri-tuệ-thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã của 
ngũ-uẩn. 


Tiếp theo, trí-tuệ-thiỀn-tuệ tam-giới thấy rõ, 
biết rõ sự diệt của ngũ-uẩn do nhân-duyên-diệt, 
thật đáng kinh sợ, đây tội chướng, thật đáng 
nhàm chán tột độ, muốn thoát ra khỏi ngũ-uẩn, 
mong chứng ngộ Niết-bàn, giải thoát khổ của 
ngũ-uẩn. 


Tiy đến, tri-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới 
chứng ngộ chân-]} tứ Thánh-đế, chứng đắc 
như sau: 

- Chứng đặc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được tà-kiến theo 
chấp-ngã không còn dư sót do năng lực của 
Nhập-lưu Thúnh-đgo-tHệ (na meso at). 

- Chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhắtlai 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được tham-ái 
theo chấp-ngã loại thô cõi dục-giới không còn 
dự sót do năng lực của Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ. 

- Chứng đắc Bát-lai Thánh-đạo, Bắrlai 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được tham-ái 
theo chấp-ngã loại vi-tễ cõi dục-giới không còn 
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dự sót do năng lực của Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ 
(nefam mamd). 


- Chứng đắc A-ra-hán Tì hành-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được ngã-mạn 
theo chấp-ngã không còn dự sót do năng lực của 
A-ra-hún Thánh-đạo-tuệ (nesohamasmi). 


Quyển sách nhỏ Tìm Hiểu Kinh Anaffa- 
lakkhanasutIa: Kinh Trạng-thái vô-ngã có 2 phán: 


* Phân I: Bài Kinh Anattalakkhanasuttapali 
và địch nghĩa toàn bài kinh, giảng giải nội dung 
của bài kinh Anattalakkhanasut1a. 

* Phần II: Những pháp cần biết đối với 
hành-giả: 

Sựụ-thật (sacca) trong đời có 2 loại: 

- Sammutisacca: Sự-thật ngôn-ngữ chê-định. 

- Paramafthasacca: Sự-thật chán-nghĩa-pháp. 


- Pháp che phủ thật-tánh của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới. 

- sữmafññalakkhanar 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vồ-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

- 3 pháp che phú trạng-thải vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thải vồ-ngã của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-gIới. 

- Bốn bậc Thánh-nhân. 
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- Bốn Thánh-đạo-tệ diệt tận được các ác- 
pháp, v.V... 

Các bài kinh nên biết. 

* Và đoạn cuối, từ-ngữ Pä|i trong bài Kinh 
AnattIalakkhanasuttapali, dành cho những độc 
giả nào muôn học thuộc lòng bài kinh này, đồng 
thời hiệu rõ nghĩa từng chữ, từng câu trong bài 
kinh, để làm tăng trưởng đúc-tin sâu sắc và frí- 
tuệ sảng suốt của độc giả ấy. 


* Quyển sách nhỏ “Tìm Hiểu Kinh 
Anatftalakkhanasuttapdli: Kinh Trạng- Thái WVô- 
Ngã” mà Đức-Phật thuyết giảng ngũ-uẩn là 
pháp- vô-ngã (anafta) có ý nghĩa vô cùng sâu 
sắc. Bắn sư đã cố găng giảng giải tóm lược mội 
phân nào chỉ được bấy nhiêu thôi! 


Tuy bần sư cố găng hết mình giảng giải để 
giúp cho độc giả tìm hiểu rõ về bài kinh này, 
song vì khả năng có hạn, nên chắc chắn không 
trảnh khỏi những điễu sơ sót, thậm chí còn có 
chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của bần sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính 
mong chư bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ÿ 
chân tình. 

Kinh xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là 
của chung, mà môi người trong chúng ta, ai 
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cũng có bồn phận đóng góp xây dựng, để cho 
soạn phẩm này được hoàn hảo, hấu mong đem 
lại sự lợi ích chung, sự tiễn hóa, sự an- -lạc cho 
phân đông chúng ta. 

Bần sư kinh cần đón nhận những lời đóng 
góp phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, 
và kính xin quỷ Ngài ghi nhận nơi đáy lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bần sư. 


* Quyến sách nhỏ “Tìm Hiểu Kinh 
AnatIalakkhanasufta: Kinh Trạng-Thảái Vô-Ngã” 
này được hoàn thành do nhờ nhiễu người giúp 
đỡ như là Dhammavara Saãmanera xem kỹ bản 
thảo, Dhammananda upäsikä đã tận tâm xem kỹ 
lại bản thảo, dàn trang, làm thành quyển. sách và 
được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép ấn hành. 
Bần sư vô cùng hoan-hỷ biết ơn tất cả quý vị. 


Nhán dịp này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (f-khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng 
phân pháp-thí thanh cao này đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Hộ-Tông, Varmmsarakkhitamahathera 
là sư phụ của con, đông thời kính dâng đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Bửu-Chơn, Ngài Đại-Tlrưởng-lão Giới- 
Nghiêm, Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ- 
Quang), Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhẫn (chùa Thiển- 
Lâm, Huê) cùng chư Đại-Trưởng-lão, đã dày 
công đem Phát-giáo Nguyên-thủy (Theravada) 
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về fruyên bá trên quê hương Việt-Nam thân yêu, 
và xin kính dâng phân phước-thiện thanh cao 
này đến chư Đại-Trưởng-lão ở nước Thái-Lan, 
nước Myanmar (Miễn-Điện), đã có công dạy dỗ 
con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kính mong quý Ngài hoan-hÿ. 


liam no ñaãtnam hoíM, sukhiä hontu 
Hatqyo. 

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi 
hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng 
con, từ kiếp hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quá-khứ, mong quỷ vị hoan-hÈ nhận phân 
phước-thiện thanh cao này để thoát khỏi cảnh 
khổ, được an-lạc láu đài. 


lam puññabhägam mãfA-pitH-ãcariyd- 
Hãt-mifãnaceva sesasabbasaffinañca dema, 
sabbepi te puññapaftin laddhana sukhita 
hontu, dukkhã muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy tổ, thân quyền, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cối địa-Hgục, q-su-ra, ngq-quỷ, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cối trời 
dục-giới, ... 

Xin tất cả quý vị hoan-hỷ nhận phân phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này, mong quj vị thoát 
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khỏi mọi cảnh khó, hưởng được mọi sự an-lạc 
lâu đài trong khắp mọi nơi. 


lam me dhanunadãng1y ñsavakkhayavaham 
hotu. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dân dắt 
mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hản 
Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả, Niết-bàn, diệt 
tận được mọi phiên-não trâm-luân, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 


Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận 
được mọi phiên-não trâm-luân, chưa giải thoát 
khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân-hồi, thì do năng 
lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này ngăn 
cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái- 
sinh trong 4 cối ác-giới, và cũng do năng lực 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này chỉ hỗ trợ 
đại-thiện- nghiệp cho quả tải-sinh trong 7 cối 
thiện-dục-giới mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con đếu là người có chánh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảdo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có duyên lành được gân gũi thân cận với 
bậc thiện-trí, lắng nghe chảnh-pháp của bậc 
thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bậc thiện-trí, 
cố găng tinh-tấn thực-hành theo lời giáo-huấn 


LỜI NÓI ĐẦU 13 





của bác thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháp- 
hạnh ba-la-mát cho sớm được đây đủ trọn vẹn, 
để mong sớm chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồi, mỗi khi chúng 
con được nghe tin lành Đúc-Phát, Đức-Pháp, 
Đức-Tăng ngự nơi nào, dù gần dù xa, chúng con 
cũng liên phát sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc, có đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- Tăng, 
quyết tâm tìm đến nơi ấy để hầu đảnh lễ Đức- 
Phật, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, lắng nghe chánh-pháp, cố gắng tỉnh-tấn 
thực-hành theo chánh-pháp của Đức-Phật, để 
mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Ti hánh-quả, Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Nay, chúng con hết lòng thành kinh thọ phép 
quy-y Tam-bdo và thành tâm hộ trì Tam-bảo 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này, mong cho môi người chúng con luôn 
luôn có duyên lành, tạo được nhân tốt sâu sắc 
trong Phật-giáo. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người 
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chúng con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu 
quả bảu ở cối người (manussasampdffi), hưởng 
được mọi sự an-lạc như thế nào, cũng không 
đắm say trong cối người; hoặc dù có được thành 
tựu quả bảu ở cối trời (devasampdtii), hưởng 
được mọi an-lạc như thế nào, cũng không đắm 
Say trong cối trời. 


Thật ra, mục đích cứu cảnh cao cả của mỗi 
người chúng con chỉ có mong sớm được thành 
tựu quả báu chứng ngộ Niết-bàn (Nibbana- 
sampati) mà thôi, để mong giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong tam-giới. 


lcchitam patthitam amha1m, 

khippameva samij]hafu. 

Điều mong ưróc, ý nguyện của chúng con 
Mong sớm được thành tựu như ÿ nguyỆn. 
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tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu. 
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ĐOẠN KÉT 


Namo Tassa Bhagavafo Arahato Sanmasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Phần I 


Kinh Trạng-Thái Vô-Ngã 
(Anattalakkhanasutta) 


Đúc-Phật Gotfama xuất hiện trên thế gian vào 
ngày rằm tháng 4, dưới cội Đại-Bồ-đề tại khu 
rừng Uruvelä, nay gọi là Buddhagayã, nước Ẩn- 
Độ (India). 


Hai tháng sau, vào ngày rằm tháng 6 (âm- 
lịch), Đức-Phật Gotama thuyết pháp lần đầu tiên 
bài kinh Dhamunacakkqappavaffanasutta: Kinh 
Chuyển-pháp-luân, để tế độ nhóm 5 vị tỳ-khưu 
là Ngài Kondañna, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, 
Ngài Mahanama, Ngài Ássaji tại khu rừng 
phóng sinh nai gọi là Isipatana, gần kinh-thành 
Baranasi. Khi nghe bài Kinh Chuyển-pháp-luân 
ấy, chỉ có Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañña 
chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-đề đấu tiên y theo 
Đức-Phật, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- 
lựu Thánh-quả, Niếễt-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu đâu tiên, nên được Đức-Phật Gotama 
gọi tên mới là 4ãñãsikondañña, đồng thời cùng 
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VỚI lổÚ triệu chư-thiên, chư phạm-thiên cũng 
chứng ngộ chân-lý ## Thánh-để, chứng đắc Nhập- 
lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, 
trở thành bác Thánh Nhập-Ïưu. 

Ngài Đại- Trưởng-lão Aññasikondanña kính xi 
Đức-Phật cho phép xuất gia sa-di tỳ-khưu. Đức- 
Phật cho phép xuất gia trở thành Ø-khw theo 
cách gọi: “Ehi bhikkhu! Svakkhato dhammo, cara 
brahmacariydmnu samma dukkhassa antakiriyaya. ” 
Ngay khi ấy, Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đúc- 
Pháp-bảo, Đúc-Tăng-bảo trọn vẹn lần đầu tiên 
xuất hiện trên thế gian vào ngày rằm tháng 6 ấy. 

- Ngày l6 tháng 6, Đức-Phật nhập hạ thứ 
nhất cùng với nhóm 5 tỳ-khưu, tại khu rừng 
phóng sinh nai gọi là Isipatana, gân kinh-thành 
Baranas1. 

- Ngày 16 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Wappa 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Nháp-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi 
kính xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành 
t)-khưu. Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành 
t)-khuu theo cách gọi: “Phi bhikkhul!... ” 

- Ngày 17 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Bhaddiya 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đ, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi 
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kính xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành 
t)-khưu. Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành 
t)-khuwu theo cách gọi: “Ehi bhikkhu!... ” 

- Ngày l8 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Maha- 
nãma chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đễ, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi 
kính xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành 
t)-khưu. Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành 
t)-khiwu theo cách gọi: “Ehi bhikkhu!... ” 

- Ngày 19 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Ássaji 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Nhập-hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rôi kính 
xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành t}- 
khưu. Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ- 
khưu theo cách gọi: “Ehi bhikkhul!... ” 

Như vậy, nhóm 5 tỳ-khưu đêu trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu, thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát 
Gofama. 

- Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật thuyết giảng bài 
Kinh Anaffalakkhatasufta: Kinh Trạng-thải vô- 
ngã, đề tê độ nhóm 5 vị t)-khưu Thánh Nhập-lưu 
đều trở thành bác Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Như vậy, 5 bậc Thánh -ra-háún thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên 
thế gian. 
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Kệ khai Kinh Trạng-thái vô-ngã 


Dhammacakkam pavaftefva, 
Asalhiyam hi punname. 

Nagare Baranasiyam, 
lsi2afanavhaye vane. 
Papetvadipnhalam nesa1m, 
anukkamena đesayi. 

Yam tam pakkhassa pañcamyaụ, 
vimutIAattham bhanãma hel 


Anattalakkhanasutta Sộ 


l- Evam me sutanm --- Ekam samayam 
Bhagava  Baranasiyam viharati lsipatane 
migadawe. Tatra kho Bhagavä pañcavaggiye 
bhikkhH amamtesi “Bhikkhavo” tỉ. “Bhaddante” 
tỉ te bhikkhu Bhagavato paccassosum. Bhagava 
efadavoca. 


2- Rupam bhikkhave anatt4, rupañca hidam 
bhikkhave daftä abhavissa  nayidam ripam 
abadhaya samvatteyya, labbhetha ca ripe 
“evam me rupam hoíu, ©eVd1 me rupam mã 
qhosi” f. Yasma ca kho bhikkhave rữpam 
anafta, tasma rupam ãbadhaãya samvatidti, na ca 
labbhaHi rủpe “evan me rữpa1nụ hofu, eVa me 
rupamụ mã ahosi ` tỉ. 





' Samyuttanikãya, Khandhavaggasamyutta, Anattalakkhanasutta. 
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3- Vedana qnaftã, vedanĩ ca hidam 
bhikkhave ai abhavissa nayidam vedana 
abadhaya samvafteyya, labbhetha ca vedanaya 
“evarmn me vedana hofu, eVam me vedana mã 
ahosr” tỉ Yasma ca kho bhikkhave vedanã 
anaftã, tasma vedana ãbadhãya sarnvattaii, na 
ca labbhafi vedanaya “evam me vedanä hofu, 
evarn me vedana mã ahosT” tỉ. 


4- Sanna anaHa, sañna ca hidam bhikkhave 
aa qabhavissa mayidamn sanna abadhaya 
samvafteyya, labbhetha ca sañfñaya “evam me 
sañna hotfu, evam me saññaã mã ahos1” tỉ. Yasmaã 
ca kho bhikkhave sañfña qnatf, tasma saññna 
abadhaya samvaftati na ca labbhafti saññaya 
“evamn me sañnna hotu, evam me saññã mã 
ahosT” tỉ. 


3- Sankhara qnaHa, sankhard ca hidam 
bhikkhave qadtã qbhaVvissdarmsu, nayidam 
sankhara abadhaya sarnvatteyyum, labbhetha ca 
sankharesu “evam me sankhãra honfu, eVan me 
sankhda mã dahesun” tH Yasma ca kho 
bhikkhave sankhara qandatfftã tasma sankhara 
abadhava samwatfami na ca labbhafi 
sankharesu “evam me sankhaãra honfu, eVarn me 
sankhara mã ahesun ` tỉ. 


6- VWinfñanam qnatt4 viññananca hidam 
bhikkhave at abhavissa, nayidam viññanam 
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abadhaya samvafteyya, labbhetha ca viññane 
“evarmn me viñnanamm" hofu, eVam me viññanam 
mã ahosT” tỉ. Yasma ca kho bhikkhave viẴñanam 
anaftã, tasma viñfñanamm aãbadhãya saimvaffaii, 
na ca labbhati viññane “evam me viññanam 
hofu, evam me viñÑNanam mã ahosT” ti. 

7- Tam kừn maññatha bhiRkkhave, 

- Ñũpư niccarn vã aniccarn và tỉ. 

- Aniccam Bhante. 

- Yam pananiccam, dukkham va tam sukham 
vã Tỉ. 

- Dukkham Bhante. 

- Yam pananiccamn dukkham vipariama- 
dhammam, kallian nH tam samanuDassittm 
“etam mama, esohamasi, eso me qftã`” tỉ. 


- No hetam Bhante. 

- Vedand nicca va aniccä va Tỉ. 

- Anicca Bhanfe. 

- Yam pananiccam, dukkham va tam sukham 
vã TT. 

- Dukkham Bhant. 


- Yam pananiccam dukkham vipariama- 
dhammam, kallan nH tam samanupassitttm 
“etam mama, esohamas, eso me qfftã `” tỉ. 


- No hetam Bhante. 
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- SgiÑq nicca va anicca và tỉ. 

- Anicca Bhante. 

- Yam pananiccam, dukkham va tam sukham 
vã Tỉ. 

- Dukkham Bhante. 

- Yam pananiccam dukkham viparinama- 


dhammam, kallian nu tam samanupassittm 
“etam mama, esohamasmi, eso me aftã” ti. 


- No hetamm BhaHnte. 

-¡Sankhãra nicca va anicca và Tỉ. 

- Anicca Bhante. 

- Yam pananiccam, dukkham va tam sukham 
vã Tỉ. 

- Dukkham Bhant. 

- Yam pananiccam dukkham viparinama- 


dhammam, kallian nu tam samanupassittm 
“etam mama, esohamasmi, eso me aftã” ti. 


- No hetam Bhante. 

- Viiidtdt niccam vã aniccan vã Tỉ. 

- Aniccam Bharm1e. 

- Yam pananiccam, dukkham va tam sukham 
vã TT. 

- Dukkham Bhant. 
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- Yam pananiccam dukkham viparinama- 
dhammam, kallan nH tam samanuDpassittmn 
“etam mama, esohamasm, eso me qftã`” tỉ. 


- No hetam Bhante. 
Š- 1asma tiha bhikkhave, 


* Yam kiñci rHpdi afifãnaãgafqpDaccuppannamợnu 
gjjhattan va bahidha và olãrikam vã sukhumam 
vã himam va panifan va yam đùure sanfike vã 
sabbam rũpan “netamn mama, nesohamasmi, na 
meso aftã” tỉ evametam yathabhitam sammap- 
panñaya dafthabbam. 

* Ƒa kaciL wedand dflãnãgafqpaccuppanna 
gjjhattan vã bahidha va olarika và sukhuma vã 
himã vã paniä vã vã dũre '” santike vã sabbä 
vedana “neflan” mama, nesohamasmi, na mmeso 
aftã” tỉ evametam yathabhitam sammappañnaya 
datthabbam. 

* VA kaci suNñä qtiãnãgafqpaccuppanna 
gjjhattan vã bahidha va olarika và sukhuma vã 
hỉna vã paw1a va và đữre santike vã sabba sañña 
“netam mama, nesohamasmi, na meso dftã” tỉ 
evametan yathabhitam Samappannaya 
datthabbarm. 


* Y4 kaci sankhara afftãnãgafaqpaccuppanna 
gjjhattan vã bahidhä va olarika và sukhuma vã 





' Dũre vã (Syãma). 
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hỉmã vã panHã vã và dữre samtike vã sabbe 
sankharä “nelam mama, nesohamasni, na meso 
aftã” tỉ evametam yathabhitam sammappañnaya 
datthabbam. 

* Yam kiñci ViIHNHNa\NẦ qflãnägafqDdcCHp- 
pannam qjjhattam vã bahidha va olarikam va 
sukhumam va himam vã paqitamn vã yam đùre 
sanHke vã sabbam viñfñanam “nelam mama, 
nesohamasmi, na meso aft4` tỉ evametarn yatha- 
bhutam samnappaffaya dafthabbam. 


9- Evam passam bhikkhave sufava ariyd- 
savako ripasmimDi mibbindai, vedanayapi 
nibbindati, sañfñayapi nibbimdadli, sankharesupi 
nibbindati, vinñanasmimpi nibbimdati. Nibbindam 
VIrqJJdf, Viragd VIữmucCdH, VHHMffAsmun 
“vimufttam ` tỉ ñanam hoti, “khima jãti, vusitam 
brahmacariydụ, kaftam karaniydn, nãparam 
itthattIaya” tỉ pajănđfi. 

ldamavoca Bhagava, affamanä pañcavaggiya 
bhikkhH Bhagavato bhasitan abhinandum. 


lmasmim ca pana veyyäkaranasmin 
bhanñamane  pañcavaggiyanam bhikkhinam 
anupadäaya ãsavehi cittãni vữnuccis0fi. 


Anattalakkhanasufam ni†thitam. 
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Ý nghĩa kệ khai Kinh Trạng-thái vô-ngã 


Khu rừng yên tịnh nơi phóng sinh nai 

Tên gọi là Ï-si-pa-fa-na 

Gần kinh thành Ba-ra-na-xi ấy, 

Ngày rằm tháng sáu, trăng tròn sảng tỏ, 
Đức-Phật thuyết bài kinh Chuyển-pháp-luân, 
Ngài Kondafna trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, 
Tuần tự theo mỗi ngày, thêm một vị. 

Nhóm năm tỳ-khưu thành Thánh Nháp-lưu, 
Đến ngày 20 tuần trăng hạ huyền 

Đức-Phật thuyết kinh Trạng-thái vồ-ngã. 

Tế độ tỳ-khưu trở thành A-ra-hán. 

Này chư thiện-trí! Xin hãy lắng nghe 

Chúng tôi tụng kinh Trạng-thảái vô-ngã. 


Ý nghĩa bài Kinh Trạng-Thái Vô-Ngã 
(Anattalakkhanasutta) ° 
Lời của Ngài Trưởng-lão Ananda bạch với 
Ngài Đại- Trưởng-lão Mahakassapa răng: 
- EVAqIWN In€ SUIqM... 
I- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão Maha- 
kassapa khả kính! Con là Ananda, được nghe 





' Samyuttanikãya, Khandhavaggasamyutta Anattalakkhanasutta. 
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bài Kinh Trạng-thái vô-ngã từ Đức-Thế-Tôn 
như vây: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại khu rừng 
phóng sinh nai gọi là lsipatana (rước kia chư 
Phật Độc-Giác thường ngự xuống). Tại nơi đây, 
Đức-Thế-Tôn bèn gọi nhóm 5 tỳ-khưu rằng: 


- Này chư t)-khưu! 

Chư tỳ-khưu đáp lời Đức-Thế-Tôn: 

- Dạ, kính bạch Đức- Thế- Tôn. 

Đức-Thế-Tôn thuyết giảng Kinh Trạng-thải- 
võ-ngã như sau: 

Ngũ-uẫn là vô-ngã 

2- Sắc-uẩn là vô-ngã 

- Này chư tỳ-khưu! Sắc-uẩn này là vô-ngã 
(không phải ta, không chiêu theo ý muốn của đi). 


- Này chư t)-khưu! Thật vậy, nếu sắc-uẩn này 
là ta (ngã) thì sắc-uẩn này không bị vô-thường 
biến đổi, không bị bệnh khổ thân, các con có thể 
mong muốn sắc-uẩn này rằng: 

“Sắc-uẩn của tôi được khỏe mạnh, đẹp để 
như thể này. Sắc-uẩn của tôi đừng có bệnh khổ 
thân, xấu xí như thế kia. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sự thật, bởi vì sắc-uẩn 
này là vồ-ngã, do đó, sắc-uẩn này bị vô-thường 
biến đồi, bị bệnh khổ thân. 
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Vì vậy, các con không thê mong muốn sắc- 
uán này răng: 

“Sac-uân của tôi được khỏe mạnh, đẹp đề 
như thê này. Săc-uán của tôi đừng có bệnh khô 
thân, xáu xí như thê kia. ” 

(Sac-uán nhự thê nào tùy thuộc vào nhân- 
duyên, không tùy theo ÿ muôn của ai.) 


3- Thọ-uẫn là vô-ngã 


- Này chư tỳ-khưu! Thọ-uẩn này là vô-ngã 
(không phải ta, không chiêu theo ý muốn của đi). 

- Này chư t)-khưu! Thật vậy, nếu thọ-uẩn này 
là ta (ngã) thì thọ-uẩn này không bị vô-thường 
biến đối, không bị bệnh khổ thân, không bị bệnh 
khổ tâm, các con có thể mong muốn thọ-uẩẫn này 
rằng: 

“Tho-uẩn của tôi được an-lạc như thể này. 
Thọ-uẩn của tôi đừng khổ đau như thể kia. ” 

- Này chư t)-khưu! Sự thật, bởi vì thọ-uẩn này 
là vô-ngã, do đó thọ-uẩn này bị vô-thường biến 
đổi, bị bệnh khổ thân, bị bệnh khổ tâm. 

Vì vậy, các con không thể mong muốn thọ- 
uẫn này rằng: 

“Tho-uẩn của tôi được an-lạc như thế này. 
Thọ-uẩn của tôi đừng khổ tâm như thể kia. ” 

(Thọ-uẩn như thế nào tùy thuộc vào nhâm- 
duyên, không tùy thuộc theo ý muốn của ai.) 
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4- Tưởng-uẫn là vô-ngã 

- Này chư t)-khưu! Tưởng-uẩn này là vô-ngã 
(không phải ta, không chiêu theo ý muốn của đì). 

- Này chư tỳ-khưu! Thật vậy, nếu tưởng-uẩn 
này là ta (ngã), thì trởng-uân này không bị vồ- 
thường biến đổi, không bị bệnh khổ dâm, các con 
có thể mong muôn tưởng-uẩn này rằng: 

“Tưởng-uẩn của tôi trởng nhớ điễu tốt, điều 
thiện như thê này. Tưởng-uán của tôi đừng 
tưởng nhớ điêu xâu, điêu ác như thê kia. ” 

- Này chư t)-khưu! Sự thật, bởi vì trởng-uẩn 
này là vô-ngã, do đó, tưởng uâẩn này bị vồ- 
thường biến đổi, bị bệnh khổ tâm. Vì vậy, các 
con không thể mong muốn tưởng-uẩn này răng: 

“Tưởng-uẩn của tôi trởng nhớ điễu tốt, điều 
thiện như thê này. Tưởng-uán của tôi đừng 
tưởng nhớ điêu xâu, điêu ác như thê kia. ” 

(Tưởng-uẩn như thể nào tùy thuộc vào nhân- 
duyên, không tùy thuộc theo ý muốn của ai.) 

5- Hành-uẫn là vô-ngã 

- Này chư t)-khưu! Hành-uẩn này là vồ-ngã 
(không phải ta, không chiêu theo ý muốn của gì). 

- Này chư tỳ-khưu! Thật vậy, nếu hành-uẩn 
này là ta (ngã), thì hành-uân này không bị vô- 
thường biên đổi, không bị bệnh khô tâm, các con 
có thê mong muôn hành-uân này răng: 
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“Hành-uẩn của tôi hành thiện-nghiệp như thế 
này. Hành-uân của tôi đừng hành ác-nghiệp như 
thê kia. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sự thật, bởi vì hành-uẩn 
này là vô-ngã, do đó, hành-uân này bị vô- 
thường biên đôi, bị bệnh khô tâm. 

Vì vậy, các con không thê mong muôn hành- 
uán này răng: 

“Hành-uẩn của tôi hành thiện-nghiệp như thể 
này. Hành-uân của tôi đừng hành ác-nghiệp như 
thê kia. ” 

(Hành-uẩn như thế nào tùy thuộc vào nhân 
duyên, không tùy thuộc theo ý muốn của ai.) 


6- Thức-uân là vô-ngã 


- Này chư t)-khưu! Thức-uẩn này là vô-ngã 
(không phải ta, không chiêu theo ý muốn của đi). 


- Này chư tỳ-khưu! Thật vậy, nếu thức-uẩn 
này là ta (ngã), thì thức- uấn này không bị vô- 
thường biến đổi, không bị bệnh khổ tâm, các con 
có thể mong muốn thức-uẩn này rằng: 

“Thức-uẩn của tôi biết điều tốt, điểu thiện 
nhự thế này. Thức-uẩn của tôi đừng biết điều 
xấu, điều ác như thế kia. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sự thật, bởi vì thức-uẩn 
này là vô-ngã, do đó, thức-uẩn này bị vô-thường 
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biến đổi, bị bệnh khổ tâm. Vì vậy, các con không 
thể mong muốn thức-uẩn này rằng: 


“Thức-uẩn của tôi biết điều tốt, điểu thiện 
nhự thế này. Thức-uẩn của tôi đừng biết điều 
xấu, điều ác như thể kia. ” 

(Thức-uẩn như thế nào hoàn toàn tùy thuộc 
vào nhân-duyên, không tùy thuộc theo ý muốn 
của ai.) 


7- Ngũ-uẫn có 3 trạng-thái-chung 
* Sắc-uẩn có 3 trạng-thái-chung 


- Này chư tỳ-khưu! Các con nhận thức thế 
nào về điều này? 

- Săc-uán này là thường hay vô-thường? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, sắc-uẩn này sinh 
rồi diệt là vô-thường. 

- Này chư t)-khưu! Sắc-uẩn nào là vô-thường, 
vậy săc-uán ây là khô hay lạc? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, sắc-uẩn nào sinh 
rồi diệt có trạng-thải vô-thường luôn luôn hành 
hạ, nên sắc-uân ấy là khô. 

- Này chư t)-khưu! Sắc-uẩn nào có trạng-thải 
vô-thường, trạng-thải khô, có trạng-thải thường 
biển đôi, không theo ý của ai. Vậy, các con có 
nên theo chấp- thủ với tâm tham-ái, ngã-mạn, fà- 
kiến trong sắc-uẩn ấy rằng: 
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“Sắc- -uẩn ấy là của ta (do tâm tham-ái), sắc- 
uấn ấy là ta (do tâm ngã-mạn), sắc-uẩn ấy là tự 
ngã của ta (do tâm tà-kiến) hay không?” 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, quả thật không 
nên theo chảp-thủ trong săc-uân đây như Vậy. 
Bạch Ngài. 

* Thọ-uẫn có 3 trạng-thái-chung 

- Này chư tỳ-khưu! Các con nhận thức thế 
nào về điều này? 

- Thọ-uẩn này là thường hay vô-thường? 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, thọ-uẩn này sinh 
rồi diệt là vô-thường. 

- Này chư t-khưu! Thọ-uẩn nào là vô- 
thường, vậy thọ-uán ây là khô hay lạc? 

- Kinh bạch Đúc-Thế-Tôn, thọ-uẩn nào sinh 
rồi diệt có trạng-thải vô-thường luôn luôn hành 
hạ, nên thọ-uán áy là khô. 

- Này chư tỳ-khưu! Thọ-uẩn nào có trạng-thái 
vô-thường, trạng-thải khô, có trạng-thải thường 
biên đổi, không chiêu theo ý của ai. Vậy, các 
con có nên theo cháp-thủ với tâm tham-di, ngã- 
mạn, tà-kiên trong thọ-uân áy răng: 

“Thọ-uẩn ấy là của ta (do tâm tham-ái), thọ- 
uấn đáy là ta (do tâm ngã-mạn), thọ-uân áy là tự 
ngã của ta (do tâm tà-kiến) hay không? ” 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, quả thật không 
nên theo chấp-thủ trong thọ-uẩn ấy như vậy. 
Bạch Ngài. 


* Tưởng-uẫn có 3 trạng-thái-chung 


- Này chư tỳ-khưu! Các con nhận thức thế 
nào về điều này? 

- Tưởng-uân này là thường hay vô-thường? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, tưởng-uẩn này 
sinh rồi điệt là vô-thường. 

- Này chư tỳ-khưu! Tưởng-uẩn nào là vô- 
thường, vậy tưởng-uán áy là khô hay lạc? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, trưởng-uẩn nào 
sinh rồi điệt có trạng-thải vô-thường luôn luôn 
hành hạ, nên tưởng-uán áy là khô. 

- Này chư t)-khưu! Tưởng-uẩn nào có trạng- 
thái vô-thường, trạng-thải khô, có trạng-thải 
thường biên đổi, không chiếu theo ý của ai. Vậy, 
các con có nên theo chấp-thủ với tâm tham-ádi, 
ngã-mạn, tà- kiến “THÔN trởng-uẩn ấy rằng: 


ST¡ trởng-uẩn ấy là của ta (do tâm tham- ái), 


tưởng-uân áy là fa (do tâm ngã-mạn), tưởng-uẩn 
ấy là tự ngã của ta (do tâm tà-kiến) hay không?” 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, quả thật không 
nên theo chấp-thủ trong tưởng-uẩn ấy như vậy. 
Bạch Ngài. 
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* Hành-uẫn có 3 trạng-thái-chung 

- Này chư t)-khưu! Các con nhận thức thế 
nào về điều này? 

- Hành-uán này là thường hay vô-thường? 

- Kính bạch Đức- 1ì hế-Tôn, hành-uẩn này sinh 
rồi diệt là vô-thưởng. 

- Này chư tỳ-khưu! Hành-uẩn nào là vô- 
thường, vậy hành-uán áy là khô hay lạc? 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, hành-uẩn nào sinh 
rồi diệt có trạng-thái vô-thường luôn luôn hành 
hạ, nên hành-uán áy là khô. 

- Này chư tỳ-khưu! Hành-uẩn nào có trạng- 
thái vô-thường, trạng-thải khô, có trạng-thải 
thường biên đổi, không chiếu theo ý của ai. Vậy, 
các con có nên theo cháp-thủ với tâm tham-ái, 
ngã-mạn, tà-kiên trong hành-uân ây răng: 

“Hành-uán ây là của ta (do tâm tham-di), 
hành-uán ấy là ta (do tâm ngã-mạn), hành-uán 
ây là tự ngã của ta (do tám tà-kiên) hay không?” 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, quả thật không 
nên theo cháp-thủ trong hành-uân áy như vậy. 
Bạch Ngài. 

* Thức-uẫn có 3 trạng-thái-chung 

- Này chư tỳ-khưu! Các con nhận thức thế 
nào về điều này? 

- Thức-uán này là thường hay vô-thưởng? 
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- Kính bạch Đức-Ti hế-Tôn, thức-uẩn này sinh 
rồi diệt là vồ-thường. 

- Này chư tỳ-khưu! Thức-uẩn nào là vô- 
thường, vậy thức-uẩn ấy là khổ hay lạc? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, thức-uẩn nào sinh 
rồi diệt có trạng-thái vô-thường luôn luôn hành 
hạ, nên thức-uẩn ấy là khổ. 

- Này chư t)-khưu! Thức-uẩn nào có trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái khổ, có trạng-thải 
thường biến đổi, không chiêu theo ý của ai. Vậy, 
các con có nên theo chấp-thủ với tám tham-ádi, 
ngã-mạn, tà- kiến trong thức-uẩn ấy rằng: 

“Thức- -uẩn ấy là của ta (do tâm tham-ái), 
thức-uẩn ấy là ta (do tâm ngã- -mạn), thức- -uẩn ấy 
là tự ngã của ta (do tâm tà-kiến) hay không?” 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, quả thật không 
nên theo chấp-thủ trong thức-uẩn ấy như vậy. 
Bạch Ngài. 


8- Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ trong ngũ-uẫn 

*'Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ trong sắc-uẫn 

- Này chư tỳ-khưu! Vì vậy, sắc-uẩn nào đã 
sinh trong thời quá-khưứ, sẽ sinh trong thời vị-lai, 
đang sinh trong thời hiện-tại; hoặc săắc-uán bên 
trong của mình, hoặc sàc-uân bên ngoài mình 
(của người khác), hoặc sắc-uẩn thô, hoặc sắc- uấn 
vi-tễ, hoặc sắc-uẩn thấp hèn, hoặc sắc-uẩn cao 
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quý, hoặc sắc-uẩn nào sinh ở nơi xa, hoặc sắc- 
uán nào sinh ở nơi gắn, gồm 11 loại sắc-uẩn ấy, 
các con nên biết bằng trí-tuệ- thiển- tuệ thấy rỐ, 
biết rõ đúng theo thật-tánh của sắc-uẩn ấy rằng: 


“Sắc- -uẩn ấy không phải là của ta (do tham- ái), 
sắc- uấn ấy không phải là ta (do ngã-mạn), sắc- 
uấn ấy không phải là tự ngã của ta (do tà-kiến). ” 


*'Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ trong thọ-uẫn 


- Này chư t)-khưu! Vì vậy, thọ-uẩn nào đã sinh 
trong thời quá-khư, sẽ sinh trong thời vị-lai, đang 
sinh trong thời hiện-tại; hoặc thọ- uấn bên trong 
của mình, hoặc thọ- -uẩn bên ngoài mình (của 
người khác), hoặc thọ- -uẩn thô, hoặc thọ- -uẩn vi- 
tế, hoặc thọ-uẩn thấp hèn, hoặc thọ-uẩn cao quỷ, 
hoặc thọ-uẩn nào sinh ở nơi xa, hoặc thọ-uẩn 
nào sinh ở nơi gân, gôm 11 loại thọ-uẩn ấy, các 
con nên biết bằng trí-tuệ- thiên- tuệ thấy rõ, biết rõ 
đúng theo thật-tánh của tất cả thọ-uẩn ấy rằng: 


“Thọ-uẩn ấy không phải là của ta (do tham- 
đi), thọ-uán ây không phải là ta (do ngã-mạn), thọ- 
uấn áy không phải là tự ngã của ta (do tà-kiên). ” 

* 'Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ trong tưởng-uẫn 
- Này chư t-khưu! Vì vậy, trởng-uẩn nào đã 
sinh trong thời quá-khứ, sẽ sinh trong thời vị-lai, 
đang sinh trong thời hiện-tại; hoặc tưởng-uán bên 
trong của mình, hoặc tưởng-uân bên ngoài mình 
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(của người khác), hoặc tưởng-uẩn thô, hoặc 
tưởng-uẩn vi-tể, hoặc tưởng-uẩn thấp hèn, hoặc 
tưởng-uẩn Cao qH, hoặc tưởng-uẩn nào. sinh ở 
nơi xa, hoặc trởng-uẫn nào sinh ở nơi gắn, gốm 
1 loại Tưởng-uẩn ấy, các con nên biết bằng trí- 
tuệ- thiển- tuệ thấy rõ, biết rõ đúng theo thật-tánh 
của tất cả tưởng-uân ấy rằng: 


“Tưởng-uẩn ấy không phải là của ta (do 
tham-ải), trởng-uẩn ấy không phải là ta (do ngã- 
mạn), trởng-uẩn ấy không phải là tự ngã của ta 
(do tà-kiến). ” 


* 'Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ trong hành-uẫn 


- Này chư tỳ-khưu! Vì vậy, hành-uẩn nào đã 
sinh trong thời quá-khưứ, sẽ sinh trong thời vị-lai, 
đang sinh trong thời hiện-tại; hoặc hành-uẩn 
bên trong của mình, hoặc hành- uẩn bên ngoài 
mình (của người khác), hoặc hành- -uẩn thô, hoặc 
hành-uân vi- -tể, hoặc hành-uẩn thấp hèn, hoặc 
hành-uẩn cao quỷ, hoặc hành-uán nào sinh ở 
nơi xa, hoặc hành- -uẩn nào sinh ở nơi sẵn, gồm 
11 loại hành-uẩn ấy, các con nên biết bằng tri- 
tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biẾt rõ đúng theo thát-tánh 
của tất cả hành-uẩn ấy rằng: 

“Hành-uẩn ấy không phải là của ta (do tham- 
ải), hành-uẩn ấy không phải là ta (do ngã-mạn), 
hành-uẩn ấy không phải là tự ngã của ta (do tà- 
kiên). ” 
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*'Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ trong thức-uẫn 

- Này chư tỳ-khưu! Vì vậy, thức-uẩn nào đã 
sinh trong thời quá-khưứ, sẽ sinh trong thời vị-lai, 
đang sinh trong thời hiện-tại; hoặc thức-uẩn bên 
trong của mình, hoặc thức- uẩn bên ngoài mình 
(của người khác), hoặc thức- -uẩn thô, hoặc thức- 
uấn vi-tế, hoặc thức- -uẩn thấp hèn, hoặc thức-uẩn 
cao quý, hoặc thức- -uấn nào sinh ở nơi xa, hoặc 
thức-uán nào sinh ở nơi sản, gồm 11 loại thức- 
uấn ấy, các con nên biết bằng trí-tuệ- thiển- tuệ 
thấy rõ, biết rõ đúng theo thật-tánh của tất cả 
thức-uẩn ấy rằng: 

“Thức-uẩn ấy không phải là của ta (do 
tham-di), thức-uân ấy không phải là ta (do ngã- 
mạn), thức-uẩn ấy không phải là tự ngã của ta 
(do tà-kiển). ” 


* Trí-tuệ-thiên-tuệ nhàm chắn trong ngũ-uân 


- Này chư ty-khưu! Thật-tánh của ngũ-uẩn 
như vậy, bậc Thánh Thanh-văn đã lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, nên phát sinh trí- 
tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn đúng theo 
thật-tánh, nên trí-tuệ-thiên-tuệ nhàm chán rong 
sắc-uẩn, nhàm chán trong thọ-uẩn, nhàm chản 
trong tưởng-uẩn, nhàm chán trong hành-uẩn, 
nhàm chản trong thức-uẩn. 

Khi tri-tuệ-thiến-tuệ nhàm chản trong ngĩữ- 
uấn nên tâm xả ly tham-ái, do tâm xả ly tham-ái 
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nên chứng đắc A-ra-hản Thánh-đạo-tâm giải 
thoát khỏi mọi tham-di, mọi phiên-não. Trí-tuệ 
quán-triệt biết rõ rằng: 

“A-ra-hản Thánh-quả-tâm đã giải thoát hoàn 
toàn mọi phiên-não trâm-luân, không còn phải thực 
hành pháp-hành bát-chánh-đạo nữa, mọi phận-sự 
trong tứ Thánh-để đã được hoàn thành, phạm 
hạnh cao thượng đã được hoàn thiện. Kiếp này 
là kiếp chót, không còn tái-sinh kiếp nào nữa. 

Nhóm 5 tỳ-khưu trở thành bậc Thánh A-ra-hán 


Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài Kinh Trạng- 
thái vô-ngã này xong, nhóm 5 f)-khưu phát sinh 
đại-duy-tác-tâm vô cùng hoan-hỷ với lời giáo 
huấn của Đức-Thế-Tôn. 

Trong khi Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh 
này, nhóm 53 t-khưu thực hành pháp-hành 
thiên-tuệ dân đến chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh- 
đề, chứng đắc Nhắt-lai Ti hành-đạo, Nhắt-lai 
Thánh-quả, Niết-bàn; Bát-lai Thánh-đạo, Bắt-lai 
Thánh-quả, Niết-bàn; đến A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hản Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 
mọi tham-ái, mọi phiên- não trâm-luân, không 
côn chấp- -th trong ngữ- uấn này nữa, trở thành 
bậc Thánh 4-ra-hản. 


(Xong bài Kinh Trạng-Thải Vô-Ngã.) 
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Phần giảng giải bài Kinh Trạng-Thái Vô-Ngã 

Chúng-sinh trong tam-giới 

Tất cả chúng-sinh trong tam-giới có ba loại: 

I- Chúng-sinh có ngũ-uẫn đó là sắc- uấn, thọ- 
uấn, tưởng-uẩn, hành-uân, thức- -uẩn trong II 


cối dục-giới, 15 tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
(trừ tầng trời sắc-giới Vồ-tưởng-thiên). 


2- Chúng-sinh có Ø-uẩn đó là thọ-uẩn, tưởng- 
uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn (không có sắc-uẩn) 
trong 4 tầng trời vô-săc-giới phạm-thiên. 

3- Chúng-sinh có nhất-uẩn đó là sắc-uẩn 
(không có 4 danh-uẩn) trong tầng trời sắc-giới 
'Vô-tưởng-thiên. 


Ngũ-uẫn (Pañcakkhandha) 


Khandha là uẩn có nghĩa là “nhóm” gồm 
những phần có trạng-thái tương tự nhau, ghép 
chung vào một nhóm gọi là khandha: uấn. 

Ví dụ: Con người có ngũ-uẩn. 

1- Sắc-uẩn đó là 28 sắc-pháp, mỗi sắc-pháp 
là mỗi uấn thuộc về phần thân. 

2- Thọ-uẩn đó là thọ tâm-sở. 

3- Tưởng-uẩn đó là tưởng tâm-sở. 

4- Hành-uẩn đó là 50 tâm-sở nói chung (trừ 
thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở). 

5- Thức-uẩn đô là 89 hay 121 tâm nói chung. 
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Thọ-uẩn, trởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn gồm 
4 danh-uân thuộc về danh-pháp tam-giới nương 
nhờ lân nhau không thê tách rời nhau được, môi 
tâm là môi uân thuộc vê phân tâm. Thân và tâm 
nương nhờ lân nhau duy trì sự sông còn của mỗi 
chúng-sinh. 

Nếu khi zâm rời khỏi £hân thì thân trở thành 
tử thi. 

Phần Giải Thích 

1- Sắc-uẩn (Ripakkhandha) gồm có 28 sắc- 
pháp, chia thành hai loại: 

* Mahãbhitaripa: Sắc-tứ-đại có 4 sắc-pháp 
lớn là: 

- Địa-đại (Pathavi): Chất đất có trạng-thái 
cứng hoặc mêm. 

- Tjy-đại (Apo): Chât nước có trạng-thái 
lỏng hoặc đông đặc. 

- Hỏa-đại (Tejo): Chât lửa có trạng-thái nóng 
hoặc lạnh. 

- Phong-đại (Vayo): Chât gió có trạng-thái 
lưu động, phông hoặc xeẹp. 

* Upädãyarñpa: Săc-pháp phụ thuộc gồm cô 
24 sắc-pháp, luôn luôn phụ thuộc vào 4 săc-tứ-đại: 

- 5 tịnh-sắc (Pasãdaripa): Nhãn tịnh-sắc, nhĩ 
tịnh-săc, tỷ tịnh-sắc, thiệt tịnh-sắc, thán tịnh-săc. 
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- 5 sắc đối-tượng ( Visayaripa): Đối- -tượng 
sắc, đối- tượng thanh, đối-tượng hương, đối- 
tƯỢNg VỊ, đối- -ftỢng xúc & 

- 2 sắc-tính (Bhãvaripa): Sắc nam-tinh, sắc 
nữ-tính. 

- 1 hadayaripa: Sắc-pháp là nơi sinh của ý- 
thức-tâm. 

- 1 sắc-mạng-chủ (Jvitaripa). 

- 1 sắc-vật-thực (Ähãraripd). 

- 1 sắc-chân-không (Paricchedaripa). 

- 2 săc-cử-động (Viñfñadiripa): Sác-thân cử 
động, sắc- khẩu cử động. 

- 3 sắc- chuyển- -biễn (Vikararipa): Sắc-nhẹ- 
nhàng, sắc-mêm-mại, sắc-uyển-chuyển. 

- 4 sắc-trạng-thải (Lakkhanaripa): Sắc-sinh, 
sắc-liên-tục, sắc-già-đặn, sắc-vô-thường. 

Đó là 28 sắc-pháp bên trong thân, thuộc về 
sắc-uẩn. 

Một người bình thường, không bị khuyết tật, 
thân thê có đầy đủ 27 sắc-pháp. 

- Nếu là người nam thì trừ sắc nữ-tính. 

- Nếu là người nữ thì trừ sắc nam-tính. 

- Nếu người bị đui mù, câm điếc, thì người ấy 
có số lượng sắc-pháp giảm xuống theo bệnh tật. 





' Đối-tượng xúc gồm có 3 sắc: đất, lửa, gió, đã có trong phần 
tứ-đại. 
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2- Thọ-uẩn (Vedanakkhandha) đó là thọ tâm- 
Sở có trạng-thái cảm thọ nơi đối-tượng. 

* Thọ tâm-sở (cảm thọ nơi đối-tượng) có ba 
loại thọ: 

- Thọ khổ (dukkhavedanä) có trạng-thải khổ 
khó chịu. 

- Thọ lạc (sukhavedand) có trạng-thải lạc dễ chịu. 

- Thọ xả (upekkhavedana) có trạng-thải 
không khổ, không lạc. 

* Thọ tâm-sở có 5 loại theo thân, tâm: 

- Thọ khổ (dukkhavedanäa) động sinh với 
thân-thức-tâm (khổ thân). 

- Thọ lạc (sukhavedanä) đông sinh với thân- 
thức-tâm (thân an-lạc). 

- Thọ hỷ (somanassavedanä) đồng sinh với ý- 
thức-tâm (tám an-lạc). 

- Thọ ưu (domanassavedanä) đông sinh với 
sân-tâm (khổ tâm). 

- Thọ xả (upekkhävedanäa) đồng sinh với ý- 
thức-tâm (tâm không khổ, không lạc). 

Mỗi fhọ fâm-sở đồng sinh với ứâm ấy thuộc về 
thọ-uẫn. 

3- Tưởng-uẩẫn (Saññakkhandha) đó là tưởng 
tâm-sở có trạng-thái tưởng nơi 6 đối-tượng. 

- Săc-tưởng (ripasaññä) tưởng các đỗi- 
tượng sắc. 
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- Thanh-tưởng (saddasaññä) tưởng các đỗi- 
tượng âm thanh. 

- Hương-tưởng (gandhasaññä) tưởng các đỗi- 
tượng hương. 

- Vjị-tưởng (rasasaññä) tưởng các đỗi-tượng vị. 

- Xuúc-tưởng (pho{thabbasañna) tưởng các 
đối-tượng xúc. 

- Pháp-tưởng (dhammasaññä) tưởng các đỗi- 
tượng pháp. 

Mỗi tưởng tâm-sở đồng sinh với tâm ấy 
thuộc về øởng-uẩn. 

4- Hành-uẩn (Sankhärakkhandha) đỏ là 50 
tâm-sở (Irừ thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) có 
trạng-thái cầu tạo, tạo tác các pháp. Vì vậy. tác-ý 
tâm-sở (cetanäcetasika) dẫn đầu hành-uẫn. 

- Tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh với 
bát-thiệntâm tạo nên bắtthiệnnghiệp (ác- 
nghiệp) do thân, khẩu, ý. 

- Tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh với 
thiện-tâm tạo nên thiện-nghiệp do thân, khâu, ý. 

Số tâm-sở ấy đồng sinh với fâm ít hoặc nhiều 
tùy theo năng lực của mỗi tâm. 

Ngoại trừ (họ fđm-sở và tưởng tâm-sở ra, các 
tâm-sở còn lại thuộc về hành-uẩm. 


5- Thức-uẫn (Viññãnakkhandha) gồm có 89 
hoặc 12] tâm có trạng-thái biệt 6 loại đôi-tượng. 
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Đối-tượng có 6 loại, nên tâm chia ra làm 6 
loại tâm: 

- Nhãn-thức-tâm (cakkhuviññana) có 2 tâm, 
làm phận sự nhìn thấy các đồi-tượng sắc. 

- Nhĩ-thức-tâm (sotaviñnana) có 2 tâm, làm 
phận sự nghe các đôi-tượng âm thanh. 

- Tỷ-thức-tâm (ghãnavifññana) có 2 tâm, làm 
phận sự Đời các  đối-tượng hương. 
phận sự nếm các ñệ đổi-tiợnE vị. 

- Thán-thức-tâm (kãyaviñfñana) có 2 tâm, làm 
phận sự xúc giác các đối-tượng xúc. 

- ƒ-thức-tâm (manoviññäna) có 79 hoặc 111 
tâm, có nhiều phận sự như biết các đốổi-fượng 
pháp ” tùy theo năng lực của mỗi ý-thức-tâm. 

Mỗi /âm thuộc về mỗi thức-uẩn. 

Thật ra, mỗi tâm phát sinh đều có một số tâm-sở 
ít hoặc nhiều đồng sinh tùy theo năng lực và phận 
sự của tâm ấy. 


Các tâm-sở này có 4 trạng-thái là đồng sinh 
với tâm, đông diệt với tâm, đồng đồi-tượng với 
tâm, đồng nơi sinh với tâm. Cho nên, khi mỗi 
tâm sinh rồi diệt nghĩa là 4 danh-uẩn đồng sinh, 
rôi 4 danh-uẩn đông diệt... 





' Đối- -tượng pháp có 6 loại là 89 tâm, 52 tâm-sở, 5 tịnh- -sắc, l6 
sắc vi-tế, Niết-bàn và chế-định-pháp. 
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Chúng-sinh có ngũ-uân, khi 6 loại tâm phát 
sinh do nương nhờ nơi 6 nơi sinh (vatthuripa) 
như sau: 

- Nhãn-thức-tâm có 2 tâm, phát sinh do 
nương nhờ nhãn-tịnh-sắc (cakkhuvatthu). 

- Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm, phát sinh do nương 
nhờ nhï-tịnh-sắc (sotavatthu). 

- Tỷ-thức-tâm có 2 tâm, phát sinh do nương 
nhờ fÿ-tịnh-sắc (ghãnavafthu). 

- Thiệt-thức-tâm có 2 tâm, phát sinh do nương 
nhờ fhiệ-tịnh-sắc (Jivhãvatthu). 

- Thân-thức-tâm có 2 tâm, phát sinh do nương 
nhờ /£hân-tịnh-sắc (kãyavatthu). 

- Ý-thức-tâm gồm có 75 tâm † (trừ 4 vô-sắc- 
giới quả-tâm không nương nhờ vafthuripa) phát 
sinh do nương nhờ hadayavatthuripa (sắc-pháp 
là nơi sinh của ÿ-thức-tám). 

Như vậy, mỗi tâm phát sinh có đủ ngñ-uẩn 
phát sinh. 

- Vatthurupa có 6 loại là nơi nương nhờ để 6 
loại tâm phát sinh, thuộc về săc-uẩn. 

- Tâm ây thuộc về thức-uẩm. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với tâm ấy thuộc về 
thọ-uẩn. 





' 75 tâm đó là 12 bắt-thiện-tâm + § vô-nhân-tâm (trừ 10 thức 
tâm) + 8 đại-thiện-tâm + 8 đại-quả-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 
15 sắc-giới-tâm + § vô-sắc-giới-tâm (trừ 4 vô-sắc-giới-quả- 
tâm) + 8§ siêu-tam-giới-tâm. 
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- Tưởng tâm-sở đồng sinh với ứâm ấy thuộc 
về trởng-uẩẫn. 

- SỐ fâm-sở còn lại (trừ thọ tâm-sở và tưởng 
tâm-sở) đồng sinh với /âm ấy thuộc về hành-uẩm. 


* Mỗi tâm có 4 danh-uẩn (thọ-uẩn, tưởng- 
uấn, hành-uẩn, thức-uẩn) sinh rồi diệt liên tục 
từ kiếp này sang kiếp kia, từ vô thủy trải qua vô 
số kiếp cho đến kiếp hiện-tại, mỗi tâm sinh rồi 
diệt liên tục có phận sự lưu trữ mọi đại-thiện- 
nghiệp và cũng lưu trữ đầy đủ trọn vẹn zmọi ác- 
nghiệp, không hề mất mát một máy may nảo cả. 
Cho nên, mỗi kiếp tử sinh luân-hồi của mỗi 
chúng-sinh chỉ có liên quan nghiệp và quả của 
nghiệp của chúng-sinh ây mà thôi. 

* Thân của mỗi chúng-sinh thuộc về sắc-uẩn, 
là quả của nghiệp, bị hạn chế chỉ trong kiếp 
hiện-tại của chúng-sinh mà thôi. Sau khi chúng- 
sinh ấy chết, £hân bị tan rã, không có liên quan 
nảo đến kiếp sau nữa. 


Ngũ-uẫn chấp-thủ (Pañcupädaänakkhandha) 

Ngũ-uẩn chấp-thủ nghĩa là ngũ-uẩn là đôi- 
tượng của 4 pháp cháp-thủ: 

Ngũ-uẫn chấp-thủ có 5 pháp đó là: 


_l- Sắc-uẩn chấp-thủ đó là 28 sắc-pháp, là 
đôi-tượng của pháp châp-thủ. 
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2- Thọ-uẫn chấp-thủ đó là thọ tâm-sở trong 
81 tam-giới-tâm là đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

3- Tưởng-uẫn chấp-thủ đó là tưởng tâm-sở 
trong 8l tam-giới-tâm là đối-tượng của pháp 
chấp-thủ. 

4- Hành-uẫn chấp-thủ đó là 50 tâm-sở (trừ 
thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) trong 8l tam-giới- 
tâm là đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

5- Thức-uẩn chắp-thủ đó là 81 tam-giới-tâm 
là đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

Bồn pháp chấp-thủ 

- Kamupadäana: Cháắp-thú (rong đối- -tượng 
tham muôn trong cõi dục-giới, cõi săc-giới và cõi 
vô-sắc-giới, có chi-pháp là fham tâm-sở đồng 
sinh với 8 tham-tâm. 

- Difthupaädäna: Chắp-thủ trong tà-kiến thấy 
sai chấp lầm (ngoài silabbatupädäna và atta- 
vãdupädãna) có chỉ-pháp là tà-kiến tâm-sở 
đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiễn. 

- Silabbatupadäana: Chấp-thủ trong pháp 
thường-hành sai lầm, có chi-pháp là tà-kiến tâm- 
sở đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến. 

- Aftavädupadäana: Chấp-thủ trong ngũ-uẩn 
gọi là ta, có chi-pháp là fà-kiến tâm-sở đồng 
sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến. 

Bốn pháp chấp-thủ này trong tam-giới: dục- 
giới, sắc-giới, vô-sắc-giới. 
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Giảng giải danh-từ anat(ä với at(ã 


Trong bài Kinh Anaffalakkhanasuta, Đúc- 
Phật thuyết giảng rằng: 

- “Rupam bhikkhave aqndaftfã, rupañca hidam 
bhikkhave dftữ abhavissa  nayidam ripam 
abadhayva samvatfteyya, labbhetha ca ripe 
“evam me rupam" hofH, eVa9 me riủpam mã 
qhosr” ti. Yasma ca kho bhikkhave rupam andffä, 
tasma rupam đbadhãya samvatati na ca 
labbhafi rủpe “evan me rữpan hofu, eVa me 
rupamụ mã ahos†” tỉ. 


Sắc-uân là vô-ngã 


- “Này chư t)-khưu! Sắc-uẩn này là vồ-ngã 
(không phải ta, không chiêu theo ÿ muôn của đi). 

- Này chư t)-khưu! Thật vậy, nếu sắc-uẩn này 
là ta (ngã) thì sắc-uẩn này không bị vồ- thường 
biến đổi, không bị bệnh thân, các con có thể 
mong muốn sắc-uẩn này rằng: 

“Sắc-uẩn của tôi được khỏe mạnh, đẹp để 
như thể này. Sắc-uẩn của tôi đừng có bệnh thân, 
xâu xí như thể kia. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sự thật, bởi vì sắc-uẩn 
này là vô-ngã, do đó, sắc-uẩn này bị vô-thường 
biến đồi, bị bệnh thân. 

Vì vậy, các con không thể mong muốn trong 
sắc-uẩn này rằng: 
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“Sắc-uấn của tôi được khỏe mạnh, đẹp đề 
như thê này. Săc-uân của tôi đừng có bệnh thân, 
xắu xí nhự thê kia. ” 

(Sac-uán nhự thê nào tùy thuộc vào nhân- 
duyên, không tùy theo ÿ muôn của đì). 

Tương tự như sắc-uẩn, Đức-Phật thuyết 
giảng (họ-uán, tưởng-uán, hành-uân, thức-uân 
cũng là vô-ngã (không phải ta, không chiêu theo 
ÿ muốn của đi) ... 

Ý nghĩa anattä 

Định nghĩa danh-từ anaff4: 

Na at anatta, natthi attã efassa khandha- 
pañcakassa Tỉ vã anafa. 

Tất cả các pháp không phải ta, không phải 
của ta là pháp-vô-ngã, hay ngũ-uân áy không 
phải ta, không phải của ta cũng là pháp-vô-ngã. 

Ý nghĩa Anaffä: Vô-ngã ở đây là phủ định 
qiiã: ngã, ta và của fa. 

Trong bộ Tï*%ã '” giải thích danh-từ ana/ã: 
vô-ngã có 4 ý nghĩa sau: 

1- Avasavattanaffha: Vô-ngã nghĩa là không 
chiêu theo ý muôn của một aI. 

2- Asamikaftha: Wó-ngã nghĩa là vô chủ, 
không có ai là chủ. 





' Bộ SãratthadipanTfkã, kinh Anattalakkhanasuttavannanã. 
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3- Sufññnatadfha: Vô-ngã nghĩa là không, 
không phải ta, không phải của ta. 

4- Attapafikkhepaftha: Vô-ngã nghĩa là phủ 
nhận cái ngã, cái fa, cái đại ngã theo quan niệm 
tà-kiến thấy sai chấp lầm. 


Trong bài Kinh AnafalakkhanasuHa: Kinh 
trạng-thái vô-ngã, danh-từ andffã với qffã có Ý 
nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau. 

* Anattä (Vô-ngã): Ngũ-uẩn này là vô-ngã, 
không phải ta, không chiêu theo ý muôn của aI. 

Sự-thật của ngñ-uẩn này là vô-ngã, không 
phải ta, cũng không phải là chúng-sinh nào cả. 
Mỗi uân phát sinh do nhân-duyên của nó. 


Trong bộ W¡7suddhimagøa, phần Sarikhärupek- 
khananakatha trình bày tính chất của ngú-uân: 
sắc-uẩn, thọ- -uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn. 


Ngũ-uẫn có 12 tính chất 


1- Na sato: Ngũ-uẩn không phải là chúng-sinh. 

2- Na jwo: Ngũ-uẩn không phải là sinh-mạang 
vĩnh cứu theo nhóm ngoại đạo. 

3- Na naro: Ngũ-uẩn không phải là người. 

4- Na mãnavo: Ngũ-uẩn không phải là cậu 
trai trẻ. 

5- Na itthr: Ngũ-uẩn không phải là người nữ. 

6- Na puriso: Ngũ-uẩn không phải là người nam. 

7- Na atä: Ngũ-uẩn không phải ta. 
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8- Na attaniyam: Ngũ-uẩn không thuộc về ta. 

9- Nãham: Ngũ-uẩn không phải là ta. 

10- Na mama: Ngũ-uẩn không phải là của ta. 

11- Na aññassa: Ngũ-uẩn không phải là của 
người khác. 

12- Na kassaci: Ngũ-uẩn không thuộc về của ai. 


Pháp-vô-ngã (Anattadhamma) 


Đức-Phật dạy răng: Søbbe dhammä anaHã: 
Tất cả các pháp-hữu-vi, pháp-vồ-vi đếu là pháp- 
vôõ-ngã (anaftadhamma). 

* Pháp-hữu-vi (Ankhatadhamma) đó là ngữ- 
uấn (khandha), 12 xứ (ãyatana), I8 tự-tánh 
(dhãtu), mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới 
là pháp bị câu tạo do bởi 4 nhân-duyên: nghiệp, 
(kammdq), tâm (ci1q), thời-tiễt (ufu), vát-thực 
(ahara). Nên có sự sinh, sự diệt, có 3 trạng-thải- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thải vô-ngã, đều là pháp-vô-ngã (anaf3). 


* Pháp-vô-vi (Asankhatadhamma) đó là Niết- 
bàn, là pháp không bị cấu tạo do bởi 4 nhân 
duyên: øñghiệp, tâm, thời-tiết, vật-thực; và các 
chế-định-pháp (paññattidhamma) cũng là pháp 
không bị cấu tạo do bởi 4 nhân duyên: øg”iệp, 
tâm, thời-tiết, vật-thực. Nên không có sự sinh, 
sự điệt, không có 3 trạng-thái chung: trạng-thái 
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vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã, 
cũng là pháp-vồõ-ngã (anaf4). 


Như Đức-Phật dạy trong Tạng-Luật, bộ 
Parivarapäll: 

“Anicca sabbe sankhara, 

dukkhangatfta ca sankhata. 

Nibbanañceva paññati, 

anattä iti vinicchayä. ” 0 

Tắt cả các pháp-hữu-vi, 

sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 

đêu có đủ ba trạng-thái, 

vô-thường, khổ, vô-ngã. 

Niết-bàn và chế-định-pháp, 

cũng thuộc về pháp-vồ-ngã. 

Ỷ Pháp-vô-ngã là những pháp nào? 

- Sắc- -uấn là pháp-vô-ngã, thọ- -uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uẩn, thức-uẩn đều là pháp-vô-ngã; hay tất 
cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giởi là 
pháp-vô-ngã. Bởi vì không phải ta và không phải 
của ta, không có ai là chủ, không chiêu theo ÿ 
muốn của ai, các pháp này phát sinh do nhân- 
duyên, cho nên, các pháp ấy đêu là pháp-vô-ngã. 


I- Nhân-duyên phát sinh mỗi sắc-pháp 
Tư-odi-nghi: Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai- 





: VinayapItaka, bộ Parivära, phần Samutthãänas1sasañkhepa. 
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nghỉ ngôi, oai-nghi năm, là sắc-pháp phát sinh 
do tâm (citqjaripa). 

* Nhân-duyên phát sinh oai-nghi đi 

ÓOai-nghi đi phát sinh do tâm qua quá trình 
diễn biên đo nhiễu nhân-duyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ “đi”. 

- Do tâm nghĩ đi, nên làm cho phát sinh 
chát gió. 

- Chát gió phát sinh do tâm áy làm cho toàn 
thân chuyên động. - 

- Toàn thân di chuyên bước đi môi tư thê đi, 
dáng đi do năng lực của chát gió phát sinh do 
tâm đáy. 

Vì vậy, gọi là “thân đi” hoặc “sắc-đi” là sắc- 
pháp phái sinh do tâm (citajarnpa). 

* Nhân-duyên phát sinh oaï-nghi đứng 

ÓOai-nghi đứng phát sinh do tâm qua quá trình 
diễn biên đo nhiêu nhân-đuyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ “dựng ”. 

- Do tâm nghĩ đứng, nên làm cho phát sinh 
chát giỏ. 

- Chất gió phát sinh do tâm áy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân từ chân đên đâu đứng yên theo 
môi tư thê đứng, môi dáng đứng do năng lực 
của chất gió phát sinh do tâm áy. 


Phần I: Kinh Trạng-Thái Vô-Ngã 39 





Vì vậy, gọi là “hân đứng ” hoặc “sắc-đứng ” 
là sắc-pháp phát sinh do tâm (citajaripa). 

+ Nhân-duyên phát sinh oai-nghi ngồi 

Oai-nghi ngôi phát sinh do tâm qua quá trình 
diễn biến đo nhiễu nhân-duyên liên fục như sau: 

- Tâm nghĩ “ngôi ”. 

- Do tâm nghĩ ngôi, nên làm cho phát sinh 
chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân, thân : phân trên ngôi yên, thân 
phân dưới co theo mỗi tư thế ngồi, mỗi dáng ngôi 
do năng lực của chất gió ; phái sinh do tâm Ấy. 


Vì vậy, gọi là “thân ngôi” hoặc “sắc-ngôi ” là 
sắc-pháp phát sinh do tâm (citajaripa). 

+ Nhân-duyên phát sinh oai-nghi nằm 

Oai-nghi nằm phát sinh do tâm qua quá trình 
diễn biến đo nhiễu nhân-đduyên liên fục như sau: 

- Tâm nghĩ “nằm ”. 

- Do tâm nghĩ nằm nên làm cho phát sinh 
chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cứ động. 

- Toàn thân nằm trên mặt phẳng theo mỗi tr 
thế năm, mỗi dáng năm do năng lực của chất 
giỏ phát sinh do tâm ấy. 
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Vì vậy, gọi là “hân nằm ” hoặc “sắc-nằm ” là 
sắc-pháp phát sinh do tâm (citajaripa). 

Các oai-nghi phụ quay bên phải, quay bên 
trái, co tay vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi 
chân ra, v.v... đều là sắc-pháp phát sinh do tâm 
(cittajaripa). ? 

Đức-Phật ví “Sắc-£hân ” như “chiếc xe”, 

“Tâm ” như “người lái xe `. 

Thật vậy, sắc-£hân này gồm có 27 sắc-pháp 
hoàn toàn không biết 6 đối-ượng, chỉ có thê ứiếp 
nhận được 6 đối-tượng làm duyên để cho fâưm 
phát sinh mà thôi. 

Chiếc xe gồm có các bộ phận ráp lại với nhau 
không thể chạy mau, chạy chậm, rẽ phải, rẽ trái, 
ngừng lại, v.v... Sở dĩ chiếc xe có thể chạy mau, 
chạy chậm, rẽ phải, rẽ trái, ngừng lại, v.v... là 
do người lái xe điều khiển. 

Cũng như vậy, sắc-thân này không thê đi, 
đứng, ngồi, nằm, quay bên phải, quay bên trái, 
co tay vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi chân 
Ta, V.V... 

Sở dĩ sắc-thân này có thể đi, đứng, ngồi, 
năm, quay bên phải, quay bên trái, co tay vào, 
co chân vào, duôi fay ra, duỗi chân ra, v.v... là 
do tâm điều khiển. 





' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền X: Pháp- 
Hành Thiên-Tuệ, cùng soạn giả. 
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"Nêu trường hợp thiếu một nhân- duyên nào thì 
sắc-đi, sắc-đứng, sắc-ngôi, sắc-năm, ... không 
thể phát sinh được. 

Vị dụ: Một người bị bệnh tê liệt, dù £âm của 
họ muốn đi, đứng, ngồi, nằm, v.v... như người 
bình thường cũng không thê được. Bởi vì chá/ 
gió (vãyodhã#u) trong thân thê của họ không đủ 
năng lực làm cử động toàn thân thể của họ được 
vì chất đất (pathavidhãau) và chất nước 
(ãpodhãñ) nặng nề trong thân. 

Cũng như vậy, nêu chiếc xe bị hư bộ phận nào 
thì dù người tài xế tài giỏi cũng không thể điều 
khiến chiếc xe ấy chạy theo ý của mình được. 

Vì vậy, fứ-oai-nghi: oai-nghi đi là sắc- đi, 
odai-nghi đứng là sàc-đứng, oai-nghi ngôi là sắc- 
ngôi, oai- nghĩ nằm là sắc-năm, và các oai-nghi 
phụ đều là sắc-pháp phát sinh do tâm (citaja- 
rũpa) qua quá trình diễn biến hội đủ „hân-duyên, 
nên thuộc về pháp-vô-ngã (anatiä). 

2- Nhân-duyên phát sinh mỗi danh-pháp 

Mỗi đanh-pháp tam-giới nào (tâm với tâm- 
sở) phát sinh do hội tụ đủ nhân-duyên riêng biệt 
của chính đanh-pháp tam-giới ấy như sau: 

* Nhãn-tịnh-sắc (mát) tiếp nhận đối-hượng sắc, 
khi hội đủ 2 nhân-duyên ấy thì nãn-thức-tâm 
phát sinh làm phận sự /háy đối-tượng sắc. 


42 TÌM HIẾU KINH TRẠNG-THÁI VÔ-NGÃ 





Theo bộ V7-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 nhãn- 
thức-tám phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Nhãn-tịnh-sắc (mắt) tốt (không bị mù). 

2- Đôi-tượng sắc rõ ràng tiêp xúc với nhãn- 
tịnh-sắc. 

3- Ảnh sảng đủ thấy được. : 

4- Ngũ-môn hướng-tâm tiếp nhận đồi-tượng sắc. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên â ây thì 2 nhãn-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự ¿hấy đối-tượng sắc. 


* Nhĩ-tịnh-sắc (tai) tiếp nhận đối-tượng 
thanh (âm thanh), khi hội đủ 2 nhân-duyên ấy 
thì nhĩ-thức-tâm phát sinh làm phận sự 0ñ ghe 
đồi-tượng thanh. 

Theo bộ Vi-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 nhĩ- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Nhĩ-tịnh-sắc (tai) tốt (không bị bệnh điếc). 

2- Đối- -tượng thanh rõ ràng tiếp xúc với nhĩ- 
tịnh-sắc. 

3- Không gian không bị vật cản bao kín. 

4- Ngũ-môn hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 
thanh. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì 2 nhĩ-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự nghe đối-tượng thanh 
(âm thanh). 


* Tỷ-tịnh-sắc (lỗ mũi) tiếp nhận đỗi-tượng 
hương (các mùi), khi hội đủ 2 nhân-duyên ây thì 
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tÿ-thức-tâm phát sinh làm phận sự ngửi đối- 
tượng hương. 

Theo bộ Vï-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 tỷ-thức- 
tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Tỷ-tịnh-sắc (lỗ mũi) tốt (không bị bệnh). 

2- Đối- -tượng hương rõ ràng tiếp xúc với fỷ- 
tịnh-sắc. 

3- Chất giỏ đưa mùi hương ‹ đến lỗ mũi. 

4- Ngũ-môn hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 
hương. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì 2 Øj-thức-tâm 
phát sinh làm phận sự ngửi đổi-tượng hương 
(các mùi). 

* Thiệt-tịnh-sắc (lưỡi) tiếp nhận đối-tượng 
vị (các vị), khi hội đủ 2 nhân-duyên â Ấy, thì £ưệt- 
thức-tâm phát sinh làm phận sự nếm đối-tượng vị. 


Theo bộ W-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 thiệt- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Thiệt-tịnh-sắc (luỡi) tốt (không bị bệnh). 

2- Đối- -fượng vị rõ ràng tiếp xúc với thiệt- 
tịnh- -sắC. 

3- Chất nước miếng. 

4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng vị. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì 2 £hiệf-thức- 
fâm phát sinh làm phận sự nếm đối-tượng vị 
(các vị). 
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* Thân-tịnh-sắc (thân) tiếp nhận đốồi-tượng 
xúc (cứng, mêm, nóng, lạnh, ...), khi hội đủ 2 
nhân-duyên ấy thì ##ðân-fhức-tâm phát sinh làm 
phận sự xúc giác đồi-tượng xúc. 


Theo bộ W-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 thân- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Thân-tịnh-sắc (thân) tốt (không bị bệnh liệt). 

2- Đối-tượng xúc rõ ràng tiếp xúc với thân- 
tịnh-sắc. 

3- Chất đất cứng, mêm, chất lửa nóng, lạnh,... 

4- Ngũ-môn hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 
xúc ấy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì 2 £ân-fhức- 
tâm phát sinh làm phận sự xúc giác đối-tượng 
xúc (cứng, mêm, nóng, lạnh, ...). 


* Hadayavafthuripa: Sắc-pháp là le , của 
ý-thức-tâm, tiếp nhận đối-tượng pháp '”, khi ý- 
thức-tãm nào hội đủ nhần-duyên thì ý-thức-tâm 
ấy phát sinh làm phận sự biết đổi-tượng pháp ấy. 


Theo bộ V-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 75 ý-thức- 
tâm ' phát sinh do hội đủ 3 nhân-duyên: 


' Đối- -tượng pháp gồm có 6 loại là 89 tâm, 52 tâm-sở, Š tịnh- 
sắc, 16 sắc vi-tế, Niết-bàn, chế-định-pháp. 
° 75 tâm đó là 12 bắt-thiện-tâm + 8 vô-nhân-tâm (trừ 10 thức 
tâm) + 8 đại-thiện-tâm + 8 đại-quả-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 
15 sắc-giới-tâm + § vô-sắc-giới-tâm (trừ 4 vô-sắc-giới-quả- 
tâm) + 8 siêu-tam-giới-tâm. 
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1- Hadayavathuripa: Săc-pháp là nơi sinh 
của ý-thức-tám. 

2- Đối-tượng pháp ấy tiếp xúc với hadaya- 
vatthurupa. 

3- Ý-môn hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 
pháp ấy. 

Khi hội đủ 3 nhân-duyên của ƒ-/c-fâm nào 
thì J-Ø#c tâm ấy phát sinh làm phận sự ðiếr đối- 
tượng pháp ấy. 


Như vậy, mỗi danh-pháp tam- -giới phát sinh 
do hội đủ nhân-duyên của nó, nếu thiếu nhân- 
duyên nào thì đanh-pháp (tâm với tâm-sở) ấy 
không thê phát sinh được. 


Mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới phát 
sinh đều do nhân- duyên, nên mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới đều là pháp-vô-ngñ, không 
do một ai có khả năng tạo ra một sắc-pháp nào, 
một danh-pháp tam-giới nào được cả. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Sabbe dhamna andfä. ” 

Tất cả các pháp-hữu-vi, pháp-vô-vi đếu là 
pháp-vô-ngã. 

- Pháp-hữu-vi đó là ngũ-uẩn, mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới đêu là pháp-vô-ngã 
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(anatfI1) không phải ta (ngã), không phải người, 
không phải người nam, không phải người nữ, 
không phải chúng-sinh, ... 

- Pháp-vô-vi đó là Niễt-bàn và chế-định-pháp 
đều là pháp-vô-ngã (anatt3). 

Như vậy, sự thật cái fa, cái ngã không có thát. 

Vậy, do đâu mà có cải ta, cải ngã? 

* Danh-từ attä tà-kiến 

Cái ta, cái ngã (affä) vốn dĩ không có thật. Sở 
dĩ có cái fa, cái ngã là vì ftà-kiên (difthi) thầy 
sai, châp lâm nơi sác-pháp cho là fa, là ngã 
hoặc nơi đanh-pháp tam-giới cho là fa, là ngã. 

Tù-kiến đó là tà-kiến tâm-sở (difthicetasika) 
đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiên thầy 
sai châp lâm nơi săc-pháp cho là fa, là ngã hoặc 
nơi danh-pháp tfam-giới cho là fa, là ngã. 

* Trong Độ Pafisambhidamagøa, phân DiHhi- 
katha trình bày sakkãyadiffhi: (à- kiến chấp ngã 
trong ngũ-uẩn chấp thủ có 20 loại như sau: 

* Tà-kiến chấp ngã trong sắc-uẩn có 4 loại: 

- Sắc-uẩn là ta. - Ta có sắc-uẩn. 

- Sdc-uán trong ta.  - Ta rong săc-UáH. 

* Tà-kiến chấp ngã trong thọ-uẫn có 4 loại: 

- Thọ-uẩn là ta. - Ta có thọ-uẩn. 

- lhọ-uân trong ta.  - Ta trong thọ-uáH. 
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* Tà-kiến chấp ngã trong tưởng-uẫn có 4 loại: 

- Ïị tưởng-uẩn là ta. - Ta có tưởng-uẩn. 

- Tưởng-uân trong fa. - Ta trong ttrởng-uáH. 

* Tà-kiến chấp ngã trong hành-uẫn có 4 loại: 

- Hành-uẩn là ta. - Ta có hành-uẩn. 

- Hành-uán trong ta. - Ta trong hành-uán. 

* Tà-kiến chấp ngã trong tưởng-uẫn có 4 loại: 

-T hức-uấn là ta. - Ta có thức-uẩn. 

- Thức-uán trongta.  - Ta trong thức-uán. 

Đó là 20 loại tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn 
cháp thủ đôi với tât cả mọi chúng-sinh thuộc vê 
phàảm-nhân, chưa phải bậc Thánh-nhân trong 
Phật-giáo. 

* Tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi sắc-pháp 


- Khi ¿hân đi hoặc sắc đi, thì tâm tà-kiến thây 
sai, chấp lầm nơi fhân đi hoặc sắc đi ấy cho là 
tạ đi. 

- Khi hân đứng hoặc sắc đứng, thì tâm tà- 
kiến thấy sai, chấp lầm nơi fhân đứng hoặc sắc 
đứng ấy cho là ta đứng. 

- Khi /hân ngôi hoặc sắc ngôi, thì /âm tả- kiến 
thấy sai, chấp lâm nơi /hân ngôi hoặc sắc ngôi 
ây cho là ta ngỖi. 

- Khi (hân nằm hoặc sắc năm, thì tâm tà-kiến 
thấy sai, chấp lầm nơi /hân nằm hoặc sắc nằm 
ấy cho là ta nằm. 
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- Hoặc khi /hân cứ động các oai-nghi phụ 
hoặc sắc cử động các oai-nghi phụ, thì tâm tả- 
kiến thấy sai, chấp lầm nơi sắc cử động ấy cho 
là ta cứ động, v.v... 

* Tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi danh-pháp 

- Khi nhãn-thức-tâm nhìn thấy đỗi-tượng sắc, 
hình dáng, thì /ámn rà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi 
nhãn-thức-tâm thấy ấy cho là ta thấy. 

- Khi nhĩữ-thức-tâm nghe các đối-tượng âm 
thanh, thì tâm tà-kiển thẫy sai, chấp lầm nơi nhĩ- 
thức-tâm nghe ấy cho là ta nghe. 

- Khi Øÿ-thức-tâm ngửi các đồi-tượng hương, 
thì âm fà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi fÿ-£hức- 
tâm ngửi ấy cho là ta ngửi. 

- Khi (hiệt-thức-tâm nếm các đối-tượng vị, thì 
tâm tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi thiệt-thức- 
tâm nếm ấy cho là ta nễm. 

- Khi /hân-thức-tâm xúc giác cứng mềm, nóng 
lạnh,... thì 7m ứà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi 
thân-thức-tâm xúc-giác ấy cho là ta xúc-giác. 

- Khi ý-thức-tâm biết các đối-tượng pháp ?° 
thì âm tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi ý-£hức- 
tâm biết, tâm suy nghĩ ấy cho là ta biẾt, ta suy 
nghĩ, v.V... 





' Đối- -tượng pháp có 6 loại: 82 tâm, 52 tâm-sở, 5 tịnh-sắc, l6 
sắc vi-tế, Niết-bàn, chế-định-pháp. 
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Như vậy, cái fa, cái ngã vốn đĩ không có thật, 
mà chỉ có fâm fà-kiến là có thật mà thôi. 

Cho nên, không có pháp-hành diệt ngã, mà 
chỉ có pháp-hành thiên-tuệ diệt tận được tâm tà- 
kiên cháp ngã mà thôi. 

Trong bài kinh Anatftalakkhanasufta danh-từ 
qnaffa với danh-từ affã có ý nghĩa hoàn toàn trái 
nghĩa nhau. 

- Danh-từ amaffã có nghĩa là vó-ngã đó là 
ngũ- uấn: sắc- uấn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uấn, thức-uẩn là pháp-vô-ngũ (anaftä) (không 
phải ta, không chiêu theo ý muốn của ai). 

- Danh-từ ø có nghĩa là ngã, là fa do íả- 
kiến chấp thủ nơi ngũ-uán: sắc- uấn, thọ-uẩn, 
tưởng-uân, hành- -uẩn, thức- -uẩn cho là affữ, là ta 
mong muốn ngũ-uân nảy rằng: 


“Mong ngĩũ- uấn của tôi được an-lạc như thể 
này! Mong ngũ-uẩn của tôi đừng khổ đau như 


thế kia!” 
Như vậy, affã này gọi là affZ tà-kiễn. 
Tuy nhiên, ø/ còn có các ý nghĩa khác. 
Ý nghĩa danh-từ attã 


* Theo trong bộ tự điển Pali 4hijhãnap- 
padipika- Tự điện từ ngữ Pä]I câu kệ 861 danh- 
từ ø/fã có nghĩa là: 
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“Citte kaye sabhäve ca, so qitã paramaffani. ” 

Danh-từ a#a có 4 ý nghĩa là ca (tâm), kãya 
(hán), sabhava (thậttánh-pháp), paramatia 
(ngã tôi-thượng, đại-ngâ). 

Giải thích: 

1- 4ã có nghĩa là cfa: tâm. V1 dụ: 

- Atasammapanidhi: Đặi để tâm đúng trong 
thiện-pháp, tâm mong muốn chán-chính. 

- A/amicchapanidhi: Đặt để tâm sai lâm 
trong ác-pháp, tâm mong muốn sai lâm. 

- “Sabbe safta bhavantu sukhitadtfa. ” 

- Mong tất cả chúng-sinh tâm thường được 
an-lạc. t 
- “AHä hi kira duddamo. ” '? 
- Thật vậy, dạy được tâm mình là khó lắm! 
- “Adtãnam damayami panditä. ” ® 

- Chư bậc thiện-trí rèn luyện, dạy tâm ” 

Affa ở đây có nghĩa là fâm. 

2- Afã có nghĩa là kãya: thân thể. Ví dụ: 

Đức-Phật ban hành những điều-giới của tỳ- 
khưu-nl, trong đó có điêu-giới như: 





' Bộ Khu. Suttanipäta, trong kinh Mettasutta. 
” Khu Bộ Dhammapadagãthãä, câu kệ thứ 159. 
3 Khu. Bộ Dhammapadagäthã, gãthã số 80. 
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- “Yã pana bhikkhunï dqfãnadtn vadhifva 
vadhitvä rodheyya pãcittiyam. ” 

- 1)-khưu-ni nào tự đâm vào thân của mình, 
rồi khóc, t)-khưu-ni ây phạm ãpaffi pacittiya. 

- “Ata hi qttano naHhi, 

kuto puttä kuto dhanam? ” 

- Chính thân này, côn không phải của ta. 

Con của ta, của cải của ta từ đâu có được?... 

Affä ở đây có nghĩa là thân thể. 


(2) 


3- A4ffa có ý nghĩa là sabhava: thật-tánh-pháp 

Ví dụ: 

* “4/fq hi aq1ano nãtho, 
ko hi nãtho paro siyä. ” °) 

- Chính thiện-pháp là nơi nương nhờ chán- 
chính của ta, ngoài thiện-pháp ra, có ai là nơi 
nương nhờ của ta được? 

*“Attadipä bhikkhavel viharatha aftasarana 
aqnaññasarana, dhammadipa  dhammasarana 
anaññasarand. ” “ 

- Này chư tf-khưu! Các con sông, chính 
thiện-pháp là hòn đảo, chính thiện-pháp là nơi 
nương nhờ, không nên nương nhờ nơi nào khác; 





„ Tạng Luật, phần Bhikkhunipatimokkha. 
* Khu. Bộ Dhammapadagäthã, gãthã sô 62. 
3 Khu. Bộ Dhammapadagatha, gãthã số 160. 
* Bộ Samyuttanikãya, phần Khandhavagga, kinh Attadipasutta. 
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cháảnh-pháp là hòn đảo, chánh pháp là nơi 
nương nhỏ, không nên nương nhờ nơi nào khác. 

Affã: Ta ở đầy có nghĩa là thát-tánh-pháp đó 
là /am-giới thiện-pháp, siêu-tam-giới thiện-pháp, 
là nơi nương nhờ chán-chính của 1a. 

4- Affã có ý nghĩa là parama affã: ngã tối- 
thượng, đại-ngã, theo tà-kiên của ngoại đạo. 

Nhóm ngoại đạo có tà-kiến cho rằng: 

“Tất cả vạn vật, vũ trụ này đo parama dffã 
tạo ra, gọi là ngã tôi thượng, Đáng tạo-hóa. ” 

Parama attã: Ngã tối-thượng, đại-ngã theo 
tà-kiên của nhóm ngoại đạo này, trái nghĩa với 
anaffã: vô-ngã trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Như vậy, trong 4 ý nghĩa của a#ã, có 3 ý 
nghĩa là /Øâm, thân, thật-túnh-pháp thuộc về 
chánh-kiên. 

Còn Parama affã: Ngã tối- -thượng, Đại-ngã 
theo quan niệm ngoài Phật-giáo thuộc về ứà-kiễn. 


Trong bộ tự điển Pä|i 41bhidhãnappadipikã: 
Tự điên từ ngữ Pali chương 3: Samaññakanda, 
phân 9: Anekatthavagøa. 

* Một chữ PäJi có nhiều nghĩa 

Vị dụ: Câu kệ thứ 861: Attä có 4 ý nghĩa, câu 
kệ 784: dhamma có l4 ý nghĩa, v.v... 

Chương I: Saggakanda: 
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* Một ý nghĩa có nhiều chữ Päli 

Ví dụ: Câu kệ thứ nhất đến thứ 5: ý nghĩa 
Đức-Phật có 32 danh-từ Päli đều có nghĩa là 
Đức-Phát. 

Câu kệ thứ 6 đến thứ 9: ý nghĩa Miếï-bàn có 
46 danh-từ Pã]i đều có nghĩa là Niế¡-bàn, v.v... 

Cho nên, các hàng thanh-văn đệ-tử học Phá¡- 
ngôn Pajli (Buddhavacanapdji), học Tam-tạng 
Pali (Tipitakapali) và Chú-giải Pali (Atthakatha- 
palj, cân phải học quyên tự điển Päli 
“Abhidhanappadipika” gôm có 1.203 câu kệ, 
để tránh khỏi nhằm lẫn chữ Pã|i với ý nghĩa, và 
ý nghĩa với chữ PA], bởi vì một chữ Pa]I có 
nhiều ý nghĩa, một ý nghĩa có nhiều chữ Pä|i. 

- Affaädiffhi có nghĩa là rà- kiến thấy Sai, chấp 
lâm nơi _Tgữ- uấn: sắc- uấn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uẩn, thức-uẩn bên trong của mình cho là 
ta, là ngã và tà-kiến thấy sai, chấp lầm ngũ-uẩn 
bên ngoài mình (của người khác, con vật khác) 
cho là chúng-sinh, là người, là đàn ông, đàn bà, 
con voi, con ngựa, v.v... gọi là tà-kiến chấp-ngã 
(attädifthi) hoặc tà-kiến theo chấp-ngã (aHãnu- 
dif£h¡) thông thường đối với các hạng phàm-nhân. 


* Ba trạng-thái-chung (Sãmaññalakkhana) 


Ngũ-uẩn có 3 trạng-thái-chung: trạng-thái 
vô-thưởờng, trạng-thải khô, trạng-thái vô-ngã. 
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Đức-Phật truyền hỏi nhóm 5 vị tỳ-khưu là bậc 
Thánh Nhập-lưu, băng cách vần đáp như sau: 

Tam kim mannatha bhikkhave, 

- Rũpưn niccarn vã aniccarn và tỉ. 

- Aniccam Bhant. 

- Yam pananiccam, dukkham va tam sukham 
vã Tỉ. 

- Dukkham Bhante. 

- Yam pananiccam dukkham vipariama- 
dhammam, kallan nu tam samanupassittm 


_33 


“etam mama, esohamasmi, eso me aftã” ti. 

- No hetam BhanIte. 

Ý nghĩa 

Sắc-uẫn có 3 trạng-thái-chung 

- Này chư t)-khưu! Các con nhận thức thế 
nào về điều này? 

- Sắc-uẩn này là thường hay vồ-thường? 

Nhóm 5 vị tỳ-khưu vốn dĩ là bậc Thánh Nhập- 
hưu liên phát sinh frf-fuệ-thiên-fuệ thầy rõ, biệt rõ 
săc-uấn có sự sinh, sự diệt, hiện rõ trạng-thái 
vô-thường của săc-uân, nên bạch răng: 

- Kính bạch Đức-1i hế Tôn, sắc-uẩn này sinh 
rồi diệt là vô-thường. Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền hỏi tiếp rằng: 
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- Này chư tỳ-khưu! Sắc-uẩn nào là vô-thường, 
vậy, sắc-uân ây là khó hay lạc? 

Nhóm 5S tỳ-khưu liền phát sinh tri-tuệ-thiên- 
tuệ thây rõ, biệt rõ sác-uán sinh rôi diệt liên tục 
có /rạng-thải vô-thường luôn luôn hành hạ, nên 
bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, sắc-uẩn nào sinh 
rồi diệt có trạng-thải vô-thường luôn luôn hành 
hạ, nên sắc-uân äy là khô. Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền hỏi tiếp rằng: 

- Này chư t)-khưu! Sắc-uẩn nào có trạng-thải 
vô-thường, trạng-thải khô, có trạng-thải thường 
biên đổi, không chiêu theo ý của ai. Vậy, các 
con có nên theo chắp- -thủ với tâm tham-ái, ngã- 
mạn, tà-kiến nơi sắc-uẩn ấy rằng: 

“Sắc- -uẩn ấy là của ta (do tâm tham-ái), sắc- 
uấn ấy là ta (do tâm ngã-mạn), sắc-uẩn ấy là tự 
ngã của ta (do tâm tà-kiến) hay không?” 

Nhóm 5 vị tỳ-khưu liền phát sinh #/-/uệ- 
thiên-tuệ thầy rõ, biệt rõ săc-uán sinh rôi diệt có 
trạng-thái vô-thường luôn luôn hành hạ, nên 
bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, quả thật không 
nên theo cháp-thủ săc-uân áy như vậy. Bạch Ngài. 

Tương tự như sắc-uân, Đức-Phật tiếp tục truyền 
hỏi đến ¿ho-uẩn, trởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn. 


56 TÌM HIẾU KINH TRẠNG-THÁI VÔ-NGÃ 





Nhóm 5 vị ty-khưu cũng bạch với Đức-Phật 
vê (họ-uán, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn 
tương tự như sắc-uân. 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ ngũ-uẫn 


Đức-Phật tiếp tục khuyên dạy nhóm 5 vị tỳ- 
khưu rằng: 

- 1asma tỉha bhiRkhave, 

yam kiñci PHDqdHL affãnãgdÍqDacCMHDĐaHnnđ1m 
gjjhattan va bahidha và olãrikam vã sukhumam 
vã himam va panilan va yam đùure sanfike vã 
sabbamn ripan “nefain mama, nesohamasmi, na 
me so dftã” tỉ evametam yathabhiữtan sammap- 
panñaya dafthabbam. 


Ý nghĩa 
*'Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ nơi sắc-uẫn 


- Này chư tỳ-khưu! Vì vậy, sắc-uẩn nào đã 
sinh trong thời quá-khưứ, sẽ sinh trong thời vị-lai, 
đang sinh trong thời hiện-tại, hoặc sắc-uẩn bên 
trong của mình, hoặc sắc- uấn. bên ngoài mình 
(của người khác), hoặc sắc-uẩn thô, hoặc sắc- 
uấn vi-tể, hoặc sắc- uẩn thấp hèn, hoặc sắc-uẩn 
cao quý, hoặc sắc-uẩn nào sinh ở nơi xa, hoặc 
sắc- uấn nào sinh ở nơi gắn, gốm 11 loại sắc-uẩn 
ấy, các con nên biết bằng trí-tuệ- thiển- tuệ thấy 
rõ, biết rõ đúng theo thật-tánh của tất cả sắc- 
uấn ấy rằng: 
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“Sắc- -uẩn ấy không phải là của ta (do tham- đi), 
sắc- uấn ấy không phải là ta (do ngã-mạn), sắc- 
uấn ấy không phải là tự ngã của ta (do tà-kiến). ” 


Nghe Đức-Phật khuyên dạy như vậy, nhóm Š 
vị ty-khưu liền phát sinh trí-tuệ-thiển-tuệ thấy TỐ, 
biết rõ fhậf-tánh của sắc-uẩn có sự sinh, sự diệt; 
có 3 frạng-thái-chung: trạng-thải vô-thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã, 11 loại sắc- 
uấn ấy thật đáng kinh sợ, đây tội chướng, thật 
đáng nhàm chán tột độ, nên không chấp thủ nơi 
sắc-uẩn do tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến. 


* Tương tự như sắc-uân, Đức-Phật tiếp tục 
khuyên dạy nhóm 5 vị tỳ-khưu đến thọ- -uẩn, 
tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức- -uẩn ấy, mỗi uấn 
cũng có I1 loại như I1 loại sắc-uân, thật đáng 
kinh sợ, đầy tội chướng, thật đáng nhàm chán tột 
độ, nên không chấp thủ nơi thọ- -uẩn, HƠI tưởng- 
uẩn, nơi hành-uẩn, nơi thức-uẩn ấy do tham-di, 
do ngã-mạn, do tà-kiễn. 


Nghe Đức-Phật khuyên dạy như vậy, nhóm Š 
vị tỳ-khưu liền phát sinh trí-tuệ-thiển-tuệ thấy TÕ, 
biết rõ thật-tánh của thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uấn, thức-uẩn cũng có sự sinh, sự diệt; cũng có 
3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thái vồ-ngã, thọ-uán, tưởng-uẩn, 
hành-uẩn, thức-uẩn, mỗi uẩn cũng có 11 loại ấy 
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thật đáng kinh sợ, đây tội chướng, thật đáng 
nhàm chán tột độ, nên không chấp thủ mơi thọ- 
uẩn, nơi tưởng-uẩn, nơi hành-uẩn, nơi thức-uẩn, 
do tham-ái, do ngã-mạn, do tà-kiến. 


Chấp ngã có ba loại 


- Chấp ngã do năng lực của tà-kiển. 
- Cháp ngã do năng lực của tham-di. 
- Cháp ngã do năng lực của ngã-mqn. 


1- Chấp ngã do năng lực của tà-kiến 


Thật ra, đúng theo fhậf-fánh của ngũ-uẩn 
chấp-thủ, của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới đều là pháp-vô-ngã (anafä), cho nên 
gọi là cái ngã, cái fa vốn dĩ không có thật sự, 
nên không có phương pháp điệt ngã được. 


Vậy, gọi là cải ngã, cải ta, do nguyên nhân 
nào mà có? 

Sở dĩ có sự chấp ngã cho là /ø, là ngã, là vì 
tà-kiến thấy sai chấp ngã nơi ngũ-uẩn chấp-thủ, 
hoặc nơi sắc-pháp, nơi danh-pháp tam-giới cho 
là £a, là ngã. 

Như vậy, fà-kiến (difthi) là một loại phiên- 
não có thật. 

Thật vậy, ứà-kiến (difthi) đó là tà-kiến tâm-sở 
(dithicetasika) đồng sinh với 4 tham-tâm hợp 
với fà-kiến, thấy sai chấp ngã nơi ngũ-uẩn 
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chấp-thủ, hoặc nơi sắc-pháp, nơi danh-pháp 
tam-giới cho là fa, là ngã. 


Chấp ngã do năng lực của tà kiến đó là /d- 
kiến thấy sai chấp ngã Hơi ngũ- uấn chấp-thủ 
(sắc-uẩn chấp-thủ, thọ-uẩn chấp-thủ, tưởng- 
uẩn chấp-thủ, hành-uẩn chấp-thủ, thức-uẩn 
chấp-thủ) cho là ngã, là fa (eso me adtã: ngũ- 
uấn ấy cho là tự ngã của ta do năng lực của 
tâm tà-kiến). 


Trí-tuệ-thiền-tuệ diệt tận được tà-kiến 


Hạng phàm-nhân nào thuộc về hạng người 
tam-nhân (fihefuhapuggala), đã từng tích lũy 
trong tâm đây đủ 10 pháp- hạnh ba-la-mật từ 
kiếp này sang kiếp kia trải qua vô số kiếp quá-khứ 
và có đủ 5 pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn pháp- 
chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ. 

Kiếp hiện-tại, hạng phàm-nhân ấy hữu duyên 
lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, có đức-tin 
trong sạch nơi 7am-bảáo: Đức-Phát-bảo, Đúc- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, có giới hạnh trong 
sạch làm nơi nương nhờ, thực hành pháp-hành 
thiền-tuệ đúng theo pháp-hành trung-đạo, có 
khả năng phát sinh /rí-/uệ thấy rõ, biết rõ fhậz- 
tánh của ngũ-uẩn chấp-thủ, sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới đều là pháp-vô-ngã (anafi4); tiếp 
theo phát sinh /rí-iuệ-thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
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sinh, sự diệt của ngũ-uẩn chấp-thủ, sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới; thấy rõ, biết rõ 3 trạng- 
thải-chung- trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
khổ, trạng-thái vô-ngã của ngũ-uẩn chấp-thủ, 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; theo tuần tự phát 
sinh từ #-tuệ-thiên-tuệ tam-giới đến tri-tuệ- 
thiểntuệ siêu-tam-giới, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đễ y theo Đức-Phật, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niễ-bàn, diệt tận được tham-ái trong 4 
tham-tâm hợp với tà-kiến và diệt tận được 2 loại 
phiền-não là fà-kiến (diffhi) trong 4 tham-tâm 
hợp với tà-kiến và hoài-nghỉ (vicikicchä) trong 
si-tâm hợp với hoài-nghi không còn dự sót, trở 
thành bác Thánh Nhập-lưu, là bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 


Bậc Thánh Nhập-lưu tuyệt đối không còn Zở- 
kiến theo chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp-thủ, hoặc 
trong sắc-pháp, trong danh npháp fam-giới cho là ta, 
là ngã (na meso atfä: ngũ-uân áy không phải là 
tự ngã của ta do năng lực của tri-tuệ-thiên-tuệ). 


ni nên, khi sắc đi, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 

. bậc Thánh Nhập-lưu không còn tà-kiến 

Heo chấp ngã cho là ía ải, ta đứng, ta ngồi, 1a 
năm ... Khi nhãn-thức-tâm thấy đối-tượng sắc; 
khi. Hết: thức-tâm nghe đối-tượng thanh; khi tỷ- 
thức-tâm ngửi đồi-tượng hương; khi thiệt-thức- 
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tâm nếm đối-tượng vị; khi thân-thức-tâm xuc- 
giác đối-tượng xúc; khi ý-thức-tâm biết đối- 
tượng các pháp, bậc Thánh Nhập-lưu không còn 
tà-kiến theo chấp ngã cho là ta thấy, ta nghe, ta 
ngửi, ta nếm, ta Xxúc-giác, ta biẾt, ta suy nghĩ nữa. 


Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, tuyệt đối 
không còn tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới 
nữa, chắc chắn chỉ có đựi-thiện-nghiệp trong 
đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) có đại-qud-tâm gọi là 
thiện-dục-giới tải-sinh-tâm (pafisandhiciffa) làm 
phận-sự tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục- 
giới là cõi người hoặc cõi trời dục-giới nhiều 
nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc 
chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 


2- Chấp ngã do năng lực của tham-ái 


Tham-ái đó là tham tâm-sở (lobhacetasika) 
đông sinh với ồ tham-tâm theo chấp ngã nơi ngữ- 
uấn chấp- thủ (sắc- -uẩn chấp- -thủ, thọ- -uẩn chấp- 
thủ, tưởng-uẩn chấp-th, hành- -uẩn chấp-thủ, thức- 
uấn chấp-thủ), hoặc nơi sắc-pháp, nơi danh-pháp 
tam-giới cho là của ta (etam mama: ngũ-uẩn ấy 
cho là của ta do năng lực của tâm tham-đ)). 
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Trí-tuệ-thiền-tuệ diệt tận được tham-ái 


Hành-giả là bậc Thánh Nháp-lưu đã từng tích 
lũy rong tâm đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật từ 
kiếp này sang kiếp kia trải qua vô số kiếp quá- 
khứ và có đủ 5 pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn 
pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ 
pháp-chú, có năng lực chứng đắc Thánh bậc cao. 


* Bậc Thánh Nhập-lưu hành-giả ấy tiếp tục 
thực hành pháp-hành thiền-tuệ, bắt đầu phát sinh 
từ trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 4 udayabbayänupassana- 
ñãna tồi theo tuần tự từ #í-tuệ-thiên-tuệ tam- 
giới cho đến tri-tuệ-thiển-tuệ siêu-tam-giới 
chứng ngộ chân-lý ## Thánh-để, chứng đắc 
Nhắtlai Thánh-dạo, Nhấtlai Thánh-quả, 
Niễt-bàn, diệt tận được tham-ái loại thô trong 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến trong cối dục- 
giới, và diệt tận được I loại phiền-não là sân 
loại thô, trở thành bậc Thánh Nhất-lai (chưa 
diệt tận được fham-ái loại vi-tỄ trong cõi dục- 
giới và phiền-não sân loại vi-tế). 

Sau khi bậc Thánh Nhắt-lai chết, chắc chắn 
chỉ có đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm cho 
quả trong fhởi-kỳ fái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) có đại-quả-tâm gọi là thiện-dục-giới tái- 
sinh-tâm (pafisandhicirtía) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới là cõi người 
hoặc cõi trời dục-giới chỉ có l kiếp nữa mà thôi. 
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Trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhắt-lai chắc chắn 
sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hỗồi trong 
tam-gIới. 


* Bậc Thánh Nhắt-lai hành-giả tiếp tục thực 
hành pháp-hành thiền-tuệ, bắt đầu phát sinh từ 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanä- 
ñãna rồi theo tuần tự từ #í-fuệ-thiên-tuệ tam- 
giới cho đến tri-tệ-thiểntuệ siêu-tam-giới 
chứng ngộ chân-lý ## Thánh-để, chứng đắc Bắt- 
lai Thánh-đạo, Bắt-lai Thánh-quả, Niễt-bàn, 
diệt tận được tham-ái loại vi-tỄ trong 4 tham- 
tâm không hợp với tà-kiến trong cõi dục-giới, và 
diệt tận được 1 loại phiền-não là sân loại vi-ế 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 


Bậc Thánh Bắrlai tuyệt đối không còn 
tham-ái theo chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp-thủ, 
hoặc rong sắc-pháp, trong danh-pháp tam-giới 
trong cối dục-giới cho là của fa (neflain mama: 
ngũ-uẩn ấy không phải là của ta do năng lực 
của trí-tuệ-thiên-tuệ). 


Bậc Thánh Bấn-lai đã diệt tận được tham-ái 
theo chấp ngã loại vi-tẾ trong 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến trong cối dục-giới. Còn tham-ái 
loại vi-tế trong 5 bác thiên sắc-giới thiện-tâm, 4 
bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm, trên tâng trời 
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sắc-giới phạm-thiên, tầng trời vô-săc-giởi phạm- 
thiên thì chưa diệt được. 


Sau khi bậc Thánh Bár-lai chết, chắc chăn 
không còn tái-sinh kiếp sau trở lại cõi dục-giới, 
mà chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm nào cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikala) có bậc thiền sắc- 
giới quả-tâm ấy gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm 
(palisandhicifía) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên tương xứng với bậc (hiên sắc- 
giới quả-tâm ấy. 

Vị phạm-thiên Thánh Bắt-lai ấy chắc chắn sẽ 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niết- 
bản tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 


3- Chấp ngã do năng lực của ngã-mạn 


Ngã-mạn đó là ngã-mạn tâm-sở đồng sinh 
với 4 tham-tâm không hợp với tà- kiến theo chấp 
ngã nơi ngũ-uán chấp-thủú (sắc- -uẩn chấp-thủ, 
thọ- -uẩn chấp-thủ, tưởng-uấn chấp-thủ, hành- 
uấn chấp- thủ, thức-uân chấp- thủ); hoặc nơi sốc- 
pháp, nơi danh pháp tam-giới cho là ta 
(esohamasmi: ngũ-uẩn ấy cho là ta ta hơn 
người, ta bằng người, ta kém thua người” do 
năng lực của ngã-mạn). 
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Trí-tuệ-thiền-tuệ diệt tận được ngã-mạn 

Hành-giả là bậc Thánh Báắr-lai đã từng tích lũy 
trong tâm đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mát từ 
kiếp này sang kiếp kia trải qua vô số kiếp quá- 
khứ và có đủ 5 pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn 
pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ 
pháp-chủ, có năng lực đắc Thánh bậc cao. 


Bậc Thánh Bắt-lai hành-giả tiếp tục thực 
hành pháp-hành thiền-tuệ, bắt đầu phát sinh từ 
trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayanupassana- 
nana rồi theo tuần tự từ /r/-fuệ- thiên- tuỆ lam- 
giới cho đến tri-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới 
chứng ngộ chân-lý £# Thánh-để, chứng đắc 4- 
ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hún Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được tham-ái loại vi-tỄ trong 5 bậc 
thiên săc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên vô-sắc-giới 
thiện-tâm, tâng trời săc-giới phạm-thiên, tầng 
trời vô-săc-giới phạm-thiên; diệt tận được tâm 
ngã-mạn trong 4 tham-tâm không hợp với tà- 
kiến theo chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp-thủ 
không còn dự sót; và điệt tận được 7 loại phiên- 
não côn lại là tham, sỉ, ngã-mạn, buôn-chán, 
phóng-tâm, không biết hồ-thẹn ltội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lôi không còn dự sói, trở thành 
bậc Thánh -ra-hún cao thượng. 


Bậc Thánh A-ra-hán tuyệt đối không còn ngã- 
mạn theo chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp-thủ, hoặc 
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trong săc-pháp, trong danh-pháp tam-giới cho 
là fa (nesohamasmi: ngũ-uẩn ấy không phải là 
ta do năng lực của trí-tuệ-thiên-tuệ). 

Bậc Thánh A-ra-hún đến khi hết tuổi thọ, 
đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong tam-giới. 


* Trí-tuệ-thiên-tuệ nhàm chắn trong ngũ-uân 


Trong kinh Anatfalakkhanasufa, Đức-Phật 
thuyết giảng ngũ-uẫn mà mỗi uấn có II loại, 
khuyên dạy nhóm 5 vị tỳ-khưu nên biết băng trí- 
tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ đúng theo £hậf-ránh 
của tất cả ngữ- -uẩn tây không phải là của ta (do 
tham-ái), ngữ- uấn ấy không phải là ta (do ngã- 
mạn), ngũ-uẩn ấy không phải là tự ngã của ta (do 
tà-kiển). 


Nghe Đức-Phật khuyên dạy như vậy, nhóm Š 
vị tỳ-khưu Thánh-Nhập-lưu liền phát sinh ứí- 
tuệ-thiên-tuệ thây rõ, biết rõ thật-tánh của ngũ- 
uấn có sự sinh, sự diệt, có 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thải vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vô-ngã thật đáng kinh sợ, đầy tội chướng, thật 
đáng nhàm chán tột độ, nên không chấp thủ trong 
ngũ-uẩn do tham-ái, do ngã-mạn, do tà-kiến nữa. 


Đức-Phật thuyết dạy nhóm Š vị ty-khưu 
Thánh Nhập-lưu răng: 
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- Evarn passam bhikkhave sufava ariyasavako 
rũpasmimpi nibbimdadfi, vedanayapi nibbindaii, 
sañnayapi nibbindati sankharesupi nibbindaldi, 
vinnanasmimpi nibbindati  Nibbindam viraqjjai, 
viragä vimucCdfl, Viữnuffqsmin “Vvùnuffam” Tỉ 
ñanam hoi, “khima Jđti, vusitam brahmmacariydaụ, 
katam karatyam, nãparamụ itthatIäayä” tỉ pajanđti. 

Ý nghĩa 

- Này chư ty-khưu! Thật-tánh của ngũ-uẩn 
như vậy, bậc Thánh Thanh-văn có tri-tuệ-thiên- 
tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn đúng theo thật-tánh, 
nên phát sinh tri-tuệ-thiên-tuệ nhàm chán trong 
sắc-uẩn, nhàm chán trong thọ-uẩn, nhàm chán 
trong tưởng-uẩn, nhàm chán trong hành-uẩn, 
nhàm chản trong thức-uẩn. 

Khi tri-tuệ-thiến-tuệ nhàm chán trong ngĩ- 
uẩn, nên tâm xả ly tham-di, do tâm xả ly tham- 
ái, nên chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo-tâm giải 
thoát khỏi mọi tham-di, mọi phiên-não. Tri-tuệ 
quán-triệt biết rõ rằng: 

“A-ra-hản Thánh-quả-tâm đã giải thoát hoàn 
toàn mọi phiển-não trâm-luân. Không còn phải 
thực hành pháp-hành bát-chánh-đạo nữa, mọi 
phận sự trong tứ Thánh-để đã hoàn thành xong, 
phạm hạnh cao thượng đã hoàn thiện xong. 

Kiếp này là kiếp chót, không còn tái-sinh kiếp 
nào nữa. ” 
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e Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Hành-giả phàm-nhân là hạng người fam- 
nhân đã từng tích lũy trong tâm đây đủ 70 pháp- 
hạnh ba-la-mật từ kiếp này sang kiếp kia trải 
qua vô số kiếp quá-khứ và có 5 pháp-chủ (tín 
pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định 
pháp-chủ, tuệ pháp-chủ). 

Kiếp hiện-tại có giói-hạnh trong sạch trọn vẹn 
làm nơi nương nhờ, thực hành pháp-hành tứ- 
niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến phát 
sinh #í-xệ-thiên-tuệ theo tuần tự trải qua 76 
loại tri-tuệ-thiên-tuệ từ trí-tuệ-thiên-tuệ tam-giới 
cho đến Ø#rí-tuệ-thiên-tuệ siêu-ftam-giới như sau: 


Trí-tuệ-thiền-tuệ có 16 loại 
1- Trí-tuệ thứ nhất Nãmarñpaparicchedañäna 


Hành-giả thực hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiên-tuệ có khả năng dẫn đến 
phát sinh #í-fuệ thứ nhất gọi là nãmaripa- 
paricchedafñäna: trí-tuệ thấy rõ, biết rõ, phân 
biệt rõ thật-tánh của mỗi sắc-pháp hiện-tại, mỗi 
danh-pháp tam-giới hiện-tại đêu là pháp-vô-ngã 
(anatI1) không phải ta, không phải người, không 
phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải 
chúng-sinh nào, vật này, vật kia, v.V... tất cả đều 
chỉ là sắc-pháp, danh-pháp tam-giới đúng theo 
chán-nghĩa-pháp mà thôi. 
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Tri-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
không chỉ thấy rõ, biết rõ đổi-tượng thiền-tuệ 
sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới hiện-tại, mà 
còn thấy rõ, biết rõ chủ-thể tâm biết đối-tượng 
cũng chỉ là đanh-pháp tam-giới mà thôi. 

Tri-tuệ thứ nhất này thấy rõ, biết rõ tất cả mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới đều là pháp- 
vô-ngã (anaff4), không phải ngã (1a), không 
phải người, không phải người nam, không phải 
người nữ, không phải chúng-sinh nào cả, ... mà 
chỉ là sắc-pháp, danh-pháp tam-giới mà thôi. 
Khi ấy, #í-tuệ diệt-từng-thời (Iadangappahana) 
được fà-kiến chấp ngã (rong ngũ-uân (sakkaya- 
dithi) trong đối-tượng lẫn chủ-thể, nên gọi là 
chánh-kiễn thiền-tuệ (vipassanäsammadifthi), 
đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 3 gọi là diffhi- 
wisuddhi: chánh-kiến thanh-tịnh là pháp-thanh- 
tịnh thứ nhất của pháp-hành thiên-tuệ. 


Tríi-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
làm nên tảng, làm nhân-duyên để cho /r/-fuệ tứ 
nhì namaripapaccayapariggahanana của pháp- 
hành thiển-tuệ phát sinh liền tiếp theo sau. 


2- Trí-tuệ thứ nhì Nãmarũpapaccayapariggaha- 
ñaãna 
Hành-giả tiếp tục thực hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có /r/-fuệ thứ nhát nãmaripapariccheda- 
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ñãna làm nền tảng, làm nhân-duyên phát sinh 
trí-tuệ thứ nhì namarupapaccayapariggaha- 
ñang: trí-tHỆ thấy rõ, biết rõ nhân-duyên-sinh 
của mỗi sắc-pháp, của môi danh-pháp tam-giới. 


- Tri-tuệ thứ nhất thấy rõ, biết rõ, phân biệt 
rõ thật-túnh của môi sắc-pháp, môi danh-pháp 
tam-giới đúng theo chán-nghĩa-phảp. 


- Trí-tuệ-thứ nhì nãmariDapaccayapariggaha- 
ñãna nương nhờ frí-tuệ thứ nhất làm nền tảng, 
làm nhân-duyên phát sinh thấy rõ nhân-duyên- 
sinh của môi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới 
khác nhau, tùy theo quan điểm của mỗi hành- 
giả. Song chắc chắn có kết quả giống nhau là 
diệt-từng-thời (Iadangappahana) được tâm hoài- 
nghỉ về nhân-duyên-sinh của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp tam-giới bên trong của mình và bên 
ngoải mình, của người khác, chúng-sinh khác 
trong thời hiện-tại, thời quá-khứ và thời vỊ-la1. 


* Nhân-duyên phát sinh mỗi danh-pháp 


Mỗi danh-pháp tam-giới nào phát sinh do hội 
đủ nhân-duyên riêng biệt của chính danh-pháp 
tam-giới ấy như sau: 

1- Đối-tượng sắc (hình dạng) tiếp xúc với 
nhãn-tịnh-sắc (mất), khi hội đủ 2 nhân-duyên 
này thì nhãn-thức-fâm phát sinh làm phận sự 
thấy đồi-tượng sắc ấy. 
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Theo bộ V7-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 nhãn- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

- Nhãn-tịnh-sắc (mắt) tốt (không bị bệnh mù). 

- Đôi-tượng sắc rõ rằng tiệp xúc với nhãm- 

tịnh-săc. 

- Ảnh sáng đủ thấy được. : " 

- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đồi-tượng sắc áy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì nhãn-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự thấy đổi-tượng sắc ấy. 


2- Đồi-tượng thanh (âm thanh) tiếp xúc với 
nhĩ-tịnh-sắc (iaj), khi hội đủ 2 nhân-duyên này 
thì nhĩ-thức-tâm phát sinh làm phận sự 0ñ ghe 
đối-tượng thanh ấy. 

Theo bộ Vi-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 nhĩ- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

- Nhĩ-tịnh-sắc (tai) tốt (không bị bệnh điếc). 

- Đối- -tượng thanh rõ ràng tiệp xúc với nhĩ- 

tịnh-săc. 

- Không gian không bị vật cản bao kín. 

- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đồi-tượng 

thanh ấy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì nhĩ-£hức- 
tâm phát sinh làm phận sự nghe đối-tượng thanh 
(âm thanh ấy). 


3- Đồi-tượng hương (các mùi) tiếp xúc với tỷ- 
tịnh-sặc (mãữi), khi hội đủ 2 nhân-duyên này thì 
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tÿ-thức-tâm phát sinh làm phận sự ngửi đối- 
tượng hương. 

Theo bộ Vï-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa '”, 2 tỷ- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

- Tỷ-tịnh-sắc (lỗ mũi) tốt (không bị bệnh). 

- Đối-tượng hương rõ ràng tiếp xúc với tỷ- 

tịnh-sắc. 

- Chất gió đưa mùi hương đến lỗ mũi. 

- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đồi-tượng 

hương ấy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì Øj-fhc-tâm 
phát sinh làm phận sự ngửi đối-tượng hương 
(mùi ấy). 

4- Đối-tượng vị (các vị) tiếp xúc với (hiệt- 
tịnh-sắc (lưỡi), khi hội đủ 2 nhân-duyên nảy thì 
thiệt-thức-tâm phát sinh làm phận sự nếm đối- 
tƯỢNGg VỊ. 

Theo bộ W-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 thiệt- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

- Thiệt-tịnh-sắc (lưỡi) tốt (không bị bệnh). 

- Đối- -trợng vị rõ rằng tiếp xúc với thiệt- 

tịnh-sắc. 

- Chất nước miếng. 

- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đồi-tượng 

VỆ ẩy. 





' Bộ Abhidhammatthasañgaha, của Ngài Anuruddha. 
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Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì /ệr-fhức- 
tâm phát sinh làm phận sự nếm đối-tượng vị ấy. 


5- Đối-tượng xúc (cứng, mêm, nóng, lạnh, ...) 
tiếp xúc với /hân-fịnh-sắc (thân), khi hội đủ 2 
nhân-duyên này thì /hân-fhức-fãm phát sinh làm 
phận sự xúc giác đồi-tượng xúc. 

Theo bộ V7-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 thân- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

- Thân-tịnh-sắc (thân) tốt (không bị bệnh liệt). 

- Đối- -trợng xúc rõ ràng tiếp xúc với thán- 

tịnh-sắc. 

- Chất đất cứng, mêm, nóng lạnh, . 

- Ngũ-môn-hướng-tâm tiến nhận đối- vn xúc ấy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì £hân-£hức- 
tâm phát sinh làm phận sự xúc giác đối-tượng 
xúc (cứng, mm, nóng, lạnh, ... ấy). 

6- Đốồi-tượng pháp ”” tiếp xúc với hadayavatthu- 
rũpa: sắc-pháp là nơi sinh ÿ-thức-tâm, khi ý- 
thức-tãm nào hội đủ nhâần-duyên thì ý-£hức-tâm 
ấy phát sinh làm phận sự biế? đối-tượng pháp ấy. 

Theo bộ Vï-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 75 ý-thức- 
tâm phát sinh do hội đủ 3 nhân-duyên: 

- Hadayavathuripa: Sắc-pháp là nơi sinh 
của ÿ-thức-tâm. 





l Đối- -tượng pháp gồm có 89 tâm, 52 tâm-sở, 5 tịnh-sắc, 16 sắc 
vi-tế, Niết-bàn và chế-định-pháp. 
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- Đối-tượng pháp ấy tiếp xúc với hadaya- 
vatthurupa. 

- Ý-môn-hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 
pháp ấy. 

Khi hội đủ 3 nhân-duyên của ÿ-/hức-ftám nào 
thì ý-£#c-tâm ấy phát sinh làm phận sự bi 
đối-tượng pháp ấy (Ý-thức-tâm có 75 tâm '?)). 

Như vậy, mỗi danh-pháp tam- -giới phát sinh 
do hội đủ nhân-duyên của nó, nếu thiếu nhân- 
duyên nào thì đanh-pháp tam-giới không thê 
phát sinh được. 


* Sắc-pháp phát sinh do 4 nhân-duyên 


Số hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ, 
khi #í-fuệ thứ nhì nãmarHpÐapaccayapariggaha- 
ñãna phát sinh thấy rõ sắc-pháp phát sinh do 4 
nhân-duyên là: 


1- Kanuna: Nghiệp làm nhân-duyên phái sinh 
sắc-pháp, đó là 25 loại nghiệp ', ngoại trừ 4 vô- 
sắc-giới thiện-nghiệp và 4 siêu-tam-giới thiện- 
nghiệp. Nghiệp làm nhân-duyên phát sinh sắc- 


! 75 tâm đó là 12 bắt-thiện-tâm + § vô-nhân-tâm (trừ 10 thức 
tâm) + 8 đại-thiện-tâm + 8 đại-quả-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 
15 sắc- giớitâm + 8 vô- sắc- giới-tâm (trừ 4 vô-săc-giới quả- 
tâm) + 8§ siêu-tam-giới-tâm. 

“25 loại nghiệp đó là 12 bắt-thiện-nghiệp, 8 đại-thiện-nghiệp, 5 
sắc-giới thiện-nghiệp. 
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pháp gọi là kamưmajaripa: sắc- pháp phát sinh 
do nghiệp này trong thân của môi chúng-sinh 
suốt mối sát-na-tâm (khanaciia) kê từ khi tái- 
sinh v.v... 


2- Cifta: Tâm làm nhân-duyên phát sinh sắc- 
pháp, đó là 75 tâm (trừ 4 vô-sắc-giới quả-tâm). 

Tâm làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp gọi 
là ciffajaripa: sắc-pháp phát sinh do tâm trong 
thân của mỗi chúng-sinh suốt mỗi sđí-na-sinh 
(uppädakkhana) của tâm kê từ hộ-kiếp-tâm đầu 
tiên sau /ái-sinh-tâm, v.V... 


3- Uu: Thời tiết làm nhân-duyên phát sinh 
sắc-pháp, đó là sự lạnh, sự nóng bên trong và bên 
ngoài thân. 

Thời tiết nóng, lạnh làm nhân-duyên phát 
sinh sắc-pháp, gọi là wfwjaripa: sắc-pháp phát 
sinh do nóng hoặc lạnh trong thân của chúng- 
sinh suốt mỗi sđ/-na-frụ (thitikhana) của tâm kê 
từ tái-sinh-tâm, v.v... 


4- Ahãra: Vật-thực làm nhân-duyên phát sinh 
sắc-pháp, đó là chất bồ trong các món vật-thực 
đã dùng vảo trong sắc-thân của chúng-sinh. 

Vật thực làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp, 
gọi là 8hãrajaripa: sắc-pháp phát sinh do vật- 
thực trong săc-thân của chúng-sinh suốt mỗi sát- 
na-tâm, ... 
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* Sắc-pháp phát sinh do tâm 


Tứ-oai-nghi là sắc-pháp phát sinh do tâm 
(cittajaripa). 


T- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi đi 


Oai-nghi đi phát sinh do fâm qua quá trình 
diễn biến đo nhiều nhân-duyên liên fục như sau: 

- Tâm nghĩ “đi `. 

- Do tâm nghĩ đi, nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân di chuyển bước đi mỗi tư thế đi, 
mỗi dáng đi do năng lực của chất giỏ phát sinh 
do tâm ấy. 

Vì vậy, gọi là “hân đi” hoặc “sắc đi” là sắc- 
pháp phát sinh do tâm (citajaripa). 

2- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi đứng 

ÓOai-nghi đứng phát sinh do fâm qua quá trình 
diễn biến đo nhiều nhân-đuyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ “đứng ”” 

- Do tâm nghĩ đứng, nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân từ chân đến đâu đứng yên theo 
môi tr thế đứng, mỗi dáng đứng do năng lực của 
chất gió phát sinh do tâm ấy. 
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Vì vậy, gọi là “hân đứng ” hoặc “sắc đứng ” 
là sắc-pháp phát sinh do tâm (cittajaripa). 

3- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi ngôi 

Oai-nghi ngôi phát sinh do £âm qua quá trình 
diễn biến đo nhiều nhân-duyên liên fục như sau: 

- Tâm nghĩ “ngôi”. 

- Do tâm nghĩ ngôi, nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cứ động. 

- Toàn thân, thân phần trên ngồi yên, thân 
phân dưới co theo mỗi tư thể ngôi, mỗi dáng ngôi 
do năng lực của chất gió phái sinh do tâm áÿ. 


Vì vậy, gọi là “/hân ngôi "hoặc “sắc ngôi ;” 
là sắc-pháp phát sinh do tâm (citajaripa). 

4- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi nằm 

Oai-nghi nằm phát sinh do tâm qua quá trình 
diễn biên đo nhiễu nhân-duyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ “nằm ”. 

- Do tâm nghĩ năm nên phát sinh chát gió. 

- Chát gió phát sinh do tâm áy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân năm yên trên mặt phẳng theo mỗi 
tư thê năm, môi dáng năm do năng lực của chát 
gió phát sinh do tâm áy. 

Vì vậy, gọi là “hân nằm ” hoặc “sắc nằm” 
là sắc-pháp phát sinh do tâm (cữtajaripa). 
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Các oai-nghi phụ quay bên phải, quay bên 
trái, co tay vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi 
chân ra, v.v... đều là săc-pháp phát sinh do tâm. 

Sở đĩ người bị bệnh bại liệt dù tâm muốn đi, 
đứng, ngôi, năm cũng không: thể đi, đứng, ngồi, 
năm như ý được, bởi vì chất gió phát sinh do 
tâm ấy không đu năng lực làm cho toàn thân cử 
động theo ỷ muốn của người ấy được vì chất đất 
và chất nước nặng nề trong thán. 


Như vậy, mỗi danh-pháp tam-giới, mỗi sắc- 
pháp phát sinh đều do nhân- duyên, nên zmọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới đều là pháp-vô- 
ngã, không do một ai có quyền năng tạo ra một 
sắc-pháp nào, một danh-pháp tam-giới nào được. 


Trí-tuệ thứ nhì này thấy rõ nhân- -duyên- sinh 
của mỗi danh-pháp tam-giới, của mỗi săc-pháp, 
cho nên có khả năng điệr-fng-thời (Iadangap- 
pahãna) tâm hoài-nghi trong mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới. 


Trí-tuệ thứ nhì nãmaripapaccayapariggaha- 
ñãna làm nền tảng với paccakkhaiana: trí-tuệ 
trực-tiếp thấy rõ nhân- duyên-sinh của mỗi danh- 
pháp tam-giới, của môi sắc-pháp, hiện-tại bên 
trong của mình (ajjhaíía) như. thế nào, và với 
anumãnañãng: trí-tuệ gián-tiếp biết rõ nhân- 
duyên-sinh của mỗi danh-pháp tam-giỏi, của 
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mỗi sắc-pháp bên ngoài mình (bahiddhä), của 
người khác, chúng-sinh khác cũng như thê ấy. 

Hơn nữa /r7-fuệ thứ nhỉ này còn có khả năng 
thấy rõ môi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giởi 
trong hiện-tại phát sinh do nhân-duyên-sinh như 
thế nào, thì mổi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam- 
giới trong quả-khứ, trong vị-lai cũng phát sinh 
do nhân-duyên-sinh như thế ấy. 

Cho nên, Ø#rí-fuệ fhứ nhì này có khả năng 
diệt-từng-thời (tadangappahanad) tâm hoài-nghi 
trong thời hiện-tại, thời quá-khứ, thời vị-lai. 


Tóm lại, hành-giả thực hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi #í-tuệ thứ nhì phát sinh, thấy rõ, 
biết rõ nhân-duyên-sinh của môi sắc-pháp, của 
mỗi danh-pháp tam-giới bằng nhiều đối-tượng 
khác nhau, nhưng chắc chắn đều có kết quả giống 
nhau là frí-fuệ thứ nhì này có khả năng dđiệi- 
từng-thời được tâm hoài-nghỉ về nhân-duyên- 
sinh của mỗi sắc-pháp, của mỗi danh-pháp tam- 
giới, hoặc thoát ly khỏi sự hoài-nghỉ về nhân- 
duyên-sinh của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới 
trong thời hiện-tại, thời quá-khứ, thời vỊ-lai nữa. 

Cho nên, /rí-fuệ thứ nhì nãmarHDapaccaya- 
parigeahafñana này đạt đến pháp-thanh-tịnh 
thứ 4 gọi là kankhaviaranavisuddlhi: trí-tuệ- 
thoát-ÿ hoài-nghỉ thanh-tịnh, cũng là pháp- 
thanh-tịnh thứ nhì của pháp-hành thiên-tuệ, 
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nên diệt-từng-thời (Iadangappahana) được tâm 
hoài-nghỉ vê nhân-duyên-sinh của mỗi sắc- 
pháp, của mỗi danh-pháp tam-giới. 7?í-tuệ thứ 
nhỉ này chưa có khả năng diệt tận được (samuc- 
chedappahana) tâm hoài-nghi. 

Trí-tuệ thứ nhì nãmaripÐapaccayapariggaha- 
ñãna này đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 4 gọi là 
kankhavitaranuavisuddhi- trí-tuệ thoái-lÿy hoài- 
nghỉ thanh-tịnh, cũng gọi là dhanữmaffhitiñana: 
tri-tuệ thấy rõ vững chắc thậttánhpháp do 
nhân-duyên-sinh, hoặc gọi là yathãabhifaiapa: 
tríi-tuệ thấy rõ săc-pháp, danh-pháp tam-giởi 
đụng theo sự thật cháản-nghĩa-pháp (paramatha- 
dhamma) hoặc gọi là sanumadassana: chánh- 
kiến thấy đúng theo chánh-pháp. 


Quả báu của 2 trí-tuệ đầu trong 16 loại 
trí-tuệ-thiên-tuệ 


Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
khả năng làm phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ theo 
tuần tự như sau: 

* Khi frí-tuệ thứ nhất nãmaripapariccheda- 
ñãng: trí-tuỆ thấy rõ, phân biệt rõ thật-tánh của 
mổi săc-pháp, môi danh-pháp tam-giỏi đúng 
theo chân-nghĩapháp đêu là pháp-vô-ngã, 
không phải ta, không phải người, không phải đàn 
ông, không phải đàn bà, không phải chúng-sinh 
nào cả, ... nên có chánh-kiển thiên-tuệ (Vipassana- 
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sammaditthi), đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 3 
gọi là đifhivisuddhi: chánh-kiến-thanh-tịnh, 
cũng là pháp-thanh-tịnh thứ nhất của pháp-hành 
thiên-tuệ diệt-từng-thời (Iadaigappahana) được 
tà-kiễn (chưa diệt tận được tà-kiển). 


* Trí-tuệ thứ nhì nãmaripapaccayapariggaha- 
ñãng. trí-tuệ thấy rõ nhân-duyên-sinh của môi 
sắc-pháp, của môi danh-pháp tam-giới bên trong 
của mình (ajjhatia) với paccakkhaiiãna như thể 
nào, và với qnwumãnañiãngd: trí-tuỆ gián- tiếp biết 
rõ nhân-duyên-sinh của môi sắc-pháp, của mỗi 
danh-pháp tam-giới bên ngoài mình (bahiddha), 
của người khác, của chúng-sinh khác, thậm chí tất 
cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới thời 
hiện-tại, thời quả-khứ, thời vị-lai phát sinh cũng 
do nhân-duyên-sinh của chúng cũng như thế ấy. 

Cho nên, trí-tuệ thứ nhì nãmaripapaccaya- 
pariggahafñaäna này đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 
4 gọi là kankhavifaratavisuddlhi: trí-tuệ thoái- 
ly hoài-nghi thanh-tịnh, là pháp-thanh-tịnh thứ 
nhì của pháp-hành thiên-tuệ, nên diệt-từng-thời 
(tadangappahana) được hoài-nghỉ (chưa diệt 
tận được hoài-nghi). 


Tiểu-Nhập-Lưu CñJasotãpanna 

Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
trí-tuệ thứ nhát phát sinh, đạt đên chánh-kiên- 
thanh-tịnh, nên diệf-từng-thời được tà-kiên 
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trong ngũ-uẩn, tiếp theo trí-tuệ thứ nhì phát 
sinh, đạt đến ứørí-fuệ thoát-ly hoài-nghi thanh- 
tịnh, nên điệt-từng-thời được hoài-nghỉ trong 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới. 


Như vậy, hành-giả có 2 #rí-fuệ đầu (rong 16 
loại trí-tuệ-thiên-tuệ) của pháp-hành thiên-tuệ: 
tri-tuệ thứ nhất và trí-tuệ thứ nhì đạt đến 2 pháp- 
thanh-tịnh có khả năng diệt-từng-thời được tà- 
kiến và hoài-nghỉ, nên hành-giả được gọi là 
chịasotãäpanna: tiểu-nhập-lưu. Cũịasotäpanna 
vẫn còn là hạng thiện-trí phàm-nhân, chưa phải 
là bác Thánh Nháp-lưu, bởi vì hành-giả chưa 
chứng ngộ chân-lý tử Thánh-đề, chưa chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nháp-lưu Thánh-quả và 
Niễt-bàn, chưa diệt tận (samucchedappahäna) 
được tà-kiến và hoài-nghỉ. 

Trí-tuệ thứ nhì nãmaripapaccayapariggaha- 
ñãna làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho ứí- 
tuệ-thiên-tuệ thứ ba sammasanañaäna phát sinh. 


3- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ ba Sammasanañäna 


Hành-giả tiếp tục thực hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có írí-uệ thứ nhì nãmarupapaccayaparig- 
gahañãna làm nền tảng, làm nhân-duyên, để 
phát sinh frí-uệ-thiên-tuệ thứ ba samunasana- 
ñãna: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt 
của sắc-pháp hoặc của danh-pháp tam-giới do 
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nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khó, trạng-thái vô-ngã của 
săc-pháp, của danh-pháp tam-giới. 


Ti rí-tuệ-thiền-tuệ thứ bq Sammasananana ( 


này phát sinh do nương nhờ /rí-uệ thứ nhất và 
trí-tuệ thứ nhỉ làm nên tảng, làm nhân-duyên. 


Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ ba là tông hợp trí-tuệ 
thứ nhất và tri-tuệ thứ nhì làm nền tảng, làm 
nhân-duyên để cho phát sinh #í-tuệ-thiển-tuệ 
thứ ba gọi là samưuasanañiña: tri-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của mỗi sắc-pháp, của 
môi danh-pháp tam-giới do nhân-duyên-diệt, 
nên đặc biệt thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã của 
sắc-pháp, của danh-pháp tam-giỏi. 


Ti rí-tuệ-thiền-tuệ thứ bq sammasananana 
này là trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự điệt 
của các đồi-tượng thiền-tuệ từng phần, mỗi phần 
có số pháp, mỗi pháp có 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thảái vô- thưởng, trạng-thái khổ, trạng-thái 
vồ-ngã, mà mỗi trạng-thái của mỗi pháp là mỗi 
tri-tuệ-thiên-tuệ thứ ba sammasanañända. 





'Trí-tuệ-thiền- tuệ thứ ba sammasanafiäna dù được ghép vào trí- 
tuệ-thiền-tuệ vẫn chưa chính thức là trí-tuệ- thiền- tuệ, bởi vì trí- 
tuệ này chỉ thấy rõ, biết rõ sự điệt của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới mà chưa thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại. 
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Trạng-thái-chung có 3 loại: 
- Trạng-thải vô-thường. 

- Trạng-thái khổ. 

- Trạng-thải vô-ngã. 


Khi khai triển 3 trạng-thái-chung thì có 40 “ 
trạng-thái chi-iết của trí-tuệ-thiên-tuệ thứ ba 
sammasanañana. 


- Trạng-thái vô-thường có 10 trạng-thải chỉ tiết. 
- Trạng-thái khổ có 25 trạng-thái chỉ tiết. 
- Trạng-thái vô-ngã có 5 trạng-thái chỉ tiết. 


Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ, đến 
khi #í-uệ-thiên-tuệ thứ ba sammasanaRñana 
phát sinh thấy rõ, biết rõ sự điệf của mỗi sắc- 
pháp, của mỗi danh-pháp tam-giới do nhâm- 
duyên-điệt, nên hiện rõ frạng-thải vô-thường có 
10 trạng-thải chỉ tiết; hiện rõ trạng-thái khổ có 
25 trạng-thải chỉ tiết; hiện rõ trạng-thái vô-ngã 
có 5 trạng-thái chỉ tiết tùy theo khả năng của 
mỗi hành-giả. 

Đề cho #í-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänu- 
passanañana và các tri-tuệ-thiên-tuệ bậc cao 
được phát triỀn, hành-giả đã có tri-tuệ-thiên-tuệ 
thứ ba samnasanañana, còn cần phải thực hành 





' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền X: Pháp- 
Hành Thiên-Tuệ, cùng soạn giả. 
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đầy đủ 9 pháp-hỗ-trợ cho 5 pháp-chủ (indriya): 
tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định 
pháp-chủ, tuệ pháp-chủ tăng thêm nhiều năng 
lực hỗ trợ cho Ø#ri-fuệ-thiên-tuệ thứ tư udayab- 
bayaãnupassananana phát sinh. 


Trí-tuệ-thiêntuệ thứ ba sammasanañana 
làm nên tảng, làm nhân-duyên đề ứrí-tuệ-thiền- 
tuệ thứ tư udayabbayänupassanaia_a phát 
sinh liền tiếp theo sau. 


* Ba Thánh-nhân bậc thấp thực hành pháp- 
hành thiên-tuệ trở thành Thánh-nhân bậc cao. 

- Bậc Thánh Nhập-lưu thực hành pháp-hành 
thiên-tuệ đê trở thành bác Thánh Nhát-lai. 

- Bậc Thánh Nhắt-lai thực hành pháp-hành 
thiên-tuệ đê trở thành bác Thánh Bát-lai. 

- Bậc Thánh Bắr-lai thực hành pháp-hành 
thiên-tuệ đê trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Ba Thánh-nhân bậc thấp này thực hành pháp- 
hành thiên-tuệ bất đâu ứ† írí-fuệ-thiến-tuệ thứ 
tư udayabbayanupassananana cho đền frí-tuệ- 
thiên-tuệ thứ I6 paccavekkhanafana. 


* Nhóm 5 vị t}-khưu vôn dĩ là bậc Thánh 
Nhập-lưu tiệp tục thực hành pháp-hành thiên- 
tuệ bắt đâu như sau: 
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4- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư 
Udayabbayãänupassanãñana 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư udayabbayänupassanä- 
ñãng: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biẾt rõ thật-tánh 
của ngũ-uẫn, của môi sắc-pháp, của mỗi danh- 
pháp tam-giới hiện-tại có sự sinh, sự diệt do 
nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt; nên thấy 
rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung- trạng-thải vồ- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của mỗi 
sắc-pháp, của mỗi danh-pháp tam-giởi hiện-tại. 


Trítuệ-thiền-tuệ thứ tư udayabbayänupassana- 
ñãna bắt đầu chính thức gọi là frí-fuệ-fhiên-tuệ. 

Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ tư udayabbayanupas- 
sanäñäna: trí-tuệ-thiển- tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của ngũ-uẩn. 


* Sự sinh, sự diệt của ngũ-uân 

Ngĩ-uân là sắc-uân, thọ-uán, tưởng-uán, 
hành-uân, thức-uán; mà sự sinh, sự điệt của môỗi 
uân có 5 nhân-duyên như sau: 

T- Sự sinh, sự diệt của sắc-uân 

Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ tr udayabbayänupassana- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-uẩn hiện- 
tại do 5 nhân-duyên-sinh như sau: 

- Sự sinh của sắc-uân là do vô-minh sinh. 

- Sự sinh của sắc-uân là do tham-di sinh. 

- Sự sinh của săc-uán là do nghiệp sinh. 
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- Sự sinh của sắc-uẩn là do vật-thực sinh. 

- Trạng-thái-sinh của sắc-uẩn. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ trr udayabbayanupassana- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-uẩn hiện- 
tại do 5 nhân-duyên-dđiệt như sau: 

- Sự diệt của sắc-uẩn do vô-mìinh diệt. 

- Sự diệt của sắc-uẩn do tham-ái diệt. 

- Sự diệt của sắc-uẩn do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của sắc-uẩn do vậf-thực diệt. 

- Trạng-thái-diệt của sắc-uẩn. 


2- Sự sinh, sự diệt của thọ-uẩẫn 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư udayabbayänupassana- 
nñãna thấy rõ, biết rõ sự sinh của thọ-uẩn hiện- 
tại do 5 nhân-duyên-sinh như sau: 

- Sự sinh của thọ-uẩn do vô-minh sinh. 

- Sự sinh của thọ-uẩn do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của thọ-uẩn do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của thọ-uẩn do xúc sinh. 

- Trạng-thái-sinh của thọ-uẩn. 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tr udayabbayanupassana- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sự diệt của thọ-uẩn hiện- 
tại do 5 nhân-duyên-diệt như sau: 

- Sự diệt của thọ-uẩn do vô-minh diệt. 

- Sự diệt của thọ-uẩn do tham-ái diệt. 

- Sự diệt của thọ-uẩn do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của thọ-uẩn do xúc diệt. 


§§ TÌM HIẾU KINH TRẠNG-THÁI VÔ-NGÃ 





- Trạng-thái-diệt của thọ-uẩn. 
3-4 Sự sinh, sự diệt của trởng-uẫn, hành-uẩn 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ tư udayabbayänupas- 
sanäñaäna thấy rõ, biết rõ sự sinh của tưởng- 
uấn, hành-uẩẫn hiện-tại do 5 nhân-duyên-sinh 
giống thọ-uẩn như sau: 

- Sự sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn do vô- 
mình sinh. 

- Sự sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn do tham- 
đi sinh. 

- Sự sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn do nghiệp 
sinh. 

- Sự sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn do xúc sinh. 

- Trạng-thái-sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn. 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ trr udayabbayanupassana- 
ñaãna thấy rõ, biết rõ sự diệt của trởng-uẫn, 
hành-uẩn hiện-tại do 5 nhân-duyên-diệt giống 
thọ-uẩn như sau: 

- Sự diệt của tưởng-uẩn, hành-uẩn do vô- 
mình diệt. 

- Sự điệt của trởng-uẩn, hành-uẩn do tham- 
di diệt. 

- Sự diệt của trởng-uẩn, hành-uẩn do nghiệp 
diệt. 

- Sự diệt của tưởng-uẩn, hành-uẩn do xúc diệt. 

- Trạng-thái-diệt của trởng-uẩn, hành-uẩn. 
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3- Sự sinh, sự diệt của thức-uán 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư udayabbayänupassanä- 
nñãna thấy rõ, biết rõ sự sinh của thức-uẩn hiện- 
tại do 5 nhân-duyên-sinh như sau: 

- Sự sinh của thức-uẩn do vô-minh sinh. 

- Sự sinh của thức-uẩn do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của thức-uẩn do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của thức-uẩn do danh-pháp tam- 

giới, sắc-pháp sinh. 

- Trạng-thái-sinh của thức-uẩn. 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư udayabbayanupassana- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sự diệt của thức-uẩn hiện- 
tại do 5 nhân-duyên-dđiệt như sau: 

- Sự diệt của thức-uẩn do vô-mình diệt. 

- Sự diệt của thức-uẩn do tham-ái diệt. 

- Sự diệt của thức-uẩn do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của thức-uẩn do danh-pháp tam- 

giới, sắc-pháp diệt. 

- Trạng-thái-diệt của thức-uẩn. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tr udayabbayanupassana- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi 
uấn hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do nhân- 
duyên-điệt như vậy; nên hiện rõ 3 frụng-thái- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thải vô-ngã của môi uấn hiện-tại. 


-.Sác-uấn thuộc về săc-pháp. 
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- Thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn 
thuộc vê danh-phúp tam-giới. 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư udayabbayänupassanäa- 
ñãna: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, 
sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam- 
giới hiện tại do nhân-duyên-sinh, do nhân- 
đuyên-điệt, nên có 4 trường hợp như sau: 

- Sự sinh của sắc-pháp là do nhân-duyên-sinh. 

- Sự diệt của sắc-pháp là do nhân-duyên-diệt. 

- Sự sinh của danh-pháp tam-giới là do nhân- 

duyên-sinh. 

- Sự diệt của danh-pháp tam-giới là do nhân- 

duyên-diệt. 

* Sự sinh của sắc-pháp là do nhân-duyên-sinh 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư udayabbayänupassanä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp là do 
5 nhân-duyên-sinh: 

- Sự sinh của sắc-pháp là do vô-minh sinh. 

- Sự sinh của sắc-pháp là do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của sắc-pháp là do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của sắc-pháp là do vật-thực sinh. 

- Trạng-thái-sinh của sắc-pháp. 

Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ tư này có khả năng 
thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp là do 
nhân-duyên-sinh, nghĩa là trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 
4 thấy rõ, biết rõ quả sinh là do thấy rõ, biết rõ 
nhân-duyên-sinh. 
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* Sự diệt của sắc-pháp là do nhân-duyên-diệt 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư udayabbayãnupassana- 
ñãna thây rõ, biết rõ sự điệt của sắc-pháp là do 
5 nhân-duyên-diệt: 

- Sự diệt của sắc-pháp là do vô-minh diệt. 

- Sự diệt của sắc-pháp là do tham-ái diệt. 

- Sự diệt của sắc-pháp là do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của sắc-pháp là do vật-thực diệt. 

- Trạng-thái-diệt của sắc-pháp. 

Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ tư này có khả năng 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp là do 
nhân-duyên-diệt, nghĩa là trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 
thấy rõ, biết rõ quả diệt là do thấy rõ, biết rõ 
nhân-duyên-diệt. 


* Sự sinh của danh-pháp là do nhân-duyên-sinh 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư udayabbayänupassanä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sự sinh của danh-pháp 
tam-giới là do 5 nhân-duyên-sinh: 

- Sự sinh của danh-pháp tam-giới là do vô- 

mình sinh. 

- Sự sinh của danh-pháp tam-giới là do tham- 

ủi sinh. 

- Sự sinh của danh-pháp tam-giới là do nghiệp 

sinh. 

- Sự sinh của danh-pháp tam-giới là do danh- 

pháp, sắc-pháp sinh. 
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- Trạng-tháúi-sinh của danh-pháp tam-giới. 
Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ tư này có khả năng 
thấy rõ, biết rõ sự sinh của danh-pháp tam-giởi 
là do nhân-duyên-sinh, nghĩa là tri-tuệ-thiên- 
tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ quả sinh là do thấy rõ, 
biết rõ nhân-duyên-sinh. 
* Sự diệt của danh-pháp là do nhân-duyên-diệt 
Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư udayabbayänupassanä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh-pháp tam- 
giới là do 5 nhán-duyên-diệt: 
- Sự diệt của danh-pháp tam-giới là do vô- 
mình diệt. 
- Sự diệt của danh-pháp tam-giới là do tham- 
đi diệt. 
- Sự điệt của danh-pháp tam-giới là do nghiệp 
diệt. 
- Sự diệt của danh-pháp tam-giới là do danh- 
pháp, sắc-pháp diệt. 
- Trạng-thúi-diệt của danh-pháp tam-giới. 
Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ tư này có khả năng 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh-pháp tam-giới 
là do nhân-duyên-diệt, nghĩa là tri-tuệ-thiên-tuệ 
thứ 4 thấy rõ, biết rõ quả diệt là do thấy rõ, biết 
rõ nhân-duyên-diệt. 
* Trí-tuộ-thiền-tuệ thứ tư udayabbayänupas- 
sanäñäna thây rõ, biết rõ sự sinh và sự diệt của 
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mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại 
do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, nên 
hiện rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã, của mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp tam-giới. 


Trạng-tháï-chung Sãämaññalakkhana 


Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp là pháp- 
hữu-vi (sankhatadhamma) thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) trong tam-giới đều có 
sự sinh, sự diệt; có 3 trạng-thải-chung: trạng- 
thái-vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vồ-ngã. 

Trong bộ Wisuddhimagsa, phần Maggaämagga- 
ñãnadassanavisuddhi trình bày mỗi trạng-thái- 
chung có các trạng-thái chỉ-tiễt: 

* Trạng-thái chi-tiết của trạng-thái vô-thường 

Trạng-thái chỉ-tiết của trạng-thái vô-thường 
có 70 frạng-thái như sau: 

1- Aniccato: Trạng-thải vô-thường. 

2- Palokato: Trạng-thải tiêu diệt. 

3- Calato: Trạng-thái biến đổi. 

4- Pabhanguto: Trạng-thải tan rã. 

5- Addhuvato: Trạng-thái không bên vững. 

6- Viparinamadhammato: Trạng-thải biến 
đổi là thường. 

7- Asarakato: Trạng-thái vô dụng, không cốt lối. 

ổ- Vibhavato: Trạng-thái bị suy. 
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9- Sankhatato: Trạng-thải bị cầu tạo. 

10- Maranadhammato: Trạng-thải diệt, chết 
là thường. 

10 trạng-thái chỉ-tiết của trạng-thái vô-thường 
cũng là đối- -tượng của írí-fuệ- thiển- tuỆ anicca- 
nupassana. Mỗi trạng-thái chỉ- tiết phát sinh tùy 
theo năng lực ứrí-fuệ-thiên-tuệ của mỗi hành-giả. 


* Trạng-thái chỉ-tiết của trạng-thái khô 


Trạng-thái chỉ-tiễt của trạng-thái khổ có 25 
trạng-thái như sau: 

1- Dukkhato: Trạng-thái khổ khó chịu. 

2- Rogato: Trạng-thảái khô như bệnh lật. 

3- Gandato: Trạng-thái khổ như ung nhọt. 

4- Sallato: Trạng-thải khổ như mũi tên độc. 

5- Aghato: Trạng-thái khổ bất hạnh. 

6- Abadhato: Tì rạng-thái khổ như Ốm đau. 

7- ltito: Trạng-thải khổ suy đổi. 

8- Upaddavato: Trạng-thải khổ tai nạn. 

9- Bhayato: Trạng-thái khổ đáng kinh sợ. 

10- Upasaggato: Trạng-thái khổ cản trở. 

1]- Atanato: Trạng-thải khổ không có nơi bảo hộ. 

12- Alenato: Trạng-thải khổ không có nơi ẩn náu. 

13- Asaranato: Trạng-thái khổ vì không có 
HƠI nương nhờ. 

14- Ädmavato: Trạng-thải khổ vì tội chướng. 

15- Aghamilato: Trạng-thải nguôn gốc của khổ. 

16- Vadhakato: Trạng-thảái khổ như kẻ sát hại. 
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17- Sãsavato: Trạng-thái khổ do phiểnnão 
trâm-luân. 

18- Maramisato: Trạng-thái khổ như môi của Ma. 

19- Jãtidhammato: Trạng-thái khổ sinh là 
thưởng. 

20- Jarädhammato: Trạng-thải khổ già là 
thường. 

21- Byadhidhammato: Trạng-thải khổ bệnh là 
thường. 

22- Sokadhammato: Trạng-thái khổ sâu não 
là thường. 

23- Paridevadhammato: Trạng-thải khổ than 
khóc là thưởng. 

24- Upäyäsadhammato: Trạng-thải nỗi thống 
khổ cùng cực. 

25- Samkilesikadhammato: Trạng-thái khổ bị 
ô nhiễm bởi phiên-não. 

25 trạng-thái chỉ-tiết của trạng-thái khổ cũng 
là đối-tượng của #rí-tuệ-thiên-tuệ dukkhänu- 
passana. Mỗi trạng-thái chỉ-tiết phát sinh tùy 
theo năng lực trí-tuệ-thiên-tuệ của mỗi hành-giả. 


* Trạng-thái chỉ-tiết của trạng-thái vô-ngã 


Trạng-thái chỉ-tiết của trạng-thải vồ-ngã có 
5 frạng-thái như sau: 
1- Anattato: Trạng-thải vô-ngã, không phải ta. 
2- Parato: Trạng-thải khác lạ (không phải ta). 
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3- Ridtato: Trạng-thải rỗng không, không có 
thưởng, lạc, ngã. 

4- Tucchato: Trạng-thải không có thật là ta. 

5- Suffato: Trạng-thải hoàn toàn không phải 
ta, không phải của ta. 

5 trạng-thái chỉ-tiết của trạng-thải vồ-ngã 
cũng là đối-tượng của #í-tuệ-thiên-tuệ anatHä- 
nupassanä. Mỗi trạng-thái chỉ tiết phát sinh tùy 
theo năng lực trí-tuệ-thiên-tuệ của mỗi hành-giả. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư udayabbayänupassanä- 
ñãna có nhiều năng lực này làm nền tảng, làm 
nhân-duyên đề cho frí-£uệ-thiên-tuệ thứ 5 gọi là 
bhangãnupassanãñäna phát sinh tiếp theo sau. 


5- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 Bhaägãnupassanäñãna 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 bhangänupassanä- 
ñãna: trí-tuệ-thiên-tuệ chỉ dõi theo thấy rõ, biết 
rõ sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi 
hiện-tại do nhân-duyên-diệt mà thôi, nên hiện 
rõ ràng 3 trạng thái-chung: trạng-thái vó- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của 
mỗi săc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại. 


Ti rí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 5 bhanganupassana- 
ñãna ấy bỏ qua sự sinh của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp tam-giới hiện-tại; mà chỉ đối theo 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của môi đỗi-tượng sắc- 
pháp, mỗi đỗi-tượng danh-pháp tam-giới hiện- 
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tại; còn thấy rõ, biết rõ sự diệt của chủ thể tâm 
biết đối-tượng nữa, làm cho hành-giả phát sinh 
động tâm vô cùng kinh ngạc chưa từng thấy 
trước kia bao giờ. Cho nên, trí-tuệ-thiên-tuệ này 
chỉ hướng tâm đến sự diệt của mỗi sắc-pháp, 
môi danh-pháp tam-giới hiện-tại mà thôi, mà 
không quan tâm đến sự sinh của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại nữa. 

Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 bhangänupassanä- 
ñãna này đặc biệt chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự 
tận diệt (khaya), sự diệt mất (vaya), sự tan vỡ 
(bheda), sự diệt (nrodha) của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại mà thôi. 

Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 5Š này đặc biệt thây rõ, 
biết rõ là sự điệt của sắc-pháp này, của danh- 
pháp tam-giới hiện-tại này làm nhán-duyên cho 
sự sinh của sắc-pháp kia, danh-pháp tam-giới 
kia. Cho nên, #rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 này đặc 
biệt thường chỉ thấy rõ, biết rõ sự fận diệt 
(khaya), sự diệt mất (vaya), sự tan vỡ (bheda), 
sự diệt (nirodha) của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp tam-giới hiện-tại mà thôi. 

Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 5Š bhanganupassanañana 
đặc biệt chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ ràng sự diệt 
do nhân-duyên-diệt của môi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp tam-giới hiện-tại mà thôi, nên hiện 
rõ 3 trạng-thúi-chung: trạng-thải vô-thường, 
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trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại. 


Hoặc frí-tuệ-thiền-tuệ thứ Š bhangãnupassanä- 
ñãna đặc biệt này chỉ dõi theo thây rõ, biết rõ sự 
tận diệt (khaya), sự diệt mất (vaya) của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại do nhâm- 
duyên-dđiệt, nên gọi là bhangãanupassanañata. 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 bhangänupassanä- 
ñãna chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự tận diệt, sự 
diệt mất của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện 
tại như sau: 

- Thường dõi theo thấy rõ, biết rỗ sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại có trạng-thái vô- 
thường, không phải thường. 

- Thường dõi theo thấy rõ, biết rỗ sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại có trạng-thái khổ, 
không phải lạc. 

- Thường dõi theo thấy rõ, biết rỗ sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại có trạng-thái vô- 
ngã, không phải ngã. 

- Nên phát sinh tâm nhàm chún, không phải 
tâm ham muỖn. 

- Nên phát sinh tâm ly dục, không phải tâm 
tham dục. 

- Nên phát sinh tâm từ bỏ, không phải tâm 
chấp thủ. 
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- Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại có trạng-thái 
vô-thường, nên diệt được Hiccasafiid: tưởng 
lâm cho là thường. 

- Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại có trạng-thái khổ, 
nên điệt được sukhasafia: tưởng lâm cho là lạc. 

- Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại có trạng-thái vô-ngã, 
nên diệt được qffasaiiiq: tưởng lâm cho là ngã. 

- Khi phát sinh tâm nhàm chán, nên diệt 
được tâm ham muốn. 

- Khi phát sinh tâm ly-dục, nên diệt được tâm 
tham-dục. 

- Khi phát sinh tâm từ bỏ, nên diệt được tâm 
chấp thủ. 


Quả báu của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 


Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ có 
khả năng đạt đến frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhanga- 
HNuDaSSanañana: tri-tuệ-thiên-tuệ thường dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của mỗi sắc-pháp, 
môi danhpháp tam-giỏi hiện-tại do nhân- 
duyên-diệt, nghĩa là thường thấy rỡ, biết rõ rằng: 

“Sabbe sankhara bhijanH bhJJjamti. ” 

- Tất cả các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới đêu diệt, diệt. 


100 TÌM HIẾU KINH TRẠNG-THÁI VÔ-NGÃ 





Hành-giả có #ứí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhangä- 
nupassanäñäna thường dõi theo thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của săc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện- 
tại, và biết quả báu của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 
này nên kiên trì thực hành pháp-hành thiền-tuệ 
không thoái chuyển, với ý nguyện chỉ mong 
chứng đạt Niễr-bàn, giải thoát khổ mà thôi. 


Ví như người có chiếc khăn quấn trên đầu 
đang bị lửa cháy, chỉ quyết tâm dập tắt lửa mà thôi. 


Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ Š bhangãnupassanäñäna 
này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho #rí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 6 gọi là bhayatupaffhãna- 
ñãụa phát sinh liền tiếp theo sau. 


6- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 Bhayatupat(hãnañana 


Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 6 bhayatupa{thana- 
ñãna: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ràng sự 
diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại 
do nhân-duyên-diệt, thật đáng kinh sợ; nên hiện 
rõ ràng 3 trạng-thái-chung: trạng-thái Vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi hiện-tại. 

Ti rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupa{thanañana 
thấy rõ, biết rõ các pháp-hữu-vi sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới có sự diệt thật đáng kinh sợ 
trong 3 cối-giới (bPhavda), trong 4 loài (yoni), 
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trong 5 cối tái-sinh (gafi), trong 7 thức trụ 


(vinnanathiti), trong 9 cõi-giới chúng-sinh (safiä- 
vãsa) đang hiện-hữu thật đáng kinh sợ cực độ. 


Hành-giả có trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 6 đặc biệt 
thấy rõ, biết rõ thấu suốt trong 3 thời rằng: 

“Ama sankharä nữruddha, paccuppanna 
nirujhanH, anagafte  nibbattanakasankharapi 
evameva nirwJJhissanfi. ” 

- Các pháp hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới quả-khứ đã diệt rồi trong thời quá-khứ; 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại đang diệt 
trong thời hiện-tại; và sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới sẽ phát sinh trong thời vị-lai cũng sẽ diệt 
trong thời vị-lai mà thôi. 


Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 


Ti rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupa{thanañana 
không phải là #i-fuệ-thiên-tuệ có sự đáng kinh 
sợ nào cả, mà Ørí-fuệ-thiên-tuệ thứ 6 là trí-tuệ- 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thấu suốt sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới trong 3 thời đáng kinh sợ. 

Tất cả các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới quá-khứ đã diệt trong thời quả- 
khứ rồi; sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại 
đang diệt trong thời hiện-tại; sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giởi vị-lai chắc chắn cũng sẽ diệt 
trong thời vị-lai. 


102 TÌM HIẾU KINH TRẠNG-THÁI VÔ-NGÃ 





Thật vậy, ví như một người nhìn thấy 3 hẩm 
lửa than hông đang cháy hừng hực, chính người 
ây không có sự kinh sợ gì cả, nhưng suy xét thấy 
3 hâm lửa than hồng ấy đáng kinh sợ rằng: 


“Nếu có người nào bị rơi xuống 3 hẳm lửa 
than hông ấy thì chắc chắn phải chịu khổ vì lửa 
thiêu nóng kinh khủng. ” 

Cũng như vậy, #rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhaya- 
tupafthäanañana này không có sự kinh sợ nào cả, 
mà chỉ nhận thức thấy rõ, biết rõ rằng: 

Tắt cả các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới: dục-giới, sắc-giới, vô-sắc-giới ví như 
3 hầm lửa than hông đang cháy hừng hực ấy. 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới quá-khứ đã 
diệt rôi trong thời quá-khứ. 

- Săc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại đang 
diệt trong thời hiện-tại. 

- Săc-pháp, danh-pháp tam-giởi vị-lai chắc 
chắn cũng sẽ diệt trong thời vị-lai. 

- Hành-giả có #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhaya- 
tupafthänañäna thây rõ, biết rõ thâu suốt sự điệt 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới quả-khứ, 
hiện-tại, vị-lai đêu có trạng-thái vô-thường thật 
đáng kinh sợ. 

- Hành-giả có #rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhaya- 
tupafthänañana thây rõ, biết rõ thâu suốt sự diệt 
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của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới quá-khứ, hiện- 
tại, vị-lai đêu có trạng-thái khô thật đáng kinh sợ. 

- Hành-giả có frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhaya- 
tpafthänañana thây rõ, biết rõ thâu suốt sự diệt 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới quả-khử, 
hiện-tại, vị-lai đếu có trạng-thái vô-ngã thật 
đáng kinh sợ. 


Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 6 bhayatupalthänañäna 
này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho frí-fuệ- 
thiền-tuệ thứ 7 gọi là ãdimavänupassanäñana 
phát sinh liền tiếp theo sau. 


7- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
Adinavänupassanãäñana 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ädinavänupassana- 
ñaãng: tri-tuệ-thiên-tuệ tháy rõ, biết rõ săc-pháp, 
danh-pháp tam-giới đây tội chướng. 


Tính chât của Adïnavãnupassanäñäna 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ädimnavänupassanä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới đây tội chướng; nên không 
dinh mắc trong mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới trong 3 cốõi-giới (bhavd), trong 4 loài 
(vomi), trong 5 cối tái-sinh (gati), trong 7 thức 
trụ (viñanathii), trong 9 cối chúng-sinh 
(sattavasa) đang hiện-hữu thật đáng kinh sợ tột 


104 TÌM HIẾU KINH TRẠNG-THÁI VÔ-NGÃ 





độ. Bởi vì tất cả mọi cõi-giới đang hiện-hữu ấy 
không phải là nơi ẩn náu (neva tănam), không 
phải là nơi an toàn (na lenam), không phải là 
nơi đến lánh nạn (na gatij), không phải là nơi 
nương nhờ (nappafisaranam), và cũng không phải 
nơi mong muốn đối với hành-giả. Tại sao vậy? 

Bởi vì, tam-giới gồm có 31 cỗi-giới (11 cõi 
dục-giới, l6 tẳng trời sắc-giới phạm-thiên, 4 
tầng trời vô- sắc-giới phạm-thiên) đang hiện-hữu 
nhự 3 hâm lửa đây than hông đang hừng hực 
cháy rực không có khỏi. 

- Tứ đại (địa-đại, thúy-đại, hỏa-đại, phong- 
đại) trong sắc-thân đang hiện-hữu như 4 con 
răn độc kinh khủng. 

- Ngũ-uẩn chấp-thủ (sắcuẩn chấp-thủ, thọ- 
uấn chấp-thủ, tưởng-uấn chấp-thủ, hành-uẩn 
chấp-thủ, thức-uẩn chấp-thủ) đang hiện-hữu, như 
tên đao phủ đang giơ thanh đao chém xuống đâu. 

- 6 xứ bên trong (mát, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) 
đang hiện-hữu như xóm làng hoang, không có 
người Ở. 

- 6 xứ bên ngoài (sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp) đang hiện-hữu như kẻ trộm cướp chiếm 
lấy của cải tài sản. 

- 7 thức trụ, 9 cõi chúng-sinh đang hiện-hữu 
như bị II thứ lửa (lứa tham, lứa sản, lứa sỉ, lứa 
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sinh, lứa già, lứa chết, lửa sâu não, lửa than 
khóc, lửa khô thân, lửa khô tâm, lửa thông khô 
cùng cực) đang cháy ngám thiêu đốt ngày đêm. 


- Tất cả các pháp-hữu-vi, đó là ngũ-uẩn 
chấp-thủ, mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam- 
giới đang hiện-hữu như là ung nhọt dau nhức 
(gandabhitã), như là căn bệnh trầm kha 
(rogabhiuta), nhự là mũi tên độc (sallabhuia), 
như là sự đau khổ bất hạnh triển miên 
(aghabhitä), như là bệnh tật đau khổ (abädha- 
bhut4), không có chút an-lạc nào cả, chỉ là khối 
đại tội chướng (maha ãdinavarasibhita) mà thôi. 


* Trí-tuệ-thiến-tuệ thứ 7 adinavãnupassana- 
nãna như thê nào? 


Vĩ như người nào có tính nhát gan hay sợ sệt, 
chỉ mong muốn cuộc sống an-lạc mà thôi. Khi 
người ấy đi gặp phải hang có hùm beo, hoặc 
xuống sông gặp dạ-xoa dưới nước, hoặc đi 
đường gặp kẻ cướp sát nhân, gặp kẻ thù giơ 
thanh đao để chém xuống đâu, hoặc nằm trong 
căn nhà đang bị cháy, hoặc dùng vật thực có 
chất độc, v.v... Người ấy phát sinh sự sợ hãi, sự 
kinh hôn bạt vía, bởi vì thấy những điểu xảy ra 
ấy thật đáng kinh sợ, chỉ là những điểu đây tội 
chướng mà thôi, như thể nào, đối với hành-giả 
cũng như thể ấy. 
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Khi hành-giả có trituệ-thintuệ thứ 6 
bhayatupatthänañaäna thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới cả 3 thời (quá-khứ, hiện-tại, 
vị-lai) đáng kinh sợ; nên cũng thấy rõ, biết rõ 
tất cả các pháp-hữu-vi, ngũ-uẩn, sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới trong quá-khưứ, hiện-tại, Vvị- 
lai đây tội chướng, không có chút an-lạc nào cả. 


Trí-tuệ-thiển-tuệ nào thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong quá-khứ, hiện- 
tại, vị-lai đây tội chướng (cả đối-tượng lân chủ 
thê), tri-tuệ-thiên-tuệ ấy gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 ãđmavãnupassanãñana. 


Vấn: Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupafthäna- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới trong 3 thời thật đáng kinh sợ có nhiễu 
năng lực để trở nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
ädimavänupassanañana thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong quá-khứ, hiện- 
tại, vị-lai đây tội chướng bằng cách nào? 


Đáp: Để ở nên trí-tuệ-thiềntuệ thứ 7 
ädimnavänupassanañana, thì trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
6 bhayatupafthäanañäna thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong 3 thời thật 
đáng kinh sợ bằng cách thấy rõ, biết rõ trong 5 
đối-tượng như sau: 


1- Uppäda: Sự sinh của sắc-pháp, danh-pháp 
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tam-giới trong 3 thời thật đáng kinh sợ; nên frí- 
tuệ-thiỀn-tuệ thứ 7 ãdimavãnupassanäñana thấy 
rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp, danh-pháp tam 
giới trong quả-khử, hiện-tại, vị-lai đầy tội chướng. 


2- Pavatfa: Sự hiện-hữu của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới trong 3 thời thật đáng kinh sợ; 
nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassana- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sự hiện-hữu của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới trong quá-khưứ, hiện-tại, Vvị- 
lai đây tội chướng. 


3- Nimita: Các pháp-hữu-vi đó là sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới trong 3 thời thật đảng kinh 
sợ; nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdimmavänupas- 
sanäñäna thấy rõ, biết rõ pháp-hữu-vi đó là 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới trong quả-khứ, 
hiện-tại, vị-lai đầy tội chướng. 


4- Ayhhana: Sự tích lũy nghiệp chướng cho 
quả tải-sinh kiếp sau trong tam-giỏi thật đáng 
kinh sợ; nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ädinavãnu- 
passanañäna thấy rõ, biết rõ sự tích lũy nghiệp 
chướng cho quả tái-sinh kiếp sau trong tam-giới 
đây tội chướng. 


5- Pafisandhi: Sự tái-sinh kiếp sau trong tam- 
giới thật đáng kinh sợ; nên tri-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 ãdimavänupassanafñana thấy rõ, biết rõ sự 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giới đây tội chướng. 
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Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ädinavänupassanä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới đây tội chướng; nên tâm không dính mắc 
trong mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới trong 
3 cối-giới (bhava), trong 4 loài (yomi), trong 5 cối 
tái-sinh (gati), trong 7 thức trụ (vinñanathii), 
trong 9 cối-giới chúng-sinh (safttävasa) đang 
hiện-hữu thật đáng kinh sợ tột độ. Bởi vì tất cả 
mọi nơi, mọi cõi-giới đang hiện-hữu ấy không 
phải là nơi ẩn nắu (neva tãnam), không phải là 
nơi an toàn (na lenam), không phải là nơi đến 
lánh nạn (na gafti), không phải là nơi nương 
nhờ (nappafisaranam). Cho nên tri-tuệ-thiền- 
tuệ thứ 7 adinavanupassanañana này chỉ hướng 
tâm đến Niết-bàn giải thoát khổ mà thôi. 

Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 bhayatupalthäna- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới với 5 đối-tượng uppäda, pavaffa, nimiHa, 
ãyhhana, pafisandhi thật đảng kinh sợ (bhaya); 
còn trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassana- 
ñãna hướng đến Niễt-bàn với 5 đối-tượng trải 
ngược lại là anuppdda, qppavaffa, qnHimif4, 
qnãyhhana, appafisandhi như sau. 


* Đối-tượng kinh sợ và đối-tượng an-tịnh 


_1- Trí-uệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ 
răng sự sinh (uppadaq) của săc-pháp, danh-pháp 
tam-giới trong 3 thời thật là đáng kinh sợ 
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(bhaya); nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 adinavanu- 
passanañäna thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong quá-khưứ, hiện- 
tại, vị-lai đây tội chướng. 

Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdimavänupassana- 
ñãna biết rằng sự không sinh (anuppäda) của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới đó là Niế-bàn 
pháp an-tịnh (khema), nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
7 ãdimavänupassanañana hướng đến Niễt-bàn 
diệt tận được tắt cả mọi pháp-hữu-Vi. 

2- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ 
rằng sự hiện-hữu (pavatia) của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới trong 3 thời thật là đáng kinh sợ 
(bhaya); nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ad navãnuas- 
sanäñana thấy rõ, biết rõ sự hiện-hữu của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong quá-khưứ, hiện- 
tại, vị-lai đây tội chướng. 

Và trí-tuệ-thiÊn-tuệ thứ 7 adinmavãnupassana- 
ñãna biết rằng sự không hiện-hữu (appavafia) 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới đó là Niết- 
bàn pháp an-tịnh (khema), nên trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 ãdinavãnupassanäañana hướng đến Niết- 
bàn diệt tận được tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

3- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ 
rằng pháp-hữu-vi (sankhäranimita) đó là sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong 3 thời thật là 
đáng kinh sợ (bhaya); nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
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7 ãdmavänupassanañäna thấy rõ, biết rõ pháp- 
hữu-vi đó là sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi 
trong quá-khứ, hiện-tại, vị-lai đây tội chướng. 

Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 äãdimavänupassana- 
ñãna biết rằng pháp-vô-vi (animitta) đó là Niết- 
bàn pháp an-tịnh (khema), nên trí-tuệ-thiỀn-tuệ 
thứ 7 ãdinavãnupassanäañana hướng đến Niết- 
bàn diệt tận được tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

4- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ 
rằng sự tích lũy nghiệp chướng (äyhhana) cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong tam-giới thật là 
đáng kinh sợ (bhaya); nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
7 ãdinavãnupassanañäna thấy rõ, biết rõ sự tích 
lũy nghiệp chướng cho quả tái-sinh trong tam- 
giới đây tội chướng. 

Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassana- 
ñãna biết rằng sự không tích lũy nghiệp 
chướng (anãyhhana) đó là Niết-bàn pháp an- 
tịnh (khema), nên tri-tuệ-thiềntuệ thứ 7 
ädinavänupassanäñäna hướng đến Niễt-bàn diệt 
tận được tất cả mọi pháp-hữu-Vi. 

5- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ 
rằng sự tải-sinh kiếp sau (pafisandhi) trong 
tam-giới thật là dáng kinh sợ (bhaya); nên trí- 
tuệ-thiỀn-tuệ thứ 7 đdInayãnupassanañana thấy 
rõ, biết rõ sự tái-sinh kiếp sau trong tam-giới 
đây tội chướng. 
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Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdimavänupassana- 
ñãna biết răng sự không tái-sinh kiếp sau (ap- 
pafisandhi) đó là Niết-bàn pháp an-tịnh (khema), 
nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassana- 
ñãna hướng đến Niễt-bàn diệt tận được tất cả 
mọi pháp-hữu-Vi. 

* Đối-tượng khỗ và đối-tượng an-lạc 

1- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự sinh (uppãda) của sắc-pháp, danh-pháp 3 
thời trong tam-giới thật là khổ (dukkha); nên 
tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 aãđinavãnupassanañana 
thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giởi trong quá-khứ, hiện-tại, vị-lai đây 
tội chướng. 

Và trí-tuộ-thiỀn-tuệ thứ 7 adimavãnupassana- 
nang biết rằng sự không sinh (anuppada) của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới đó là Niế-bàn 
pháp an-lạc (sukha), nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
ädimavãnupassanañäna hướng đến Niết-bàn diệt 
tận được tất cả mọi pháp-hữu-Vi. 

2- Tri-4uệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng 
sự hiện-hữu (pavatta) của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới trong 3 thời thật là khổ (dukkha); nên 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ãdinavänupassanäñana 
thấy rõ, biết rõ sự hiện-hữu của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới trong quáả-khưứ, hiện-tại, Vvị- 
lai đây tội chướng. 
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Và trí-tuệ-thiÊn-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassana- 
ñãna biết rằng sự không hiện-hữu (appavafia) 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới đó là Niết- 
bàn pháp an-lạc (sukha), nên trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 ãdimmavänupassanañana hướng đến Niết- 
bàn diệt tận được tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

3- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ 
rằng pháp-hữu-vi (sankhäranimita) đó là sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong 3 thời thật là 
khổ (dukkha); nên tri-tuệ-thiêntuệ thứ 7 
ädimmavänupassanañäna thấy rõ, biết rõ pháp- 
hữu-wvi sắc-pháp, danh-pháp tam-giới trong 
quá-khứ, hiện-tại, vị-lai đây tội chướng. 

Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 äãdimavänupassana- 
ñãna biết rằng pháp-vô-vi (animitta) đó là Niết- 
bàn pháp an-lạc (sukha), nên trí-tuệ-thiỀn-tuệ 
thứ 7 ãdinavänupassanañana hướng đến Niết- 
bàn diệt tận được tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

4- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng 
sự tích lũy nghiệp chướng (ayuhana) cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giới thật là khổ 
(dukkha); nên trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 7 ädinavãnu- 
passanañäna thấy rõ, biết rõ sự tích lũy nghiệp 
chướng cho quả tái-sinh kiếp sau trong tam-giởi 
đây tội chướng. 

Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna biết răng sự không tích lũy nghiệp chướng 
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(anäyhhana) đó là Niễt-bàn pháp an-lạc (sukha), 
nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdimavãnupassana- 
ñãng hướng đến Niễt-bàn diệt tận được tất cả 
mọi pháp-hữu-Vi. 

5- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng 
sự tái-sinh kiếp sau (pafisandhi) trong tam-giới 
thật là khổ (dukkha); nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
ädmavãnupassanañäna thấy rõ, biết rõ sự tái- 
sinh kiếp sau trong tam-giới đây tội chướng. 

Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna biết rằng sự không tái-sinh kiếp sau (ap 
patisandhi) đó là Niễt-bàn pháp an-lạc (sukha), 
nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdimavãnupassana- 
ñãnag hướng đến Niễt-bàn diệt tận được tất cả 
mọi pháp-hữu-Vi ... 


Thực hành 10 loại trí-tuệ-thiền-tuệ 


Hành-giả kiên trì thực hành 70 loại frí-tuệ- 
thiên-tuệ cho thuần thục là: 

* 5 ãdimmavañäna là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
thấy rõ, biết rõ 5 đối-fượng: sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới có sự sinh (uppada), sự hiện-hữu 
(pavafia), pháp-hữu-vi (sankharanimitta), sự tích 
lũy nghiệp chướng (äyihana), sự tái-sinh kiếp 
san (pafisandhi) trong tam-giới đây tội chướng. 

* 5 santipadañiäna là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
hướng tâm đến Niết-bàn có 5 đối-tượng hoàn toàn 
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trái ngược lại với 5 đồi-tượng của ãdimmavañäna, 
đó là Niế-bàn: không có sự sinh (anuppada) 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi, pháp không 
hiện-hữu (appavafIa), pháp-vô-vi (anumiila), pháp 
không tích lũy nghiệp chướng (anayuhana), pháp 
không tái-sinh kiếp sau (appafisandhi). 


Khi kiên trì thực hành 70 #í-tuệ-thiên-tuệ này 
một cách thuân thục rồi, hành-giả ây không hê bị 
lay chuyên bởi sự chướng ngại nào cả. 


Như vậy, #rí-tuệ-thiên-tuệ adIinavafñana với frí- 
tuệ-thiên-tuỆ santipadanana, mỗi loại có 5 đôi- 
tượng hoàn toản trái ngược nhau, dân đên như sau: 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ñdinavãnupassanä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới trong quá-khứ, hiện-tại, vị-lai đẩy tội 
chướng, thật đáng kinh sợ tột độ; bởi vì tất cả 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới không 
phải là nơi ẩn nắu (neva tãnam), không phải là 
nơi an toàn (na lenam), không phải là nơi đến 
lánh nạn (na gafti), không phải là nơi nương 
nhờ („appafisaranamn), chỉ có khổ thật sự mà thôi. 

Cho nên, hành-giả phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ 
nhàm chán, không dính mắc vào sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới ấy. 

* Trí-tuộ-thiền-tuệ sanfipadañäpa hướng đến 
Niễtr-bàn tịch tịnh là pháp ẩn-náu an toàn, là 
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pháp nương-nhờ an toàn, là pháp giải-thoát khổ 
hoàn toàn, chỉ có sự an-lạc tuyệt đối mà thôi. 

Cho nên, hành-giả phát sinh đức-tin trong 
sạch vững chắc trong pháp-hành thiền-tuệ này 
dẫn đến chứng ngộ Miế-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ädinavänupassanä- 
ñãna này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 gọi là nibbidãnupassanä- 
ñãna phát sinh liền tiếp theo sau. 


8- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 Nibbidãnupassanäñãna 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidänupassana- 
ñãng: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ săc-pháp, 
danh-pháp tam-giới thật dáng nhàm chán. 


- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidänupassanä- 
ñãna là tổng hợp các tri-tuệ-thiên-tuệ phần 
trước làm nên tảng, làm nhân-duyên để phát sinh 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 gọi là nibbidãnupas- 
sanãñana: tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới thật đúng nhàm chán. 

NNibbida là thật đảng nhàm chán, bởi vì hành- 
giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ trải qua #í- 
tuệ-thiỀn-tuệ thứ 6 bhayatupaffhananana thấy 
rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới fhậtf 
đáng kinh sợ tột độ (bhaya) và trí-tuệ-thiền-tuệ 
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thứ 7 ãdInavãnupassanañäna thây rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới đẩy những tội chướng 
(ãdmava). Cho nên, frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 
nibbidãnupassanäñãna này phát sinh thấy rõ, 
biết rõ săc-pháp, danh-pháp tam-giới fhật đáng 
nhàm chán tột độ, nên chỉ còn hướng tâm đến 
Niết-bàn giải thoát khỏi khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới mà thối. 

Hành-giả cỗ găng tinh-tắn không ngừng thực 
hành dõi theo 7 pháp anupassani, để mong 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đễ, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, giải thoát 
khỏi khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Bảy pháp Anupassanäa 


l1- HiccãHHpassana: Ti yi-tuệ-thiển-tuệ dõi 
theo tháy rõ, biêt rõ săc-pháp, danh-pháp tam 
giới có trạng-thái vô-thường. 

2- Dukkhanupassana: Trí-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo tháy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới có trạng-thải khô. 

3- Ándffãnupassanar Tì yí-tuệ-thiển-tuệ dõi 
theo tháy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới có trạng-thái vô-ngã. 

4-_Nibbilãnupassana: Trí-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo tháy rõ, biết rõ mọi săắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới thát đáng nhàm chán. 
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3- Viraganupassand- Ti yí-tuệ-thiển-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới không đảng say mê. 

6- Nirodhãnupassana: Trí-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới đáng diệt bỏ. 

7- Pafinissaggữnupassanad: Trí-tuệ- thiên-tuệ 
dõi theo thấy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới đáng xả bỏ. 

Giảng Giải 

1- Ániccanupassanã: Tì yí-tuệ-thiên-tuệ dõi theo 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại, nên hiện rõ trạng- 
thái vô-thường; và trí-tuệ-thiên-tuệ này cũng có 
khả năng biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới 
quả-khưứ, vị-lai cũng có trạng-thái vô-thường 
như sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại này; 
nên diệt được niccasailiä: thấy sai, tưởng lâm 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi cho là thường. 

2- Dukkhãnupassanä: Tri-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại, nên hiện rõ 
trạng-thái khổ; và trí-tuệ-thiên-tuệ này cũng có 
khả năng biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới 
quá-khứ, vị-lai cũng có trạng-thái khổ như sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại này; nên điệt 
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được sukhasafiiã: thấy sai, tưởng lầm sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới cho là lạc. 

3- Ándffãnupassanar Tì yi-tuệ-thiển-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại, nên hiện rõ 
trạng-thái vô-ngã, và trí-tuệ-thiên-tuệ này cũng 
có khả năng biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới quả-khứ, vị-lai cũng có trạng-thải vô-ngã 
như sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại này; 
nên diệt được affasaiiiã: thấy sai, tưởng lâm 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới cho là ngã. 

4-_Nibbilãnupassana: Tri-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại chỉ có khổ 
thật sự mà thôi, nên thật đáng nhàm chảún; và 
trí-tuệ-thiển-tuệ này cũng có khả năng biết rõ 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi quá-khứ, vị-lai 
cũng thật đáng nhàm chán như sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới hiện tại này, nên diệt được 
nandi: tâm tham-di hài lòng trong sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới. 

5- Viragdnupassanä: Tì yí-tuiệ-thiên-tuệ dõi theo 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giởi hiện-tại chỉ có khổ thật sự 
mà thôi, nên thật không đáng say mê, và trí-tuệ- 
thiên-tuệ này cũng có khả năng biết rõ sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới quá-khứ, vị-lai cũng thật 
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không đáng say mê như sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới hiện-tại này; nên diệt được rãgd: tâm tham- 
ái say mê trong sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi. 

6- Nirodhãnupassana: Trí-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại chỉ có khổ 
thật sự mà thôi, nên thật đáng diệt bỏ, và trí- 
tuệ-thiên-tuệ này cũng có khả năng biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới quả-khứ, vị-lai cũng 
thật đáng diệt bỏ như sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới hiện-tại này; nên diệt được samudayad: nhân- 
sinh-khổ của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

7- Pafinissaggänupassanã: Tri-tuệ-thiên-tuệ 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại chỉ có khổ 
thật sự mà thôi, nên thật đáng xả bó, và trí-tuệ- 
thiển-tuệ này cũng có khả năng biết rỗ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới quả-khứ, vị-lai cũng 
thật đáng xả bỏ như sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới hiện-tại này; nên diệt được đãng: sự chấp- 
thủ trong sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi. 

Trong 7 pháp ãnwpassana này có 3 loại căn 
bản là ømiccanupassand, dukkhãnwpassanä, 
anaffãnupassani, bởi vì trí-tuệ-thiền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ 3 #rạng-thái-chung: trạng-thái vồ- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 


120 TÌM HIẾU KINH TRẠNG-THÁI VÔ-NGÃ 





Ba loại trí-tuệ-thiền-tuệ 


1- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupafthäna- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới đảng kinh sợ. 

2- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới đây tội chướng. 

3- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới đáng nhàm chán. 

Ba loại trí-tuệ-thiền-tuệ này chỉ có khác nhau 
về tên gọi mà thôi, còn giống nhau về ý nghĩa. 

Thật vậy, hành-giả thực hành pháp-hành 
thiền-tuệ đã trải qua từ #-£uệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayänupassanäñana cho đến trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanãñana này. 

- Nếu #í-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới đáng kinh sợ thì gọi 
là bhayaftupafthananana. 

- Nếu #í-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp 
danh-pháp tam-giới đẩy tội chướng thì gọi là 
ađĩnavãnupassanañaIa. 

- Nếu #rí-tuệ-thiên-tuệ thấy TỐ, biết rõ sắc- 
pháp danh-pháp tam-giới đảng nhàm chán thì 
gọi là nibbidänupassanañana. 


Khi #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanä- 
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ñãna thấy rõ, biết rõ tất cả các pháp-hữu-vi, sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong quá-khứ, hiện- 
tại, vị-lai fhật đáng nhàm chán tột độ; nên 
hướng tâm đến đối-fượng santipada: Niết-bàn 
là pháp ẩn-náu an toàn, là pháp nương-nhờ an 
toàn, là pháp giải thoát khổ hoàn toàn, chỉ có sự 
an-lạc tuyệt đối mà thôi. 


Đối-tượng santipada: Niết-bàn như thể nào? 


Hành-giả có frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidä- 
nupassanäñäna thâu suốt biết rõ rằng: 

- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết rõ 
uppñda: sự sinh của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới thật là đáng kinh sợ, đây tội chướng, đáng 
nhàm chán, chỉ có khổ mà thôi. Và anuppñda: 
sự không sinh của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới, đó là santipada: Niết-bàn an-lạc tuyệt đối. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết rõ pavaffa: 
sự hiện-hữu của sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi 
thật là đáng kinh sợ, đây tội chướng, đáng nhàm 
chán, chỉ có khổ mà thôi. Và qpnpavaffa: sự không 
hiện hữu của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, đó 
là santipada: Niết-bàn an-lạc tuyệt đối. 

- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết rõ 
nữmitta (sankharanimitd): pháp-hữu-vỉ đó là 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới thật là đáng kinh 
sợ, đây tội chướng, đáng nhàm chán, chỉ có khổ 
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mà thôi Và qnimttat: pháp'vô-vi đó là 
santipada: Niễt-bàn an-lạc tuyệt đối. 

- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết rõ äyñ- 
hang: sự tích lũy nghiệp chướng cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong tam-giới thật là đáng kinh sợ, đây 
tội chướng, đáng nhàm chán, chỉ có khổ mà thôi. 
Và anayhhana: sự không tích lúy nghiệp chướng, 
đó là santipada: Niễt-bàn an-lạc tuyệt đối. 


- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết rõ 
pafisandhi: sự tái-sinh kiếp sau trong tam-giỏi 
thật là đáng kinh sợ, đây tội chướng, đáng nhàm 
chán, chỉ có khổ mà thôi. Và appafisandhi: sự 
không tái-sinh kiếp sau, đó là samtipada: Niết- 
bàn an-lạc tuyệt đổi, v.v... 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidänupassanä- 
ñãna có khả năng thây rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới trong quá-khứ, hiện-tại, vỊ- 
lai đáng kinh sợ, đẩy tội chướng, đáng nhàm 
chán tột độ, chỉ có khổ mà thôi. Nên chỉ hướng 
đến đối-tượng santipada: Niết-bàn, diệt tận 
được tất cả các pháp-hữu-vi, là pháp ẩn-náu an 
toàn, là pháp nương-nhờ an toàn, là pháp giải 
thoát khổ hoàn toàn, an-lạc tuyệt đối. 


Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanä- 
ñãna này làm nền tảng, làm nhân-duyên để Ørí- 
tuệ-thiỀn-tuệ thứ 9 gọi là muñcitukamyatãñana 
phát sinh liền tiếp theo sau. 
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9- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 
Muñcitukamyatäñaäna 


Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 9 sọi là muñcituham- 
yatäñäna: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rỗ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới thật đáng nhàm chắn 
tột độ, nên chỉ mong giải thoát khỏi các pháp- 
hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp tam-giới mà thôi. 


Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 9 muñcitukamyatäñäna 
phát sinh như thế nào? 

Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidänupassana- 
ñãna có khả năng thấy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới trong quá-khứ, hiện-tại, 
vị-lai thật đáng kinh sợ, đây tội chướng, đáng 
nhàm chản tột độ, chỉ có khổ mà thôi, nên 
hướng tâm đến đối-tượng santfipada: Niết-bàn, 
diệt tận được tất cả các pháp hữu-vi làm nền 
tảng, làm nhân-duyên đề phát sinh #rí-fuệ-thin- 
tuệ thứ 9 muñcitukamyatanana chỉ mong chứng 
ngộ Niễt-bàn giải thoát khỏi khổ tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài mà thôi. 

* Ba cõi-giới gồm có 31 cõi: 

- Dục-giới gồm có T] cõi-giới. 

- Sắc-giới gâm có 16 tầng trời sắc-giới 

phạm-thiên. 

- Vô sắc-giới gôm có 4 tầng trời vô-sắc-giới 

phạm-thiên. 
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1- Cõi dục-giới có II cõi-giới chia làm 2 cõi: 

- Cối ác-giới có 4 cõi-giới là cối địa-ngục, a- 
su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh. Chúng-sinh bị sinh Ì 
trong 4 cõi ác-giới nào là do guả của ác-nghiệp 
? mà chúng-sinh ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ, 
phải chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp â ây, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy được, 
rồi tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ây. 

- Cối thiện dục-giới gồm có 7 cõi là cối 
người và 6 cối trời dục-giới. Chúng-sinh được 
sinh l trong 7 cõi thiện-dục-giới nào là do guả 
của dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) 
mà chúng-sinh ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ, 
được hưởng mọi sự an-lạc cho đến khi mãn quả 
của đục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) ấy, 
mới rời khỏi cõi thiện-dục-giới ấy, rồi tái-sinh 
kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo nghiệp và 
quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 


2- Sắc-giới có 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên 


Chư vị phạm-thiên nào được hóa-sinh trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên nào là do quả của 
săc-giới thiện-nghiệp nào mà tiền- kiếp của vị 
phạm-thiên ấy đã chứng đắc bậc fhiển sắc-giới 





' Tìm hiểu rõ trong quyên “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong 
Cuộc Sông”, cùng soạn giả. 
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thiện-tâm ấy. VỊ phạm-thiên â ấy được hưởng sự 
an-lạc trên tầng trời săc-giới phạm- ni ây cho 
đến khi hết tuôi thọ tại tầng trời ây t )_ rồi tái- 
sinh kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo nghiệp 
và quả của nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

3- Cõi vô-sắc-giới có 4 ểầng trời vồ-sắc-giới 
phạm-thiên 

Chư vị phạm-thiên nào được hóa-sinh trên 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên nào là do quả 
của vô-sắc-giới thiện-nghiệp nào mà tiền-kiếp 
của vị phạm-thiên ấy đã chứng đắc bác thiên vô- 
sắc-giới thiện-tâm ấy. VỊ phạm-thiên ấy được 
hưởng sự an-lạc trên tầng trỜI VÔ- sắc- giới phạm- 
thiên ây cho đến khi hết tuôi thọ tại tầng trời ấy, 
rồi tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

Tam-giới cô 11 cỗi dục-giới, 16 tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên, 4 tầng trời vô-săc-giới phạm- 
thiên gồm có 31 cõi-giới chỉ là nơi fgm trú mau 
hoặc lâu của tất cả mọi chúng-sinh trong tam- 
giới mà thôi. 

Dù vị phạm-thiên nào trên tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên tột đỉnh gọi là Ph¡-fưởng-phi- 
phi-tưởng-xứ-thiên, có tuôi thọ 84.000 đại-kiếp 
trái đất, đến khi hết tuổi thọ cũng phải chết. 





' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IX: Pháp- 
Hành Thiên-ĐịỊnh, cùng soạn giả. 
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Sau khi vị phạm-thiên ấy chết, tùy theo thiện- 
nghiệp của vị phạm-thiên ấy cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi-giới khác. 

* Bồn loài đó là 4 loài chúng-sinh: 

1- Thai-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài thai- 
sinh, đầu tiên đầu thai trong bụng mẹ, từ từ lớn 
dần cho đến khi đủ tháng đủ ngày, mới sinh ra 
đời, đó là loài người trong cối người, loài súc- 
sinh như trầu, bò, V.V... 

2- Noãn-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài noãn 
sinh, đầu tiên sinh trong trứng trong bụng con 
mái, trứng sinh ra ngoài, rồi từ trứng nở ra con, 
đó là loài gà, vịt, chim, V.V... 

3- Thấp-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài thấp 
sinh nương nhờ nơi âm thấp dơ dáy, dưới đất, lá 
cây, trái cây chín, máu, mủ, v.v... Đó là con giun 
đất, dòi, các loài sản, v.v... 

4- Hóa-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài hóa- 
sinh không nương nhờ vào nơi nảo cả, chỉ 
nương nhờ nơi nghiệp quá-khứ của chúng mà 
thôi. Khi tái-sinh hóa-sinh ngay tức khắc to lớn 
tự nhiên, đó là chứng-sinh địa-ngục, các loài 
ngạ-quỷ, a-su-ra, chư-thiên trong 6 cối trời dục- 
giới, chư phạm-thiên trên l6 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên, chư phạm-thiên trên 4 tầng trời vồ- 
sắc-giới phạm-thiên. 
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Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ, đạt 
đến frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muñïcitukamyatäñäna 
hiểu biết rằng: 

- Hễ còn tái-sinh kiếp sau là còn có ngũ-uẩn, 
tứ-uẩn, nhất-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới, dù ở trong cõi-giới nào cũng chắc chắn 
còn phải chịu khổ của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới ấy. 

Đối với hạng phàm-nhân, hỄ còn tiếp tục tử 
sinh luân-hồi thì khó mà tránh khỏi 4 cõi ác-giới 
là địa-ngục, a-su-ra, ngạ-q1ÿ), súc-sinh. 

Cho nên, hành-giả cố găng tiếp tục thực hành 
pháp-hành thiền-tuệ đạt đến /rí-fuệ-thiên-tuệ thứ 
9 này thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới thật đảng kinh sợ, đây tội chướng, thật đáng 
nhàm chán tột độ thật sự, nên chỉ mong giải 
thoát khỏi các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới mà thôi. 

Vì vậy, hành-giả cảm thấy kinh sợ, nhàm 
chán trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài, nên chỉ quyết tâm tiếp tục thực hành 
pháp-hành thiền-tuệ để mong chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niếễf-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Tính chút cúa muñcitukamydatdiadua như 
thê nào? 


Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ đạt 
đến #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyal- 
ñãna chỉ mong chứng ngộ Niết-bàn giải thoát 
khỏi sắc-pháp, danh-pháp tam-giới mà thôi, qua 
những ví dụ như sau: 


* Ƒí như con cá bị mắc lưới, cô găng hết sức 
mình vùng vây để thoát ra khỏi lưới như thể nào. 
Cũng như vậy, hành-giả có trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
9 mong chứng ngộ NiễtI-bàn giải thoát ra khỏi 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới cũng như thể ấy. 


* Ví nhự con ếch bị con rắn ngậm irong 
miệng, cô găng hết sức mình vùng vây để thoát 
ra khỏi miệng con răn như thế nào. Cũng như 
vậy, hành-giả có trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 mong 
chứng ngộ Niết-bàn ... cũng như thể ấy, v.v.. 


Hành-giả thực hành pháp-hành mang khi 
đạt đến frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muñïcitukamyatä- 
ñana này thấy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới trong 31 cõi-giới chỉ có &hổ 
thật sự mà thôi, nên tâm của hành-g1ả chỉ mong 
chứng ngộ Niết-bàn, mới giải thoát ra khỏi mọi 
săc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới, nghĩa là giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Cho nên, hành-giả chỉ mong thoát ra khỏi sắc- 
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pháp, danh-pháp tam-giới này mà thôi, nên cố 
găng tinh-tẫn không ngừng thực hành pháp-hành 
thiền-tuệ, để mong chứng ngộ chân-]j tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi 
trong ba giới bốn loài. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 mufïcitukamyatãñäna 
này làm nên tảng, làm nhân-duyên để cho frí-£uệ- 
thiền-tuệ thứ 10 gọi là palisankhãnupassanä- 
ñãna phát sinh liền tiếp theo sau. 


10- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 
Patisaikhãnupassanãñäana 


Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ I0 patisankhãnupas- 
sanañana: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ trở 
lại đây đủ trạng-thải vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thải vô-ngã của mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giởi. 

Theo bộ Visuddhimagøsa, hành-giả thực hành 
pháp-hành thiền-tuệ, khi đạt đến frí-fuệ-thiền- 
tuệ thứ 10 ”? này thây rõ, biết rõ trở lại đầy đủ 4 
trạng-thái gồm có 53 trạng-thái chï-tiết. 

- Trạng-thái vồ-thường có 12 trạng-thái chỉ-tiết. 

- Trạng-thái khổ có 27 trạng-thái chi-tiết. 

- Trạng-thái vô-ngã cô 7 trạng-thái chi-tiết. 





' Bộ Visuddhimagøa, phần Patisañnkhanupassanañanakathä. 
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- Trạng-thái bất-tịnh có 7 trạng-thái chi-tiết.t 


1- Aniccalakkhaua- Trạng-thái vô-thường 
có 12 trạng-thái chi-tiết là đối-tượng của frí-fuệ- 
thiền-tuệ thứ I0 patisankhänupassanañäna mà 
hành-giả nên thực hành như sau: 


1- Anaccamikato: Trí-tuệ- thiển-tuệ thấy TỐ, 
biết rõ .Tgũ- uấn có ạng-thái không thường tôn, 
sinh rồi diệt liên tục không ngừng. 

2- Tavakalikato: Trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có ứrạng-thái tạm thời ngắn ngủi. 

3- Uppadavayaparicchinnakafo: Tri-tuệ- thiên- 
tuệ thây rõ, biết rõ ngũ-uân có rạng-thái phân tích 
sự sinh, sự diệt. 

4- Palokato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy TÕ, biết rõ 
ngũ-uẩn có frạng-thái tiêu hoại. 

5- Calato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uân có ạng-thái biến đối bệnh, già, chết. 

6- Pabhanguto: Tỉ yí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có #rạng-thái tan rã. 

7- Addhuvato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uẫn có frạng-thái không bên vững. 

8- Wiparinamadhammafo: Tì Yi-tuệ-thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uân có rạng-thái biến đổi là thường. 





' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền X: Pháp- 
Hành Thiên-Tuệ, cùng soạn giả. 
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9_ Asãrakato: Trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có ứrạng-thái vô dụng, không cốt lỗi. 

10- Vibhavato: Ttri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có ứrạng-thái bị suy. 

11- Sankhatato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
TỐ ngũ-uân có ứrạng-thải bị cầu tạo. 

12- Maranadhammato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uân có frạng-thái húy diệt, chết là 
thưởng. 


Hành-giả thực hành pháp-hành thiển-tuệ, có 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 patisankhänupassanä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ trở lại rạng-thải vô-thường 
có 12 frạng-thái chỉ-tiết hiện rõ tùy theo khả 
năng của mỗi hành-giả. 


2- Dukkhalakkhana: Trạng-thái khổ có 27 
trạng-thái chi-tiết là đỗi-tượng của frí-fuệ-thiền- 
tuệ thứ 10 paf{i-sankhänupassanañana mà hành- 
g1ả nên thực-hành như sau: 

1- Abhinhapatipilanato- Tỉ yi-tuệ-thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uân có #rạng-thái khổ luôn luôn 
hành hạ. 

2- Dukkhato: Tri-tuệ- thiên-tuệ thẫy rõ, biết TỐ 
ngũ-uân có rạng-thái khổ khó chịu đựng nồi. 


3- Dukkhavatthuto: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy TÕ, 
biệt rõ ngũ-uân có írạng-thái khô của nơi sinh. 
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4- Rogato: Trí-tuệ-thiển-tuệ thây rõ, biết rõ 
ngũ-uân có frạng-thái khổ bệnh. 

5- Gandato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uân có frạng-thái khổ như ung nhọt. 

6- Sallato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thẫy rõ, biết rõ ngũ- 
uân có ạng-thái khổ như mũi tên độc phiên-não. 

7- Aghato- Tì yí-tuệ-thiên-tuệ thấy TÕ, biết rõ 
ngũ-uân có đrạng-thái khổ vì bắt hạnh. 

8- Abãdhato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uẩn có frạng-thái khổ bệnh hoạn, ốm đau. 

9- Jrito: Trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uẩn có rạng-thải suy đôi. 

10- Upaddavato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ ngũ-uân có frạng-thải khổ tai nạn. 

11- Bhayato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thẫy rõ, biết rõ 
ngũ-uân có frạng-thái khổ đáng kinh sợ. 

12- Upasaggato: Trí-tuệ- thiển-tuệ thấy rõ, 
biết rõ ngũ-uẫn có ứrạng-thái khổ cản trở. 

13- Atãnato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uân có frạng-thái khổ không có nơi bảo hộ. 

14- Alenato: Trí-tuệ-thiên-tuệ thấy TÕ, biết rõ 
ngũ-uân có frạng-thái khổ không có nơi ấn náu. 

15- Asaranato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uân có rạng-thái khổ không nơi nương nhờ. 

16- Ädmavato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có ứrạng-thái khổ đây tội chướng. 
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17- Aghamulato: Trí-tuệ- thiên- tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có frạng-thái nguồn sốc của khổ đau. 

18- Vadhakato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có /rạng-thái khổ như kẻ sát hại. 

19- Sasavafo: Tri-tuệ- thiên-tuệ thấy TỐ, biết rõ 
ngũ-uân có rạng-thái khổ phiên-não trầm luân. 

20- Mãrämisato: Tri-tuệ-thiển-tuệ thây rõ, 
biết rõ ngũ-uân có ứrạng-thái khô môi của Ma. 

21- Jätidhammato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy TÕ, 
biết rõ ngũ-uân có đrạng-thái khổ sinh là thường. 

22- Jaradhammato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy TỐ, 
biết rõ ngũ-uân có ứrạng-thái khổ già là thường. 

23- Byadhidhammato: Tì Yi-tuệ-thiên-tuệ thấy TỐ, 
biết rõ ngũ-uân có frạng-thái khổ bệnh là thường. 

24- Sokadhammato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy TỐ, 
biết rõ ngũ-uân có #rạng-thải khổ sâu não là thưởng. 

25- Paridevadhammato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uẩn có frạng-thái khổ than khóc 
là thưởng. 

26- Upäyãsadhammato: Tri-tuệ-thiển-tuệ thây 
rõ, biết rõ ngũ-uẩn có /rạng-thái thống khổ cùng 
cực là thưởng. 

27- Samkilesikadhammato: Tri-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ ngũ-uẫn có #ạng-thái khổ do 
phiên-não làm ô nhiễm. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
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trí-tuệ-thiên-tuệ thứ I0 patisankhãnupassanä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ trở lại trạng-thái khổ có 27 
trạng-thái chi-tiết hiện rõ tùy theo khả năng của 
mỗi hành-giả. 


3- Asubhalakkhana: Trạng-thái bắt-tịnh có 
7 trạng-thái chi-tiết là đối-tượng của #í-uệ- 
thiền-tuệ thứ I0 patisankhänupassanañäna mà 
hành-giả nên thực-hành như sau: 


1- Ajanhato: Tri-tuệ- thiên- tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uân có írạng-thái không tốt đẹp. 

2- Duggandhato: Trí-tuệ-thiển-tuệ thấy rõ, 
biết rõ ngũ-uân có đrạng-thải hôi hám. 

3- Jegucchafo: Tì yí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có ứrạng-thái đáng ghê tỏm. 

4- Patikkilato: Trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có Ørạng-thái dơ bẩn. 

5- Amandanarahato: Tri-tuệ-thiển-trệ thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uân có frạng-thái không có xinh 
đẹp gì cả. 

6- Virupafo: Trí-tuệ- thiển- tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uân có írạng-thải xáâu xí. 

7- Bibhacchato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có ứrạng-thải đáng gớm ghiếc. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ I0 pafisankhanupassana- 
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nñãna thấy rõ, biết rõ trạng-thái bất-tịnh, cô 7 
trạng-thải chi-tiết hiện rõ tùy theo khả năng của 
mỗi hành-giả. 

Bảy trạng-thái-bắt-tịnh chỉ-tiết này là trạng- 
thái phụ của #gng-thái khổ được ghép chung 
vào frạng-thái khổ. 


4- Andaftadlakkhana: Trụng-thái vô-ngã có 7 
trạng-thái chỉ tiết là đôi-tượng của #rí-tuệ-thiên- 
tuệ thứ 10 patisankhanupassanañana mà hành- 
g1ả nên thực-hành như sau: 

1- Parato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uân có rạng-thái khác lạ. 

2- Rirtato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uân có rạng-thái rỗng không. 

3- Tucchafo: Trí-tuệ- thiển- tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ- uẩn có trạng-thái rồng tuếch rông toác. 

4- Sufñfiato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy TỐ, biết rõ 
ngũ-uân có rạng-thái hoàn toàn không, không 
phải ta, không phải của ta. 

5- Assamikato: Trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có /rạng-thái vô chủ. 

6- Anissarato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có ứrạng-thái không quyên hành. 

7- Avasavattito: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có #rạng-thái không chiều theo ÿ 
muốn của di. 
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Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 patisankhãnupassanä- 
ñãna thây rõ, biết rõ trở lại trạng-thái vô-ngã có 
7 trạng-thái chỉ tiết hiện rõ tùy theo khả năng 
của mỗi hành-giả. 

Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ I0 patisankhãnupassanä- 
ñãna này thấy rõ, biết rõ trở lại đầy đủ 4 frạng- 
thái: trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng- 
thái vô-ngã, trạng-thải bất-tịnh của mọi sắc-pháp, 
mọi đanh-pháp tam-giới một cách đầy đủ các trạng- 
thái chi-tiết; nên điệt-từng-thời (tadangappahäna) 
được 3 pháp-đdo-điên: tưởng-đảo-điên (sañña- 
vipallasa), tâm-đảo-điên (citavipalläsa), tà-kiến- 
đáo-điên (ditthivipalläsa) trong mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

Cho nên, #-£uệ-thiền-tuệ thứ I0 này sáng 
suốt tìm ra phương pháp giải thoát khô khỏi mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới. 


Hành-giả tiếp tục có gắng tinh-tân không ngừng 
thực hành pháp-hành thiền-tuệ với phương-pháp 
ấy cho đến khi frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 pafisankhä- 
nupassanäñãna phát sinh có nhiều năng lực. 


Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 patisankhãnupassanä- 
ñãna có nhiều năng lực làm nền tảng, làm nhân- 
duyên để frí-£tuệ-thiền-tuệ thứ II gọi là sankhã- 
rupekkhäfñäna phát sinh liền tiếp theo sau. 
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11- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 
Sankhãrupekkhãñäana 

Trí-tuệ thiền tuệ thứ II sankhäarupekkhä- 
ñãna: trí-tuệ-thiến-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới đêu 
là pháp-vô-ngã,; có sự sinh, sự diệt, có 3 trạng- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
khổ, trạng-thải vô-ngã của mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới, nên đặt tâm trung-dung 
giữa mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới, để 
quyết định phương pháp giải thoát ra khỏi mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới. 

Cho nên, hành-giả trở lại suy xét rằng: 

“Sabbe sankhara suñna. ` 

- Tất cả mọi pháp-hữu-vi, mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới đó là ngũ-uẩn (khandha), 6 
xứ bên trong với 6 xứ bên ngoài (äyatand), 16 
tự-tánh (dhãm), ... đếu hoàn toàn là không 
(suñna) không phải ta, không phải của ía. 

Thật vậy, hành-giả có ứrí-tuệ-thiển-tuệ thứ II 
sankhãrupekkhañana thấy rõ, biết rõ 2 pháp: 

“Sunfamidam attanena va affãniyena vã. ” 

- Thật-tánh của tất cả mọi pháp-hữu-vi đó là 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới này đêu 
là không, không phải ta, không phải của ta. 

Khi hành-giả có frí-fuệ-thiền-tuệ thứ II sankhä- 
rupekkhäfñäna thấy rõ, biết rõ tất cả mọi pháp- 
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hữu-vi đó là mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới 
đêu hoàn toàn là không, không phải ta, không phải 
của ta với paccakkhaRitia: trí-tuệ trực tiếp thấy rõ, 
biết rõ bên trong mình như thế nào, và với anw- 
mãnañiña: tri-tuệ gián tiếp thấy rõ, biết rõ bên 
ngoài mình, của chúng-sinh khác cũng như thế ấy. 

Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ II sankhärupckkhäfñana 
thấy rõ, biết rõ tất cả mọi pháp- hữu-vi đó là mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới rằng: 

- 6 xứ bên trong: Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xử, 
thiệt xứ, thân xứ, ÿ xứ hoàn toàn là không 
(suñna), không phải ta, không phải của ta, là vô- 
thường, không bên vững, ... 

- 6 xứ bên ngoài: Sắc xứ, thanh xứ, hương 
xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ hoàn toàn là không 
(suñna), không phải ta, không phải của ta, là vô- 
thường, không bên vững, ... 

- 6 thức-tâm: Nhãn-thứưc-tâm, nhĩ-thức-tám, 
tÿ-thức-tâm, thiệt-thức-tám, thân-thức-tâm, ÿ- 
thức-tâm hoàn toàn là không (suññna), không 
phải ta, không phải của ta, là vô-thường, không 
bên vững, ... 

- Ngũ-uẩn: Săc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uấn, 
hành-uẩn, thức-uẩn hoàn toàn là không (suñña), 
không phải ta, không phải của ta, là vô-thưởng, 
là khổ, là vô-ngã, không chiêu theo theo ÿ của ai. 
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- Ngũ-uân: Săc-uân, thọ-uân, tưởng-uán, 
hành-uấn, thức-uán với L0 tính chât như sau: 


Ngũ-uẫn có 10 tính chất: 


1- Ridato passai: Tri-tuệ-thiển-tuệ thứ I1 
thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn là vô dụng, bởi vì vô- 
thường, khổ, vô-ngã. 

2- Tuccho: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ I1 thấy rõ, 
biết rõ ngũ-uẩn là rỗng tuếch, bởi vì không có 
cốt lỗi. 

3- Suññato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ I1 thấy rõ, 
biết rõ ngũ-uẩn là rỗng không, không phải ta, 
không phải của ta. 

4- Anattato: Tri-Iuệ- thiên-tuệ thứ 11 thấy rõ, 
biết rõ ngũ-uẩn là vô-ngã, bởi vì vô chủ, không 
chiêu theo ỷ muốn của di. 

3- Anissariyato: Trí-tuệ- thiên-tuệ thứ TÌ thấy 
rõ, biết rõ ngũ- uẫn không có chủ quyên, bởi vì 
không ai có quyên sai khiến theo ý của mình. 

6- Akãmakäriyato: Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uẩn không làm theo ý muốn của di. 

7- Alabbhanyato: Tỉ yí-tuệ-thiển-tuệ thứ I1 
thấy rõ, biết rõ không thể muốn ngũ-uẩn như 
thể này, đừng như thể kia được. 

8- Avasavattäkato: Tri-tệ-thiển-tuệ thứ II 
thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn không chiều theo ÿ 
muốn của di. 


140 TÌM HIẾU KINH TRẠNG-THÁI VÔ-NGÃ 





9_ Parato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ II thấy rõ, 
biết rõ ngũ-uñãn là khác lạ. 

10- ViviHatlo pasaH: Tì yi-tuệ-thiên-tuệ thứ II 
tháy rõ, biết rõ ngũ-Hãn là vô chủ, bởi vì không 
phải người, không phải chúng-sinh nào cả. 

Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ có 
tri-tuệ-thiến-tuệ thứ II thây rõ, biệt tố ngũ-uấân 
hoàn toàn là không (suñña) với 10 tính chầt như 
thê ây. 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ II thây rõ, biết rõ 
ngũ-uẩn: sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, 
thức-uẩn hoàn toàn là không, có 12 tính chất. 

Ngũ-uẫn có 12 tính chất: 

1- Na saHo: Tri-tệ-thiên-tuệ thứ II thấy rỐ, 
biết rõ ngũ-uấn không phải là chúng-sinh. 

2- Najo: Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uẫn không phải là sinh-mạng vĩnh cửu. 

3- Na naro: Tì yi-tuệ-thiên-tuệ thự II thấy rõ, 
biết rõ ngũ-uẩn không phải là người. 

4- Na manavo: Tì yi-tuệ-thiÊn-tuệ thự II thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uẫn không phải là cậu trai trẻ. 

5- Na iHthï: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ I1 thấy rõ, 
biết rõ ngũ-uẩn không phải là người nữ. 

6- Na puriso: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy rõ, 
biết rõ ngũ-uẩn không phải là người nam. 
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7- Na aHä: Tri-tuệ-thiên-tHệ thứ I1 thấy rõ, 
biết rõ ngũ-uẩn không phải ta (ngã). 

ổ- Na afaniyam: Tì yi-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uẩn không phải thuộc về của ta. 

9- Nãham: Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ I1 thấy rõ, 
biết rõ ngũ-uẩn không phải là ta. 

10- Na mama: Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ I1 thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uẫn không phải của ta. 

11- Na aññassa: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uẫn không phải của người khác. 

12- Na kassaci: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uẫn không phải của một ai cả. 

Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ có 
tri-tuệ-thiên-tuệ thứ I1 thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn 
hoàn toàn là không (suñña) với 12 tính chất như 
thế ấy. 

* Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ có 
tri-tuệ-thiên-tuệ thứ I I thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn 
hoàn toàn là không (suñña) với trạng-thảái vô- 
thường có 12 trạng-thái chi-tiết, trạng-thái khổ 
có 27 trạng-thải chỉ-tiết, trạng-thái vô-ngã có 7 
trạng-thái chỉ-tiết. 

Khi hành-giả có fri-tuệ-thiển-tuệ thứ 11 thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới hoàn toàn là không (suñna) như vậy, gọi là 
trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới hoàn toàn là không 


142 TÌM HIẾU KINH TRẠNG-THÁI VÔ-NGÃ 





(suñna), không phải ta, không phải của ta với 
nhiều phương pháp như vậy, nên đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ của hành-giả đặt írung-dung giữa 
tất cả mọi pháp-hữu-vi, mọi sắc- “pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới, đó là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ II. 

Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 

Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ đạt 
đến #rí-tuệ-thiền-tuệ thứ II sankhärupekkhä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ tất cả các pháp-hữu-vi, mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp trong tam-giới hoàn 
toàn là không (suiia) (không phải ta, không 
phải của 14); thấy rõ, biết rõ các trạng-thái chỉ- 
tiết của trạng-thải vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thải vô-ngã của mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới. Cho nên, hành-giả có được tính 
chất đặc biệt của frí-£uệ-thiên-tuệ thứ II như sau: 

- Bhayañca nandiñca vippahaya: Hành-giả 
diệt được /âm kinh-sợ (bhaya) và tâm hoan-hỷ 
(nandi) trong mọi pháp-hữu-vi, mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới, bởi vì đặt âm frung- 
dung (majjhatiã) giữa mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới. 

- Hành-giả không chấp-thủ trong mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới cho là f4 (aham), 
của ta (mama). Bởi vì thấy rõ, biết rõ mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới (hật đáng kinh- 
SƠ, đây tội-chướng, thật đáng nhàm-chán lột độ. 
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Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ đạt 
đến frí-tuệ-thiền-tuệ thứ II sankhärupekkhäañäna 
thấy rõ, biết rõ ràng mọi săc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới hoàn toàn là không (suñna) là pháp-vô- 
ngã, có trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng- 
thái vô-ngã; nên không còn chấp-thủ trong mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới cho là ta 
(aham), của ta (mama), đặt tìm trung-dung giữa 
tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới ấy. 


Hành-giả đạt đến frí-tuệ-thiền-tuệ thứ II này 
thấy rõ, biết rõ tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới fhật đáng kinh sợ, đây tội- 
chướng, thật đáng nhàm-chản tột độ, chỉ mong 
chứng ngộ Niễt-bàn để giải thoát khỏi mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới mà thôi. 

Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ I1 có nhiều năng lực 
hướng tâm đến chứng ngộ Miếf-bàn giải thoát khổ. 

Nếu frí-ruệ-thiên-tuệ thứ I1 chưa chứng ngộ 
đối-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới thì hành-giả 
trở lại đổi-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới, và tiếp tục thực hành như vậy, cho đến khi 
tri-tuệ-thiên-tuệ thứ I1 có khả năng dẫn đến 
chứng ngộ đổi-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Ví dụ: Chiếc thương thuyền đi trên đại dương. 

Thời xưa, con người chưa có chiếc /z-bàn chỉ 
phương hướng. Chiếc thương thuyền trước khi 
khởi hành đi ra biển đại dương, người thuyền 
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trưởng bắt một cøn guạ đem theo đề chỉ hướng. 

Nếu khi chiếc thuyền bị gió mạnh đi lạc 
hướng, nhìn không thấy bến thì khi ấy người 
thuyền trưởng ểhđ con quạ bay đi tìm bến. 

Con quạ tời từ đỉnh cột buồm bay thắng lên 
hư không, bay quanh các hướng, nêu nó "thấy 
bến thì nó bay thắng về hướng ấy, nhưng nếu nó 
chưa thấy bến thì nó bay trở lại đậu trên đỉnh cột 
buồm như trước. Con qua ấy tiếp tục bay như vậy, 
cho đến khi tìm thấy bến bay thắng vê hướng ây, 
chiếc thuyên cũng đi theo hướng ấy đến bến. 


Cũng như vậy, hành-giả có frí-£uệ-thiền-tuệ 
thứ II sankhärupekkhäñana, nêu khi thấy được 
đối-tượng santipada: Niết-bàn siêu-tam-giới thì 
buông bỏ đối-tượng sắc-pháp, hoặc danh-pháp 
tam-giới có írạng-thái vô-thường, hoặc trạng- 
thái khổ, hoặc trạng-thái vồ-ngã. 

Nếu khi hành-giả chưa thấy được đối-ượng 
samipada: Niết-bàn siêu-tam-giới thì hành-giả 
vẫn còn có đối-tượng sắc-pháp, hoặc danh-pháp 
tam-giới có írạng-thái vô-thường, hoặc trạng- 
thái khổ, hoặc trạng-thái vô-ngã. 

Hành-giả tiếp tục thực hành như vậy, bởi vì 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ II sankhärupekkhäñana 
này phát sinh càng lâu thì cảng có nhiều năng 
lực đặt đâm trung-dung giữa mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới. 
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Ba trí-tuệ-thiền-tuệ cùng mục đích 


Ba trí-tuệ-thiền-tuệ có cùng mục đích giống 
nhau là: 

1- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyalä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ mọi săc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giởi thật đáng nhàm-chán tột độ, nên 
chỉ mong giải thoát khỏi mọi pháp-hữu-vi, mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới mà thôi. 

2- Trí-tuệthiềntuệ thứ 10 patisankhãnu- 
passanañana thấy rõ, biết rõ trở lại đây đủ 
trạng-thải vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vồ-ngã của mọi pháp-hữu-vi, mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giỏi, để tìm ra phương pháp giải 
thoát khỏi mọi pháp-hữu-vi, mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới. 

3- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ II sankhãrupekkhä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ ràng thật-tánh của mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới đêu là pháp- 
vô-ngã, có trạng-thái vồ-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã; nên đặt tâm trung-dung giữa 
tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp fam-giới, vì 
vậy mới có khả năng đặc biệt quyết định phương 
pháp thực hành để giải thoát khỏi mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới. 

Như vậy, 3 #í-tuệ-thiền-tuệ này đều giỗng 
nhau về phán sự, về mục đích giải thoát khỏi 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới, nhưng 
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chỉ có khác nhau về /hởi gian qua ba giai đoạn: 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muficituửamyatanana 
ở giai đoạn đâu. 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 pafisankhanupas- 
sananana ở giai đoạn giữa. 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ I1 sankharupekkha- 
ñãna ở giai đoạn cuối. 

Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ đã 
đạt đến frí-tuệ-thiền-tuệ thứ I1 sankhãrupekkhä- 
ñãna, nên có những tính chất đặc biệt như sau: 

- Hành-giả không thoái chí nản lòng, chỉ có 
quyết tâm kiên trì thực hành pháp-hành thiến- 
tuệ để mong chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-đễ, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn, 
giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bón loài mà thôi. 

Hành-giả có 5 pháp đặc biệt là: 

1- Bojjhangavisesa: Pháp đặc biệt thắt-giác- 
chỉ: niệm giác-chi, phân-tích giác-chỉ, tinh-tấn 
giác-chi, hỷ giác-chi, tịnh giác-chi, định giác- 
chỉ, xả giác-chi. Đó là 7 pháp-giác-chi hỗ trợ 
chứng ngộ chân-lý ## Thánh-để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn. 

2- Maggangavisesa: Pháp đặc biệt bải- 
chánh-đạo: chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, 
chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, 
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chánh-niệm, chánh-định. Đó là § pháp-chánh- 
đạo hỗ trợ trực tiếp chứng ngộ chân-lý ## Thánh- 
đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-di, mọi phiên-não. 

3- Jhanangavisesa: Pháp đặc biệt chỉ-thiên 
Jhãna nghĩa là định-tâm trong đối-tượng, có 2 
loại định: 

- Lakkhanipanjjhäna: Định-tâm trong mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh "pháp tam-giới; để tri-tuệ- 
thiên-tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của môi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thải 
vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi hiện-tại. 

- Arammatpanipanijhana: Định-tâm trong 
đê-mục thiên-định. 

4- Pafipadavisesa: Pháp-hành đặc biệt cô 4 
pháp-hành: 

- Dukkhapatipada dandhabhinna: Thực hành 
pháp-hành thiên-tuệ khó nhọc, chậm chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả. 

- Dukkhäpafipada khippabhinna: Thực hành 
pháp-hành thiên-tuệ khó nhọc, mau chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả. 

- Sukhäpdfipada dandhabhinna: Thực hành 
pháp-hành thiên-tuệ dễ dàng, chậm chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả. 
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- Sukhaãpatipada khippabhinna: Thực hành 
pháp-hành thiên-tuệ dê dàng, mau chứng đặc 
Thánh-đạo, Thánh-quả. 


Nguyên nhân của mỗi pháp-hành 


* Do nguyên nhân nào mà hành-giả thực 
hành pháp-hành thiên-tuệ khó nhọc, chậm chứng 
đặc Thánh-đạo, T hánh-quả? 

Do 10 vipassanupakkilesa: Pháp bẩn của trí- 
tuệ-thiên-tuệ phát sinh xen vào làm trở ngại cho 
hành-giả đang thực hành pháp-hành thiên-tuệ 
khó phát triển. 

Khi hành-giả thực hành khó nhọc mới thoát ra 
khỏi 10 pháp bẩn của tri-tuệ-thiên-tuệ, đến khi 
tri-tuệ- thiển- tuệ thứ l] sankharupekkhanana 
phát sinh gần chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
vẫn còn chút trở ngại mới chứng đắc 7hánh-đạo, 
Thánh-quả. 

Vì vậy, gọi là “dukkhäpafipada dandha- 
bhiññã: thực hành pháp-hành thiểntuệ khó 
nhọc, chậm chứng đắc Thánh-đạo, Ti hánh-quả ”. 

* Do nguyên nhân nào mà hành-giả thực 
hành pháp-hành thiên-tuệ dễ dàng, mau chứng 
đắc Thánh-đạo, Ti hánh-quả? 

Do hành-giả thực hành pháp-hành thiên-tuệ 


dễ dàng thoát ra khỏi T0 vipassanupakkilesa: 
pháp bẩn của tri-tuệ-thiên-tuệ, và đến khi trí- 
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tuệ-thiên-tuệ thứ II sankharupekkhanana phát 
sinh gân chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả cũng 
đê dàng chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

Vì vậy, gọi là “sukhãpafipadäa khippabhinna: 
thực hành pháp-hành dễ dàng, mau chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả ”. 

- Đối với chư Pôhậí chỉ có điều thứ 4 là 

“sukhapafipadäa khippabhinna ` thực hành pháp- 
hành thiên-tuệ dễ dàng, mau chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả mà thôi. 

_ Đối với Ngài Đại-trưởng-lão Sãripuia chứng 
đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quảá thuộc về pháp- 
hành thứ 4 “sukhapafipadäa khippabhinna `. 

- Đối với Ngài Đại-trưởng-lão Mahamog- 
gallana khi chứng đặc Sofãpaffimagga, Sofä- 
pafiiphaia thuộc vê pháp-hành thứ 4 “sukhá- 
patipada khippabhinna”, nhưng đên khi chứng 
đặc 3 Thánh-đạo và 3 Tì háảnh-quả bậc cao thuộc 
vê pháp-hànhh thứ nhât “đukkhäpafipadäa 
dandhabhinna `. 

- Đối với các hành-giả khác thành tựu l trong 4 
pháp-hành tùy theo khả năng của mỗi hành-giả. 

5- Vimokkhavisesa: Pháp đặc biệt vinokkha 
có 3 pháp: 

- Animittavinokkha: Vô-hiện-tượng giải-thoát 
là giải thoát khỏi mọi pháp-hữu-vỉ tam-giới 
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(animida) chứng ngộ Niễ-bàn qnimitta- 
nibbãng: vô-hiện-tượọng Niết-bàn. 

- AppaIihitavimokkha: Wô-tham-ái giải thoát 
là giải thoát khỏi tham-di trong mọi pháp-hữu-vi 
tam-giới (appanihita), chứng ngộ Niễt'-bàn appa- 
nihitanibbãna: vồô-tham-ái Niễt-bàn. 

- SuNfatavimokkha: Chơn-không-vô-ngã giải- 
thoát là giải thoát khỏi chấp ngã trong mọi pháp- 
hữu-vi tam-giới (suññata), chứng ngộ Niết-bàn 
suifiatanibbãna: chon-không-vồô-ngã Niết-bàn. 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ II dõi theo 3 loại 
qnupassand cơ bản là: 
- Aniccanupassana: Dối theo trạng-thải vồ- 
thường. 
- Dukkhãnupassanä: Dõi theo trạng-thái khổ. 
- Anattanupassana: Dốõi theo trạng-thải vô-ngã. 


Khi frí-tuệ-thiền-tuệ thứ II sankhãrupekkhä- 
ñana dõi theo 3 loại anupassana này liên quan 
đến 3 fogi indriya, có khả năng đạt đến 3 pháp- 
giải-thoát vùnokkha, chứng ngộ 3 loại Nibbãna, 
chứng đắc thành bậc Thánh-nhân ariyapuggala 
phân định 7 nhóm Thánh-nhân trong Phật-giáo. 


* Hành-giả đạt đến frí-fuệ-thiền-tuệ thứ II 
sankharupekkhanana này có một tiềm lực lớn có 
khả năng đặc biệt quyết định chọn phương pháp 
thực hành đề giải thoát khổ khỏi tam-giới: 
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- Bằng 1 trong 3 pháp-chủ indriya: saddhin- 
drừa, samadhindriya, pañfñindriya. 

- Bằng l trong 3 anupassanã: aniccãnu- 
passana, dukkhanupassana, anaffãnuDpassand. 

- Bằng 1 trong 3 sãmaRfialakkhaua: anicca- 
lakkhana, dukkhalakkhana, anattalakkhana. 

- Bằng 1 trong 3 pháp-giải-thoát vùnokkha: 
animittavinokkha, appanthitlavimokkha, suññata- 
vinokkha. 

- Băng 1 trong 3 loại nibbãna: animita- 
nibbana, appanihitanibbana, suñfiatanibbana. 


* Phân-định 7 nhóm Thánh-nhân: 


l1- Nhóm Thánh-nhán SaddhanusãrT. 

2- Nhóm Thánh-nhân Saddhãvimutta. 

3- Nhóm Thánh-nhân Kayasakkhi. 

4- Nhóm Thánh-nhân Ubhatobhagavimutia. 
3- Nhóm Thánh-nhân DhammaãnusãrT. 

6- Nhóm Thánh-nhân Dithipatta. 

7- Nhóm Thánh-nhân PafñfffavinuHa. 


I- Nếu hành-giả nào là hạng người có đức-fin 
trong sạch đặc biệt thì saddhindria: tín pháp- 
chủ có nhiễu năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại 
(tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ 
pháp-chủj); dõi theo aniccänupassanä, thấy rõ, biết 
rõ aniccalakkhana: trạng-thái vô-thường; dẫn đến 
pháp-giải-thoát qnimifavuinokkha: vô-hiện-tượng 
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giải-thoát là giải thoát khổ khỏi mọi pháp hữu-vi 
tam-giới (animitta); chứng ngộ NiễtI-bàn animifta- 
nibbãna: vô-hiện-tượng Niết-bàn, hành-giả ấy 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc Whập-lưu Thánh-đạo thuộc về 
nhóm ,Sdddhanusãn: Bậc Thánh Nhập-lưu 
chứng đắc với đức-tin trong sạch. 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-quả, Nhất-lai 
Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả, Bắt-lai Thánh- 
đạo, Bắr-lai Thánh-quả, A-ra-hản Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả gồm có 7 bậc Thánh-nhân 
thuộc về nhóm ,$addhãwimuffa: Bậc Thánh- 
nhân giải thoát với đức-tin trong sạch. 


2- Nếu hành-giả nào là hạng người có định- 
tâm vững chắc đặc biệt thì samadhindriya: 
định pháp-chủ có nhiều năng lực hơn 4 pháp- 
chủ còn lại (tin pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm 
pháp-chủ, tuệ pháp-chủ); dõi theo dukkhãnu- 
passanđ, thấy rõ, biết rõ dukkhalakkhana: 
trạng-thải khổ; dân đến pháp-giải-thoát appa- 
nihitavùinokkha: vô-tham-di giải thoát là giải 
thoát khô khỏi tham-ái trong mọi pháp-hữu-vi 
tam-giới (appanihita), chứng ngộ Niễt-bàn 
appanihiftanibbãna: vô-tham-ái Niết-bàn, hành- 
giả ấy chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
gồm có 8 bậc Thánh-nhân đều thuộc về nhóm 
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Kayasakkhi: Bậc Thánh-nhân trước có các bậc 
thiên sắc-giới thiện-tâm làm nên tảng, sau thực 
hành pháp-hành thiên-tuệ, dẫn đến chứng đắc 4 
Thánh-dạo, 4 Thánh-quả. 

- Nếu hành-giả, trước đã chứng đắc 5 bậc thiên 
sắc-giới thiệntâm và 4 bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm, sau đó thực hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng đắc 4-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hản Thánh-quả thì thuộc về nhóm Ubhafo- 
bhagavimutftd: Bậc Thánh A-ra-hản giải thoát 
cả 2 pháp: đệ-tứ-thiển vô-sắc-giới thiện-tâm và 
A-ra-hản- Thánh-đạo, A-ra-hán- Thánh-quả. 

3- Nếu hành-giả nào là hạng người có frí-£uệ 
siêu-việt đặc biệt thì pañfñindriyd: tuệ pháp-chủ 
có nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tín 
pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định 
pháp-chủ); dõi theo anaffãnupassanä, thấy rõ, 
biết rõ anattälakkhana: trạng-thái vô-ngã; dẫn 
đến pháp-giải-thoát suÑñatavimokkha: chơn- 
không giải-thoát là giải thoát khổ khỏi mọi 
pháp-hữu-vi tam-giới chứng ngộ Niết-bàn 
suñfiatanibbãna: chơn-không Niễt-bàn, hành-giả 
ấy chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc Whập-lưu Thánh-đạo thuộc về 
nhóm Dhamưnanusãn: Bậc Thánh Nhập-lưu 
chứng đắc với trí-tuệ-siêu-việt. 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-quả, Nhất-lai 
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Thánh-đạo, Nhắt-lai T hánh-quả, Bán-lai Thánh- 
đạo, Bát-lai Tì hánh-quả, A-ra-hản Thánh-đạo 
gồm có 6 bậc Thánh-nhân này thuộc về nhóm 
Ditthipattä: Bậc Thánh-nhân giải thoát bằng trí- 
tHỆ-SIÊM-VIỆ. 

- Chứng đắc 4-ra-hán Thánh-quả thuộc về 
nhóm Paññãvimutta: Bậc Thánh A-ra-hản giải 
thoát với tri-tuệ-siêu-việt (không có bậc thiên 
nào làm nên tảng). 


Bảy nhóm Thánh-nhân theo 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả 


Phân loại 7 nhóm Thánh-nhân tương xứng 
với ở bậc Thánh-nhân như sau: 


]T- Nhóm Thánh-nhán Saddhãanusarr có Ï bậc 
Thánh Nhập-lưu chứng đấc với đức-tin trong sạch. 

2- Nhóm Thánh-nhân DhammanusãrT có Ï bậc 
Thánh Nhập-lưu chứng đặc với trí-tHỆ siÊu-VIỆT. 

3- Nhóm Thánh-nhân Diffhipadä gôm có 6 
bậc Thánh-nhán giải thoát với. frí-tHỆ¬siÊu-VIỆP, 
đó là Nhập-lưu TÌ hánh-quả, Nhát-lai Tì hánh-đạo, 
Nhát-lai Thánh-quả, Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai 
Thánh-quả, A-ra-hẳản Thánh-đạo. 

4- Nhóm Thánh-nhân Saddhãävinutta gồm có 
7 bậc Thánh-nhân giải thoát với đức-tin trong 
sạch, đó là Nhập-lưu Thánh-quả, Nhắt-lai- 
Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả, Bắt-lai Thánh- 
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đạo, Bắt-lai Thánh- quả, A-ra-hản Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả. 


5- Nhóm Thánh-nhân Kãyasakkhi gồm có 8 
bậc Thánh-nhân: trước có các bậc thiền sắc- 
giới thiệntâm làm nên tảng, sau thực hành 
pháp-hành thiên-tuệ, dẫn đến chứng đắc đây đủ 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả. 

6- Nhóm Thánh-nhân Ubhatobhãgavimutía 
có 1 bậc Thánh A-ra-hán giải thoát bằng cả 2 
pháp: đệ-tứ-thiển vô-sắc-giới thiện-tâm và A-ra- 
hán Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả. 

7- Hạng Thánh-nhân PaRiavimutta có I bác 
Thánh A-ra-hán giải thoát bằng tri-tuệ-siêu-việt 
(không có bậc thiển nào làm nên tảng). 


Đối-tượng trước Thánh-đạo-lộ-trình-tâm 


Trong bộ ƒisuddhimagga, phân sankhãru- 
pekkhäñäna trình bày nhiều trường hợp hành-giả 
thực hành pháp-hành thiên-tuệ ban đầu có đối- 
tượng tứ-niệm-xử thân, thọ, tâm, pháp hoặc đối- 
tượng thiên-tuệ khi thì sắc-pháp, khi thì danh- 
pháp tam-giới khác nhau, frí-tuệ- thiên-tuệ phát 
sinh /hấy rõ, _biết rõ sự sinh, sự diệt của môi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới; hiện rõ 3 
trạng-thái-chung- trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thái vô-ngã của mỗi sắc-pháp, 
của mỗi danh-pháp tam-giới. Những tri-tiệ- 
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thiên-tuệ phát sinh theo tuần tự cho đến trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ II sankhärupekkhäñãna có những 
đối-tượng thiên-tuệ fam-giới không chắc chắn, 
có thê thay đối đối-tượng thiên-tuệ theo mỗi lộ- 
trình-tâm trước khi Thánh-đạo lộ-frình-tâm 
(Maggavithicita) có trí-tuệ-thiền-tuệ thứ I2 
saccaãnulomanana phái sinh. 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ I2 saccänulomañäna 
trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavithicita), 
có đối-tượng thiển-tuệ sắc-pháp hoặc danh- 
pháp tam-giới chắc chắn, không thay đôi, đó là 
đối-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giỏi; 
có 1 frong 3 trạng-thái-chung là trạng-thải vô- 
thường, hoặc trạng-thái khổ, hoặc trạng-thải vô- 
ngã, có I trong 3 pháp-chủ là tín pháp-chủ, 
hoặc định pháp-chủ, hoặc tuệ pháp-chú tùy theo 
năng lực pháp-chủ đặc biệt của hành-giả. 

Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ II sankhärupekkhäru- 
pekkhäñãna này làm nền tảng, làm nhân-duyên 
để frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 phát sinh tiếp theo. 


12- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 Saccänulomañäna 


Nhóm 5 vị t-khưu vốn đĩ đều là bậc Thánh 
Nhập-lưu tiếp tục thực hành pháp-hành thiền-tuệ 
đạt đến frí-tuệ-thiền-tuệ thứ II sankhãrupekkhä- 
ñãna có nhiều năng lực làm nhân-duyên phát 
sinh #rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomañäna 
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trong Whẩt-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Saka- 
dãgamimagsavithicitta). 


Đồ biểu Nhất-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sakadägãmimagsavrthicitta) 






Anulomañana 
Gotrabhuñana 
Sakadägãmimaggañãana 
Sakadägãmiphalañana 


Giải thích Nhất-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm 


1- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm trước, viết tắt (bha) 
2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động, vt (n4) 
3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiép-tâm bị cắt đưi, vt (da) 
4- Manodvaravjjanaciia: Ý-môn hướng-tâm, vt (ma) 
5- Parikamma: Tâm chuẩn bị Thánh-đạo-tâm, ví (pari) 
6- Upacara: lâm cận Thánh-đạo-tâm, — ví (upa) 
7-Anuloma: Tâm thuận dòng trước-sau, ˆ ví (anu) 
8- Gotrablu: Tâm chuyển dòng phàm-nhân, vi (go) 
9- Sakadägaämimaggacitta: Nhất-lai Thánh-đạo- 
tâm, ví (mag) 
10- Sakadägamiphalacita: Nhất-lai Thánh-quả- 
tâm, ví (pha) 
11- Bhavangacita: Hộ-kiếp-tâm sau, viết tắt (bha). 


Chấm dứt Nhár-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 
Xem xét Nhár-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm kê 
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từ Manodvaravajjanacitta: ý-môn hướng-tâm phát 
sinh 1 sát-na tiếp nhận đổi-fượng sắc-pháp hoặc 
đồi-hrợng danh-pháp tam-giới cô ] trong 3 trạng- 
thái-chung là trạng-thải vô-thường, hoặc trạng- 
thái khổ, hoặc trạng-thải vồ-ngã làm đôi-tượng 
sinh rồi diệt, làm duyên cho javanaciffa: tác-hành- 
tâm phát sinh liên tục gồm có 7 sđf-na-tâm là: 

1- Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 
chuẩn-bị-tâm cho Nhắt-lai Thánh-đạo-tâm phát 
sinh l sát-na-tâm, có 1 frong 3 trạng-thái-chung 
làm đối-tượng giống như ý-mmôn hướng-tâm, sinh 
rồi diệt, làm duyên cho sá/-wa-tâm sau. 

2- Sảt-nd-tâm thứ nhì gọi là upqacñrd: cận- 
tâm gân Nhất-lai Thánh-đạo-tâm phát sinh I 
sát-na-tâm, có 1 írong 3 trạng-thái-chung làm 
đối-tượng giống như ý-môn hướng-tâm, sinh rồi 
diệt, làm duyên cho sđ/-na-fáâm sau. 

3- Sdf-na-tâm thứ ba gọi là qnHÏoma: tâm- 
thuận-dòng trước và sau phát sinh I sát-na-tâm 
có l rong 3 trạng-thái-chung làm. đối-tượng 
giống như ƒ-môn hướng-tâm, sinh tồi diệt làm 
duyên cho sđí-na-fãm sau. 

(3 sảt-na-tâm trên gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
12 saccanulomanana.) 

4- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu '”: trí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ I3 gọi là gotrabhuñãna làm 





' Bộ sách khác, gọi là “Vodäna” cho 3 Thánh-nhân bậc cao. 
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phận sự chuyển dòng từ bậc Thánh Nhập-hưu lên 
dòng bậc Thánh Nhắt-lai phát sinh 1 sát-na-tâm. 
Tuy tâm này còn là dựục-giới thiện-tâm hợp với 
írï-fuệ, nhưng có khả năng đặc biệt tiếp nhận đối- 
tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới mở đầu 
sinh rồi diệt, làm duyên cho sáí-wa-tâm sau. 

5- Sáf-na-fâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh- 
đạo-tâm có trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 
14 Magganana: Thánh-đạo-fuệ đó là Nhắt-lai 
Thánh-đạo-tuệ trong Nhất-lai Thánh-đạo-tâm 
phát sinh chỉ I sát-na-tâm có đối-tượng danh- 
pháp Niễt-bàn siêu-fam-giới, có khả năng đặc 
biệt điệt tận được (samucchedappahana) tham-ái 
loại thô cối dục-giới trong 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến; diệt tận được 2 loại phiền-não 
là lobha: tham loại thô trong cối dục-giới và 
dosa: sân loại thô không còn dự sót, sinh rồi diệt, 
làm duyên cho sđ/-na-fám sau. 

6-7- Sáf-na-tâm thứ 6, thứ 7 gọi là Phala: 
Thánh-quả-tâm cô trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới 
thứ 15 Phalañäna: Thánh-quả-tuệ đó là Nhất-lai 
Thánh-quả-tuệ trong Nhắt-lai Thánh-quả-tâm phát 
sinh 2 sát-na-tâm có đổi-tượng danh-pháp Niết- 
bàn siêu-tam-giới có phận-sự làm an-tịnh phiền- 
não mà Nhát-lai Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được, 
sinh rồi diệt, làm duyên cho sáí-wa-tâm sau là: 

* Hộ-kiếp-tâm sau bhavangacifa châm đứt 
Nhất-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 
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Như vậy, trong Nhắt-lai Thánh-đạo lộ-trình- 
tâm (Sakadagamimaggavithicita) có 7 sảf-na- 
tâm (avanacifa) đặc biệt cô 2 loại tâm, 2 loại 
đồi-tượng, 4 loại tri-tuệ-thiên-tuệ như sau: 

* 2 loại tâm 

- Dục-giới thiện-tâm hợp với tri-tuệ có 4 sắt- 
na-tâm là sá/-na-tâm thứ nhất gọi là pari- 
kamma, sảí-na-tâm thứ nhì gọi là Hpacära, sái- 
na-tâm thứ 3 gọi là qnuloma, sảt-na-tâm thứ 4 
gọi là gotrabhu. 

- SIÊH-fqm-giới-fãm có 3 sát-na-tâm là sái- 
na-tâm thứ 5 gọi là Sakqdagamimaggacitfta 
thuộc về siêu-tam-giới thiện-tâm; và sảf-na-tâm 
thứ 6, và thứ 7 gọi là Sakadagamiphalacita 
thuộc về siêu-fam-giới quả-tâm. 

* 2 loại đối-tượng 

- Đồi-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới (lokiya-arammana) có 3 sát-na-tâm là sảf-na- 
tâm thứ nhất gọi là parikamma, sát-na-tâm thứ nhì 
gọi là upacãra, sải-na-tâm thứ 3 gọi là qnHÌoma. 

- Đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam- 
giới (lokuftara-arammana) có 4 sát-na-tâm là 
sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu, sảt-na-tâm 
thứ 5 gọi là SakqadAgamimaggacitta, sáf-na-tâm 
thứ 6 và thứ 7 gọi là Sakadãgamiphalaciía. 

Tuy nhiên, sđ/-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu 
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là 1 sát-na-tâm đặc biệt, tuy tâm còn là đc-giới 
thiện-tâm hợp với íri-fuệ, nhưng có khả năng đặc 
biệt tiêp nhận đổi-fượng danh-pháp Niêt-bàn 
Siêu-tam-giới. 
* Bốn loại trí-tuệ-thiền-tuệ 
- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 12 saccãnulomafñäna. 
- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 13 gotrabhufiäna. 
- Tri-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 
Mlagganana. 
- Trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ I5 
Phalanana. 


Trí-tuệ-thiÊn-tuệ thứ I2 saccänulomafñãna 
có 3 sát-na-tâm đầu: 

- Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 
tâm chuẩn bị cho Nhắt-lai Thánh-đạo-tâm phát 
sinh I sát-na-tâm sinh rồi diệt, làm duyên cho 
sáf-na-tfâm sau là: 

- Sđdífí-Hda-tâm thứ nhì gọi là upacñrd: cán- 
tâm gắn với Nhắt-lai Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 
sát-na-tâm, sinh rồi diệt, làm duyên cho sá/-na- 
tâm sau là: 

- Sđí-nd-tâm thứ ba gọi là qnHÌoma: tâm- 
thuận-dòng ð loại trí-tuệ-thiên-tuệ trước và thuận- 
dòng 37 pháp bodhipakkhiyadhammna sau phát sinh 
1 sát-na-tâm sinh rồi diệt, đồng thời diệt buông 
bó đỗi-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới. 
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3 sáf-na-tâm này gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
12 saccanulomaiiana, trí-tuệ này có 2 phận sự: 

- Thuận dòng theo 8 tri-tuệ-thiên-tuệ phần 
trước kê từ trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayäa- 
nupassananana cho đền trí-tuệ-thiên-tuệ thứ II 
sankharupekkhanana đã được thuần thục có 
nhiều năng lực, để có khả năng dẫn đến chứng 
ngộ chân-]ý tứ Thánh-đễ, chứng đắc Nhắt-lai 
Thánh-dạo-tâm. 

- Thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhia- 
dhamna phần sau chắc chắn dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh- -đế, chứng đắc Nhắt-lai Thánh 
đạo-tám, Nhát-lai Thánh-quả-tâm. 

Giảng giải saccänulomañäna: sacca+anuloma 

1- Sacca: chân-lý tứ Thánh-để là 4 sự thật 
chán-lý mà bác Thánh-nhán đã chứng ngộ đó là: 

- Khỗ-Thánh-đễ (dukkha-ariyasacca) đó là 81 
tam-giới-tâm (rừ 8 siêu-tam-giới-tâm), 51 tâm- 
Sở (Irừ tham tâm-sở) và 2 săc-pháp, gọi là khó- 
Thánh-đề, hoặc tóm lại là ngũ-uán châp-thủ. 

- Nhân sinh khổ-Thánh-đễ (dukkhasamudaya- 
ariyasacca) đó là tham tâm-sở (lobhacetasika). 

-_ Diệt khổ-T. hánh-để (dukkhanirodha-ariya- 
saccag) đó là Niêt-bàn (Nibbana). 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để 
(dukkhanirodhagaminT pafipada ariyasacca) đó 
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là pháp-hành bát-chánh-đạo: chánh-kiến, chánh- 
tw-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh-tinh-tán, chành-niệm, chẳành-định. 


2- Anuloma: Thuận dòng theo loại trí-tuệ- 
thiên-tuệ phán trước, và thuận dòng theo 37 
pháp bodhipakkhiyadhanuna phán sau. 


2.1- Thuận dòng theo 8 loại trí-tuệ-thiền-tuệ 
phân trước đó là: 
1- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
Sanãn-Id. 
2- Tri-tuệ-thiến-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanä- 
nang. 
3- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 bhayafupafthanafana. 
4- Trí-tuệ-thiến-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
nang. 
5- Trí-tuệ-thiến-tuệ thứ 8 nibbidänupassanä- 
nang. 
6- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 mufñcituửamydta- 
nang. 
7- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 palisankhäãnupas- 
San-ãnN-Id. 
8- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 1 I sankharupekkha- 
nang. 
2.2- Thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma chứng đắc Thánh-đạo phân sau là: 


* Satipatthäana: 4 pháp-niệm-xứ 
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- Thân niệm-xứ. - Thọ niệm-xư. 

- Tâm niệm-xứ. - Pháp niệm-xư. 
* Samappadhãna: 4 pháp-tinh-tấn 
- Tỉ inh-tấẫn ngăn ác-pháp chưa sinh, không sinh. 
- Tinh-tán diệt ác-pháp đã sinh. 

- Tĩnh tán làm cho thiện-pháp sinh. 
- Tĩnh-tân làm tăng trưởng thiện-pháp đã sinh. 
* Iddhipäda: 4 pháp-thành-tựu 

- Thành-tựu do hài lòng. 

- Thành-tựu do tinh-tán. 

- Thành-tựu do quyết tâm. 

- Thành-tựu do trí-tuệ. 

* Indriya: 5Š pháp-chủ 

- Tin pháp-chủ. - Tấn pháp-chủ. 

- Niệm pháp-chu. - Định pháp-chủ. 
- Tuệ pháp-chủ. 

* Bala: Š pháp-lực 

- Tin pháp-lực.  - Tấn phảáp-lực. 

- Niệm pháp-lực. - Định pháp-lực. 
- Tuệ pháp-lực. 

* Bojjhanga: 7 pháp-giác-chi 


- Miệm giác-chi. - Phán-tích giác-chi. 
- Tỉnh-tán-giác-chi.  - Hỷ giác-chi. 
- Tĩnh giác-chi. - Định giác-chi. 


- Xả giác-chi. 
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* Magøa: § pháp-chánh-đạo 
- Chánh-kiến.  - Chánh-tư-duy. 
- Chánh-ngữ.  - Chánh-nghiệp. 
- Chánh-mạng. - Chánh-tinh-tấn. 
- Chánh-niệm. - Chánh-định. 
Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 12 saccãnulomañäna là 
trí-tuệ-thiển-tuệ có đối-tượng sắc-pháp hoặc 
danh-pháp tam-giới cuối cùng trong Thánh-đạo 
lộ-trìnhtâm (Maggavnhiciffa), cũng là trí-tuệ- 
thiên-tuệ Iam-giới Cuối cùng trong pháp-thanh- 
tịnh thứ 6 gọi là pafipadañanadassanavisuddhi 
pháp-hành tri-kiến-thanh-tịnh gồm có 9 loại trí- 
tuệ thiền-tuệ là: 
1-Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanä- 
ñãna đã thoát khỏi 10 bẩn của trí-tuệ-thiên-tuệ. 
2- Tri-tuệ-thiến-tuệ thứ 5 bhangãnupassanä- 
nana. 
3- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 bhayatupa†thana- 
nana. 
4- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 aãđĩnavãnuDassanäa- 
nana. 
5- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidanupassananaia. 
6- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muñcitukamyatanana. 
7- Tri-tuệ-thiến-tuệ thứ 10 palisankhänupas- 
Sanana1d. 
8- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 1 I sankharupekkha- 
nang. 
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9- Trị-tuệ-thiên-tuệ thứ 12 saccänulomañiäna. 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccänulomañana 
còn có 2 phận sự cuối cùng của sắc-pháp hoặc 
danh-pháp trong tam-giới như sau: 

- Phận sự cuối cùng thấy rõ, biết rỗ trạng- 
thái vồ-thường hoặc trạng-thái khổ, hoặc trạng- 
thái vô-ngã của sắc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới, rồi buông bỏ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

- Phận sự cuối cùng diệt-từng-thời (tadangap- 
pahãna) được các phiên-não làm ô nhiễm che 
phủ sự thật chân-lý tứ Thánh-đề nhờ 37 pháp 
bodhipakkhiyadhamma, để cho Thánh-đạo-tâm 
(MaggacitIa) sẽ phát sinh. 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ I2 saccänulomañãna 
sinh rồi diệt, làm nên tảng, làm duyên (2accay4), 
có 6 duyên là ananfarapaccaya: liên-fục-duyên, 
samanantarapaccaya: liên-tục-hệ- duyên, ãsevana- 
paccaya: tác-hành-duyÊn, tuI?dniSSayapaccayd: 
tiêm-năng-duyên, natthipaccaya: vô-hiện-duyên, 
vieafapaccaya: ly-duyên, để trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 13 sotrabhuñäna phát sinh liền tiếp theo sau. 


13- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 Gotrabhuñäna 


Trong cùng Nhắt-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sakadägamimageavithicita) có 7 sảf-na-tâm 
javanaciría, theo tuân tự: 
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- Sdf-nda-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu: trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ I3 gotrabhuñäna trong dục-giởi 
thiện tâm hợp với trí-tuệ có khả năng đặc biệt 
tiếp nhận đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu- 
tam-giới mở đâu, làm phận sự chuyển-đòng từ 
bậc Thánh Nhập-lưu lên dòng bậc Thánh Nhất- 
lai như thể nào? 


Vị dụ: Một người nhận thức thấy rõ, biẾt rõ 
bờ bên này đây nguy hiểm, còn bờ bên kia là an 
toàn, an-lạc tuyệt đối, nên người ấy tìm phương 
pháp sang bờ bên kia cho được an toàn, an-lạc 
tuyệt đối. 

Người ấy cột sợi dây trên cành cây cao (hoặc 
cầm cây sảo), rồi chạy nhanh lấy trớn, năm đầu 
sợi dây nhảy tung người lên cao, lao người qua 
bờ bên kia, rồi buông sợi dây, đứng vững trên bờ 
bên kia an toàn, vẫn còn bỡ ngỡ như thế nào. 


Cũng như vậy, hành-giả thực hành pháp-hành 
thiền-tuệ đã nhận thức thấy rõ, biết rõ 3 giới: 
dục-giới, sắc-giới, vô-sắc-giới này như 3 hầm 
lửa than hồng cháy đỏ vô cùng nóng nảy đang 
thiêu đốt tất cả mọi chúng-sinh trong 4 loài: 
thai-sinh, noãn-sinh, thấp-sinh, hóa-sinh, phải 
chịu mọi cảnh khổ tử sinh luân-hôi trong ba giới 
bốn loài, nên chỉ muốn chứng ngộ Niếr-bàn giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi, được an toàn, an-lạc 
tuyệt đối mà thôi. 
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Hành-giả chạy lấy trớn từ Ø#í-£uệ-thiền-tuệ 
thứ 4 udayabbayänupassanañäna, v.v... năm 
sợi dây đó là 1 trong 5 uẩấn chấp-thủ hoặc sắc- 
pháp hoặc danh-pháp tam-giới, có Ï trong 3 
trạng-thải-chung làm đôi-tượng là trạng-thái vô- 
thường, hoặc trạng-thái khổ, hoặc trạng-thải vô- 
ngã, đến khi trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccänu- 
lomafñana phát sinh trong Nhắt-lai Thánh-đạo 
lộ-trình-tâm có 7 sảf-na-tâm javanacita: tác- 
hành-tâm phát sinh theo tuần tự. 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccänulomañãna 
có 3 sát-na-tâm đầu: 

- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikanưna phát 
sinh lẫy trớn tung người lên cao rồi diệt, làm 
nhân-duyên cho sát-na-tâm tiếp theo. 

- Sđí-na-fâm thứ nhì gọi là upacara phát 
sinh lao người qua gần bờ bên kia là Miế-bàn 
siêu-tam-giới rồi diệt, làm nhân-duyên cho sát- 
na-tâm tiếp theo. 

- Sáf-na-tâm thứ ba gọi là anuloma phát sinh 
sắp đến sát bờ bên kia là Miếi-bàn siêu-tam-giới, 
nên ông bỏ sợi dây đó là buông bỏ đối-tượng 
sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giởi có 1 trong 3 
trạng-thái-chung tồi diệt, đồng thời trí-tuệ thiên- 
tuệ thứ I2 saccanulomañnana đã hoàn thành 
xong phận sự rồi diệt, làm nhân-duyên cho sát- 
na-tâm tiếp theo. 
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- Súf-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu phát sinh 
đứng bên bờ kia là Miế-bàn siêu-tam-giới, an 
toàn, an-lạc tuyệt đối, gọi là #í-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 13 gotrabhufiaua trong dục-giới thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ tiếp nhận đối-tượng Niết-bàn 
siêu-tam-giới mở đâu, làm phận sự chuyển dòng 
từ bác Thánh Nhập-lưu lên dong bậc Thánh 
Nhắt-lai (Sakadägäm]). 

Như vậy, hành-giả vẫn còn là bác Thánh Nhập 
lưu dù cho dục-giới thiện-tâm họp với tri-tuệ 
đặc biệt có đổi-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu- 
tam-giới. 

* Tính chất Gotrabhuñäna 


Œotrabhufiana trong 4 Thánh-đạo lộ-trình- 
tâm có phận sự: 

- Chuyên dòng từ bậc /iện-frí phàm-nhân lên 
dòng bác Thánh Nháp-Ïưu. 

- Chuyển dòng từ bác Thánh Nhập-lưu lên 
dòng bậc Thánh Nhắt-lai. 

- Chuyên dòng từ bậc Thánh Nhắt-lai lên 
dòng bậc Thánh Bắt-lai. 

- Chuyên dòng từ bậc Thánh Bắt-lai lên dòng 
bậc Thánh A-ra-hản cao thượng. 


Anulomañana và Gotrabhuñaäna 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ I2 saccänulomañãna 
và frí-tuệ-thiên-tuệ thứ I3 gotrabhunana là 2 
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trí-tuệ-thiển-tuệ cùng trong Nhất-lai Thánh-đạo 
lộ-trình-tâm (Sakadagamimaggavihicita). Hai 
trí-tuệ-thiền-tuệ này có pháp giống nhau và khác 
nhau như sau: 


+ Xét về tâm: Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccänu- 
lomañäna với trí-tuệ-thiền-tuệ thứ I3 gotrabhu- 
ñãna cùng có đục-giới thiện-tâm hợp với trí-tuệ 
làm phận-sự trong /avanacifa hoàn toàn giống 
nhau trong 7Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 


* Xét về đối-tượng: Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 
saccänulomafñäna với trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 
gotrabhufñäna có đôi-tượng hoàn toàn khác nhau 
trong 7Thảánh-đạo lộ-trình-tâm. 


- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomañäna 
có đôi-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giởi 
có 1 rong 3 trạng-thải: trạng-thái vô-thường, 
hoặc ứrạng-thái khổ hoặc trạng-thải vồ-ngã. 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ I3 gotrabhuñäna cô 
đôi-tượng danh pháp Niêtf-bàn siêu-tam-giới, 
không có trạng-thái nào cả. 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomafñäna 
có khả năng đặc biệt làm tan biến màn vô-minh 
che phủ sự ¿há? chân-]ý Thánh-để, nhưng không 
có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ I3 gotrabhufñäna cô 
khả năng đặc biệt tiếp nhận đối-fượng danh- 
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pháp Niễt-bàn siêu-fam-giới, nhưng không có 
khả năng làm tan biên màn vô-minh che phủ sự 
thật chân-lý tứ Thánh-đề. 


* Vufthãnagaäminmipassanä: Tri-tuệ-thiên- 
tuệ dẫn đến thoát khỏi đối-tượng thiên-tuệ tam- 
giới (lokiya ärammana: sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giởi) và thoát khỏi tri-tuệ-thiên-tuệ tam-giới 
(lokiyavipassanañäna), có 2 loại trí-tuệ-thiên-tuệ: 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomañäna 
là trí-tuệ-thiền-tuệ cuối cùng của đối-fượng sắc- 
pháp, hoặc danh-pháp tam-giới (lokiya aram- 
mang) tiếp theo sau là tri-tuệ-thiến-tuệ thứ 13 
gotrabhufñiäna cô đồi-tượng danh-pháp Niễt-bàn 
siêu-tam-giới (lokuttara ãramưna1). 

- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñana là 
tri-tuệ-thiên-tuệ cuối cùng của tri-tuệ-thiên-tuệ 
tam-giởi (lokiyavipassana), tiếp theo sau là trí- 
tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 (lokuftara- 
vipassananaa) gọi là Mageanana: Thánh-đạo-tuệ. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ I3 gotrabhuñäna cô 
đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới, mở 
đâu làm phận sự chuyển dòng từ bậc Thánh 
Nhập-lưu sang dòng bậc Thánh Nhất-lai. 

Cho nên, Ørí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhu- 
ñãna là trí-tuệ-thiên-tuệ cuối cùng của frí-tuệ- 
thiên-tuệ tam-giới (lokiyavipassanä) không ghép 
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vào phảp-thanh-tịnh thứ 6 pafipadañdttadas- 
sanavisuddhi thuộc về lokiyavisuddhi: pháp- 
thanh-tịnh tam-giới, bởi vì trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 
13 này không thấy rõ, biết rõ ứạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

Và frí-tuệ-thiên-tuệ thứ 13 gotrabhuñana 
cũng không ghép vào pháp-thanh-tịnh thứ 7 
ñãnadassanavisuddhi thuộc về lokuftaravisuddhi 
pháp-thanh-tịnh siêu-tam-giới, bởi vì trí-tuệ- 
thiển-tuệ thứ 13 này không có khả năng điệt tận 
được phiển-não. 

Vì vậy, trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhu- 
ñãna này ở khoảng giữa pháp-thanh-tịnh thứ 6 
pafipadananadassanavisuddhi và pháp-thanh- 
tịnh thứ 7 ñanadassanavisuddhi. 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñäna này 
đặc biệt có đổi-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu- 
tam-giới mở đấu sinh rồi diệt, làm duyên 
(paccayq), có 6 duyên là ananfarapaccaya: liên- 
tục-duyên, samananfarapaccaya: liên-tục-hệ- 
duyên, ãsevanapaccaya: tác-hành-đuyên, upanis- 
sayapaccaya: tiêm-năng-duyên, natthipaccaya: 
vồ-hiện-duyên, vigatapaccaya: ly-duyên, đê trí- 
tuệ-thiỀn-tuệ siêu-ftam-giới thứ I4 phát sinh 
liền tiếp theo sau. 
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14- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 
Magsañana 

15- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 
Phalañäna 


Trong cùng Nhắt-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Maggavithiciffa) có 7 sát-na-tâm ]avanacItta: 

- Sdf-nq-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm đó là Nhắt-lai Ti hánh-đạo-tâm, trí-ftHỆ trong 
Nhắt-lai Thánh-đạo-tâm gọi là trí-tuệ-thiỀn-tuệ 
siêun-tam-giới thứ l4 Sakadägamimaggafana: 
Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ. 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 Nhất- 
lai Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Nhắt-lai Thánh- 
đạo-tâm này có đổi-tượng danh-pháp Niễt-bàn 
siêu-tam-giới, có phận sự diệt tận được fham-ái 
loại thô trong cõi dục-giới, và 2 loại phiền-não 
là lobha: tham loại thô cối dục-giới trong 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến và dosa: sân loại 
thô không còn dư sót, sinh rồi diệt, làm duyên 
(paccayq), có 6 duyên là ananfarapaccayd: liên- 
tục-duyên, samananfarapaccaya: liên-tục-hệ-duyên, 
ãsevanapaccaya: tác-hành-đduyên, t?anissayd- 
paccaya: tiêm-năng-duyên, natthipaccaya: vồ- 
hiện-duyên, vigafapaccaya: ly-duyên, để Nhất- 
lai Thánh-quả-tâm phát sinh liền tiếp theo sau. 

- Sđf-nd-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là Phala: 
Phalacita: Thánh-quả-tâm đó là Nhắt-lai Thánh- 
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quả-tâm, trí-tuệ trong Nhắt-lai Thánh-quả-tâm 
gọi là trítuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ I5 
Sakadägamiphalañana: Nhất-lai Thánh-quả-tuệ. 
* Trí-tuệthiềntuệ siêu-fam-giới thứ 15 
Nhắt-lai Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Nhắt-lai 
Thánh-quả-tâm có 2 sảt-na-tâm là thứ 6 và thứ 7 
có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giỏi, 
có phận sự làm an tịnh phiên-não mà Nhắt-lai 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được tồi, đồng thời 
chấm dứt Nhá-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm, trở 
thành bậc Thánh Nhắt-lai (Sakadagami) trong 
Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuối cùng. 


16- Trí-tuệ thứ 16 Paccavekkhanañäana 


Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ l6 paccavekkhanañãna 
làm phán sự quản triệt 5 điễu: 

- Trí-tuệ quản triệt biết rõ rằng: đã chứng 
ngộ Niết-bàn lần thứ nhì. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đắc Nhất-lai Thánh-đạo-tâm. 

- Trí-tuệ quản triệt biết rõ răng: đã chứng 
đắc Nhất-lai Thánh-quả-tâm. 

- Tri-tuỆ quản triệt biết rõ rằng: đã diệt tận 
tham-ádi loại thô cối dục-giới trong 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến; và 2 loại phiên-não là 
lobha: tham loại thô trong cối dục-giới và dosa: 
sán loại thô không còn dự sót. 
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- Trí-tuệ quản triệt biết rõ rằng: chưa diệt tận 
được 8 loại phiên-não còn lại là lobha: tham, 
dosa: sân, moha: sỉ mãng: ngã-mạn, thíng: 
buôn-chán, wddhacca: phóng-tâm, ahirika: 
không biết hồ-thẹn tội-lỗi, anotfappa: không biết 
ghê-sợ tội-lỗi. 

Bậc Thánh Nhất-lai là bậc Thánh-nhân thứ 
nhì trong Phật-giáo, đó là kết quả pháp-hành 
thiền-tuệ mà hành-giả đã thực hành đúng theo 
pháp-hành trung-đạo. 

Bậc Thánh Bắt-lai (AnägãmT) 

* Nhóm 5 vị tb-khưu Thánh Nhất-lai tiếp tục 
thực hành pháp-hành thiển-tuệ, bắt đầu từ trí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañaäna 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi danh- 
pháp, mỗi sắc-pháp hiện-tại do nhân-đuyên- 
sinh, do nhân-duyên-diệt; nên hiện rõ 3 trạng- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
khổ, trạng-thải vồ-ngã của mỗi sắc-pháp, môi 
danh-pháp tam-giới hiện-tại. 

Và tiếp theo _rí-tuệ-thiên-tuệ phát triển theo 
tuần tự phát sinh như sau: 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 bhangaãnupassananana. 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 bhayafupa{thananana. 

-Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ñđmavãnupassanäñãna. 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidaänupassanañaIa. 
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-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muficituhamyatanana. 
-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 pafisankhanupassana- 
ñana. 
- Tri-tệ-thiên-tuệ thứ I1 sankhaãrupekkhanana. 
Tiếp theo Bár-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(AnagamimaggavHhicitta) cô 7 sát-na tác-hành- 
tâm (avanaciffa) phát sinh theo tuân tự. 


Trong Bá-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 7T 
sát-na-tâm JavanacItta: 


* 3 sáf-na-tâm đầu gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 12 saccanulomañana làm ba phận sự: 


- Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 
chuẩn-bị-tâm cho Bất-lai Thánh-đạo-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm 
duyên cho sđí-na-fãâm sau là: 

- Sđf-nq-tâm thứ nhì gọi là Hpacãrd: tâm- 
cận với Báắt-lai Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát- 
na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên 
cho sáí-na-tám sau là: 

- Sđdfí-na-tâm thứ ba gọi là qnHÌoma: tâm- 
thuận-dòng theo 8 tri-tuệ-thiên-tuệ phần trước 
và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phần sau, để dân đến chứng đắc Bất- 
lai Thánh-đạo-tâm phát sinh T sát-na-tầm làm 
phận sự xong rồi diệt; đồng thời buông bỏ đổi- 
tượng săắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giỏi, có 1 
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trong 3 trạng-thải-chung: trạng-thải vô-thường, 
hoặc rạng-thái khổ, hoặc trạng-thái vô-nga, làm 
duyên cho sđí-na-fãm sau. 

* Sáf-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu “° tâm- 
chuyển-dòng từ bậc Thánh Nhất-lai lên dòng 
bậc Thánh Bắt-lai gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 
gotrabhufiapa phát sinh L sát-na-tâm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận đổi-“ượng danh-pháp 
Niễt-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự rồi 
diệt, làm duyên cho sđ/-na-fâm sau. 

* Sdf-nd-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm đó là Bắt-lai Thánh-đạo-tâm, trí-tuệ trong 
Bátlai Thánh-đạo-tâm gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới thứ I4 Anägãmimaggañäna: Bất- 
lai Thánh-đạo-tuệ. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 Bắt- 
lai Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Bát-lai Thánh- 
đạo-tâm này có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn 
siêu-tam-giới, có phận sự diệt tận được tham-ái 
loại vi-tỄ cỗi dục-giới trong 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến và diệt tận được I loại phiền- 
não là dosa: sân loại vi-tễ trong 2 sân-tâm 
không còn dư sót, sinh rồi diệt, làm duyên 
(paccayq), có 6 duyên là ananfarapaccaya: liên- 
tục-duyên, samananfarapaccaya: liên-tục-hệ- 
duyên, ãsevanapaccayd: tác-hành-duyên, u0anis- 





' Bộ sách khác, gọi là “Vodana” cho 3 Thánh-nhân bậc cao. 
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SayaDaccaya: tiêm-năng-duyên, nafthipaccayq: 
vồ-hiện-đuyên, vigafapaccaya: ly-duyên, để 
Bắt-lai Thánh-quả-tâm phát sinh liền tiếp theo. 

* Sáf-ng-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là Phala: 
Phalacita đó là Bất-lai Thánh-quả-tâm, trí-tuệ 
trong Bất-lai Thánh-quả-tâm gọi là trí-tuệ-thiền- 
tuệ siêu-fam-giới thứ IŠ A4nagamiphalañana: 
Bát-lai Thánh-quả-tuệ. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Bắt- 
lai Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Bất-lai Thánh- 
quả-tâm cô 2 sảt-na-tâm thứ 6 và thứ 7 có đối- 
tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giởi, có 
phán sự làm an tịnh phiên-não mà Báắt-lai 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được tồi diệt, đồng 
thời chấm dứt Bá¡-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 
trở thành bậc Thánh Bắt-lai (Anäagãmi) trong 
Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuối cùng. 

* Trí-tuệ thứ 16 Paccavekkhanafñana: Tri-tuệ 
làm phán sự quản triệt 5 điễu: 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
ngộ Niết-bàn lần thứ ba. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đắc Bát-lai Thánh-đạo-tâm. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đắc Bất-lai Thánh-quả-tâm. 

- Tri-tuệ quản triệt biết rõ rằng: đã diệt tận 
được tham-ái loại vi-fẾ cối dục-giới và sân loại 
vi-fễ trong 2 sân-tâm không còn dư sót. 


Pháp-Hành Thiền-Tuệ 179 





- Trí-tuệ quản triệt biết rõ rằng: chưa diệt tận 
được 7 loại phiên-não côn lại là lobha: tham, 
moha- sỉ, mãng: ngã-mạn, thỉng: buôn-chán, 
uddhacca: phóng-tâm, ahirika: không biết hồ- 
thẹn tội-lỗi, qnoftfappa: không biết ghê-sợ lội-lỗi. 


Bậc Thánh Bất-lai là bậc Thánh-nhân thứ ba 
trong Phật-giáo, đó là kết quả pháp-hành thiền- 
tuệ mà hành-giả đã thực hành đúng theo pháp- 
hành trung-đạo. 


Bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta) 


* Nhóm 5 vị t-khưu Thánh Bắr-lai tiếp tục 
thực hành pháp-hành thiển-tuệ, bắt đầu từ trí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañaäna 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi danh- 
pháp, mỗi sắc-pháp hiện-tại do nhân-đuyên- 
sinh, do nhân-duyên-diệt; nên hiện rõ 3 trạng- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
khổ, trạng-thải vồ-ngã của mỗi sắc-pháp, môi 
danh-pháp tam-giới hiện-tại. 


"Và tiếp theo _/rí-tuệ-thiên-tuệ phát triển theo 
tuân tự phát sinh như sau: 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 bhangaãnupassananana. 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 bhayafupafthananana. 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 adnavãnupassanañana. 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidaänupassanañaIa. 
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-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muficituửamyatanana. 
-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 pafisankhanupassana- 
nang. 
-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 1 sankhaärupekkhanana. 
Tiếp theo 4-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Arahattamaggavithicitta) có 7 sát-na tác-hành- 
tâm (avanaciffa) phát sinh theo tuần tự. 


Trong 4-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 7 
sát-na-tâm Javanacitta: 


* 3 sáf-na-tâm đầu gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 12 saccanulomañana làm ba phận sự: 

- Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 
chuẩn-bị-tâm cho A-ra-hún Thánh-đạo-tâm phát 
sinh l sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm 
duyên cho sđí-na-fám sau. 

- Sđí-nq-tâm thứ nhì gọi là Hpacãrd: tâm- 
cận với A-ra-hán Thánh-đạo-tâm phát sinh T sát 
na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên 
cho sáí-na-fám sau. 

- Sđdfí-na-tâm thứ ba gọi là qnHÌoma: tâm- 
thuận-dòng theo 8 tri-tuệ-thiên-tuệ phân trước 
và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phân sau, để dẫn đến chứng đắc A-ra- 
hán Thánh-đạo-tám, phát sinh T sát-na-tâm làm 
phận sự xong rồi diệt; đồng thời buông bỏ đối- 
tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới, có l 
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trong 3 trạng-thải-chung: trạng-thải vô-thường, 
hoặc /rạng-thải khổ, hoặc trạng-thái vồ-ngã, làm 
duyên cho sđí-na-fãm sau. 

* Sáf-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu f): Tâm- 
chuyển-dòng từ bậc Thánh Bắt-lai lên dòng bậc 
Thánh A-ra-hán gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 
gofrabhuiapa phát sinh l| sát-na-tâm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận đổi-rượng danh-pháp 
Niễt-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự rồi 
diệt, làm duyên cho sđ/-na-fâm sau. 

* Sdf-nd-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm đó là A-ra-hán Thánh-đạo-tâm, trí-tuỆ trong 
A-ra-hán Thánh-đạo-tâm gọi là trí-tuệ-thiỀn-tuệ 
siêu-tam-giới thứ I4 lrahattamaggafana: -ra- 
hẳn Thánh-đạo-tuệ. 

- Trí-tuệ-thiỀn-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 A-ra- 
hản Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với A-ra-hản 
Thánh-đạo-tâm này cô đối-tượng danh-pháp Niết- 
bàn siêu-tam-giới, có phận sự diệt tận được tham- 
ái trong cối sắc-giới, cõi vô-sắc-giới trong 4 
tham-tâm không hợp với tà- kiến và diệt tận được 
7 loại phiên-não cỏn lại là lobha:- tham, mohd: sĩ, 
mãng: ngã-mạn, thind: buôn-chán, uddhacca: 
phóng-tâm, ahirika: không biết hồ-thẹn tội-lôi, 
anotfappa: không biết ghê-sợ tội-lỗi không còn 
dự sót, sinh rồi diệt, làm duyên (paccay4), có 6 





' Bộ sách khác, gọi là “Vodana” cho 3 Thánh-nhân bậc cao. 
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duyên là anamfarapaccaya:  liên-tục-duyên, 
samanantarapaccaya: liên-tục-hệ- duyên, ãsevana- 
paccaya: tác-hành-duyÊn, u?dniSSayapaccayd: 
tiêm-năng-duyên, natthipaccaya: vô-hiện-duyên, 
vieafapaccaya: ly-duyên, đề A-ra-hán Thánh- 
quả-tâm phát sinh liền tiếp theo. 


* Sdf-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là Phala: 
Phalacita đỗ là A-ra-hản Thánh-quả-tâm, trí- 
tuệ trong A-ra-hản Thánh-quả-tâm gọi là trí- 
tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ IŠ ArahaHa- 
phalañana: A-ra-hán Thánh-quả-tuệ. 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ I5 A-ra- 
hán Thánh-quả-tiệ đồng sinh với A-ra-hán 
Thánh-quả-tâm có 2 sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 
có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giỏi, 
có phán sự làm an tịnh phiên-não mà A-ra-hản 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được tồi diệt, đồng 
thời chấm dứt 4-ra-háản Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán (Arahania) trong 
Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuối cùng. 


* Trí-tuệ thứ I6 Paccavekkhananana: Trí-tuệ 
làm phán sự quản triệt 4 điễu: 

- Trí-tuệ quản triệt biết rõ răng: đã chứng 
ngộ Niễt-bàn lần thứ tư. 

- Trí-tuệ quản triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đắc A-ra-hán Thánh-đạo-tâm. 
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- Trí-tuệ quản triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đặc A-ra-hán Thánh-quả-tâm. 

- Tri-tuỆ quản triệt biẾt rõ rằng: đã diệt tận 
được tham-ái trong cõi sắc-giới, cõi vô-sắc-giởi 
trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến và đã 
diệt tận được 7 loại phiên-não côn lại là lobha- 
tham, mohq: sĩ, mãng: ngã-mạn, thing: buôn-chán, 
uddhacca: phóng-tâm, ahirika: không biết hỏ- 
thẹn tội-lỗi, qnoffappa: không biết ghê-sợ lội-lỗi. 


Bậc Thánh 1-ra-hán là bậc Thánh-nhân thứ 
tư cao thượng trong Phật-giáo, đó là kết quả 
pháp-hành thiền-tuệ mà hành-giả đã thực hành 
đúng theo pháp-hành trung-đạo. 


4 Thánh-đạo-tuệ này đạt đến pháp-thanh- 
tịnh thứ 7 cuôi cùng gọi là ñ4padassand- 
visuddhi: tri-kiến-thanh-tịnh. 


Trong Kinh 4naffalakkhattasuffa (Kinh trạng- 
thái vô-ngã), Đức-Phật thuyết dạy nhóm 5 vị tỳ- 
khưu rằng: 

“Evam passam bhikkhave suiava driya- 
savako ripasmimDpi mibbindai, vedanayapi 
nibbindati, sañfñayapi nibbimdadli, sankharesupi 
nibbindati, viñNanasmimpi nibbindati. ” 

Ý nghĩa 

- “Này chư t)-khưu! Thật-tánh của ngũ-uẩn 
như vậy, bác Thánh Thanh-văn có tri-tuệ-thiên- 
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tuệ thấy rõ, biết rõ đúng theo thật-tánh của ngĩ- 
uấn, nên phát sinh tri-tuệ- thiển-tuệ nhàm chắn 
rong săc-uẩn, nhàm chán trong thọ- -uấn, nhàm 
chán trong tưởng-uẩn, nhàm chán trong hành- 
uẩn, nhàm chán rong thức-uẩn. ” 

Giảng giải 

Ngũ-uẩn là đôi-tượng thiền-tuệ đó là ngũ-uẩn 
chấp-thủ nghĩa là ngũ-uẩn là đối-tượng của 4 
pháp chấp-thủ: 

* Ngũ-uẫn chấp-thủ có 5 pháp 

1- Sắc-uẩn chấp-thủ đó là 28 sắc-pháp là 
đối-tượng của pháp chấp-thủ do /à-k¿ến cho là £ø 
và do /ham-ái cho là của fa. 

2- Thọ-uẫn chấp-thủ đó là thọ tâm-sở trong 
§1 tam-giới-tâm là đối-tượng của pháp chấp-thủ 
do ứà-kiến cho là £ø và do £ham-ái cho là của ta. 

3- Tưởng-uẩn chấp-thủ đó là tưởng tâm-sở 
trong 81 tam-giới-tâm là đối-tượng của pháp 
chấp-thủ do /ả-kiến cho là £ø và do fham-ái cho 
là của fa. 

4- Hành-uẩn chấp-thủú đó là 50 tâm-sở (trừ 
thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) trong 8l tam-giới- 
tâm là đối-tượng của pháp chấp-thủ do ứà-kiến 
cho là #ø và do £ham-ái cho là của ta. 

5- Thức-uẩn chấp-thủ đó là 81 tam-giới-tâm 
là đôi-tượng của pháp chấp-thủ do /ả-kiến cho là 
fa và do tham-ái cho là của ta. 
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* Chấp ngã do tà-kiến, tham-ái, ngã-mạn 


- Tà-kiến theo chấp ngã cho là tự ngã của ta 
rằng: Ngũ-uẩn là tự ngã của ta (eso me aHã). 

- Tham-ái theo chấp ngã cho là của ta rằng: 
Ngũ-uẩn là của ta (etla mamA). 

- Ngã-mạn theo chấp ngã cho là ta rằng: 
Ngũ-uẩn là ta (esohamasmi). 

Đối với tất cả mọi chúng-sinh còn là phảm- 
nhân thường chấp-thủú trong ngũ-uẩn do tà-kiển 
cho là /w ngã của ta, do tham-á¡ cho là của ta, 
và do ñgã-mạn cho là fa vốn đĩ đã có từ vô thủy, 
trải qua vô số kiếp được lưu trữ vững chắc trong 
tâm của mỗi chúng-sinh dù nhỏ dù lớn, không 
dễ gì nhàm chán ngũ-uân, không dễ gì buông bỏ 
ngũ-uân được. 


Đức-Phật xuắt hiện trên thế gian 


Khi Đức-Phật xuất hiện trên thế gian, thuyết 
pháp giảng dạy tế độ chúng-sinh hiểu biết TỔ 
thật-tánh của ngũ-uẫn đó là sắc-uẩn, thọ-uẩn, 
tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn đều là pháp-vô- 
ngã (anatt4), không phải ta, không phải người, 
không phải người nam, không phải người nữ, 
không phải chúng-sinh, v.v..., không phải của 
ta, không phải của người, không phải của ai, 
không chiêu theo ý muốn của ai cả, là vô chủ. 
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Ngũ-uẩn cô sự sinh, sự điệt, có 3 trạng-thái 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thái vồ-ngã, thật đáng kinh sợ, đầy tội 
chướng, thật đáng nhàm chán thật sự. 


Thật vậy, ch vị Bồ-tát Ti hanh-văn-giác nào 
thuộc về hạng người tam-nhân (tihetukapuggala) 
đã từng tích lũy đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, 
5 pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm 
pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủi từ vô số 
kiếp quá-khứ được tích lũy trong đâm sinh rồi 
điệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Kiếp hiện-tại, vị Bồ-tát Thanh-văn-giác ấy cô 
duyên may lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
rồi thực hành pháp-hành trung-đạo đó là thực 
hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành 
thiển-tuệ dẫn đến phát sinh trí-tuệ-thiỀn-tuệ 
thấy rõ, biết TÔ fhậí-tánh của ngũ- uấn, của môi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới đều là pháp- 
vô-ngã (anaffđ), không phải ía, không phải của 
ía, không phải của ai cả, không chiều theo ý 
muốn của ai, đều là vô chủ; #í-iuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt của ngũ-uân, mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới, hiện rõ 3 
trạng-thái-chung- trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thái vô-ngã của ngũ-uân, môi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới. 
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Trí-tuệ-thiỀn-tuệ càng cao càng thấy rõ biết 
rõ sự sinh, sự diệt của ngũ-uẩn, của mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp tam-giỏi thật đáng kinh 
SƠ, đây tội chướng, thật đáng nhàm chán cực độ 
thật sự, chỉ mong giải thoát khỏi ngũ-uẩn chấp- 
thủ, khỏi mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới 
mà thôi. 

Cho nên, Đức-Phật truyền dạy nhóm 5 vị tỳ- 
khưu Thánh Nhập-lưu rằng: 


- “Này chư t)-khưu! Thật-tánh của ngũ-uẩn 
như vậy, bậc Thánh Thanh-văn có trí-tuệ- thiển- 
tuệ thấy rõ, biết rõ đúng theo thật-tánh của ngũ- 
uấn, nên phát sinh trí-tuệ- thiển-tuệ nhàm chán 
trong sắc- uán, nhàm. chán trong thọ- -uẩn, nhàm 
chắn trong tưởng-uẩn, nhàm chán trong hành- 
uấn, nhàm chán trong thức-uẩn. ” 


Vâng theo lời truyền dạy của Đức-Phật, nhóm 
5 vị f)-khưu Thánh Nhập-lưu thực hành pháp- 
hành thiên-tuệ dẫn đến phát sinh các loại trí- 
tuệ-thiỀn-tuệ tam-giới (lokiyavipassanafana) 
thấy rõ, biết rõ đúng theo thật-tánh của ngũ-uẩn 
đêu là pháp-vô-ngã (anatä), không phải là ta, 
không phải là của ta. 


Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của ngũ-uẩn do nhân-duyên-sinh, do nhân- 
duyên-diệt, tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thúi-chung: trạng-thải vô-thường, trạng- 
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thái khổ, trạng-thái vô-ngã của ngũ-uẩn thật 
đáng kinh sợ, đây tôi chướng, thật đáng nhàm 
chán cực độ thật sự, dẫn đến phát sinh /rí-fuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới (lokuttaravipassanañä- 
ụøa), nên diệt tận được tà-kiến theo chẳp-ngã 
cho ngũ-uẩn là tự ngã của ta (eso me at); diệt 
tận được tham-ái theo chấp-ngã cho ngũ-uẩn là 
của fa (etan mamad); diệt tận được ngã-mạụn 
theo chắp-ngã cho ngũ-uẩn là ta (esohamasmi) 
do rí-tuệ-thiên-tuệ siêu-ftam-giới như sau: 

- Ngũ-uẩn này không phải là tự ngã của ta 
(na meso afã), nên diệt tận được tà-kiến theo 
chấp ngã trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến 
không còn dự sót, do Nhập-lưu Thánh-đgo-tuệ 
trong Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm. 

- Ngũ-uẩn này không phải là của ta (netam 
mama), nên diệt tận được tham-di theo chấp 
ngã loại thô cối dục-giới trong 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến không còn dự sót, do Nhất-lai 
Thánh-dạo-tuệ trong Nhắt-lai Thánh-đạo-tâm. 
Và diệt tận được tham-ái theo chấp ngã loại vi- 
tẾ cõi dục-giới trong 4 tham-tâm không hợp với 
tà-kiến không còn dư sót, do Bắt-lai Thánh- 
đạo-tuệ trong Bắt-lai Thánh-đạo-tâm. 

- Ngũ-uấn này không phải là ta (neso- 
hamasmi), nên diệt tận được ngã-mạn theo chấp 
ngã trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến 
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không còn dự sót, do A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ 
trong A4-ra-hản Thánh-đạo-tâm. 


Trong Kinh Anafalakkhanasutfa (Kinh 
trạng-thái vó-ngã), Đức-Phật thuyêt dạy nhóm Š 
vị tỳ-khưu răng: 


“Nibbmdam virqjjai, viưãgã vimuccdaHl, 
vimuttasmim “vùnuHam” iti ñãnam hoHl, “khimã 
jati, vusitan brahmacariydm, katfam karaniyd1, 
nãparam itthaftaya ` tỉ pajănaffi. 

ldamavoca Bhagava, affamana pañcavaggiya 
bhikkhh Bhagavato bhasitamn abhinandum. 


lmasmm ca  pana veyyäkaranasmin 
bhanñamane  pañcavaggiyanam  bhikkhinam 
anupadäya ãsavehi cittani vữnuccimsữri. ” 

(Anattalakkhanasuttam mi†thitam.) 

Ý nghĩa 

Khi tri-tuệ-thiến-tuệ nhàm chán trong ngĩ- 
uấn nên tâm xả ly tham-ái, do tâm xả ly tham-ái 
nên chứng đắc A-ra-hản Thánh-đạo-tâm giải 
thoát khỏi mọi tham-di, mọi phiên-não. Tri-tuệ 
quán-triệt biết rõ rằng: 

“A-ra-hản Thánh-quả-tâm đã giải-thoát hoàn 
toàn mọi phiên-não trâm-luân. Không còn phải 
thực hành pháp-hành bảát-chành-đạo nữa, mọi phận 
sự trong tứ Thánh-để đã hoàn thành xong, phạm 
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hạnh cao thượng đã hoàn thiện xong. Kiếp này 
là kiếp chót, không còn tái-sinh kiếp nào nữa. ” 

Đức-Phật thuyết giảng bài Kinh Trạng-Thái 
V2-Ngã này xong, nhóm 5 f-khưu phát sinh 
đại-duy-tác-tâm vô cùng hoan-hỷ với lời giáo 
huấn của Đúc-Phật. 

Trong khi Đức-Phật thuyết giảng bài kinh 
này, nhóm 5 f-khưu thực hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-|) tứ Thánh- 
để, chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhắtlai 
Thánh-quả, Niết-bàn, Bắt-lai Thánh-đạo, Bất-lai 
Thánh-quả, Niết-bàn, đến A-ra-hán Thánh- -đạo, 
A-ra-hún Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 
mọi tham-ádi, mọi phiên-não trâm-luân, không 
còn chấp-thủ trong ngũ-uẩn này nữa, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hản cao thượng. 


(Xong bài Kinh Trạng-Thảái Vô-Ngã.) 


Nhóm 5 vị f}-khưu là Ngài Đại-Trưởng-lão 
Añnasikondafna, Ngài Trưởng-lão Vappa, Ngài 
Trưởng-lão Bhaddiya, Ngài Trưởng-lão Maha- 
nãma, Ngài Trưởng-lão Assaji đều trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán thanh-văn đệ-tử đầu tiên của 
Đức-Phật Gotama, vào ngày 20 tháng 6, trong 
hạ thứ nhất của Ðức-Phật Gofama, tại khu rừng 
phóng sinh nai gọi là Isipatana, gần kinh-thành 
Baranas1. 
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Phần II 


Những Pháp Cần Biết Đối Với Hành-Giả 
Sự-Thật Trong Đời (Sacca) 
Đức-Phật dạy có hai sự-thật trong đời: 


- Sammufisacca: Sự-thật ngôn-ngữ chế-định. 

- Paramafthasacca: Sự-thật chán-nghĩa-pháp. 

1- Sự-thật ngôn-ngữ chế-định (Sammutisacca) 

Trong đời, mỗi nước, mỗi nòi giống thường 
chế định đặt ra ngôn-ngữ riêng, từ người xưa 
được lưu truyền lại cho đến ngày nay, sử dụng 
nói năng truyền đạt ý nghĩ, để cho người nghe 
hiệu biệt ý nghĩ của mình. 

Do có nhiều ngôn-ngữ khác nhau, nên cùng 
một vật, một ý nghĩ, v.v... môi ngôn-ngữ đặt ra 
môi danh-từ khác nhau. Những danh-từ ngôn- 
ngữ này gọi là sự-fhật, bởi vì mọi người đã có 
quy ước với nhau cho là /ởi nói thát (sacca- 
vacđ), đó là sự-thật theo đời. Nêu người nào có 
tác-ý lừa dôi người nghe, thì người ây nói sai 
sụ-thật, phạm điêu-giới nói dõi (usävad). 

S-thát ngôn-ngữ chế-định có 2 loại: 

- Ngôn-ngữ Päli mà Đức-Phật sử dụng để 
thuyêt pháp tê độ chúng-sinh, được ghi chép lại 
trong bộ Tan-fạng: Luậi-tạng (Vinayapifakq), 
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Kimh-tạng (SufantapitaRq), Vi-diệu-pháp-tạng 
(Abhidhammapitaka). 

- Ngôn-ngữ địaphương mà người đời sử 
dụng nói năng trong cuộc sông hăng ngày đêm 
trong mỗi dân tộc. Nếu muôn biết sự-thật ngôn- 
ngữ chế-định nào, thì người ấy cần phải học hỏi 
nghiên cứu ngôn-ngữ ây. 

Sự-thật ngôn-ngữ chế-định này thuộc về chế- 
định-pháp (paññattidhamma). 

Paññattidhamma: Chế-định-pháp có 2 loại: 

- Athapafñiatti: Ý-nghĩa, hình-dạng chế-định. 

- Saddapafñfñatti: Danh-từ ngôn-ngữ chế-định. 

* Atthapaññatt(i: Ý-nghĩa, hình-dạng chế-định 

ŸÝ-nghĩa, hình-dạng chế-định (Atthapafinati) 


cho biết được sự khác biệt của môi pháp, môi 
đối-tượng, có rất nhiều loại. Ví dụ: 

- Nương nhờ nơi ứứ-đại (đất, nước, lửa, gió) 
kết dính liền lại với nhau trở thành khối có hình 
dạng khác nhau như: Mối đất bằng, núi cao, 
sông dải, biển rỘNG, V.V... 

* Saddapaññatti: Danh-từ ngôn-ngữ chế-định 

Danh-từ ngôn-ngữ chế-định (Saddapafññafi) 
danh-từ ngôn-ngữ gọi, diễn tả làm cho người 
nghe hiểu biết được ý-nghĩa, hình-dạng của 
atthapafññadii ây. 
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Mỗi ngôn-ngữ có danh-từ nói, gọi khác nhau, 
nêu biệt ngôn ngữ ây thì hiêu được ý nghĩa của 
aithapañnafi ày. 


Saddapaññatti hoặc Nãmapaññatti °) 


Saddapafnfiatti hoặc nãmapañnafii có 6 loại: 

1- VIjJjamanapannafi. 

2- Avjjamanapanna11. 

3- VIJJjamanena avi]amanapannafi. 

4- Ávijamanena vjjamanaDañna1. 

5- VỊJ]amanend vi]]amanaDafnafi. 

6- ÁviJJamanena avij]jamanapañnafi. 

Giảng giải 

1- Vijjamãnapaññai là danh-từ ngôn-ngữ chế- 
định-pháp (namapafnatíi) có thật-tánh của chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma) làm nên tảng. 

Paramatthadhanuna: Chân-nghĩa-pháp có 4 
pháp là: 

- C¡i1a: Tâm có 89 hoặc 121 tâm. 

- Cefasika: Tâm-sở có 52 tâm-sở. 

- Rupadhamma: Săc-pháp có 28 săc-pháp. 

- Nibbana: Niét-bàn có 2 hoặc 3 loại. 

Như vậy, danh-từ ngôn-ngữ gọi cữfa: tâm, 
cefasika: tâm-sở, rủpadhanữmad: săc-pháp, và 





' Tìm hiểu rõ quyền “Tìm Hiểu Pháp-Hành Thiền-Tuệ” phần 
chê-định-pháp, cùng soạn giả. 


194 TÌM HIẾU KINH TRẠNG-THÁI VÔ-NGÃ 





Nibbãna: Niết-bàn không phải là chân-nghĩa- 
pháp thật sự, mà chỉ là chế-định-pháp thuộc về 
vử7amanapañnafii mà thôi. 

2- AvÙjamanapaññaffi là danh-từ ngôn-ngữ 
chế-định-pháp không có thật-tánh của chân- 
nghĩa-pháp làm nền tảng. 

Vị dụ: Mái đất, cái nhà, chiếc xe, con người, 
người nam, người nữ, con voi, v.v...là những 
danh-từ ngôn-ngữ không có thật-tánh của chân- 
nghĩa-pháp làm nên tảng. 


3- Vijjamanena avÙjamanapañnafíi là danh- 
từ ngôn-ngữ chế-định-pháp có thật-tánh của 
chân-nghĩa-pháp làm nền tảng với pháp không 
có thật-tánh của chân-nghĩa-pháp làm nền tảng. 

Vị dụ: Chalabhiñño, tevjjo, palsambhidap- 
pafío, sotäpanno, v.v... những danh-từ ngôn-ngữ 
Päli này ám chỉ răng: chajabhiñfñapuggala, 
fevJapuggala, pafisambhidappafttapuggala, 
Sofãpannapuggdala. 

- Chalabhinnapuggala: Bậc Thánh 4-ra-hán 


.x.~x— 


...— 


- Patisambhidappattapuggala: Bậc Thánh 41- 
ra-hản chứng đặc tứ-tuệ pafisambhida (4 pajfi- 
sambhidanana). 
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- Sofäpannapugeala: Bậc Thánh-Nhập-lưu 
(Sotäpaftiphalacifa), v.V... 

Những danh-từ ngôn-ngữ Päli chế-định-pháp 
chalabhinno, teVijo, v.v... này có thật-tánh của 
chân-nghĩa-pháp làm nền tảng với puggala 
(người) không có thật-tánh của cháản-nghĩa-pháp 
làm nền tảng, nên gọi là vjjmãnena avijja- 
mãanqpann"df1. 

4- Avjjamanena vjjamanapaññatffi là danh- 
từ ngôn-ngữ chế-định-pháp không có thật-tánh 
của chân-nghĩa-pháp làm nền tảng với pháp có 
thật-tánh của chân-nghĩa-pháp làm nền tảng. 


Ví dụ: /⁄isaddo: Âm thanh Hgười Hữ, 
SuVvannavattn\o: màu vàng, pupphagandho: mùi 
hương hoa, V.V... 


Danh-từ ngôn-ngữ PälI gọi /⁄h¡: người nữ, 
suvatna: vàng, puppha: đóa hoa, ... là những 
danh-từ ngôn-ngữ Pa]i không có thật-tánh của 
chân-nghĩa-pháp làm nền tảng; với danh-từ 
ngôn-ngữ PA|I gọi sưddo: ám thanh, vanno: 
màu sắc, gandho: mùi hương, ... là những 
danh-từ ngôn-ngữ Pä|I có thật-tánh của chẩn- 
nghĩapháp làm nền tảng nên gọi là 
đVi]Ja1nanena VỤJamanaDanHafH. 


3- Vijjamanena vjjamanapaññaffi là danh- 
từ ngôn-ngữ chê-định-pháp có thật-tánh của 
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chân-nghĩa-pháp làm nền tảng với pháp có thật- 
tánh của chân-nghĩa-pháp làm nên tảng. 


Ví dụ: Cakkhuvinfana: Nhãn-thức-tâm là 
thức-tâm phát sinh do nương nhờ nhãn-tịnh-sắc, 
cakkhusamphassa: nhãn xúc là xúc tâm-sở đồng 
sinh với nhãn-thức-tám, v.V... 

Danh-từ ngôn-ngữ Pä]J gọi cakkh„¿ đó là 
cakkhupasada: nhãn-tịnh-sắc, viññãna đó là 
cita: tâm, phassa đó là phassaceflasikda: xúc 
tâm-sở, ... đều là những danh-từ ngôn-ngữ Päli 
có thật-tánh của chđn-nghĩa-pháp làm nền tảng, 
nên gọi là vi/amanena vij]amanapafffiafi. 


0- vÙjamanena qvjjamanapañnafi là 
danh-từ ngôn-ngữ chế-định-pháp không có thật- 
tánh của chán-nghĩa-pháp làm nền tảng với 
pháp không có thật-tánh của chân-nghĩa-pháp 
làm nên tảng. 


VỊ dụ: 4japuffto: Hoàng-tử của Đức-vua, 
sefthibhariya: phu nhân của ông phú-hộ, 
Jjefthabhagim.: chị cả, v.v... Những danh-từ 
ngôn-ngữ Pa]I gọi Rđ7/a: Đức-vua, pufto: hoàng- 
tử, selfthi: ông phú hộ, bharÙa: phu-nhân; 
Jjettha: lớn, cả, bhaginï: chị, v.v... đều là những 
danh-từ ngôn-ngữ Pali không có thật-tánh của 
chân-nghĩa-pháp làm nền tảng, nên gọi là avij/a- 
manenq aVi]ananaDañnaffi. 


Phần II: Những Pháp Cần Biết Đối Với Hành-Giả 197 





Tóm lại, tất cả mọi danh-từ ngôn-ngữ chế-định 
(paññatfi) dù có thát-táảnh của chán-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) làm nền tảng, dù không có 
thật-tánh của chân-nghĩa-pháp làm nền tảng cũng 
chỉ thuộc về đanh-fừ ngôn-ngữ chế-định-pháp 
(paññattidhamma) mà thôi. Vì vậy, chế-định- 
pháp (paññatidhamma) có các tính chất như sau: 

- Không có trạng-thái riêng của mỗi pháp. 

- Không có thật-tánh của mỗi pháp. 

- Không có sự sinh, sự diệt của mỗi pháp. 

- Không có 3 trạng-thái-chung: trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã 
của mỗi pháp. 

Cho nên, chế-định-pháp (paññattidhamma) 
chỉ có thể làm đối-ượng của pháp-hành thiển- 
định được mà thôi, chắc chắn không thể làm đối- 
tượng của pháp-hành thiên-tuệ được. 


2- Sự-thật chân-nghĩa-pháp (Paramatthasacca) 


Chân-nghĩapháp (paramathadhamma) “” 


có 4 pháp đó là: 
- Ciffa: Tám có 89 hoặc 121 tâm. 
- Cefasikq: T: âm-sở cô 52 tâm-sở. 
- Rhpadhanuna: Săc-pháp có 28 sắc-pháp. 
- Nibbana- Niếf-bàn có 2 hoặc 3 loại. 





' Tìm hiểu rõ trong quyền Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong 
Cuôc Sông, cùng soạn giả. 
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1- Ciữa: Tâm có trạng-thái biết đối-tượng 
(arammanavjananalakkhanam), có 89 hoặc 121 
loại tâm đêu có trạng-thái biệt đôi-tượng tùy 
theo khả năng của môi loại tâm. 

* Cifa: Tâm có 89 hoặc 121 tâm chia ra làm 6 
loại, có phận-sự biệt 6 loại đôi-tượng như sau: 

- Cakkhuvinñana: Nhãn-thức-tâm có 2 tâm 
làm phận-sự thây đØï-fượng sắc. 

- SofaviNfnana: Nhĩ-thức-tắm có 2 tâm làm 
phận-sự nghe đồổi-fượng thanh. 

- Ghanaviñfana: Tỷ-thức-ftâm có 2 tâm làm 
PHÉP Sự bài 7... lê 27 
phận-sự nếm „.yn VỆ. 

- Kayavifñfnana: Thán-thức-tâm có 2 tâm làm 
phận-sự xúc-giác đổï-fượng xúc. 

- Manoviñfñäna: Y-thức-tâm có 79 hoặc 111 
tâm làm phận-sự biệt đồi-ượng pháp f2 từy theo 
khả năng của môi loại tâm. 

2- Cefasika: Tâm-sở đều cô trạng-thái nương 
nhờ nơi tâm (cittanissitalakkhanam), có 52 loại, 
mà môi tâm-sở có môi trạng-thái riêng, đêu 
đông sinh với tâm, có 4 frạng-thải: 





, Đối- -tượng pháp gồm có 6 loại là 89 tâm, 52 tâm-sở, Š tịnh- 
sắc, 18 sắc vi-tế, Niết-bàn, chế-định-pháp. 
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- Đồng sinh với tâm (ekuppäda). 

- Đồng diệt với tâm (ekanirodha). 

- Đông đối-tượng với tâm (ekälambana). 

- Đồng nơi sinh với tâm (ekavatthuka). 

Khi mỗi tâm nào phát sinh ắt có một số fâm- 
sở ít hoặc nhiều tương xứng đồng sinh với tâm 
ấy làm phận-sự của tâm ấy. 


Tâm với tâm-sở thuộc về danh-pháp. 


3- Rũpadhamưma: Sắc-pháp có trạng-thái bị 
húy hoại do nghịch duyên (ruppanalakkhaiian): 
Rũpadhamma: Sắc-pháp có 28 loại, mà mỗi sắc- 
pháp có mỗi trạng-thái. 


4- Nibbãna: Niễt-bàn có trạng-thải tịch tịnh 
mọi tham-áI, mọi phiên-não, ngũ-uẩn, mọi sốc- 
pháp, danhpháp tam-giới (santilakkhanam). 
Niết-bàn có 2 loại đối với bậc Thánh A-ra-hán, 
và Niết-bàn có 3 loại đôi- -tượng đối với hành- -p1ả 
thực hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Niễt-bàn thuộc về danh-pháp siêu-tam-giới 
(lokuttara nãmadhamưma) chỉ là đỗi-tượng của 
siêu-tam-giới-tâm đó là 4 hoặc 20 Thánh-đạo- 
tâm và 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm mà thôi. 


Như vậy, 4 chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhammg) này có trạng-thái riêng của mỗi pháp, 
có fhậf-tánh của mỗi pháp, nên không phải là 
danh-từ ngôn-ngữ chế-định (pañfñati). 
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Cho nên, cửa: tâm, cefasikd: tâm-sở, ripd- 
dhamma: sắcpháp, Nibbãna: Niễ-bàn này 
thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 
thật sự (không phải chế-định-pháp), nên có thê 
làm đối-tượng của pháp-hành thiên-tuệ như sau: 

- Cifq: tâm, cefdsikd: tâm-sở, rpadhqmmad: 
sắc-pháp, cả 3 loại chân-nghĩa-pháp này làm 
đỗi-tượng thiền-tuệ tam-giới của đại-thiện-tâm, 
đối với hành-giả thực hành pháp-hành thiên-tuệ. 

- Nibbãna: Niễt-bàn chỉ là đối-tượng siêu- 
tam-giới của siêu-tam-giới-tâm đó là 4 hoặc 20 
Thánh-đạo-tâm, 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm, đỗi 
với 4 bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo mà thôi. 


Nguyên nhân che phủ thật-tánh-pháp 


Thật-tánh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
tam-giới đó là sự-thật hiển nhiên. Vậy, do nguyên 
nhân nào mà hành-giả thực hành pháp-hành 
thiển- tuệ không thấy rõ, không biết rõ thật-tánh 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới ấy? 


Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ 
không thấy rõ, không biết rõ fhậf-fánh của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới là do nguyên 
nhân sỉ ứâm-sở che phủ fhậf-tánh của mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới. 


Thật vậy, sỉ fâm-sở (nohacetasikq) đồng sinh 
với 12 bât-thiện-tâm có 4 đặc tính riêng biệt: 


Phần II: Những Pháp Cần Biết Đối Với Hành-Giả 201 





l1- Añanalakkhano: Sĩ tâm-sở có trạng-thái 
không biết thật-dánh của mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới, hoặc không biết chân-]ý tứ 
Thánh-để. 

2- Arammanasabhävacchãdanaraso: Sỉ tâm- 
sở có phận sự che phủ thật-tánh của mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới. 

3- Andhakarapaccupadfthano: Sỉ tâm-sở làm 
cho tâm tôi tăm là quả hiện hữu. 

4-_ Ayonisomanasiharapadafthano: Sự biết 
trong tâm do si-tâm biết sai lầm trong 4 trạng- 
thái của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giởi 
là thường, lạc, ngã, tịnh. Đó là nguyên nhân 
gần phát sinh sỉ tâm-sở. 

Do nguyên nhân sỉ £ẩm-sở đồng sinh với 12 
bát-thiện-tâm che phủ thậf-tánh của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-pháp tam-giới, cho nên dù hành- 
giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ cũng không 
thể phát sinh trí-tuệ thấy rõ, biết rõ fhậf-fánh 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới. 

Để thấy rõ, biết rõ fhệf-fánh của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh- pháp tam-giới, hành-giả thực 
hành pháp-hành thiền- tuệ cần phải có trí-tuệ biết 
đúng trong tâm về sự thật của mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới. 


Thật vậy, frí-ftuệ fâm-sở (paññacetasika) có 4 
đặc tính riêng biệt: 
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1 -Yathabhutapalivedhalakkhana: Trí-tuệ tâm- 
sở có trạng-thải thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới, chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo-tám, 4 Thánh-quả-tâm. 

2- Visayobhasanarasa: Tlrí-tuỆ tâm-sở có 
phận-sự thấy rõ ràng thật-tánh của mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới. 

3- Asammohapaccupaf{thana: Tri-tuệ tâm-sở 
không mê muội, tâm sáng suốt là quả hiện hữu. 

4- Yonisomanasikarapadafthana: Sự hiểu biết 
trong tâm do tri-tuệ biết đúng trong 4 trạng-thái 
của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới là 
vô-thường, khổ, vô-ngã, bất-tịnh. Đó là nguyên 
nhân gân phát sinh trí-tuệ tâm-sở. 

Như vậy, sỉ £âm-sở phát sinh do nguyên nhân 
gần là ayonisomanasikãära, còn trí-tuệ tâm-sở phát 
sinh do nguyên nhân gần là yonisomanasikära. 

* Ayonisomanasikãra là như thỂ nào? 

Ayonisomanasikära: Sự biết trong tâm do si- 
tâm biết sai lầm trong 4 trạng-thải của mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới như sau: 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thải 
vô-thường (anicca), thì si-tâm biết sai lầm cho 
là thường (micca). 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thải 
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khổ (dukkha), thì si-tâm biết sai lẫm cho là lạc 
(sukha). 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam- -giới có trạng-thái 
vô-ngã (anaft), thì si-tâm biết sai lâm cho là 
ngã (4114). 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam- "giới có trạng-thái 
bắt-tịnh (asubha), thì si-tâm biết sai lầm cho là 
tịnh, tốt đẹp (subha). 


Như vậy, ayonisomanasikhãara: sự biết trong 
tâm do si-/âm biết sai lầm trong 4 rạng-thải của 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới cho là 
thường, lạc, ngã, tịnh, là nguyên nhân gần phát 
sinh sỉ fâm-sở (mohacefasika), làm che phủ 
thật-tánh của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới. 

* Yonisomanasikãra là như thế nào? 


Yonisomanasikära: Sự hiểu biết trong tâm do 
trí-tuệ biết đúng trong 4 trạng-thải của mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới như sau: 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thái 
vô-thường (anicca) thì trí-tuệ hiểu biết đúng là 
vô-thường (anicca). 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thái 
khổ (dukkha), thì trí-tuệ hiểu biết đúng là khổ 
(dukkha). 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thải 
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vồ-ngã (anatä), thì tri-tuệ hiểu biết đúng là vô- 
ngã (anafi4). 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thái 
bát-tịnh (asubha), thì tri-tuệ hiểu biết đúng là 
bắt-tịnh (asubha). 

Như vậy, yonisomanasikara: sự hiểu biết 
trong tâm do /rí-/;ệ biết đúng trong 4 rạng-thái 
của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới là 
vô-thường, khổ, vô-ngã, bất-dịnh, là nguyên 
nhân gần phát sinh f#rí£wệ fâm-sở (paññã- 
cetasika), làm hiện rõ thật-tánh hiển nhiên của 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giỏi. 

Cho nên, hành-giả thực hành pháp-hành thiển- 
tuệ cần phải luôn luôn có yøonisomanasikãra làm 
nhân-duyên phát sinh frí-tuệ thứ nhất nãmaripa- 
paricchedañana: trí-tuệ thấy rõ, biết rõ, phân 
biệt rõ thật-tánh hiển nhiên của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-giới, hiện rõ đúng theo sự- 
thật của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giỏi. 


* Trạng-thái-chung (Sãmaññalakkhana) 


Tắt cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới 
đêu có thật-tánh, có sự sinh, sự diệt, có 3 
trạng-thúi-chung- trạng-thải vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thải vô-ngã, đó là sự-thật hiển 
nhiên. Do nguyên nhân nào che phủ 3 trạng- 
thái-chung ấy? 
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Hành-giả thực hành pháp-hành thiên-tuệ, sở đĩ 
không thấy rõ, không biết rõ sự sinh, sự diệt của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới; không thấy 
rõ, không biết rõ 3 frạng-thái-chung: trạng-thái 
vồ-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới, là vì 3 
pháp che phú 3 trạng-thái chung, nên hành-giả 
không. thể thấy rõ, biết tÕ 3 frạng-thái-chung 
của mỗi săc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới. 


Vậy, 3 pháp che phú 3 trạng-thái-chung nhự 
thê nào? Phương pháp diệt 3 pháp che phú ây 
băng cách nào? 


* Ba pháp che phủ 3 trạng-tháï-chung, 
phương pháp diệt 3 pháp che phủ 


Ba trạng-thái-chung: trạng-thái vồ- -fhưởng, 
trạng-thái khổ, trạng-thái vồ-ngã của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-pháp tam-giới, đó là sự-thật hiển 
nhiên. Sở dĩ 3 trạng-thái-chung này không hiện 
rõ là vì bị 3 pháp che phủ, đó là: 

- gnfdfi: Dòng sinh diệt liên tục vô cùng 
mau lẹ của mọi săc-pháp, mọi danh-pháp tam- 
giới làm che phú trạng-thái vô-thường của mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới không hiện rõ. 


- riyapatha: Các oai-nghi thay đổi làm che phủ 
trạng-thúi khô của các oai-nghi không hiện rõ. 
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- Ghana: Ngã-tưởng đông-nhất của mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới làm che phú 
trạng-thúi vô-ngã của mọi săc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới không hiện rõ. 

Giảng giải 

1- Sanfatfi là dòng sinh rồi diệt liên tục vô 
cùng mau lẹ của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới làm che phú trạng-thái vô-thường của 
mọi săc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới không 
hiện rõ như thê nào ? 

Đức-Phật dạy: 

“Sabbe sankhara aniccä. ” 

Tắt cả các pháp-hữu-vi đêu có trạng-thái vồ- 
thường. 


Pháp-hữu-vi là pháp bị câu tạo do 4 nhân- 
duyên là kanuna: nghiệp, ciWa: tâm, uíM: thời- 
tiết, ñhãra: vật thực, đó là ngũ-uẩn (khandha), 
12 xứ (ayatana), l8 tự-tảnh (dhátu), mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới, v.v... đều sinh 
rồi diệt liên tục không ngừng, nên có frạng-thái 
vô-thrờng của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam- 
giới, đó là sự-£hậr hiển nhiên của pháp-hữu-vi. 

Như vậy, trạng-thái vô-thường của mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới là sự-thật hiển 
nhiên. Vậy do nguyên nhân nào làm cho trạng- 
thái vô-thường không hiện rõ? 
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Trong bộ Visuddhimagsea: Thanh-Tịnh-đạo 
giải rằng: 

“Aniccalakkhanuam tava wudayabbayanam 
qmanasdhada sanatiya  paficchannadtfA na 
upa{fhati. ” “ 

Trước hết, trạng-thái vô-thường của mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới không hiện rõ, vì 
dòng sinh diệt liên tục (sanfafi) vô cùng mau lẹ 
của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giỏi, làm 
che phú trạng-thái vô-thường. Bởi vì không có 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới. 


* Dòng sinh diệt liên tục (sanfafi) vô cùng 
mau lẹ của mọi săc-pháp, mọi danh-pháp tam- 
giới, che phủ trạng-thái vô-thường như thê nào? 


Ví dụ thô thiên đễ hiểu để so sánh như: 


- Khi ta thấy những hình ảnh trên màn hình 
chiếu phim, cứ I giây đồng hồ có khoảng 24 tới 
120 tắm hình liên tục quay nhanh qua máy chiếu 
phim, ta nhìn thấy hình ảnh những tài tử diễn 
viên có những cử chỉ, hành động, lời nói tự 
nhiên bình thường. Ta không thê thấy từng tắm 
phim cách khoảng nhau và cũng không nghe 
từng tiếng nói cách khoảng nhau. 





' Visuddhimagga, phần Patipadãñãnadassanavisuddhiniddesa. 
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Đó là sự liên tục của cuộn phim quay nhanh. 


- Khi ta thấy bóng đèn đang cháy sáng, cứ mỗi 
giây đồng. hồ có khoảng 50 hoặc 60 lần dòng 
điện tắt Tôi cháy sáng liên tục không ngừng 
trong suốt thời gian bóng đèn cháy sáng. Ta 
không thê thây bóng đèn cháy sáng trôi tắt liên 
tục suôt khoảng thời gian bóng đèn cháy sáng. 

- Đó là sự liên tục của dòng điện chảy sáng rồi 
tắt liên tục. 

Còn sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh- 
pháp tam-giới thật là vô cùng mau lẹ phi thường. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Như-lai không thấy pháp 
nào có sự sinh, sự diệt vô cùng mau lẹ như tâm.” 

Trong Chú-giải giảng giải rằng: 

“Ekaccharakkhane  kofisatasahassasankha 
uppdjitvä nirujjhadi.” “7 

“Chỉ một lần búng đầu ngón fay, tâm với tâm- 
Sở (danh-pháp) sinh rồi diệt liên tục 1.000 tỷ lân. ” 

Như vậy, chỉ có frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 gọi là 
udayabbayanupassananana sắc bén nhanh nhạy 
có khả năng thây rõ, biệt rõ sự sinh, sự diệt của 





' Añguttaranikäya, phần Ekakanipäta. 
? Sam. Khandhavagsatthakatha, Phenapindũpamasuttavamnanä. 


Phần II: Những Pháp Cần Biết Đối Với Hành-Giả 209 





sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại mà thôi, 
nên thấy rõ, biết rõ, hiện rõ frạng-thái vô-thường 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới. 


Nếu hành-giả thực hành pháp-hành thiên-tuệ 
chưa có khả năng phát sinh đến frí-tuệ-thiỀn-tuệ 
thứ 4 udayabbayänupassanañäna, thì không thê 
thấy rõ, biết rõ được sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại, nên chưa 
có khả năng cắt đứt samfafi: dòng sinh diệt liên 
tục của săc-pháp, của danh- pháp tam-giới hiện- 
tại. Vì vậy, hành-giả không thê thấy rõ, không 
biết rõ rạng-thái vô-thường của sắc-pháp, của 
danh-pháp tam-giới hiện-tại. 

Sở dĩ, hành-giả không thấy rõ, không biết rõ 
trạng-thái vô-tluường của sắc-pháp, của danh-pháp 
tam-giới hiện-tại là vì dòng sinh diệt liên tục vô 
cùng mau lẹ của sắc-pháp, của danh-pháp tam- 
giới hiện-tại, làm che phủ frạng-thái vô-fhường 
của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại. 


Phương pháp làm trạng-thái vô-thường hiện rõ 


Hành-giả thực hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn 
đến phát sinh frí-fuệ thứ nhất nãmaripaparic- 
chedafana: trí-tuỆ . thấy rõ, biết rõ, . phân biệt rõ 
thật-tánh của mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp 
tam-giới là pháp-vô-ngã (anaft4), không phải là 
fa; tiếp theo frí-tuệ thứ nhì nãmaripapaccaya- 
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pariggahañana. trí-tuệ "thấy rỠ, biết rõ nhân- 
duyên-sinh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
tam-giới; tiếp theo trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 sam- 
masanañiãna: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
diệt của môi sắc-pháp, môi danh-pháp tam-giới 
do nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vồ-ngã, của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giỏi. 


Dù hành-giả có 3 loại trí-tuệ này vẫn chưa có 
khả năng cắt đứt sanfafi: dòng sinh diệt liên tục. 


Hành-giả tiếp tục thực hành pháp-hành thiền- 
tuệ đến khi ứrí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ tư udayabbayä- 
Hupassanafñaa: trí-tuệ- thiển- tuệ thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, môi danh- 
pháp tam-giới hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do 
nhân-duyên-diệt; mới có khả năng cắt đứt 
sanfafti: dòng sinh diệt liên f„c vô cùng mau lẹ 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới hiện- 
tại, thì sự £hật hiển nhiên frạng-thái vô-thường 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới mới hiện rõ. 


Như bộ Visuddhimagga giải rằng: 


“Udayabbayampana pariggahefva santatiya 
vikopitãya  aniccalakkhanam yathaävasarasato 
upafthati. ” 





'Visuddhimagga, phần Patipadäñãnadassanavisuddhiniddesa. 
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Hành-giả thực hành pháp-hành thiên-tuệ, khi 
trí-tuệ-thiên-tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của môi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
tam-giởi hiện-tại nên có khả năng cắt đứt 
santati: dòng sinh diệt liên tục của môi sắc- 
pháp, môi danh-pháp tam-giới hiện-tại. Khi ấy, 
trạng-thái vô-thường của môi sắc-pháp, môi 
danh-pháp hiện-tại hiển nhiên mới hiện rõ sự- 
thật của nó. 


Tri-tuệ-thiên-tuệ nào có khả năng thấy rỔ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp tam-giới hiện-tại? 


Trong 16 loại trí-tuệ-thiển-tuệ theo tuần tự 
của pháp-hành thiên-tuệ, thì bắt đầu từ trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 udayabbayanupassanañana cô 
khả năng thấy TỐ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
mỗi săc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại 
do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt. 

Thật vậy, frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayä- 
nupassanäñãna này là trí-tuệ-thiền-tuệ bắt đầu 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt của sắc-pháp, 
của danh-pháp tam-giới hiện-tại là: 

- Danh-pháp nào sinh, do nhân-đuyên nào sinh. 

- Danh-pháp ấy diệt, do nhân-duyên ấy diệt. 

- Sắc-pháp nào sinh, do nhân-duyên nào sinh. 

- Sắc-pháp ấy diệt, do nhân-duyên ấy diệt. 
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Cho nên ứrí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư udayabbayä- 
nupassanañana này chính thức được gọi là #rí- 
tuệ-thiỀn-tuệ, bởi vì trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư 
udayabbayänupassanãañäna có khả năng cắt đứt 
sanfafi: dòng sinh điệt liên fục mau lẹ không 
ngừng của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam- 
giới hiện-tại, nên hiện rõ frạng-thái vô-thường 
của mỗi săc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại. 


Như vậy, sự-thật frgụng-thái vô-thường của 
sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại được 
hiển nhiên hiện rõ. 

Thật ra, không chỉ frạng-£hái vô-thường của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại 
được hiền nhiên hiện rõ, mả còn trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp tam-giới hiện-tại cũng được hiển nhiên 
hiện rõ, bởi vì 3 trạng-thái-chung này có sự liên 
quan với nhau. 


Bắt đầu từ #rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayab- 
bayãnupassanãñäna này cho đến trí-tuệ-thiền- 
tuệ thứ 12 gọi là saccänulomañaäna đều có khả 
năng thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại đo 
nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-điệt; nên hiện 
1õ frạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng- 
thái-vô-ngã của mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp 
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tam-giới hiện-tại, dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-đề. 


Nếu hành-giả nào là hạng người fam-nhân 
(tihetukapuggala) thực hành pháp-hành thiển- 
tuệ, có khả năng phát sinh đến trí-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-pháp tam-giởi hiện-tại do nhân- 
duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, thì hành-giả 
ấy thật là cao quý. 


Trong Dhammapadagatha (1 13) Đức-Phật dạy: 


“Ƒo ca vassasafam J1e, 
apassarn udaybbaya. 
Ekaharm JTvitam seyyo, 
passato udaybbayam. ` 


, 


Người nào dù sống đến trăm năm, 

Mà không có tri-tuệ-thiên-tuệ, 

Không thấy sự sinh và sự diệt. 

Không bằng hành-giả sống một ngày, 

Có trí-tuệ-thiến-tuệ phát sinh, 

T háy rõ sự sinh và sự diệt, 

Của sắc-pháp danh-pháp hiện-tại, 

Cuộc đời cao quý biết dường nào! 

2- Iriyäpatha là các oai-nghi thay đổi làm che 


phủ trạng-thái khổ của các oai-nghi không hiện 
rõ như thê nào? 
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Đức-Phật dạy rằng: 
“§Sabbe sankhara dukkha. ” 
Tắt cả các pháp-hữu-vi đêu có trạng-thái khổ. 


Pháp-hữu-vi là pháp bị câu tạo do 4 nhân- 
duyên là kaqmma: nghiệp, ciữtd: tâm, HfH: thời- 
tiết, ñhãra: vát thực, đó là ngũ-uẩn (khandha), 
12 xứ (ãyatana), l8 tự-tánh (dhãtu), mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới, v.v... đều sinh 
rồi diệt liên tục không ngừng, nên có frạng-thái 
khổ của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới, 
đó là sự-hậr hiển nhiên của pháp-hữu-vi. 

Như vậy, trạng-thái khổ của mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới là sự-thật hiển nhiên. 
Vậy do nguyên nhân nào làm cho trạng-thái khổ 
không hiện rõ? 


Trong bộ Eisuddhimagga: Thanh-Tịnh-ẩạo 
giải răng: 

“Dukkhalakkhanamn abhinhasampafipianassa 
amanasikara iriyapathehi paficchannaff2A na 
upa{fhati. ” so 

Trạng-thái khổ không hiện rõ, vì các oai- 
nghỉ thay đổi che phú, do không có tri-tuệ-thiên- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt, trạng-thái 
vồ-thường của mỗi sắc-pháp luôn luôn hành hạ. 





' Visuddhimagga, phần Patipadãñãnadassanavisuddhiniddesa. 
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Các oai-nghi làm che phú trạng-thái khổ 
không hiện rõ như thể nào? 


Tú-oai-nghi: Oainghi đi oai-nghi đứng, 
odi-nghi ngồi, oai-nghi năm và các oai-nghi 
phụ là bước tới trước, bước lui sau, quay bên 
phải, quay bên trái, co fay vào, co chân vào, 
duỗi tay ra, duôi chân ra, v.V.. 


Tứ-oai-nghỉi và các ð8ïiip8 phụ thuộc về 
sắc-pháp phát sinh do tâm (ciHajaripa), có sự 
sinh, sự diệt liên tục không ngừng, có frạng-thái 
vô-thưởng luôn luôn hành hạ các oai-nghi, nên 
oai-nghi có frạng-thái khổ. 

Thế mà mỗi khi có oai-nghi nào phát sinh 
khô, theo thói quen liền thay đôi từ oai-nghi cũ 
ấy sang OaI- _nghi mới ngay, mà không có /í-fuệ- 
thiển- tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của oai- 
nghi cũ ấy, nên không có #/-£uệ-thiển-tuệ thẫy rõ, 
biết rõ rạng-thái khổ của oai-nghi cũ ấy. 

Vì vậy, oai-nghi mới làm che phủ frạng-thái 
khổ của oai-nghi cũ. 

Phương pháp làm cho trạng-thái khổ hiện rõ 

Hành-giả thực hành pháp-hành thiển-tuệ, 
trước khi thay đổi mỗi oai-nghi, cần phải có ứrí- 
tuệ-thiển-tuệ biết rõ nguyên nhân chính đáng, đó 
là sự khổ bắt buộc phải thay đối từ oai-nghi cũ 
sang oaI-nghI mới. 
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Khi thay đổi oai-nghi, hành-giả có /r/-fệ- 
thiên-tuệ theo dõi nhất cử nhất động từ oai-nghi 
cũ sang oai-nghi mới, /rí-£uệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của các sắc-pháp oai-nghi cũ 
ây do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, 
nên hiện rõ írạng-(hái vô-(xờng luôn luôn hành 
hạ các oai-nghi cũ ây. Vì vậy, frạng-thái khổ 
của sắc-pháp các oai-nghi ấy hiện rõ. 


Như bộ Visuddhimagga giải rằng: 


“Abhinhapafisampafipilanam manasikafva 
iriyapathe ugehaHtIe dukkhalakkhanam yathäa- 
vasarasato upa{thädi. ” 0 


Hành-giả thực hành pháp-hành thiên-tuệ, khi 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của sắc-pháp oai-nghi ấy, hiện rõ trạng-thải vô- 
thường luôn luôn hành hạ oai-nghi ấy, nên diệt 
được các oai-nghi che phủ trạng-thái khổ. 

Khi ấy, trạng-thái khổ của sắc-pháp oai-nghi 
ấy hiển nhiên hiện rõ sự thật của nó. 

Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ, đến 
khi #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanäñãna phát sinh thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của mỗi sắc-pháp oai-nghi, mỗi danh-pháp 
tam-giới hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do nhân- 
duyên-điệt, nên hiện tố trạng-thái vô-thường 





' Visuddhimagga, phần Patipadãñãnadassanavisuddhiniddesa. 
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luôn luôn hành hạ. Nên frgng-thái khổ của sắc- 
pháp oai-nghi, của danh-pháp tam-giới biệt oal- 
nghi ây hiên nhiên hiện rõ sự thật của nó. 


3- Ghana là ngã-tưởng đồng-nhất của mọi 
săc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới làm che phú 
trạng-thái vô-ngã của mọi săc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới không hiện rõ, như thê nào? 

Đức-Phật dạy rằng: 


, 


“Sabbe dhamma andtfä. ` 

Tắt cả các pháp đều có trạng-thái vô-ngã. 

Dhamưmä đó là các pháp-hữu-vi bị câu tạo do 
4 nhân-duyên (kamma: nghiệp, cita: tâm, uíu: 
thời-tiết, ñhãra: vật thực), đô là ngũ-uẩn 
(khandha), I2 xứ (äyatana), lồ tự-tánh I£ttU 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp ftam-giới, V.V.. 
đều sinh rồi diệt liên tục : không ngừng, nên có 
trạng-thái vô-ngã của mỗi sắc- -pháp, môi danh- 
pháp tam-giới, đó là sự-£hậr hiển nhiên của tất 
cả các pháp-hữu-vI. 

Như vậy, trạng-thái vô-ngã của mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới là sự thật hiển 
nhiên. Vậy do nguyên nhân nào làm cho trạng- 
thái vô-ngã không hiện rõ? 

Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-Tịnh-Đạo 
trong phần patipadänadassanavisuddhinidesa 
giảng giải rằng: 
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“Anattalakkhanamnn nãnadhatuvinibhogassa 
aqmanaskaa  ghanena paficchannatftä na 
upafthäii.” 02 

Trạng-thái vô-ngã không hiện rõ, vì ngã- 
tưởng đdồng-nhất che phú, do không có trí-tuệ- 
thiển- tuệ thấy rõ, biết rõ, , phân tích rõ thật-tánh 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giởi 
riêng biệt với nhau. 


Ngd-trởng đông-nhất che phú trạng-thái vô- 
ngã của sắc-pháp, của danh-pháp như thế nào? 


Ghana: Ngã-tưởng đồng-nhất có 3 loại: 

- sSgmiHhaghana: Ngữ-tưởng đông-nhất 
tổng-hợp là gom mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới lại cho là Za. 

- Kiccaghana: Ngã-tưởng đồng-nhất phán- 
sự là gom mọi phận-sự của mọi săc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới lại cho là Za. 

- Arammanaghana: Ngã-tưởng đông-nhất 
đôi-tượng là gom mọi đôi-tượng lại cho là #a. 

Sự-thật theo chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) thì mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp được 
phân biệt như sau: 


- Sắc-pháp (rũpadhamma) gôm có 28 loại sắc- 
pháp. Mỗi sắc-pháp có trạng thái riêng khác nhau. 
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- Danh-pháp (namadhamma) đó là tâm với 
tâm-sở: 

Tâm (cia) gồm có 89 hoặc 121 tâm. 
Tâm-sở (cefasika) gôm có 52 tâm-sở. 

Mỗi tâm, tâm-sở đều có trạng thái riêng, có 
phận sự riêng, có đôi-tượng riêng khác nhau. 

Thế mà, ngã-fưởng đông-nhất do fà-kiến thấy 
sai chấp thủ trong mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới gom lại cho là ứø theo 3 loại ngã-tưởng 
đồng-nhát là: 

- Ngã-tưởng đông-nhất tổng-họp. 

- Ngã-tưởng đông-nháit phận sự. 

- Noã-tưởng đông-nhát đồi-tượng. 

Do 3 loại ngã-tưởng đông-nhất nảy che phủ 
trạng-tháúi vô-ngã của mọi săc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới như sau: 


3.1- Samihaghana: Ngã-tưởng đông-nhất 
tông-hợp là gom mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới lại cho là ta như thế nào? 

Ví dụ: Sở đĩ gọi là “chiếc xe” là vì có các bộ 
phận được lắp ráp lại với nhau. Nếu tháo rời 
mỗi bộ phận ra riêng rẽ thì không còn thấy 
chiếc xe nữa. 

Gọi là “ngôi nhà ” là vì được xây dựng các thứ 
vật liệu lại với nhau. Nếu phá vỡ ra thành mảnh 
vụn thì không còn thấy øgồi nhà nữa, như thế nào. 
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Cũng như vậy, sở dĩ gọi là /a, người, chúng- 
sinh,.... là vì có ngĩũ-uẩn: săc-uẩn, thọ-uẩn, 
tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn nương nhờ lẫn 
nhau, liên kết lại với nhau. 


Nếu có tri-tuệ- thiên-tuệ biết phân tích ngũ 
uẫn ra năm uẫn riêng biệt như sau: 


- Sắc-uấn gồm có 28 loại sắc-pháp không 
phải fø, không phải người, không phải chúng- 
sinh nào, ... 

- 7 họ-uẩn đó là họ tâm-sở đồng sinh với tâm. 

- Tưởng-uẩn đó là tưởng tâm-sở đồng sinh 
với mỗi tâm. 

- Hành-uẩn đó là 50 tâm-sở còn lại (irừ thọ 
tâm-sở và tưởng tâm-sở) đồng sinh với mỗi tâm. 

- Thức-uẩn đô là tâm gốm có 89 tâm hoặc 
12] tâm. 

Bốn uẫn là /ho-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, 
thức-uẩn thuộc về danh-pháp không phải ta, 
không phải người, không phải chúng-sinh nào. 

Thế mà ngã-trởng đồng-nhất tổng-hợp cho 
là fa, người, chúng-sinh, ... nên che phủ frạng- 
thái vô-ngã của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới. 

3.2- Kiccaghana: Ngã-tưởng đồng-nhất phận- 
sự là gom mọi phận sự của mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới lại cho là ta như thế nào? 
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Theo chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), 
tâm được phân ra 6 loại tâm. Mỗi tâm nào phát 
sinh có số tâm-sở đông sinh với tâm ấy làm phận 
sự như sau: 


x~xx~— 


- Cakkhuvinnanacita: Nhãn-thức-tám, cô 7 
tâm-sở đồng sinh với 2 nhãn-fưức-tâm làm phận 
sự thấy đồi-tượng sắc. 

- Sofavinnanacitta: Nhĩ-thức-tám, có 7 tâm-sở 
đồng sinh với 2 nh7-tức-tâm làm phận sự nghe 
đối-tượng thanh. 

- Ghaãnaviñnanacitta: Tỷ-thức-tâm, có 7 tâm- 
sở đồng sinh với 2 fj-fhức-tâm làm phận sự ngửi 
đối-tượng hương. 

- Jivhaviñfanacita: Thiệt-thức-tâm, có 7 
tám-sở đồng sinh với 2 /h/£f-thức-tám làm phận 
sự nễm đối-tượng vị. 

- Kayavifnfanacita: Thân-thức-tâm, cô Z7 
tâm-sở đồng sinh với 2 thân-thức-tâm làm phận 
sự xúc-giác đối-tượng xúc. 

- ManoviññänaciHa: Ý-thức-tâm, có 79 hoặc 
111 tâm (trừ 10 thức-tâm trên) có số tâm-sở 
tương xứng với ý-thức-tâm ấy làm phận-sự biết 
đối-tượng pháp. ° 


Thế mà, ngã-trởng đồng-nhất phận sự cho là 





' Đối- -tượng pháp có 6 loại: 72 tâm, 52 tâm-sở, 5 tịnh-sắc, l6 
sắc vi-tế, Niết-bàn, chế-định-pháp (paññattidhamma). 


333 TÌM HIẾU KINH TRẠNG-THÁI VÔ-NGÃ 





ta thấy người, ta nghe tiễng, ta ngửi hương thơm, 
Ía nêm Vị, ta Xúc-giác mêm mại, âm áp, fa biết 
điểu này điểu kia, nên che phủ trạng-thái vô-ngã 
của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới. 


3.3- Arammanaghana: Ngã-trởng đông-nhất 
đôi-tượng là gom mọi đồi-tượng lại cho là ta 
như thê nào? 


Theo -Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa (Abhidhammar- 
thasangaha), đối-tượng có 6 loại, mỗi đối-tượng 
được biết bằng mỗi loại tâm riêng biệt như sau: 

- Đối-tượng sắc được thấy bằng 2 nhãn-thức- 
tâm. 

- Đối-tượng thanh được nghe bằng 2 nhĩ- 
thức-tâm. 

- Đồi-tượng hương được ngửi bằng 2 fj-thức- 
tâm. 

- Đối-tượng vị được nếm bằng 2 thiệt-thức- 
tâm. 

-_ Đối-tượng xúc được xúc-giác bằng 2 thân- 
thức-tâm. 

-_ Đối-tượng pháp được biết bằng 79 hoặc 
1II ÿ-thức-tâm (trừ 10 thức-tám). 


- 10 thức-tâm chỉ tiếp xúc biết 5 đổi-tượng 
sắc, thanh, hương, vị xúc hiện-tại thuộc về chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma) mà thôi, không 
biết đối-tượng chế-định-pháp (paññattidhamma). 
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Còn trong 79 hoặc 111 ý-thức-tâm có số dục- 
giới-tâm tiếp xúc biết đổi-tượng pháp thuộc về 
chân-ngh1a-pháp trong 3 thời (quá-khứ, hiện-tại, 
vị-lai) và chế-định-pháp, tùy theo mỗi dục-giới- 
tâm; có số sắc-giới-tâm và vồ-sắc-giới-tâm chỉ 
có biết đối-tượng thuộc về chế-định-pháp mà 
thôi. Riêng s/êu-fam-giới-tâm đó là 4 hoặc 20 
Thánh-đạo-tám, 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm chỉ 
biết đổi-tượng Niễt-bàn siêu-tam-giới mà thôi. 

Thế mà, ngã-trởng đồng-nhất đỗi-tượng cho 
là fa thấy người, ta nghe tiếng, ta ngửi hương 
thơm, fq nếm vị ngon, f4 Xúc-giác mêm mại, ấm 
áp, ta biết môn học này, ta biết công việc kia, ... 
nên che phủ #ạng-thái vô-ngã của mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới. 


Phương pháp làm trạng-thái vô-ngã hiện rõ 


Hành-giả thực hành pháp-hành thiển-tuệ, đến 
khi phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 uddayab- 
bayãnupassanäfñaäna: tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh của môi sắc-pháp, môi danh- 
pháp tam-giới, thấy rỔ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới do 
nhân-duyên-sinh do nhân-duyên-diệt; nên thấy 
rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung- trạng-thái vó- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giỏi. 
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Như bộ Visuddhimagga giải rằng: 


“Nanadhatuyo vinibbhujiva ghanavinibbhoge 
kafe anattalakkhanam yathãvasarasafo 
upa{fhati. ” ( 

Hành-giả thực hành pháp-hành thiên-tuệ, khi 
tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ 
thật-tánh của mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp 
tam-giới khác nhau; nên ngã-tưởng đông-nhất 
bị tách rời ra từng mỗi tâm khác nhau, phán sự 
của mỗi tâm khác nhau, mỗi tâm biết mỗi đối- 
tượng khác nhau; nên tri-tuệ- thiên- tuệ thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên 
diệt, nên trạng-thái vô-ngã của môi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-giới hiển nhiên hiện rõ sự- 
thật của chúng. 


Sự sinh, sự diệt của danh-pháp, sắc-pháp 


Danh-pháp, sắc-pháp là pháp-hữu-vi (san- 
khatadhamma) bị cầu tạo do 4 nhân-duyên 
(nghiệp: kamma, tâm: ciHa, thời-tiết: ufu, vật- 
thực: ähãra) thuộc về chân-nghĩa-pháp (para- 
matthadhamma), có thật-tánh của mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-gIới; có sự sinh, sự diệt của 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới đo nhân- 





'Visuddhimagga, phần Patipadäñãnadassanavisuddhiniddesa. 
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duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt; nên hiện rõ 3 
trạng-thái-chung- trạng-thái vồ- -thưởng, trạng- 
thái khổ, trạng-thái vồ-ngã của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-giới. 


Nibbãna: Niế-bàn thuộc về pháp-vô-vi 
(asankhatadhamma) không bị câu tạo do 4 
nhân-duyên (nghiệp: kamma, tâm: citta, thời- 
tiẾt: ufu, vật-thực: ãhaãra), thuộc về danh-pháp 
siêun-tam-giới đặc biệt hoàn toàn khác với danh- 
pháp tam-giới (tâm với tâm-sở), có thật-tánh- 
pháp; nhưng không có sự sinh, sự diệt, không 
có 3 írạng-tháúi-chung: trạng-thải vô-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã, bởi vì Niết- 
bàn hiện hữu không do nhân-duyên nào. 


Niễ-bàn thuộc về chân-nghĩa-pháp (para- 
mafthadhamma) là pháp-vô-ngã (anaf4) cũng là 
đối-tượng siêu-tam-giới của siêu-tam-giới-tâm 
đó là 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm, 4 hoặc 20 
Thánh-quả-tám mà thôi. 
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Pháp-hành trong Phật-giáo 
Trong Phật-giáo có 2 loại pháp-hành: 


- Pháp-hành thiên-định (Samathakammatfhãna). 
- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanakammnafthana). 


1- Pháp-hành thiền-định có trong Phật-giáo 
và ngoài Phật-giáo. Đốổi-tượng của pháp-hành 
thiển-định thuộc về chế-định-pháp (paññaHi- 
dhamng) không có thật-tánh, không có sự sinh, 
sự điệt, không có 3 trạng-thái-chung: trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã. 


Hành-giả nào thuộc về hạng người tam-nhân 
(tihetukapuggala), có giới-hạnh trong sạch làm 
nơi nương nhờ, thực hành pháp-hành thiền- 
định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiển 
sắc-giới thiệntâm, 4 bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm, chứng đắc 5 phép-thân-thông. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chăn chỉ có 

vô¬sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-tứ-thiển vô- 
sắc-giới thiệntâm cao nhất gọi là phi- -fưỞng- 
phi-phi-tưởng-xú-thiển thiện-tâm cô quyên ưu 
tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikala) có phi-tưởng- phi-phi-tưởng- 
xứ-thiền quả-tâm gọi là vô-sắc-giới tái-sinh- 
tâm (patisandhicita) làm phận-sự tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
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vồ-sắc-giới phạm-thiên phi-tưởng-phỉi-phi-tưởng- 
xứ-thiên. Vị phạm-thiên có tuôi thọ 84.000 đại- 
kiếp lâu dài nhất, khi hết tuổi thọ (chết) tại tầng 
trời vô-săc-giới phạm-thiên này, /Ùiên-nghiệp 
khác cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới 
khác tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của VỊ 
phạm-thiên ấy. °° 

Còn 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và 3 bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm bậc thấp trở thành 
vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không có cơ 
hội cho quả được nữa. 


2- Pháp-hành thiền-tuệ chỉ có trong Phật- 
giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật- 
giáo. Đắi-tượng của pháp-hành thiên-tuệ đó là 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới chỉ thuộc 
về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) mà 
thôi, không phải chế-địjnh-pháp (paññami- 
dhamma), có thật-tánh của mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới; có sự sinh, sự điệt của mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới; có 3 rạng- 
thái-chung: trạng-thái vó- -thưởng, trạng-thải 
khổ, trạng-thải vô-ngã của mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới. 


Hành-giả nào thuộc về /ihefukapuggala: người 





' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IX: Pháp- 
Hành Thiên-Định, cùng soạn-giả. 
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tam-nhân đã từng tích lũy đầy đủ 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật và 5 pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn 
pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ 
pháp-chủ từ vô số kiếp quá-khứ, được tích lũy 
đầy đủ trọn vẹn trong đấm sinh rồi diệt từ kiếp 
này sang kiếp kia trong vòng tử sinh luân-hồi 
trong tam giới. 

Kiếp hiện-tại hành-giả ấy có giới-hạnh trong 
sạch trọn vẹn làm nơi nương nhờ, thực hành 
pháp-hành thiền-tuệ có khả năng dẫn đến 
chứng ngô chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-dạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-háún sẽ tịch điệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. ° 


Sự Sinh, Sự Diệt 


Đối-tượng thiền-tuệ đó là tất cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) có sự sinh, sự diệt 
của mọi sắc-pháp, mọi đanh-pháp tam-giới; có 3 
trạng-thái-chung: trạng-thái vồ- thưởng, trạng- 
thái khổ, trạng-thái vồ-ngã của mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới. 





' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền X: Pháp- 
Hành Thiên-Tuệ, cùng soạn-giả. 
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Như vậy, sự sinh, sự diệt có 2 loại: 

1- Sự sinh, sự diệt của danh-pháp tam-giới 

Danh-pháp đó là tâm với tâm-sở, mỗi tâm 
nào phát sinh ắt có số fđm-sở í† hoặc nhiều đông 
sinh với tâm ây làm phận-sự biệt đôi-tượng của 
tâm ây trong môi lộ-trình-tâm. Mỗi tâm có sự 
sinh, sự điệt vô cùng mau lẹ. Đức-Phật dạy: 

- Này chư t)-khưu! Như-lai không thấy pháp 
nào có sự sinh, sự diệt vô cùng mau lẹ như tâm. (9 


Trong Chú-giải Pãli dạy rằng: 

Chỉ một lần búng đâu ngón tay, tâm với tâm- 
sở (danh-pháp) sinh rồi diệt 1.000 tỷ lần. ” “ 

Mỗi fâm có 3 sát-na nhỏ: 

1- Uppadakkhana: Sảt-na-sinh. 

2- Thitikhana: Sáf-na-trụ. 

3- Bhangakhana: Sảt-na-diệt. 

Trong iô-frình-tâm (vHhicita) mỗi tâm có 3 
sảt-na' sáf-na sinh, sảt-na trụ, sáf-na diệt theo 
tuân tự trải qua lộ-trình-tâm, biệt đóïi-fượng 
chân-nghiapháp trong 3 thời (hiệntại hoặc 
quả-khứ hoặc vị-lai), hoặc biết đối-tượng chế- 
định-pháp phi thời tùy theo mỗi đỗi-tượng trong 
môi lộ-trình-tâm, từ lộ-trình-tâm này sang lộ- 





' Bộ Añguttaranikãya, phần ekakanipäta. 
“Sam Atthakathä, Khandhavagøa, Phenapindupamäsuttavannanä. 
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trình-tâm kia liên tục không ngừng trong đời 
sông sinh hoạt bình thường của mỗi chúng-sinh. 


Khi nằm ngủ say, /ô-ình-tâm không phát 
sinh, chỉ có dòng bhavangacitta: hộ- kiếp-tâm 
sinh rồi diệt liên tục không ngừng chỉ có đối- 
tượng cũ kiếp trước đô là kamưma (đối-tượng 
nghiệp) hoặc kammanimita (đối- tượng hiện- 
tượng tạo nghiệp) hoặc gatinimifa (đồi-tượng 
hiện-tượng dắt dẫn tái-sinh kiếp sau) mà thôi, 
cho đến khi tỉnh giấc. 


Mỗi đanh-pháp (tâm với tâm-sở) phát sinh có 
3 sátl-na: sảt-na-sinh, sảt-na-trụ, sảát-na-diệt. 


2- Sự sinh, sự diệt của sắc-pháp 


Sự sinh, sự diệt của sắc-pháp chậm hơn sự 
sinh, sự điệt của danh-pháp theo sự so sánh với 
3 sảf-na: sảt-na-sinh, sảf-na-frụ, sát-na-diệt của 
danh-pháp như sau: 

* ,$áf-na-sinh và sáf-na-điệt của sắc-pháp giống 
như sđí-na-sinh và sảf-na-điệt của danh-pháp. 

* Thời-gian-frụ của sắc-pháp cô 49 sát-na- 
nhỏ, lầu hơn ï sáf-na-frụ của danh-pháp. VÍ dụ: 


Nhãn-môn lộ-trình-tâm (cakkhudvaravithiciia) 
có đối-tượng sắc rõ. ràng, gôm có l7 tâm liên 
tục sinh rôi diệt, mỗi tâm có 3 sđí-na: sáf-na- 
sinh, sát-na-trụ, sát-na-diệt. 
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Như vậy, suốt nhãn-môn lộ-trình-tâm gồm có 
51 sảt-na-nhỏ. 

Đối-tượng sắc rõ ràng làm đối-tượng của 
nhãn-môn lộ-trình-tâm, có thời gian tồn tại trải 
qua suốt n„hãn-môn lộ-trình-tâm gồm có 17 tâm 
mà mỗi tâm có 3 sáf-na: sáf-na-sinh, sáf-na-trụ, 
sảt-na-điệt liên tục, gồm có 5] sát-na-nhỏ. 

Trong 51 sf-na-nhỏ của đối-tượng sắc-pháp 
Ấy, có Ï sáf-na-sinh và l sáf-na-điệt, còn lại 49 
sảt-na-trụ (thời-gian-trụ) của đồi-tượng sắc-pháp. 

Như vậy, 1 sảát-na-sinh và l sáf-na-diệt của 
sắc-pháp giống với 1 sảf-na-sinh và l sát-na- 
điệt của danh-pháp, nhưng sá£na-frụ (ihời- 
gian-trụ) của sắc-pháp gôm có 49 sát-na-nhỏ, 
lâu hơn so với 1 sđf-na-frụ của tâm. 


Xem đồ biêu #0éửãn-môn lộ-trình-tâm có đổi- 
tượng sắc rõ ràng, đề có sự so sánh giữa 3 sáí- 
na: sảt-na-sinh, sảáf-na-tụ, sáf-na-diệt của danh- 
pháp với sắăc-pháp. 

Cakkhudväravrthicitta (Nhãn-môn lộ-trình-tâm) 


Đối-tượng cũ kiếp Đối-tượng sắc-pháp hiện tại Đối-tượng cũ kiếp trước 


CX:X⁄GX2X%X°XY-X.XX-XXS 3© 


Thời gian trụ của sắc-pháp lâu đến 49 sát-na nhỏ 









Sát-na-sinh của danh-pháp và sắc-pháp | | Sát-na-diệt của danh-pháp và sắc-pháp 
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Giải thích: Nhãn-môn lộ-trình-tâm 


Nhãn-môn lộ-trình-tâm gồm có những sát-na- 
tâm sinh rồi diệt theo tuần tự liên tục, có đối- 
tượng sắc rõ ràng. Bắt đầu từ hộ-kiếp-tâm quá- 
khứ thứ nhất cho đến tiếp đồi-tượng-tâm thứ 17 
là chấm dứt nhãn-môn lộ-trình-tâm. 


Nhãn-thức-tâm phát sinh có đối-tượng sắc rõ 
ràng tiếp xúc với nhấn-tinh- -sắc, theo nhãn-môn 
lộ-trình-tâm sinh rồi diệt tuần tự như sau: 


- Bhavangacila: Hộ-kiếp-tâm viết tắt (bha) 
1-Attabhavangacita: Hộ-kiếp-tâm quá-khứ ví (afj 
2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động — vt (na) 
3-Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt  vt (da) 
4-Pañcadvaravdjjanacitta: Ngũ-môn-hướng-lâm ví (pañ) 


5- Cakkhuvinñanacita: Nhãn-thức-tâm ví (cak) 
6- Sampaticchanacitta: Tiến-nhận-tâm ví (sam) 
7- Sanfranacitta: Suy-xét-tâm ví (san) 
6- Vofthabbanacitta: Xác-định-tâm ví (vof) 
9- 15-.Javanacifa: Tác-hành-tâm vf 4) 
16- 17- Tadälambana: Tiếp đối-tượng-tâm ví (14) 
Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm ví (bha) 


Nhãn-môn lộ-trình-tâm (Cakkhudväravithicitta) 


“Bhavangacita: Hộ- kiếp-tâm là quả-tâm có 
đối- -tượng cũ từ kiếp trước, làm phận sự giữ gìn 
hộ trì kiếp sông của mỗi kiếp chúng-sinh cho 
đến cuối cùng.  (viếttắtbha) 
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1- Aitabhavangacitta: Hộ- kiếp-tâm quá-khứ 
phát sinh l sát-na-tâm vân còn giữ đối-tượng cũ 
kiếp trước, dù có đối-tượng sắc mới hiện-tại 
xuất hiện.  (viếttắtad) 

2- Bhavangacalanacita: Hộ-kiếptâm rung 
động phát sinh Ì sát-na-tâm bị rung động, khi có 
đối- -ÍtỢHNgØ sắc mới hiện-tại xuất hiện. (viết tắt na) 


cJ- Bhavangupacchedacitfa: Hộ-kiển-tâm bị 
cất đứt phát sinh T sát-na-tâm rôi diệt cùng với 
đôi-tượng cũ kiếp trước, do đồi-tượng sắc mới 
hiện-tại xuât hiện. (viết tắt da) 

4- Pañcadvaravajjanacitta: Ngũ-môn hướng- 
fâm phát sinh I sát-na-tâm làm phận sự tiêp 
nhận 5 đôi tượng mới hiện-tại (sắc, thanh, 
hương, VỊ, xúc). (viết tắt pañ) 

(Trong nhãn-môn lộ-trình-tâm này chỉ tiếp 
nhận đổi-fượng sắc mới hiện-tại mà thôi). 

3- CakkhuvinNanacita: Nhãn-thức-fâm phát 
sinh I sát-na-tâm làm phận sự /háy đổi-fượng sắc 
hiện-lại. (viết tắt cak) 

6- Sampaticchanacita: Tiếp-nhận-tâm phát 
sinh I sát-na-tâm làm phận sự i2 nhận đổi- 
tượng sắc hiện-fạ¡i từ nhằn-thức-tâm. (viết tắt sam) 

7- Sanfranacifta: Suy¬xé(-tâm phát sinh ] sắt- 
na-tâm làm phận sự suy xét đối-tượng sắc tốt 
hoặc xấu. (viết tắt san) 
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ổ- Vofthabbanacitta: Xác-định-tâm, đó là ÿý- 
môn hướng tâm (manodvaravdjjanaciffa) phát 
sinh I sát-na-tâm làm phận sự xác định đối- 
tượng của bất-thiện-tâm hoặc của đại-thiện-tâm 
hoặc của đi-đuy-tác-tâm, tùy theo trình độ hiểu 
biết của chúng-sinh ấy. (viết tắt vot) 

9-15- Javanacita: Tác-hành-tâm đó là bắt- 
thiện-tâm, hoặc đại-thiện-tâm, hoặc đại-duy-tác- 
tâm phát sinh liên tục 7 sát-na-tâm cùng loại tâm 
làm phận sự tạo bát-thiện-nghiệp hoặc đa¡-thiện- 
nghiệp tùy theo trình độ hiểu biết của chúng- 
sinh, hoặc đai-duy-tác-tâm đối với bậc Thánh A- 
ra-hán không thành đại-thiện-nghiệp, bắt-thiện- 
nghiệp nào cả. (viết tắtja) 

16-17- TadärammanaciHta: Tiếp-đối-tượng- 
tâm thuộc về quả-tâm đặc biệt phát sinh 2 sát- 
na-tâm làm phận sự tiếp đối-tượng sắc hiện-tại 
từ Zác-hành-tâm còn thừa 2 sát-na-tâm, hết tuổi 
thọ I7 sát-na-tâm của đối-tượng sắc hiện-tại, để 
chấm dứt nhãn-môn lộ-trình-tâm. (viết tắt ta) 

- Bhavangacita: Hộ-kiếp-tâm phát sinh có 
đối-tượng cũ từ kiếp trước trở lại, đồng thời 
chấm dứt nhãn-môn lộ-trình-tâm. 

Xem đồ biểu nhãn-môn lộ-trình-tâm có đối- 
tượng sắc TỐ ràng, có đủ 17 sát-na-tâm sinh rồi 
diệt theo tuần tự thấy răng: 


- Sáf-na-sinh của atfabhavangacifa thứ nhất 
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là 1 sáf-na-sinh chung của danh-pháp và sắc- 
pháp (đồi-tượng sãc). 

- Sđf-Ha-diệt của tadãrammanaciffa thứ l7 
cuôi cùng là 7 sáf-nd-điệt chung của danh-pháp 
và săc-pháp (đôi-tượng saäc). 

- Thời gian sát-na-trụ của danh-pháp trong 
môi sảti-na-tám. 

- Thời gian sáf-na-frụ của sắc-pháp bắt đầu 
sáf-na trụ của aftIabhavangaciría thứ nhầt cho 
đên sảf-na trụ của tadãrammnaciffta thứ L7 cuôi 
cùng, gôm có 49 sát-na nhỏ của tâm. 


Trạng-tháï-riêng (Visesalakkhana) 


Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp đều có 
trạng-thái-riêng của mỗi pháp. 

- Ciffa: Tâm gồm có 89 hoặc 121 tâm cùng có 
một trạng-thải-riêng là: ãrammanavijananalak- 
khana: trạng-thái biết các đồi-tượng. 

- Cefasika: Tâm-sở gồm có 52 tâm-sở, mỗi 
tâm-sở có môi trạng-thái-riêng, nên có 52 trạng- 
thái-riêng. 

Tâm-sở có 4 trạng-thái với fâm: 

*Tâm-sở đồng sinh với tâm (ekuppäda). 

*Tâm-sở đông diệt với tâm (ekanirodha). 

*Tâm-sở đồng đối-tượng với tâm(ekãrammaia). 


236 TÌM HIẾU KINH TRẠNG-THÁI VÔ-NGÃ 





* Tâm-sở đông nơi sinh với tâm (ekavatthuka). 

- Ripadhamma: Sắc-pháp gồm có 28 sắc-pháp, 
môi sắc pháp có mỗi trạng-thái-riêng, nên có 28 
trạng-thái-riêng. 

- Nibbãna: Niễ-bàn có trạng-tháiriêng là 
santilakkhana. trạng-thái tịch tịnh mọi tham-át, 
mọi phiên-não, mọi nổi khô của sắc-pháp, của 
danh-pháp. 

Mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới có 
trạng-thái-riêng đê phân biệt sự khác nhau của 
mỗi pháp. °) 


Trạng-tháï-chung (Sãämaññalakkhana) 


Tất cả các pháp-hữu-vi bị câu tạo do 4 nhân- 
duyên là kamma: nghiệp, cña: tảm, ufu: thời-tiết, 
ãhãra: vật-thực, đó là ngũ-uẩn (khandha), I2 xứ 
(ãyatana), 18 tự-tánh (dhãm), mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới, thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) có thật-tảnh, có sự sinh, sự 
điệt, có 3 trạng-thái-chung (samafnfialakkhana) là: 

- Aniccalakkhana: Trạng-thải vô-thường. 


- Dukkhalakkhana: Trạng-thái khổ. 
- Anattalakkhana: Trạng-thải vô-ngã. 





' Tìm hiểu rõ trong quyển Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong 
Cuộc Sông, cùng soạn giả. 
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1- Trạng-thái vô-thường (Aniccalakkhana) 


Ý nghĩa anicca: 

Amiccam khayafthena & ° Vô-thường có ÿ 
nghĩa diệt, bởi vì tầt cả mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp sinh rôi diệt cả thảy. 

Hoặc Huiã abhävafthena aniccä: Có rồi lại 
không, có ÿ nghĩa là vô-thường. 

Anicca: Vô-thường có 3 loại: 

1.1- Anicca: Vô-thường 

Sabbe sankharä aniccä: T‹ ất cả các pháp- 
hữu-vi đếu là vô-thường. 

Sankhara: Pháp-hữu-vi DỊ cầu tạo do 4 nhân- 
duyên (kamma: nghiệp, cittq: tâm, ufu: thời-HếI, 
đhara: vật-thực), đó là ngũ-uân (khandha), 12 
xứ (ayalana), lồ tự-lánh (dhãtmu), ... mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới đêu là vô-thường. 
Bởi vì các pháp-hữu-vi sinh rôi diệt theo tự nhiên 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới. 


1.2- Aniccalakkhana: Trạng-thái vô-thường 

Hành-giả thực hành pháp-hành thiên-tuệ, khi 
tri-tuệ-thiên-tuệ tháy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của môi săc-pháp, môi danh-pháp tam-giới đo 
nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-điệt nào, nên 
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hiện TỐ frạng-thái vô-thường của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-giới ấy. 


l3- Aniccãanupassana: Tri-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo trạng-thái vô-thường 


Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ, Zí- 
tuệ-thiên-tuệ thẫy rõ, biết rõ mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp tam-giới có frạng-fhádi vô-thường, 
tồi đối theo trạng-thái vồ-thường, nên diệt được 
thường-tưởng (niccasañna: sự tưởng sai, chấp 
lâm) cho rằng: sắc-pháp, danh-pháp tam-giới là 
thường. 


Nếu hành-giả tiếp tục thực hành pháp-hành 
thiền-tuệ, #/-fuê-thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới có rạng-thái 
vô-thường, rồi đối fheo trạng-thái. vô-thường 
của môi săc-pháp hoặc môi danh-pháp tam-giới 
ấy, dẫn đến chứng ngộ Miế-bàn gọi là 
qnimitftanibbana: vô-hiện-tượng Niễt-bàn, Niết- 
bàn không có hiện tượng các pháp-hữu-Vi. 


Hành-giả chứng ngộ anữmifanibbana: vô- 
hiệntượng Niế-bàn do tín pháp-chủ 
(saddhindriya) có nhiều năng lực hơn 4 pháp- 
chủ còn lại (ấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định 
pháp-chủ, tuệ pháp-chủ) hoặc do năng lực của 
giới (s114). 
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2- Trạng-thái khổ (Dukkhalakkhana) 
Ý nghĩa Dukkha 


Dukkham bhayatthena f?: Khô có ý nghĩa 
đáng kinh sợ, bởi vì tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới sinh rồi diệt liên tục không 
ngừng, vô-thường, diệt mất, nên đáng kinh sợ. 

Uppadavayapdfipilana{thena dukkha: Sự sinh, 
sự diệt luôn luôn hành hạ có ÿ nghĩa là khổ. 

Tính chất khổ có 3 loại: 

- Dukkhadukkha: Khổ-thật-khổ đó là /ho- khổ 
(dukkhavedana) khó chịu đựng nổi, như &hổ 
thân, khổ tâm. 

- Viparinamadukkha: Biến-chất-khổ đó là 
thọ-lạc (sukhavedana) bị vô- -thường sinh rồi diệt 
làm biến chất, nên /o-/ạc cũng vẫn là khổ-để, 
dù &»ổ vẫn còn đễ chịu đựng được. 

- Sankhäradukkha: Pháp-hành-khổ đó là tất 
cả mọi pháp-hữu-vi là mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới sinh rồi diệt liên tục không ngừng 
hành hạ, nên chỉ có khổ mà thôi. 

Dukkha: Khỗ có 3 loại: 

2.1- Dukkha: Khổ thân, khổ tâm 


Sabbe sankhãrä dukkhã: Tất cả mọi pháp- 
hữu-vi đêu là khổ. 
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Sankhara: Pháp-hữu-vi DỊ cầu tạo do 4 nhân- 
duyên (kamma: nghiệp, cittq: tâm, ufu: thời-tiỄI, 
ahãra: vật-thực), đó là ngũ-uẩn (khandha), 12 
xứ (äyatana), l8 tự-tánh (dhãm),.... mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới đều là khổ. Bởi vì 
sinh rồi diệt liên tục không ngừng, vô-thường 
luôn luôn hành hạ (a5himhapafipi]ana), nên chỉ 
có khổ mà thôi. 


2.2- Dukkhalakkhana: Trạng-thải khổ 


Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới 
đều có trạng-thái vô-thường, nên tất cả mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới cũng có /rạng- 
thải khô. 

Đúc-Phật dạy rong kinh AnattIalakkhanasutta: 


Lê 


“Yadaniccam tam dukkham. 

Ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp tam-giới nào 
có trạng-thải vô-thường, thì ngũ-uân, săc-pháp, 
danh-pháp tam-giới áy có trạng-thải khô. 


Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới nào 
do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, sinh 
rồi diệt liên tục không ngừng luôn luôn hành hạ, 
nên hiện rõ #gøng-thái khổ của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-giới ấy. 
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2.3- Dukkhãnupassana: Tri-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo trạng-thái khô. 


Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ, Zí- 
tuệ-thiên-tuệ thẫy rõ, biết rõ mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp tam-giới có #rạng-thái khổ, tồi đối 
theo trạng-thải khổ; nên diệt được lạc-trởng 


(sukhasafna: sự trởng lâm, chấp lâm) cho rằng: 
môi săc-pháp, môi danh-pháp tam-giới là lạc. 


Nếu hành-giả tiếp tục thực hành pháp-hành 
thiền-tuệ, #í-ệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp hoặc danh-pháp tam-giới có /rạng-fhái 
khổ, tồi dõi theo trạng-thái khổ của sắc-pháp 
hoặc danh- pháp tam-giới ấy, dẫn đến chứng ngộ 
Niết-bàn gọi là appapihitanibbãna: vô-ái Niết- 
bàn, Niết-bàn không có tham-ái nương nhờ. 


Hành-giả chứng ngộ appatthifanibband: vô- 
ái Niết-bàn do định pháp-chủ (samadhindriya) 
có nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại đn 
pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, tuệ 
pháp-chủ), hoặc do năng lực của định (samadhi). 


3- Trạng-thái vô-ngã (Anattalakkhana) 
Ý nghĩa Anata 


Anattä asärakatthena “”: Vô-ngã nghĩa là 
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vồ đụng, bởi vì không phải ta, không phải của ta, 
không chiều theo ý muốn của ai. 


Hoặc Anaffa: Wó-ngã còn có 4 ý nghĩa theo 
tikã ° giảng giải là: 

- Avasavattanaftha: Vô-ngã nghĩa là không 
chiêu theo ý muốn của một ai cả. 

- Asamikaftha: Vô-ngã nghĩa là vô chủ, không 
có đi là chủ cả. 

- SwñNnatattha: Vôó-ngã nghĩa là không, 
không phải ta, không phải của ta, không phải 
của đi cả. 

- Aftapalikkhepaltha: Vô-ngã nghĩa là phủ 
nhận cái ngã, cái ta, cái đại ngã theo quan niệm 
tà-kiến thấy sai chấp lầm. 

Anattä: Vô-ngã có 3 loại: 

3J- Anada: Pháp-vô-ngã, không phải ta, 
không phải của ta. 

“Sabbe dhammä anattä”: Tất cả các pháp- 
hữu-vi và pháp-vồ-vi đếu là vô-ngã. 

* Pháp-hữu-vi (sankhatadhamma) bị cẫu tạo 
do 4 nhân-đuyên (kamma: nghiệp, cita: tâm, 
ufu: thời-tiết, đhãra: vật-thực), đó là ngũ-uẩn 
(khandha), 12 xứ (ãyatana), l8 tự-tảnh (dham), ... 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp fam-giới, đều là 
pháp-vô-ngã. 





: SãratthadIpanTika, Anattalakkhanasuttavanmnanã. 
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* Pháp-vô-vi (asankhatadhamma) không bị 
cấu tạo do 4 nhân-duyên (kamma: nghiệp, cita: 
tâm, utu: thời-tiết, ähãra: vật-thực), đó là Niết- 
bàn và gom cả chế-định-pháp (paññattidhamma) 
cũng là pháp-vô-ngã. 


3.2- Anattalakkhana: Trạng-thái vô-ngã 


Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới 
đêu có ứrạng-thải vô-thường, trạng-thái khó, thì 
cũng có frạng-thải vô-ngã. 


Đúc-Phật dạy trong kinh Anaftalakkhanasutta: 


- Yadaniccam tam dukkham. 
- Yam dukkham tadanattä. 


Ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp tam-giới nào 
có trạng-thải vô-thường, thì ngũ-uẩn, sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới ấy có trạng-thái khổ. 

Ngñũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp tam-giới nào có 
trạng-thải khổ, thì ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới ấy có trạng-thải vô-ngã. 

Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
trí-tuệ- thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi săc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới nào đo 
nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, sinh rồi 
diệt liên tục không ngừng, không chiều theo ý 
muốn của một ai cả, nên hiện rõ gạng-thái vô- 
ngã của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới ấy. 
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3.3- AnaHfãnupassana: Trí-tuệ-thiển-tuệ dõi 
theo trạng-thái vô-ngã. 


Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ, /zí- 
tuệ-thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới có rạng-thái vồ-ngã, rồi dõi theo 
trạng-thảái vô-ngã, nên diệt được ngã-tưởng 
(atasaññä: sự tưởng lầm, chấp lâm) cho tăng: 
sắc-pháp, danh-pháp là ngã. 

Nếu hành-giả tiếp tục thực hành pháp-hành 
thiền-tuệ, rí-/ệ-fhiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp hoặc danh-pháp tam-giới có írạng-thái vô- 
ngã, tồi dõi theo trạng-thái vô-ngã của săc-pháp 
hoặc danh- pháp tam-giới ấy, dẫn đến chứng ngộ 
Niết-bàn gọi là suffñatanibbãna: chơn-không 
Niết-bàn, Niễt-bàn hoàn toàn vồ-ngã, không phải 
ta, không phải của ta. 


Hành-giả chứng ngộ sufññafanibband: chơn- 
không Niết-bàn do tuệ pháp-chủ (paññindriya) 
có nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (n 
pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định 
pháp-chủử), hoặc do năng lực của fwệ (oañnđ). 


Sự liên quan giữa 3 trạng-tháï-chung 


Ba trạng-thái-chung- Trạng-thái vô- thường, 
trạng-thái- khổ, trạng-thải vô-ngã của mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp tam-giới có sự liên quan 
lẫn nhau. 
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Đức-Phật dạy rằng: 
“Yadaniccam, tam dukkham. 
Yam dukkham, tadanaHã. ” ( 
Pháp ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp tam-giới 
nào có trạng-thái vô- thường, thì ngũ-uấn, sắc 
pháp, danh pháp tam-giới ấy có trạng-thái khổ. 


Pháp ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp tam-giới 
nào có trạng-thái khổ, thì ngũ-uẩn, săc-pháp, 
danh-pháp tam-giới ấy có trạng-thái vô-ngã. 


Như vậy, mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam 
giới đêu có ở frụng-thái-chung: trạng-thải vô- 
thường, trạng-thải khô, trạng-thải vô-ngã. 


Thật ra, #í-tuệ-thiền-tuệ đó là trí-tuệ tâm-sở 
đồng sinh với đại-(hiện-tâm hợp với trí-fuệ chỉ 
có khả năng thấy rõ, biết rõ mỗi đối-tượng sắc- 
pháp hoặc danh-pháp tam-giới mà thôi (một tâm 
không thể biết nhiều đối-tượng cùng một lúc). 


- Khi nào #-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của sắc-pháp nào hoặc danh- 
pháp tam-giới nào do nhân-duyên-sinh, do 
nhân-duyên-dđiệt, nên hiện tố trạng-thái vô- 
thường, thì khi Ấy, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vồ-ngã của sắc-pháp ấy, của danh-pháp tam-giới 
ây không hiện rõ. 
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- Khi nào #-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của sắc-pháp nào hoặc danh- 
pháp tam-giới nào do nhân-duyên-sinh, do 
nhân-duyên-diệt; nên hiện rõ trạng-thái khổ, 
thì khi ây, ứrạng-thái vô-thường, trạng-thái vó- 
ngã của săc-pháp ấy, của danh-pháp tam-giới ấy 
không hiện rõ. 


- Khi nào #-tuệ-thiền-tuệ thẫy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp nào hoặc danh-pháp 
tam-giới nào do nhán-duyên-sinh, do nhân- 
duyên-diệt, nên hiện rõ trạng-thái vô-ngã, thì 
khi ây, rạng-thái vô-thường, trạng-thái. khổ của 
sắc-pháp ấy, của danh-pháp tam-giới ấy không 
hiện rõ. 

Cho nên, khi frí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
trạng-thái-chung nào của sắc-pháp nào, hoặc của 
danh-pháp tam-giới nào làm đối-tượng thiên- 
tuệ, thì 2 trạng-thải-chung còn lại mặc dù không 
hiện rõ, nhưng tiềm năng của /rí-fuệ-thiên-tuệ ày 
vẫn có khả năng diệt được sự tưởng lầm, chấp 
lầm cho rằng: sắc-pháp ấy, hoặc danh-pháp 
tam-giới ấy là thường, lạc, ngã. Bởi vì 3 trạng- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
khổ, trạng-thái vồ-ngã có liên quan lẫn nhau. 


Quan niệm vô-thường, khô, vô-ngã theo đời 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
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chưa xuât hiện trên thê gian, hoặc đôi với những 
người không hiêu biệt vê giáo-pháp của Đức- 
Phật, có các quan niệm như sau: 


* Quan niệm về vô-thường: Đôi với số người 
ấy, những gì có tính chất không được bên vững 
lâu dài, có rồi lại bị hư hại, hoặc mất đi, v.v... 
người ta cho là vồ-fhưởng. 


Ví dụ: Khi nghe người chết, chiếc xe bị hư, 
cải ly bị bê, xảy ra sự biên đổi, v.v... Người ta 
than thở với nhau răng: “ô-£hường!” 


* Quan niệm về khổ: Đối với số người ấy, 
khi gặp sự khổ thân như: bị bệnh hoạn ốm ẩau, 
bị tai nạn, bị đánh đập, v.v... Người ta than vẫn 
với nhau rằng: “Khổ quả!” 

Hoặc khi gặp nổi khổ tâm như: sâu não khóc 
than thương tiếc đến người thân đã chết, của cải 
tài sản bị mắt, v.v... Người ta than vãn với nhau 
rằng: “Khổ quá!” 


* Quan niệm về vô-ngã: Đôi với số người ấy 
không từng học hỏi giáo-pháp của Đức-Phật, 
không từng nghe chánh- pháp của Đức-Phật, thì 
không có quan niệm về vô-ngã, bởi vì SỐ người 
ấy vốn dĩ là người thường chấp ngã, chấp thú 
có fa, của fd. 


Dù cho sô người ây có guan niệm về vô-thường 
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quan niệm về khổ nhưng cũng chỉ là một cách 
thô thiên mà thôi. 

Thật vậy, một người sống qua bấy nhiêu năm 
rồi mới chết, một chiếc xe chạy qua thời gian rồi 
mới bị hư, một cái ly đã sử dụng qua, rồi mới bị 
bể, v.v... Như vậy, quan niệm về vô-thường đôi 
với họ chờ có thời gian. 

Và quan niệm về khổ đối với họ phải chờ có 
bệnh hoạn ôm đau, bị tai nạn thương tích, v.v... 

Trong Phật-giáo, chư vị Bồ-tát Thanh-văn-đệ- 
tử của Đức-Phật, thuộc về hạng người fam- 
nhân (tihetukapuggala) đã từng thực hành đầy 
đủ 70 pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp quá- 
khứ, và có đủ 5 pháp-chủ là tín pháp-chủ, tấn 
pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ 
pháp-chủ được tích lũy trong fẩm sinh rồi diệt 
liên tục từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử 
sinh luân-hồi trong ba giới. 

Kiếp hiện-tại, chư vị Bồ-fát thanh-văn đệ-tử 
nảo của Đức-Phật có duyên may lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật hoặc lắng nghe 
chánh-pháp của bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, rồi chư vị Bồ-tát Thanh-văn-giác ấy 
thực hành pháp-hành thiển-tuệ có khả năng phát 
sinh frí-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ fhậf-fánh của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới là pháp-vô- 
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ngã (anafä). Tiếp tục phát sinh đến frí-fuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 uddayabbayãänupassanañana: 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới hiện 
tại do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, 
nên thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng- 
thái vô- thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô- 
ngã của môi săc-pháp, môi danh-pháp tam-giới 
hiện-tại ấy. 


Hành-giả tiếp tục thực hành pháp-hành thiền- 
tuệ để phát sinh theo tuần tự từ các frí-tuệ-thiển- 
tuệ tam-giới cho đến trí-tuệ- -thiển- -fuỆ siẾu-fam- 
giới, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đễ y 
theo Đức-Phát, chứng đắc T, hảnh-đạo, Thánh- 
quả, Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân trong 
Phật-giáo. 

Thật ra, Ÿ frạng-thái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã của 
môi sac-pháp, môi danh-pháp tam-giới là sự-thật 
hiển nhiên trong thế gian, nhưng không có một 
vị thầy nào có khả năng chỉ dạy để cho thấy, cho 
biết sự-thật hiển nhiên này, mãi cho đến khi 
Đức-Phật Gofama xuất hiện trên thê gian. Khi 
ấy, Đức-Phật Gotama thuyết pháp, giảng dạy 
sự-thật thật-tánh của môi sắc-pháp, môi danh- 
pháp tam-giới ấy, để tế độ các chúng-sinh hữu- 
duyên nên tế độ. 


250 TÌM HIẾU KINH TRẠNG-THÁI VÔ-NGÃ 





Ba trạng-thái-chung có trạng-thái chỉ tiết 


Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới 
thuộc về pháp-hữu-vi bị cầu tạo do 4 nhân- 
duyên (kamma: nghiệp, cittq: tâm, ufu: thời-tiỄI, 
ahãra: vật-thực), đó là ngũ-uẩn (khandha), 12 
xứ (äyatana), I8 tự-tánh (dhãtu), mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới cô sự sinh, sự diệt; nên 
có 3 frạng-thái-chung: trạng-thải vô-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã. 


Trong mỗi trạng-thải-chung của mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới ấy có nhiều #qng-fhái 
chi-tiết được trình bày trong bộ Wisuddhimagga 
phần Maggãmaggañãnadassanavisuddhi như sau: 


1- Aniccalakkhana: Trạng-thái vô-thường 


Trạng-thái vô-thường có 10 trạng-thái chi-tiết: 


1- Aniccato: Trạng-thải vô-thường. 

2- Palokato: Trạng-thải tiêu diệt. 

3- Calato: Trạng-thái biến đổi. 

4- Pabhanguto: Trạng-thải tan rã. 

5- Addhuvato: Trạng-thái không bên vững. 

6- Viparinamadhammato: Trạng-thái biến 
đổi là thường. 

7- Asarakato: Trạng-thái vô dụng, không cốt lối. 

ổ- Vibhavato: Trạng-thải bị suy tàn. 
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9- Sankhatato: Trạng-thải bị cấu tạo. 

10- Maranadhammato: Trạng-thải diệt, chết 
là thường. 

Trạng-thái vô-thường có 10 trạng-thái chỉ-tiết 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, cũng là đối- 
tượng của /1-fuệ- thiển- lUỆ qnicCãHMDaSSaHđ. 
Mỗi trạng-thái chỉ tiết của trạng-thái vô-thường 
hiện rõ tùy theo khả năng /r/-fuệ- -thiỂn-tuệ của 
mỗi hành-giả. 


2- Dukkhalakkhana: Trạng-thái khổ 


Trạng-thái khổ có 25 trạng-thái chi-tiết: 


1- Dukkhato: Trạng-thái khổ khó chịu. 

2- Rogato: Trạng-thái khổ như bệnh lật. 

3- Gandato: Trạng-thái khổ như ung nhọi. 

4- Sallato: Trạng-thái khổ như mũi tên độc. 

5- Aghato: Trạng-thái khổ bắt hạnh. 

6- Äbãdhato: Trạng-thải khô như ôm đau. 

7- ltito: Trạng-thải khổ suy đổi. 

8- Upaddavato: Trạng-thải khổ tai nạn. 

9- Bhayato: Trạng-thái khổ đáng kinh sợ. 

10- Upasaggato: Trạng-thái khổ cản trở. 

11- Atãnato: Trạng-thải khổ không có nơi bảo hộ 

12- Alenato: Trạng-thái khổ không có nơi ẩn náu. 

13- Asaranato: Trạng-thái khổ vì không có 
Hơi nương nhờ. 
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14- Ädimmavato: Trạng-thái khổ vì tội chướng. 

15- Aghamilato: Trạng-thải nguôn gốc của khổ. 

16- Vadhakato: Trạng-thái khô như kẻ sát hại. 

17- Sãsavato: Trạng-thái khổ do phiên-não 
trắm-luân. 

18- Mãrämisato: Trạng-thải khổ như môi của 
Ma. 

19- Jatidhammato: Trạng-thái khổ sinh là 
thường. 

20- Jarãdhammato: Trạng-thái khổ già là 
thường. 

21- Byädhidhammato: Trạng-thái khổ bệnh là 
thưởng. 

22- Sokadhammato: Trạng-thái khổ sâu não 
là thưởng. 

23- Paridevadhammato: Trạng-thải khổ than 
khóc là thưởng. 

24- Upäyäsadhammato: Trạng-thải nỗi thống 
khổ cùng cực. 

25- Samkilesikadhammato: Trạng-thái khổ bị 
ô nhiễm bởi phiên-não. 


Trạng-thái khổ có 25 trạng-thải chi-tiết của 
sắc-pháp, đanh-pháp tam-giới, cũng là đối-tượng 
của rí-tuệ-thiển-tuệ dukkhänupassana. Mỗi trạng- 
thái chỉ tiết của trạng-thái khổ hiện rõ tùy theo 
khả năng tri-tuệ-thiên-tuệ của mỗi hành-giả. 
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3- Anattalakkhana: Trạng-thái vô-ngã 
Trạng-thái vô-ngã có 5 trạng-thái chi-tiết: 


1- Anattato: Trạng-thái vô-ngã, không phải ta. 

2- Parato: Trạng-thải khác lạ, không phải ta. 

3- Rirato: Trạng-thải rỗng không, không có 
thường, lạc, ngã. 

4- Tucchato: Trạng-thái không có thật là ta. 

5- Suffato: Trạng-thải hoàn toàn không phải 
ta, không phải của ta. 


Trạng-thái vô-ngã có 5 trạng-thái chỉ-tiết 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, cũng là đối- 
tượng của /#/-fuệ-thiển-tuệ anatfinupassanä. 
Mỗi rạng-thải chỉ-tiết của trạng-thái vồô-ngã 
hiện rõ tùy theo khả năng tri-tuệ-thiên-tuệ của 
mỗi hành-giả. 


Như vậy, 3 frạng-tháúi-chung: trạng-thải vô- 
thường có 10 trạng-thái chỉ-tiết, trạng-thái khổ 
có 25 trạng-thái chỉ- tiết, trạng-thái vô-ngã có 5 
trạng-thái chỉ- tiết, gồm có 40 trạng-thái chỉ- 
tiết. Mỗi loại trạng-thái chi-tiết của mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp fam-giới này được hiện rõ 
đối với hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ, 
tùy theo năng lực của 5 pháp-chủ: tín pháp-chủ, 
tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, 


254 TÌM HIẾU KINH TRẠNG-THÁI VÔ-NGÃ 





tuệ pháp-chủ và tùy theo năng lực của giới, 
định, tuệ của môi hành-giả. 


Mỗi loại rạng-thái chỉ-tiết ây đều có khả 
năng dẫn đến chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn, trò 
thành bác Thánh-nhân trong Phát-giáo như sau: 


- Nếu hành-giả có fín pháp-chú có nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tấn pháp-chủ, 
niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ), 
và giới có nhiều năng lực thì rạng-thái vô- 
thường hiện rõ; dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niễf-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán cao thượng trong Phật-giáo. 


Hành-giả trở thành 7ánh-nhân bậc nào tùy 
theo năng lực của 70 pháp-hạnh ba-la-mật, và 
năng lực của 5 pháp-chú của hành-giả. 


- Nếu hành-giả có định pháp-chú có nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tín pháp-chủ, 
tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, tuệ pháp-chú) và 
định có nhiều năng lực thì ạng-thái khổ hiện 
rõ; dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-áI, mọi phiền-não 
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không còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hản 
cao thượng trong Phật-giáo. 


Hành-giả trở thành 7hánh-nhán bậc nào tùy 
theo năng lực của 70 pháp-hạnh ba-la-mật, và 
năng lực của 5 pháp-ch của hành-giả. 


- Nếu hành-giả có fuệ pháp-chủ có nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tín pháp-chủ, 
tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ) và 
fuệ có nhiều năng lực thì rạng-thái vô-ngã hiện 
rõ; dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-áI, mọi phiền-não 
không còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hẳn 
cao thượng trong Phật-giáo. 

Hành-giả trở thành 7ánh-nhân bậc nào tùy 
theo năng lực của 70 pháp-hạnh ba-la-mát và 
năng lực của 5 pháp-chú của hành-giả. 
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Bốn Thánh-đạo-tuệ (Maggañana) 


- Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ (Sotapattimagga- 
ñãng). 

- Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ (Sakadägãmimagga- 
ñãng). 

- Bất-lai Thánh-đạo-tuệ (Anägãmimagga- 
ñang). 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ (Arahattamagøa- 
ñang). 


l1- Nhập-hrtu Tháúnh-đạo-tuỆ (Sotapaftimagga- 
ñaãng) đó là tri-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 
14 Sotãpattinagsañana trong Nhập-lưu Thánh- 
đạo-tâm của Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sotäpaftimagsavithiciffa) có phận-sự đặc biệt 
diệt tận được /ham-ái, phiên-não, ác-pháp theo 
khả năng của Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ. 


2- Nhắtlai Thánh-đạo-tuệ (Sakadägãmi- 
maggañaäna) đó là tri-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giởi 
thứ 14 Sakadägamimaggañãna trong Nhấrlai 
Thánh đạo-tâm của Nhắt-lai Thánh-đạo lộ-trình- 
tâm (Sakadägamimageavithiciffa) có phận-sự 
đặc biệt diệt tận được /ham-ái, phiên-não, áC- 
pháp theo khả năng của Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ. 

3- Bánlai Thánh-đạo-tuệ Anägãmimagga- 
ñãnag) đó là tri-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 
14 Anãgãämimaggañana trong Nhất-lai Thánh- 


Bốn Thánh-Đạo-Tuệ 257 





đạo-tâm của Bát-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Anagamimagsavithiciffa) có phận-sự đặc biệt 
diệt tận được /ham-ái, phiên-não, ác-pháp theo 
khả năng của Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ. 

4- A-ra-hin Thánh-đạo-tuệ (Arahattamagea- 
ñãng) đó là tri-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ I4 
Arahattamagsañana trong A-ra-hản Thánh-đạo- 
tám của A-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tám 
(Arahattamaggavifhicitta) có phận-sự đặc biệt 
diệt tận được /ham-ái, phiên-não, ác-pháp theo 
khả năng của A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ. 

Mỗi Thánh-đạo-tuệ có khả năng đặc biệt điệt 
tận được (samucchedappahäna) tham-ái, phiên- 
não, ác-pháp theo khả năng của mỗi Thánh-đạo- 
tuệ như sau: 


1- Tham-ái (Tanhã) 

Tham-ái (tanha) đó là tham tâm-sở (lobha- 
cefasika) đông sinh với ở tham-tâm (lobhacii4) 
là nhân sinh khó-Thánh-để dân dắt tái-sinh kiếp 
sau trong ba giới bôn loài. 

Tham-ái có 3 loại: 

1- Kñmatanhã: Dục-ái là tham-ái trong 6 đối- 
tượng: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp trong 
cối dục-giới. 

2- Bhavatanha- Hữu-ái là tham-ái trong 6 
đôi-tượng họp với thường-kiên, hoặc tham-di 
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trong 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên 
vồ-săc-giới thiện-tâm, trong 16 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên, 4 tầng trời vô-sắc-giởi phạm-thiên. 

3- Vibhavatauha- Phi-hữu-di là tham-ádi 
trong 6 đối-tượng hợp với đoạn-kiễn. 


Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận 3 loại tham-ái 


* Nhập-lưu Thánh-ẩgo-tuệ diệt tận được 2 
loại tham-ái đó là: 

- Vibhavatanhä: Tham-ái trong 6 đối-tượng 
hợp với đoạn-kiễn. 

- Bhavatanhã: Tham-ái trong 6 đồi-tượng hợp 
với thường-kiến, có chi-pháp là tham tâm-sở 
(lobhacetasika) đồng sinh với 4 tham-tâm hợp 
với tà-kiến không còn dư sót. 

* Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được I 
loại tham-ái đó là: 

- Kamatanha: Tham-ádi trong 6 đối-tượng loại 
thô trong cối dục-giới, có chi-pháp là tham tfâm-sở 
(lobhacetasika) đồng sinh với 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến không còn dư sót. 

* Bất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 loại 
tham-át đó là: 

- Kamatanha: Tham-ádi trong 6 đối-tượng loại 
vi-tỄ trong cối dục-giới, cô chi-pháp là tham 
tâm-sở (lobhacetasika) đồng sinh với 4 tham- 
tâm không hợp với tà-kiến không còn dư sót. 
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* A-ra-hún Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 2 
loại £ham-á¡ còn lại đó là: 

- Bhavatanhã: Tham-ái trong thiên sắc-giỏi, 
thiển vô-sắc-giới; trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên, tầng trời vô-sắc-giởi phạm-thiên có chỉ- 
pháp là £ham tâm-sở (lobhacetasika) đồng sinh 
với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến cõi sắc- 
giới, cõi vô-sắc-giới không còn dư sót. 

- Kamaftanha: Tham-ái trong 6 đối-tượng loại 
vi-fễ trong 3 bậc thiên _sdc-giới, trong 4 bậc 
thiển vô- săc-giới, trên tẳng trời sắc-giới phạm- 
thiên, trên tâng trời vô-sắc-giới phạm-thiên cô 
chi-pháp là fham tâm-sở (lobhacetasika) đồng 
sinh với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến cõi 
sắc-giới, cõi vô-sắc-giới không còn dư sót. 

Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được tất cả mọi 
tham-ái là nhân sinh khổ Thánh-đề, cho nên bậc 
Thánh A-ra-hán không còn tái-sinh kiếp sau nữa. 


2- Pháp-trầm-luân (Asava) 
Pháp-trầm-luân (ãsava) là pháp làm cho tất 
cả mọi chúng-sinh bị chìm đăm trong ba giới 


bốn loài, không thể vươn lên trở thành bác 
Thánh-nhán được. 


Pháp-trầm-luân có 4 pháp: 


1- Kamasava: Cõi-dục trâm-luân là chìm đắm 
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trong 6 đối-tượng cõi dục-giới, có chi-pháp là 
tham tâm-sở đồng sinh với 8 tham-tâm. 

2- Bhaväsava. Kiếp trâm-luân là chìm đắm 
trong cõi trời sắc- ĐIỚI, CỐI frỜI VÔ- sắc- ĐIỚI, CÓ 
chi-pháp là ¿ham âm-sở đồng sinh với 4 tham- 
tâm không hợp với tà-kiễn. 


3-Difthãsava: Tà-kiến trâm-luân là chìm đắm 
trong mọi /ä-kiên, có chi-pháp là /2-kiên tâm-sở 
đông sinh với 4 /ham-tâm hợp với tà-kiên. 


4- Avijjãsava: Vô-minh trầm-luân là chìm đắm 
trong vồ-minh không biết chân-lý øứ Thánh-đề, ... 
có chi-pháp là s¡ /đm-sở đồng sinh với /2 bát 
thiện-tám. 


Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận 4 pháp-trẦm-luân 


* Nhập-lưu Thánh-ấgo-tuệ diệt tận được I 
pháp-trâm-luân, đó là: 

- Difthäsava: Tà-kiến trầm-luân là chìm đắm 
trong mọi tả-kiên, có chi-pháp là tà-kiên tâm-sở 
đông sinh với 4 /ham-tâm hợp với tà-kiên không 
còn dư sót. 

* Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được I 
pháp-trâm-luân, đó là: 

- Kãmäsava: Cõi-dục trầm-luân là chìm đắm 
trong 6 đổi-tượng loại thô trong cõi dục-gIới, có 
chi-pháp là ham fâm-sở đông sinh với 4 tham- 
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tâm không hợp với tà-kiến trong cõi dục-giới 
không còn dư sót. 


* Bát-lai Thánh-ấđạo-tuệ diệt tận được I 
pháp-trâm-luân, đó là: 

- Kãmäsava: Cõi-dục trầm-luân là chìm đắm 
trong 6 đồi-tượng loại vi-fế cõi dục-giới, có chi- 
pháp là ham tâm-sở đông sinh với 4 tham-tâm 
không hợp với tả-kiên trong cối dục-giới không 
còn dư sót. 

* A-ra-hún Thánh-ẩgo-tuệ diệt tận được 2 
pháp trắâm-luân, đó là: 

- Bhaväãsava: Kiếp trắm-luân là chìm đắm trong 
CÕI trời sắc-glới, trong cõi trời vô-săc-gIới, có 
chi-pháp là /ham fâm-sở đông sinh với 4 tham- 
tâm không hợp với tà-kiên không còn dư sót. 

- Avijjãsava: Vô-minh trầm-luân là chìm đắm 
trong vó-rminh không biệt chân-lý /ứ Thánh-đề, 

. có chi-pháp là s7 zm-sở đông sinh với 72 
bát-thiện-tâm không còn dư sót. 


3- Pháp-chấp-thủ (Upädäna) 

Pháp-chấp-thủ (Upadãäna) là pháp cỗ chấp 
vững chặăc trong đôi-tượng khó mà buông bỏ. 

Pháp-chấp-thủ có 4 pháp là: 

1- Kamupadäna: Tham-dục chấp-thủ là chấp 
thủ đối-tượng trong cõi dục-giới, trong cõi sắc- 
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giới, trong cõi vô-sắc-giới, có chi-pháp là £harm 
tâm-sở đồng sinh với 8 tham-tâm. 

2- Diffhupadãäna: Tà-kiến chấp-thủ là chấp 
thủ trong tà-kiển thấy sai chấp lâm (ngoài 
silabbattupadana và aftavadupadanag), có chị- 
pháp là zà-kiến tâm-sở động sinh với 4 tham- 
tâm hợp với tà-kiễn. 

3J- Silabbatupadäna: Cháp-thủ pháp thường- 
hành sai lẫm, có chi-pháp là tà-kiến tâm-sở đông 
sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến. 

4- Afavadupadäna. Ngĩ- -kiến chấp-thủ là 
chấp thủ trong ngũ-uán cho là ta, có chỉ-pháp là 
tà-kiến tâm-sở đông sinh với 4 tham-tâm hợp 
với tà-kiến. 


Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận 4 pháp-chấp-thủ 

* Nhập-lưu Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 3 
pháp-cháp-thủ, đó là: 

- Diffhupadana: Tà-kiến chấp thủ là chấp 
thủ vững chác trong tà-kiên tháy sai cháp lâm. 

- Silabbatupadana: Pháp thường-hành chấp- 


thủ là chấp thủ vững chắc trong pháp thường- 
hành sai lâm. 


- Aiiavadupadana: Ngã- -kiến chấp-thủ là chấp 
thủ vững chắc trong ngũ-uẩn cho là ta. 


Nhập-lưu Thánh-đqo-fuệ diệt tận được 3 pháp 


Bốn Thánh-Đạo-Tuệ 263 





chấp-thủ này, có chi-pháp là fà-kiến tâm-sở 
đông sinh với 4 (ham-tâm hợp với tà-kiến 
không còn dư sót. 


* Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được I 
pháp-chấp-thủ, đó là: 

- Kãmupädäna: Tham-dục chấp-thủ là chấp 
thủ đối-tượng loại thô trong cõi dục-giới, có chi- 
pháp là £ham-fâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến không còn dư sót. 


* Bắt-lai Thánh-dạo-fuệ diệt tận được 1 pháp 
cháp-thú, đó là: 

- Kamupadana: Tham-dục chắấp-thủ là chấp 
thủ đối-tượng loại vi-tễ trong cõi dục-giới, cô 
chị-pháp là £ham-fâm-sở đồng sinh với 4 £ham- 
tâm không hợp với tả-kiên không còn dư sót. 

+ A--ra-hún Thánh-đạo-fuệ diệt tận được ï 
pháp cháp-thủ, đó là: 

- Kamupadana: Tham-dục chấp-thủ là chấp 
thủ đôi-tượng loại vi-tê trong cối săc-giới, cối 
vồ-sãc-giới, có chỉ-pháp là fham-tfâm-sở đông 
sinh với 4 /ham-tâm không họp với tà-kiên 
không còn dư sót. 


4- Pháp-ngắm-ngầm (Anusaya) 


Pháp-ngâm-ngâm trong tâm (anusayd) là 
phiên-não ømwwsayakilesa vô cùng vi-fÊ ngâm- 
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ngắm tàng ấn sâu kín trong tâm, chưa hiện rõ ra 
môn nảo trong 6 môn (nhãn-môn, nhĩ-môn, tỷ- 
môn, thiệt-môn, thân-môn, ý-môn). 

- Anusayakilesa là phiểnnão loại vi-tễ 
ngắm- ngắm tàng ân sâu kín trong tâm không có 
một vị nào có khả năng phát hiện ra được, duy 
nhất chỉ có Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác thấy rõ, 
biết rõ được mà thôi. 

Nếu khi có đối-tượng nào tiếp xúc với môn 
nào thì ausayakilesa loại vi-tế ấy biến đôi sang 
pariyufthäanakilesa là phiên-não loại trung, tùy 
theo phiền-não ấy. 

- Pariyufthãnakilesa là phiên-não loại trung 
đó là 5 pháp-chướng-ngại (nvarana) phát sinh 
tâm hài lòng hoặc bực tức trong ứẩmn, (thuộc về ý 
ác-nghiệp) chưa biểu lộ ra bên ngoài £hân, khẩu. 

Nếu phiển-não loại trung nào phát sinh trong 
tâm có nhiều năng lực, thì phiên-não loại trung 
ấy biến đôi trở thành vifikkamakilesa là phiên- 
não loại thô, được biêu hiện ra bên ngoài fhân 
hoặc khẩu. 

- VHikkamakilesa là phiên-não loại thô được 
biểu hiện ra /hân hành 3 ác-nghiệp, khẩu nói 4 
ác-nghiệp. 

Như vậy, wifikkamakilesa phát sinh từ pari- 
yHffhanakilesa, còn pariyuffhanakilesa phát 
sinh từ ønusayakilesa. 
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Ba loại phiên-não 


- Anusayakilesa loại vi-tể ngấm-ngâm trong tâm. 
- Pariyu{thänakilesa loại trung trong tâm. 
- VHikkamakilesa loại thô ngoài thân, khẩu. 


4.1- Anusayakilesa: Phiền-não ngắm-ngầm trong 
thâm tâm có 7 loại: 

1- Kãmarãgãnusaya: Tham-dục ngắm-ngâm 
trong thâm tâm là phiên-não tham loại vi-tể 
trong đối-tượng dục-giới ngấm-ngâẫm trong tâm, 
có chi-pháp là fhøm fâm-sở đồng sinh với 8 
tham-tâm. 

2- Bhavarãgũnusaya: Kiếp-dục ngắm- ngắm 
trong thâm tâm là phiên não tham loại vi- -tẾ 
trong thiên sắc-giới thiện-táâm, thiên vồ- -sắc-giới 
thiện tâm, trong kiếp phạm-thiên ngám-ngâm 
trong tâm, có chi-pháp là tham tâm-sở đồng sinh 
với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến. 

3- Pafighanusaya: Sán-hận ngắm- ngắm Irong 
thâm tâm là phiên- não sân loại vi- -tễ ngắm- ngắm 
trong tâm, cô chi-pháp sân tâm-sở đồng sinh với 
2 sán-tâm. 

4- Manaãnusaya: Ngã-mạn ngắm- ngắm trong 
thâm tâm là phiên-não ngã-mạn loại vi-tỄ ngắm- 
ngắm trong tâm, có chỉi-pháp là ngã-mạn tâm-sở 
động sinh với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến. 

5- Difthãnusaya: Tà-kiến ngắm-ngâẫm trong 
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thâm tâm là phiên-não tà-kiển loại vi-tể ngấm- 
ngắm trong tâm, có chi-pháp là tà-kiến tâm-sở 
đông sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiễn. 

6- Vicikicchanusaya: Hoài-nghi ngắm- ngâm 
trong thâm tâm là phiên-não hoài-nghi loại vi-tể 
ngắm- ngắm trong tâm, có chi-pháp là hoài-nghi 
tâm-sở đồng sinh với si-tâm hợp với hoài-nghi. 


7- Avijjanusaya: Vô-minh ngắm- ngắm trong 
thâm tâm là phiên-não sỉ loại vi-tế ngám-ngâm 
trong tâm, có chi-pháp là sỉ tâm-sở đồng sinh 
với 12 bắt-thiện-tâm. 

Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận 7 phiền-não vi-tế 

* Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 
loại phiên-não ngấm-ngâm trong thâm tâm, đó là: 

- Tà-kiến ngấm-ngâm trong thâm tâm, có chi- 
pháp là fà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm 
hợp với tà-kiến không còn dư sót. 

- Hoài-nghi ngắm-ngâm trong thâm tâm, có 
chi-pháp là hoài-nghỉ tâm-sở đồng sinh với 1 sỉ- 
tâm hợp với hoàải-nghi không còn dư sót. 

* Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 loại 
phiên-não ngắm-ngâm trong thâm tâm, đó là: 

- Tham-dục ngấm-ngâm trong thâm tâm loại 
thô trong cối dục-giới, có chi-pháp là tham tâm- 
sở đồng sinh với 4 tham-tâm không hợp với tà- 
kiến không còn dư sót. 


Bốn Thánh-Đạo-Tuệ 267 





- Sân-hận ngắm-ngâm trong thâm tâm loại thô 
trong cối dục-giới, có chị-pháp là sân tâm-sở 
đồng sinh với 2 sắn-tâm không còn dư sót. 


* Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 loại 
phiên-não ngám-ngám trong thâm tâm, đó là: 

- Tham-dục ngấm-ngâm trong thâm tâm loại 
vi-tÊ trong cối dục-giới, có chỉ-pháp là tham 
tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm không hợp với 
fà-kiếên không còn dư sót. 

- Sân-hận ngấm-ngâm trong thâm tâm loại vi- 
tê trong cõi dục-giới, có chì-pháp là sân tâm-sở 
đồng sinh với 2 sân-tắm không còn dư sót. 


* 4-ra-hún Thánh-đạo-£fuệ diệt tận được 3 loại 
phiên-não ngám-ngám trong thâm tâm, đó là: 

- Kiếp-dục ngắm-ngâm trong thâm tâm trong 
cõi săc-giới phạm-thiên, cối vô-sac-giới phạm- 
thiên, có chi-pháp là tham tâm-sở đông sinh 
với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến không 
còn dư sót. 

- Ngã-mạn ngắm-ngâm trong thâm tâm, có 
chi-pháp là ứham fâm-sở đồng sinh với 4 tham- 
tâm không họp với tà-kiên không còn dư sót. 

- Vồ-minh ngắm-ngâm trong thâm tâm, cô 
chi-pháp là sỉ £âm-sở đồng sinh với I2 bát-thiện- 
tâm không còn dư sót. 
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4.2- Pariyuffhãnakilesa: Phiền-não loại trung 


Pariyufthãnakilesa: Phiên-não loại trung đó 
là 5 pháp-chướng-ngại (nvarana) phát sinh 
trong Zđw làm chướng ngại các thiện-pháp như 
phước-thiện bố-thí, phước-thiện giữ-giới, phước- 
thiện hành-thiền, nhất là pháp-hành thiền-định, 
không thể dẫn đến chứng đắc bác thiển sắc-giới 
thiện-tâm. Khi hành-giả đã chứng đắc bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm nào rồi, nêu pháp- chướng-ngại 
này phát sinh thì cũng có thể làm mất bậc thiền 
săc-giới thiện-tâm ây của hành-giả. 


Pháp-chướng-ngại (NTvarana) có 5Š pháp 


1- Kamacchandannwarata: Tham-dục chướng- 
ngại là tâm tham muốn trong ngũ-dục (sắc-dục, 
thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục) làm 
chướng ngại ngăn cản các thiện-pháp, có chi- 
pháp là fham tâm-sở đông sinh với 8 tham-tâm. 

2- Byapadanivaraụa: Sán-hận chướng-ngại 
là tâm sân hận không hải lòng đối-tượng làm 
chướng-ngại ngăn cản các thiện-pháp, có chi- 
pháp là sân £âm-sở đông sinh với 2 sân-tâm. 

3- Thinamiddhanwarana: Buôn-chán - buôn- 
ngủ chướng-ngại là tâm buông bỏ đối-tượng làm 
chướng- -ngại ngăn cản các thiện- "pháp, có chi- 
pháp là buôn-chán tâm-sở và buôn-ngủ tâm-sở 
động sinh với 5 bất-thiện-tâm cân tác-động. 
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4- Uddhaccakukkucaqaraụa: Phóng-tâm - 
hồi-hận chướng-ngại là tâm bất an làm chướng- 
ngại ngăn cản các thiện-pháp, có chi-pháp là 
phóng-tâm tâm-sở đông sinh với 12 bắt-thiện- 
tâm và hồi-hận tâm-sở đồng sinh với 2 sân-tâm. 

5- Vicikicchanmwaraụa: Hoài-nghỉ chướng- 
ngại là tâm hoài-nghỉ trong đối-tượng làm 
chướng-ngại ngăn cản các thiện-pháp, có chi- 
pháp là hoài-nghỉ tâm-sở đông sinh với si-tâm 
hợp với hoài-nghi. 

Bồn Thánh-đạo-tuệ diệt tận 5 pháp-chướng-ngại 

* Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ diệt tận được ï 
pháp-chướng-ngại đó là: 

- Hoài-nghi chướng-ngại đó là hoài-nghi tâm- 
sở đồng sinh với si-tâm hợp với hoài-nghi không 
còn dư sót. 

* Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 3 
pháp-chướng-ngại loại thô cõi dục-giới, đó là: 

- Tham-dục chướng-ngại loại thô cõi dục-giới, 
có chi-pháp là ¿ham tâm-sở đồng sinh với 4 tham- 
tâm không hợp với tà-kiến không còn dư sót. 

- Sân-hận chướng-ngại và hồi-hận chưởng- 
ngại loại thô cối dục-giới, có chi-pháp là sân tâm- 
sở đồng sinh với 2 sân-tâm không còn dư sót. 

* Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 3 pháp 
chướng-ngại loại vi-tễ cõi dục-giới, đó là: 
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- Tham-dục chướng-ngại loại vi-fẾ cõi dục- 
giới, có chi-pháp là fham tâm-sở đồng sinh với 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến không còn dư sót. 

- Sân-hận chướng-ngại và hối-hận chưởng- 
ngại loại vi-dế cõi dục-giới, có chỉ-pháp là sân 
tâm-sở đông sinh với 2 sân-tâm không còn dư sót. 

* A-ra-hin Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 2 
pháp-chướng-ngại còn lại, đó là: 

- Buôn-chán - buôn-ngủ chướng-ngại, có chỉ- 
pháp là buôn-chán tâm-sở và buồn-ngủ tâm-sở 
đông sinh với 2 tham-tâm không hợp với tà-kiến 
cân tác-động. 

- Phóng-tâm chướng ngại có chỉpháp là 
phóng-tâm tâm-sở đồng sinh với 5 bắt-thiện-tâm 
côn lại không còn dư sót. 


4.3- Vĩtikkamakilesa: Phiền-não loại thô bên 

ngoài thân và khẩu 

Viikkamakilesa: Phiênnão loại thô biểu 
hiện ra bên ngoài thân và khẩu. 

- Phiền-não loại thô biểu hiện ra bên ngoài 
thân tạo 3 ác-nghiệp: ác-nghiệp sáf-sinh, ác- 
nghiệp trộm-cắp, ác-nghiệp tà-dâm. 

- Phiền-não loại thô biểu hiện ra bên ngoài 
khâu tạo 4 ác-nghiệp: ác-nghiệp nói-dối, ác- 
nghiệp nói lời chia-rẽ, ác-nghiệp nói lời thô-tục, 
ác-nghiệp nói lời vô-ích. 
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Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận 7 ác-nghiệp 


- Nhập-lưu Thánh-ẩạo-fuệ diệt tận được 4 
loại ác-nghiệp, đó là ác-nghiệp sảát-sinh, ác- 
nghiệp trộm-căp, ác-nghiệp tà-dâm, ác-nghiệp 
nói-đồi không còn dư sót. 

- Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 ác- 
nghiệp loại thô, đó là ác-nghiệp nói lời chia rẽ, 
ác-nghiệp nói lời thô-fuc không còn dư sót. 

- Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 ác- 
nghiệp loại vi-tê, đó là ác-nghiệp nói lời chia rễ, 
ác-nghiệp nói lời thô-fuc không còn dư sót. 

- A-ra-hún Thánh-đạo-fuệ diệt tận được ï 
loại ác-nghiệp côn lại, đó là ác-nghiệp nói lời 
vô-ích không còn dư sót. 


5- Phiền-não (Kikesa) 


Phiền-não (kilesa) là pháp làm tâm ô nhiễm, 
nóng nảy khô tâm, phiên-não có 10 loại là: 

1- Lobha: Tham là phiền-não tham muốn nơi 
đôi-tượng tam-giới, có chi-pháp là /ham tâm-sở 
đồng sinh với 8 tham-tâm. 

2- Dosa: Sân là phiền-não không hài lòng nơi 
đôi-tượng, có chi-pháp là sân tâm-sở động sinh 
với 2 sán-tâm. 
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3- Moha: S¡ là phiền-não si mê không biết 
thật-tánh các pháp, không biết chân-lý tứ Thánh- 
đế, có chi-pháp là sỉ /đm-sở động sinh với 12 
bắt-thiện-tâm. 

4- Difthi: Tà-kiến là phiền-não thấy sai chấp 
lầm nơi đối-tượng, có chi-pháp là ứà-kiến tâm-sở 
đông sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiễn. 

5- Mãna: Ngã-mạn là phiền-não chấp ngã tự 
cho mình hơn người, bằng người, thua người, có 
chi-pháp là ngã-mạn tâm-sở đồng sinh với 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến. 

6ó- Wicikicchä: Hoài-nghỉ là phiền-não không 
tin, nghi ngờ nơi đáng tin, có chỉ-pháp là hoảï-nghi 
tâm-sở đông sinh với si-tâm hợp với hoài-nghi. 

7- Uddhacca: Phóng-tâm là phiền-não tâm 
bất an, có chi-pháp là phóng-tâm tâm-sở đồng 
sinh với 12 bắt-thiện-tâm. 

8- Thina: Buôn-chán là phiền-não chán nản, 
lười biếng, buông bỏ đối-tượng, có chi-pháp là 
buôn-chán tâm-sở đông sinh với 5 bất-thiện-tâm 
cân tác-động. 

9 Ahirika: Không biết hồ-thẹn tộilỗi là 
phiền-não tự mình không biết hỗ-thẹn tội-lỗi khi 
tạo ác-nghiệp, có chi-pháp là không biết hồ-thẹn 
lội-lỗi tâm-sở đồng sinh với 12 bắt-thiện tâm. 

10- Anottappa: Không biết ghê-sợ tội-lỗi là 
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phiền-não không biết sợ bậc thiện-trí chê trách, 
hoặc không biết sợ 4 cõi ác-giới khi tạo ác- 
nghiệp tội-lỗi, có chi-pháp là không biết ghê-sợ 
tội-lôi tâm-sở đông sinh với 12 bất-thiện tâm. 


Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận 10 loại phiền-não 


- Nhập-lưu Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 2 
loại phiền-não, đó là fà-kiến (difthi) trong 4 
tham-tâm hợp với tà-kiến và hoài-nghỉ (vici- 
kiccha) trong sitâm hợp với hoàải-nghỉ không 
còn dư sót. 

- Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 loại 
phiền-não đó là sân (dosa) loại thô trong 2 sân- 
tâm không còn dư sót. 

- Bất-lai Thánh-ấạo-tuệ diệt tận được 1 loại 
phiền-não, đó là sân (dosa) loại vi-tỄ trong 2 
sán-tám không còn dư sót. 

- A-ra-hún Thánh-đgo-fuệ diệt tận được 7 
loại phiền-não còn lại, đó là £armm (lobha) trong 
4 tham-tâm không hợp với tà-kiến, sỉ (moha) 
trong 5 bắt-thiện-tâm còn lại, ngã-mạn (mãn) 
trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến, buỗn- 
chán (thina) trong 2 bắt-thiện-tâm cần tác-động 
còn lại, phóng-tâm (uddhacca) trong 5 bất- 
thiệntâm còn lại, không biết hồ-thẹn tội-lỗi 
(ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗi (anottappa) 
trong 5 bắt-thiện-tâm còn lại không còn dư sót. 
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6- Bắt-thiện-tâm (Akusalacitta) 

Bắt-thiện-tâm gọi là ác-tâm có 12 tâm đó là 8 
tham-tâm, 2 sân-tám, 2 si-tâm. Sở dĩ gọi là bái- 
thiện-tâm hoặc ác-tám là vì 14 bát-thiện tám-sở 
đông sinh với 12 báf-thiện-tâm này. 

Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận 12 bắt-thiện-tâm 

* Nhập-lưu Thánh-ẩgạo-fuệ diệt tận được 5 
bát-thiện-tâm đó là: 

- 4 tham-tâm hợp với tà-kiến không còn đư sót. 

- l si-tâm hợp với hoải-nghỉ không còn dư sót. 

* Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 
bát-thiện-tâm đó là: 

-_2 sân-tâm loại thô không còn dư sót. 

* Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 bất- 
thiện-tám ó là: 

-_2 sân-tâm loại vi-tế không còn dư sót. 

* A-ra-hán Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 5 
bát-thiện-tâm còn lại, đó là: 

- 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến không 
còn dư sót. 

- Si-tâm hợp với phóng-tâm không còn dư sót. 


7- Bắt-thiện-tâm-sở (Akusalacetasika) 


Bát-thiện tâm-sở có 14 tâm-sở như sau: 
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- Nhóm tham tâm-sở có 3 tâm-sở đó là tham 
tâm-sở, tà-kiên tâm-sở, ngã-mạn tâm-sở. 

- Nhóm sân tâm-sở có 4 tâm-sở đó là sân tâm- 
sở, ganh-ty tâm-sở, keo-kiệt tâm-sở, hồi-hận 
tâm-sở. 

- Nhóm sĩ tâm-sở có 4 tâm-sở đó là sỉ tâm-sở, 
không biết hồ-thẹn tội-lôi tâm-sở, không biết 
ghê-sợ lội-lôi tâm-sở, phóng-tâm tâm-Sở. 

- Nhóm buôn-chán có 2 tâm-sở đó là buồn- 
chán tâm-sở, buôn-ngủ tâm-sở. 

- Hoài-nghi tâm-sở. 

14 loại bẩr-thiện-tâm-sở này đồng sinh với 12 
bât-thiện-tâm. 

Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận 14 bắt-thiện tâm-sở 

- Nhập-lưu Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 4 
bát-thiện tâm-sở, đó là tà-kiên tâm-sở, hoài-nghi 
tâm-sở, ganh-ty tâm-sở, keo-kiệt tâm-sở không 
còn dư sót. 

- Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 
bát-thiện tâm-sở loại thô, đó là sân tâm-sở và 
hồi-hán tâm-sở không còn dư sót. 

- Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 bất- 
thiện-tám-sở loại vi-té, đó là sân tâm-sở và hồi- 
hán tâm-sở không còn dư sót. 
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- A-ra-hún Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 6 
bắt-thiện tâm-sở còn lại, đô là tham tâm-sở, ngã- 
mạn tâm-sở, sỉ tâm-sở, buôn-chán tâm-sở, buồn- 
ngủ tâm-sở, không biết hồ-thẹn tội-lỗi tâm-sở, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi tâm-sở, phóng-tâm tâm- 
sở không còn dư sót. 


8- Bắt-thiện-nghiệp (Akusalakamma) 


Bắt-thiện-nghiệp (akusalakamma) gọi là ác- 
nghiệp, đó là tác-ÿý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng 
sinh với 12 bất-thiệntâm tạo 10 bắtthiện- 
nghiệp gọi là 10 ác-nghiệp bằng thân, khẩu, ÿ 
như sau: 


* Thân ác-nghiệp có 3 loại: 
- Ác-nghiệp sảf-sinh. 

- Ác-nghiệp trộm-cấp. 

- Ác-nghiệp tà-dâm. 


* Khẩu ác-nghiệp có 4 loại: 
- Ác-nghiệp nói-dõi. 

- Ác-nghiệp nói lời chia rễ. 

- Ác-nghiệp nói lời thô-tục. 

- Ác-nghiệp nói vồ-ích. 

* Ý ác-nghiệp có 3 loại: 

- Ác-nghiệp tham-lam. 

- Ác-nghiệp thù-hận. 

- Ác-nghiệp tà-kiến. 
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Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận 10 ác-nghiệp 


- Nhập-lưu Thánh-ẩạo-fuệ diệt tận được 5 
loại ác-nghiệp, đó là ác-nghiệp sảát-sinh, ác- 
nghiệp trộm-cắp, ác-nghiệp tà-dâm, ác-nghiệp 
nói-dối, ác-nghiệp tà-kiến không còn dư sót. 

- Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 3 ác- 
nghiệp loại thỏ, đó là ác-nghiệp nói lời chia rễ, 
ác-nghiệp nói lời thô-tục, dc-nghiệp thù-hận 
không còn dư sót. 


- Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 3 ác- 
nghiệp loại vi-tê, đó là ác-nghiệp nói lời chia rễ, 
ác-nghiệp nói lời thô-tục, ác-nghiệp thù-hận 
không còn dư sót. 

- A-ra-hún Thánh-đgo-fuệ diệt tận được 2 
loại ác-nghiệp côn lại, đó là ác-nghiệp nói lời 
vô-ích, dc-nghiệp tham-lam không còn dư sót. 

9- Pháp-ràng-buộc (Samyojana) 


Pháp-ràng-buộc (sarnyojang) là pháp như sợi 
dây vô hình buộc chặt chúng-sinh trong vòng tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bôn loài. 

Samyojana: Pháp-ràng-buộc có 10 pháp 

I- Kãmarãgasamyojana: Dục-ái rằng-buộc 
có trạng-thái ràng-buộc chúng-sinh trong đôi- 
tượng cõi dục-giới, có chi-pháp là /ham fâm-sở 
đồng sinh với 8 tham-tâm. 
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2- Riparãgasarnyojana: Sắc-ái ràng-buộc cô 
trạng-thái ràng-buộc chúng-sinh trong 5 bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm trong cõi sắc-giới phạm- 
thiên, có chi-pháp là ham tâm-sở đồng sinh với 
4 tham-tâm không hợp với tà-kiến. 

3- Ảriparägasamyojana: Vô-sắc-di ràng- 
buộc có trạng-thái ràng-buộc chúng-sinh trong 4 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm trong cõi vô-sắc- 
giới phạm-thiên, có chi-pháp là ham tâm-sở 
động sinh với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến. 

4- Pafighasaiuyojana: Sân-hán ràng-buộc có 
trạng-thái ràng-buộc chúng-sinh trong sân-hận, có 
chi-pháp là sân tâm-sở đông sinh với 2 sân-tâm. 

5- Mlãnasarnyojana: Ngã-mạn ràng-buộc có 
trạng-thái ràng-buộc chúng-sinh trong ngã-mạn, 
có chi-pháp là ngã-mạn tâm-sở động sinh với 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến. 

6- Difthisamyojana: Tà-kiến ràng-buộc có 
trạng-thái ràng-buộc chúng-sinh trong tà-kiến, 
có chi-pháp là ứà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 
tham-tâm hợp với tà-kiến. 

7- Silabbafqparamasasainyojana: Pháp thưởng- 
hành chấp-thủ ràng-buộc có trạng-thái ràng- 
buộc chúng- sinh chấp thủ trong pháp thường- 
hành sai lầm, có chi-pháp là ứà-kiến tâm-sở đồng 
sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến. 
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ổ- Vicikicchasamyojanar Hoài-nghỉ ràng- 
buộc có trạng-thái ràng-buộc chúng-sinh trong 
hoài-nghi, có chi-pháp là hoài-nghi tâm-sở đồng 
sinh với si-tâm đồng sinh với hoài-nghi. 

9- Uddhaccasamyojana- Phóng-tâm ràng- 
buộc có trạng-thái ràng-buộc chúng-sinh trong 
phóng-tâm, có chi-pháp là phóng-tâm tâm-sở 
đông sinh với 12 bất-thiện-tâm. 

10- Avijasarmyojana: Vô-minh ràng-buộc có 
trạng-thái ràng-buộc chúng-sinh trong vô-minh, 
có chi-pháp là sỉ /âm-sở đồng sinh với 12 bất- 
thiện-tâm. 


Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận 10 pháp-ràng-buộc 


- Nhập-lưu Thánh-ẩqo-tfuệ diệt tận được 3 
pháp-ràng-buộc, đó là tà-kiến ràng-buộc, pháp 
thường-hành chấp-thủ ràng-buộc, hoài-nghi 
ràng-buộc không còn dư sót. 


- Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 
pháp-ràng-buộc, đó là dục-ái ràng-buộc loại thô 
cối dục-giới, sân-hán ràng-buộc loại thô cối dục- 
giới không còn dư sót. 

- Bất-lai Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 2 
pháp-ràng-buộc, đó là dục-ái ràng-buộc loại vi- 
tế cõi dục-giới, sân-hận ràng-buộc loại vi-tễ cõi 
dục-giới không còn dư sót. 
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- A-ra-hún Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 5 
pháp-ràng-buộc còn lại, đó là sắc-ái ràng-buộc, 
vồ-săc-ái ràng-buộc, ngã-mạn ràng-buộc, phóng- 
tâm ràng-buộc, vô-minh ràng-buộc không còn 
dư sót. 


10- Pháp-thế-gian (Lokadhamma) 


Pháp-thế-gian (lokadhamma) là pháp thường 
hiện hữu đối với tất cả mọi người trong đời nảy. 


Pháp-thế-gian (lokadhamma) có 8 pháp chia 
ra thành 4 cặp trái nghĩa với nhau như sau: 

1- Lãbha: được lợi. — 2- Alãbha: mất lợi. 

3- Yasa: được danh. 4- Ayasa: mắt danh. 

5- Pasammsa: được khen. 6- Ninda: bị chế. 

7- Sukha: được an-lạc. 8- Dukkha: bị khổ. 

Lokadhamma là 8 pháp-thế-gian thường hiện 
hữu trong cõi đời này, từ khi môi người mới sinh 
ra, không phải của riêng một người nào. 

Nếu người nào tự nhận là ca £a, thì thế nào? 

- Khi ta được lợi thì ta vui, khi ta mất lợi thì 
ta buÔn. 

- Khi ta được danh thì ta vui, khi ta mất danh 
thì ta buôn. 

- Khi ta được khen thì ta vui, khi ta bị chế thì 
ta buÔn. 
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- Khi ta được an-lạc thì ta vui, khi ta bị khổ 
thì ta buôn. 


Trong cuộc sống hằng ngày, nếu người nào 
bị lệ thuộc vào pháp thế-gian nảo, thì người ây 
phải chịu ảnh hưởng vui hoặc buôn vì pháp-thế- 
gian ấy. 


Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận 8 pháp-thế-gian 


- Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ chưa có khả năng 
diệt tận được pháp thê-gian nảo cả. 


- Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 4 
pháp-thế-gian loại thô, đó là mắt lợi (alabha), 
mất danh (ayasa), bị chê (nindä), bị khổ 
(dukkha) không còn dư sót. 


- Bắt-lai Thánh- đạo-fuệ diệt tận được 4 
pháp- thể gian loại vi-tế, đô là mắt lợi (alãbha), 
mất danh (ayasa), bị chê (nindä), bị khổ 
(dukkha) không còn dư sót. 


- A-ra-hún Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 4 
pháp-thế-gian còn lại, đó là được lợi (lãbha), 
được danh (yasa), được khen (pasarnsa), được 
gqn-lạc (sukha) không còn dư sót, nên bậc 
Thánh A-ra-hán hoàn toàn được tự do, an nhiên 
tự tại, không hề bị ảnh hưởng trong pháp-thế- 
Ø1an nảo. 
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11- Pháp-thiên-vị (Agati) 


Pháp-thiên-vị (agaii) là pháp đôi xử thiên về 
một bên nào, không công bằng. Người có pháp 
thiên-vị đối xử với người khác không công bằng, 
không hợp với lẽ phải tự nhiên. 


Pháp-thiên-vị (Agati) có 4 pháp 


1- Chandagdati: Thiên-vị vì thương, nghĩa là 
người nào đối xử với phạm-nhân đã phạm tội 
nặng, nhưng phạm-nhân ấy vốn là người thương 
yêu của mình, nên người ấy tha tội chết cho 
phạm-nhân ấy. Như vậy, gọi là /hiên-vị vì thương. 


2- Dosagafi: Thiên-vị vì ghét, nghĩa là người 
nào đối xử với phạm-nhân đã phạm tội nhẹ, 
nhưng phạm-nhân ấy vốn là người thù ghét của 
mình, nên kết tội chết cho phạm-nhân ấy. Như 
vậy, gọi là /hiên-vị vì ghét. 


3- Mohagafi: Thiên-vị vì si-mế, nghĩa là 
người nào đối xử với người bị hoài-nghi phạm 
pháp mà không có chứng cứ, không hiểu biết rõ 
về điều luật nào cả, rôi đem giam giữ người bị 
hoài-nghi ấy trong tù mà không xét xử. Người bị 
hoài-nghi ấy phải bị oan trong tù. Như vậy, gọi 
là fhiên-vị vì si-m€. 

4- Bhayagati: Thiên-vị vì sợ, nghĩa là người 
nào đối xử với người có chức có quyên hoặc 
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người quen biết với người có chức có quyền, tuy 
họ đã phạm pháp có chứng cứ rõ ràng, nhưng 
người ây không dám làm gì họ. Như vậy, gọi là 
thiÊn-VỊ VÌ SỢ. 


Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận 4 pháp-thiên-vị 


- Nhập-lưu Thánh-ẩgo-tuệ hoàn toàn diệt tận 
được 4 pháp-thiên-vị không còn dư sót. 


- Bậc Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Bắt-lai, 
bậc Thánh A-ra-hán hoàn toàn không có pháp- 
thiên-vỊ nào cả. 


Trên đây trình bày một phần bár-fhiện-pháp 
mà mỗi Thánh-đạo-tuệ (Maggañana) có khả 
năng đặc biệt điệt tận được (samucchedap- 
pahäna). Thật ra, Thánh-đạo-tuệ nào đã diệt tận 
được bắt-thiện-pháp (ác-pháp) nào rồi nếu bá- 
thiện pháp (ác-pháp) ấy có trong phần bár- 
thiện-pháp (ác-pháp) khác cũng đều bị diệt tận 
được (samucchedappahana) không còn dư sót, 
trong kiếp hiện-tại và các kiếp vị-lai nếu còn tái- 
sinh kiếp sau trong các cõi-thiện-giới khác, cho 
đến kiếp chót trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi 
sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 
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Tìm hiêu các bài kinh đê hiệu biệt vê #ạng- 
thải vô-thường, trạng-thái khó, trạng-thái vô-ngã 
của ngũ-uân, của 12 xứ (äyatana) của mỗi người. 


Yadaniceasutta ? 


“Savatthinidanam. Ripam bhikkhave aniccaụ, 
yadamccaụw tam dukkham, yam dukkham 
tadanata  yadanadliA tam “nelam Imama, 
nesohamasm, ma meso dftã 1i Vametam 
yathabhutam sammappanñaya datthabbam. 

Vedana anicca, yadaniccam tam duhkham, yam 
dukkhamụ tadandatta, yadandfftã tam “nefan mama, 
nesohamasmi, na meso aftã 1i. Evamefam yatha- 


x~— 


bhutamn sammnappañnaya dafthabbam. 

Sañna anicca, yadanmiccdm tam dukkham, yam 
dukkhamụ tadanatta, yadandftä tam “nefan mama, 
nesohamasmi, na meso aftã 1i. Evametam yatha- 
bhutamn sammnappañnaya dafthabbam. 

Sankhara anicca, yadaniccam tam dukkham, 
yvam dukkham tadanatta, yadanattã tam “neflam 
mama, nesohamasmi, na meso aftã ti. EVvametam 
yatha-bhitamn samunappañnaya dafthabbam. 

Vinnñanam aniccam, yadaniccam tam dukkham, 
yvam dukkham tadanatta, yadanattã tam “neflam 
mama, nesohamasmi, na meso dfta ti. Evametam 


x~— 


yathabhutam sammappanñaya datthabbam. 





: Samyuttanikaya, Khandhasamyutta, Yadaniccasutta. 


Các Bài Kinh Khác Và Ý Nghĩa 285 





kwam passam bhikkhave sufava ariyasavako 
rũpasmimpi nibbimdadfi, vedanayapi nibbindaii, 
sañnayapi nibbindati sankharesupi nibbindali, 
vinnanasmimpi nibbindati Nibbindam virajjai, 
viragä vừnuccdli, vinuffasmim “Vùnuffam Tri 
ñanam hofl, “khing JãH, vusitam brahmacariyamm, 
katam karanydm, nãparam  itthattaya Ti 
pajanđHi. ” 

Ý nghĩa bài Kinh Yadaniccasutta 


Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại ngôi chùa 
Jefavana gắn kinh-thành SãydfJn. Khi áy, Đức- 
Phật truyền dạy chư tỳ-khưu KöHế; 


- Này chư t)-khưu! Sắc- -uẩn là vô-thường, 
sắc- uán nào là vô-thường thì sắc- uẩn ấy là khổ, 
sắc- uẩn nào là khổ thì sắc- uẩn ấy là vô-ngã, 
sắc-uẩn nào là vồ-ngã thì sắc-uẩn ấy không phải 
là của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã 
của ta. Bậc Thánh thanh-văn có trí-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sắc-uẩn này đúng theo sựụ-thật 
như vậy. 

Thọ-uẩn là vô-thường, thọ-/uẩấn nào là vồ- 
thường thì thọ-uẩn ấy là khổ, thọ-uẩn nào là khổ 
thì thọ-uẩn ấy là vô-ngã, thọ-uẩn nào là vô-ngã 
thì thọ-uẩn ấy không phải là của ta, không phải 
là ta, không phải là tự ngã của ta. Bậc Thánh 
thanh-văn có trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
thọ-uẩn này đúng theo sự-thật như vậy. 
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Tưởng-uẩn là vô-thường, tưởng-uẩn nào là 
vô-thường thì tưởng-uẩn ấy là khổ, tưởng-uẩn 
nào là khổ thì tưởng-uẩn ấy là vô-ngã, tưởng- 
uấn nào là vô-ngã thì tưởng-uẩn ấy không phải 
là của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã 
của ta. Bậc Thánh thanh-văn có trí-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ trởng-uẩn này đúng theo sự-thật 
như vậy. 

Hành-uẩn là vô-thường, hành-uẩn nào là vồ- 
thường thì hành-uẩn ấy là khổ, hành-uẩn nào là 
khổ thì hành-uẩn ấy là vô-ngã, hành-uẩn nào là vồ- 
ngã thì hành-uẩn ấy không phải là của ta, không 
phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Bậc 
Thánh thanh-văn có trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ hành-uẩn này đúng theo sụ-thật như vậy. 

Thức-uẩn là vô-thường, thức-uẩn nào là vô- 
thường thì thức-uẩn ấy là khổ, thức-uẩn nào là 
khổ thì thức-uẩn ấy là vô-ngã, thức-uẩn nào là vồ- 
ngã thì thức-uẩn ấy không phải là của ta, không 
phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Bậc 
Thánh thanh-văn có trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thức-uẩn này đúng theo sụ-thật như vậy. 


- Này chư ty-khưu! Thật-tánh của ngũ-uẩn 
như vậy, bậc Thánh Thanh-văn đã lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, nên phát sinh trí- 
tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn đúng theo 
thật-tánh, nên trí-tuệ-thiên-tuệ nhàm chán rong 
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sắc-uẩn, nhàm chán trong thọ-uẩn, nhàm chán 
trong tưởng-uẩn, nhàm chán trong hành-uẩn, 
nhàm chản trong thức-uẩn. 

Khi tri-tuệ-thiến-tuệ nhàm chán trong ngĩ- 
uấn nên tâm xả ly tham-ái, do tâm xả ly tham-ái 
nên chứng đắc A-ra-hản Thánh-đạo-tâm giải 
thoát khỏi mọi tham-di, mọi phiên-não. Trí-tuệ 
quán-triệt biết rõ rằng: 

“A-ra-hản Thánh-quả-tâm đã giải-thoát hoàn 
toàn mọi phiên-não trâm-luân, không còn phải 
thực hành phảáp-hành bát-chánh-đạo nữa, mọi 
phận sự trong tứ Thánh-để đã hoàn thành, 
phạm hạnh cao thượng đã hoàn thiện. Kiếp này 
là kiếp chót, không còn tái-sinh kiếp nào nữa. 


Như vậy, mỗi uân có sự sinh, sự diệt nên có 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thái 
vô-ngã, đó là sự-thật hiên nhiên của chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) trong tam-gIới. 

Pháp-vô-ngã trong 6 môn, 6 đồi-tượng, 6 thức-tâm 

Trong kinh Anaffasutta “ 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“§qavathimiadanam, tara kho Sabbam 
bhikkhave anaftä. 


Kiñca bhikkhave sabbam anatta? 





' Samyuttanikãya, Sa|ãyatanavaggasamyutta, Anattãsutta. 
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- Cakkhu bhikkhave anafflA, rupã qanafHA, 
cakkhuvinnanan  anatff4, cakkhusamphasso 
anatã, yampidam cakkhusamphassapaccaya 
uppajjati vedayitam sukham vã dukkham vã 
qdukkhamasukham va, tamDi anafi. 


- Sofamở anatta, sadda anattã, sotaviñfñanam 
andaftã, sotasamphasso anaftä, yampidan sofa- 
samphassapaccayä uppdaJjafi vedayitam sukham 
vã dukkham vã adukkhamasukham vã, ftampi 
anafia. 


- Ghanam qnattã  gandhaã anaHa, ghaãna- 
viinãnaw qnat4 ghanasamphasso danafHfA, 
yampidamw ghãnasamphassapaccayä uppdj/dfi 
vedayitam sukham vã dukkham và adukkhama- 
sukham vã, tampi anati4. 


.x.~— 


aqnada, jihasamphassoo qanaff4, yampidam 
jivhasamphassapaccayä  uppdjjafi vedayiftam 
sukham vã dukkham vã adukkhamasukham vã, 
tamD! anafia. 

- Kaãyo and, pho{thabba qanaHa, kaya- 
vinnãnamụ qnatftã  kãyasamphasso  qanatHfA, 
yampidam kãyasamphassapaccayä uppdj/addi 
vedayitamn sukham vã dukkham vã adukkhama- 
sukham vã, tampi andti4. 


- Mano qanatA dhamma qnaHa, mano- 
viifãnaw  qnaff4 manosamphasso  qnaHA, 
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yampidam manosamphassapaccayä uDpdjjafi 
vedayitamn sukham vã dukkham vã adukkhama- 
sukham vã, tampi andti4. 


kvam passam bhikkhave sufava ariyasavako 
cakkhusmimpi nibbindadti, ripesupi nibbindaHi, 
cakkhuvinnanepi nibbindaHi, cakkhusamphassepi 
nibbindati, yampidam cakkhusamphassapaccayäa 
uppajjati vedayitam sukham vã dukkham vã 
qdukkhamasukham va, tasmimpi nibbindati. 


- S0fasmmimpi nibbindati, saddesupi nibbindati, 
sofaviifnanepl Ð nibbimdati,  sotasamphassepi 
nibbimdai, yampidamn sotasamphassapaccayä 
uppajjati vedayitam sukham va dukkham vã 
qdukkhamasukham va, tasmimpi nibbindati. 

- Ghqnasmimpi niBbimdati, gandhesupi 
nibbindati, ghanavinñanepi nibbindaH, ghana- 
samphassepikÐ nmibbimdatl, yampidam ghana- 
samphassapaccayä uÐpdaJjafi vedayitam sukham 
vã dukkham vã adukkhamasukham va, fasmimpi 
nibbindati. 

- Jivhäyapi nibbindati, rasesupi nibbindaddi, 
jivhavinanepiÐ nibbimdaH, jivhasamphassepi 
nibbindai, yampidam jivhasamphassapaccayäa 
uppÐajjati vedayitam sukham vã dukkham vã 
qdukkhamasukham va, tasmimpi nibbindati. 

- Kãyasmimpi nibbinddti, pho†thabbesupi 
nibbmdaH, kaãyavinñanepl nibbindati, kãya- 
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samphassepi nibbinddti yampidamn kãyasam- 
phassapaccayä uÐpajjafi vedayltamn sukham va 
dukkham vũ qdukkhamasukham vã, fasmimpi 
nibbindati. 


-  Manasmimpi nibbindatl, dhammesupi 
nibbimdai, manoviñfanepi nibbindati, mano- 
samphassepi nibbindati, yampidam manosam- 
phassapaccayä uÐÐpdajjafi vedayitan sukham va 
dukkham vũ qdukkhamasukham vã, fasmimpi 
nibbindaii. Nibbidam viraqjJjati, viraga vimuccdfi, 
vimuftasmm “vừnuttamI ti ñãnam hotll, “khima 
jaH, vusitan brahmacariyam, katan karaniyamm, 


= =1 


nãpardụ itthaftãyä ”tỉ pajanđii. ” 

Ý nghĩa bài Kinh Vô-ngã 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gắn kinh-thành Savatthi. Khi ây, Đức- 
Thê- Tôn truyền dạy chư tỳ-khưu răng: 

- Này chư t)-khưu! Tất cả các pháp-hữu-vi đêu 
là pháp-vô-ngã (anattä: không phải ta, không phải 
của ta, không chiêu theo ý của t4). 

- Này chư t)-khưu! Tất cả các pháp-hữu-vi đêu 
là pháp-vô-ngaã, đó là pháp nào? 

1- Mắt là vô-ngã, đối-tượng sắc là vô-ngã, 
nhãn-thức-tâm là vô-ngã, nhãn-xúc là vô-ngã, dù 
thọ lạc, thọ khó, thọ không khô không lạc phát 
sinh do nhân-đuyên nhãn-xúc cũng là vô-ngã. 
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2- Tai là vồ-ngã, đối-tượng thanh là vô-ngã, 
nhĩ-thức-tâm là vô-ngã, nhĩ-xúc là vô-ngã, dù thọ 
lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc phát sinh do 
nhán-duyên nhĩ-xúc cũng là vô-ngã. 

3- Mũi là vô-ngã, đối-tượng hương là vô-ngã, 
tÿ-thức-tâm là vô-ngã, f-xúc là vô-ngã, dù thọ 
lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc phát sinh do 
nhán-duyên tý-xúc cũng là vô-ngã. 

4- Lưỡi là vô-ngã, đối-tượng vị là vô-ngã, thiệt- 
thức-tâm là vô-ngã, thiệt-xúc là vô-ngã, dù thọ 
lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc phái sinh do 
nhán-duyên thiệt-xúc cũng là vô-ngã. 

5- Thân là vô-ngã, đối-tượng xúc là vô-ngã, 
thân-thức-tâm là vô-ngã, thán-xúc là vô-ngã, dù 
thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc phái 
sinh do nhân-duyên thân-xúc cũng là vô-ngã. 

6- Ý là vô-ngã, đối-tượng pháp là vô-ngã, ý- 
thức-tâm là vô-ngã, ý-xúc là vô-ngã, dù thọ lạc, 
thọ khổ, thọ không khổ không lạc phát sinh do 
nhán-duyên ý-xúc cũng là vô-ngã. 

- Này chư t)-khưu! Thát-táảnh của các pháp- 
hữu-vi nhự vậy, bậc Thánh Thanh-văn có trí- 
tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ tất cả các pháp ấy 
đúng theo thật-tánh, nên phát sinh tri-tuệ-thiển- 
tuệ nhàm chán cả trong mắt, cả trong đối-tượng 
sốc, cả trong nhãn-thức-tâm, cả trong nhãn-xúc, 
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cả trong thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không 
lạc phát sinh do nhán-duyên nhãn-xúc. 

- Tị yi-tuệ-thiên-tuệ nhàm chân cả trong tại, cả 
trong đồi-tượng thanh, cả trong nhĩ-thức-tâm, cả 
trong nhĩ-xúc, cả trong thọ lạc, thọ khổ, thọ không 
khô không lạc phát sinh do nhân-duyên nhĩ-xúc. 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ nhàm chán cả trong mũi, 
cả trong đối-tượng hương, cả trong tỷ-thức-tâm, 
cả trong tfỷ-xúc, cả trong thọ lạc, thọ khổ, thọ 
không khổ không lạc phát sinh do nhân-đuyên 
tÿ-xúc. 

- Tì yi-tuệ-thiên-tuệ nhàm chán cả trong lưỡi, 
cả trong đổi-tượng vị, cả trong thiệt-thức-tâm, 
cả trong thiệt-xúc, cả trong thọ lạc, thọ khổ, thọ 
không khổ không lạc phát sinh do nhân-đuyên 
thiệt-Xuc. 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ nhàm chán cả trong thân, 
cả trong đối-tượng xúc, cả trong thân-thức-tâm, 
cả trong thân-xúc, cả trong thọ lạc, thọ khổ, thọ 
không khổ không lạc phát sinh do nhân-đuyên 
thân-xúc. 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ nhàm chán cả trong ÿ, cả 
trong đối-tượng pháp, cả trong ÿ-thức-tâm, cả 
trong ý-xúc, cả trong thọ lạc, thọ khổ, thọ không 
khổ không lạc phát sinh do nhân-duyên ÿ-xúc. 

Khi trí-tuệ-thiên-tuệ nhàm chản trong các 
pháp-hữu-vi ấy nên tâm xả ly tham-ải, do tâm xả 
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ly tham-ái nên chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo- 
tâm giải thoát khỏi mọi tham-ái, mọi phiên-não. 
Tri-tuệ quáản-triệt biết rõ rằng: 

“A-ra-hản Thánh-quả-tâm đã giải-thoát hoàn 
toàn mọi phiên-não trâm-luân, không còn phải 
thực hành phảáp-hành bát-chánh-đạo nữa, mọi 
phận sự trong tứ Thánh-để đã hoàn thành xong, 
phạm hạnh cao thượng đã hoàn thiện xong. 
Kiếp này là kiếp chót, không còn tải-sinh kiếp 
nào nữa. 

Như vậy, 6 môn, 6 đối-tượng, 6 thức tâm đều là 
pháp-vô-ngã (anatt3). 


* Loka: Đời là khoảng thời gian từ khi sinh 
đên khi chêt của môi chúng-sinh. 
Suiñiataloka: Đời người là không. 


Suññatalokasutta ? 


Savatthinidanamu. Atha kho Ayasma Anando 
yena Bhagavaä tenupasankami, upasankaminwa 
Bhagavamam abhivadewva ekamantam nisidi, 
e€kamamam misinno kho Ayasma Anando 
Bhagavantam etadavoca -- 


“SHHño loko suñño loko "1i Bhante vuccaH, 
kiftavata nu kho Bhanfe “ suñño loko ”H vuccdfHi. 





' Samyuttanikãya, Sa|ãyatanavagøasamyutta, Suññatalokasutta. 
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Yasmã ca kho Ananda suÑñam daiena vã 
qitaniyena va, tasma “SHÑÑö loko "1ì vúccafi. 


Kiñca Ananda suññamm aftena vã affaniyena vã? 


- Cakkhu kho Ananda suññam dattena vã 
qifaniyena va, rủpa suñna ditena va aifaniyena 
vã, cakkhuviñNNanamn suññam dttena vã dtfa- 
niyena và, cakkhusamphasso suñfño dftena vã 
aftamiyena va, yampidam cakkhusamphassa- 
paccayä uppajaid vedayftam sukham va 
dukkham vã qduhkhamasukham va, tampji 
Sunnan aqiena va qifaniyena va. 


- SOfAd—II SHNHaIM dllena và dianiyena Và, 
saddx suññä ditena vã dianWena vã, 
SOfavinnanamn. sunnam qitena va dflqniyena Và, 
sofasamphasso suñño ditena và dftaniyena vả, 
yampidam ˆ sotasamphassapaccayä uppdjjafi 
vedayitam sukham vã dukkham vã adukkhama- 
sukham va, tampi suñfiam attena vã affaniyena va. 


- Ghanaụ suññnam ditena va difaniyena Và, 
gandhã suñña attena vã aftaniyena va, ghaãng- 
vinnanam suññnam aiena va dfifaniyena vá, 
ghãnasamphasso sufñño aftena vã aitaniyena va, 
yampidamw ghãnasamphassapaccayä uppdj/dii 
vedayitamn sukham vã dukkham và adukkhama- 
sukham va, tampi suñfiam aitena vã affaniyena va. 


- Jivhã suñña aitena vã afaniyena và, rasa 
suñna attena va atifaniyena va, jivhäviñfñanam 
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sunñam attena va attaniyena va, jivhãsamphasso 
suñno dftena va difanjena va, yampidam 
Jjivhasamphassapaccayä  uppdjjdfi vedayiftam 
sukham vã dukkham va adukkhamasukham vã, 
fqmpDI sunHam qtltena va aflaniyena va. 


- Kayo sunno diena va dlfqniyena Và, 
pholthabba suñna dftena vã daifanjena va, 
kãyaviñfñanaụ sufñfñan aftena vã aitaniyena vã, 
kãyasamphasso suñño aftena vã aftaniyena va, 
yampidaụ ˆ kãyasamphassapaccayä ˆ uppajjadfi 
vedayitamn sukham vã dukkham vã adukkhama- 
sukham va, tampi suñfiam attena vã affaniyena va. 


- Mano suñño attena vã attaniyena va, dham- 
mã suñna dilenad va dffqHjy€enad vũ, Iano- 
vinnandaụ sunnan qHena và qifaniyena vá, mano- 
samphasso suñño dftena vũ daianiyena vã, 
yampidam manosamphassapaccayä uDpajjafi 
vedayitamn sukham vã dukkham vã adukkhama- 
sukham va, tampi suñfiam attena vã affaniyena va. 


Yasmã ca kho Ananda suñfñam dttena vã 
qitaniyena va, tasma “SHÑÑð loko 1Ì vuccdfi. ” 


Ý nghĩa bài Kinh Đời Người Là Không 

Một thuở nọ, Đức-Phát ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvathi. Khi ấy, Ngài 
Trưởng-lão Ânanda đến hâu đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn, rồi ngôi một nơi họp lẽ, bạch hỏi Đức-Thế- 
Tôn rằng: 
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- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, do nguyên nhân 
thể nào gọi là “đời người là không?” Bạch Ngài. 

Đức-Thế- Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Ananda! Do nguyên nhân không phải 
ta hoặc không phải của ta. Vì vậy, gọi là “đời 
người là không 

- Này Ananda! Những pháp nào là pháp 
không phải ta hoặc không phải của ta? 

1- Mắt không phải ta hoặc không phải của ta; 
đối-tượng sắc không phải ta hoặc không phải 
của ta; nhãn-thức-tâm không phải ta hoặc 
không phải của ta; nhãn-xúc không phải ta hoặc 
không phải của ta; thọ lạc, thọ khổ, thọ không 
khổ không lạc phát sinh do nhân-duyên nhãn- 
xúc cũng không phải ta hoặc không phải của ta. 

2- Tai không phải ta hoặc không phải của 1q; 
đối-tượng thanh không phải ta hoặc không phải 
của ta; nhĩ-thức-tâm không phải ta hoặc không 
phải của ta; nhỉ-xúc không phải ta hoặc không 
phải của ta; thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ 
không lạc phái sinh do nhân-đuyên nhĩ-xúc cũng 
không phải ta hoặc không phải của ta. 

3- Mũi không phải ta hoặc không phải của ta; 
đối-tượng hương không phải ta hoặc không 
phải của ta, tj-thức-tâm không phải ta hoặc 
không phải của ta; tfÿ-xúc không phải ta hoặc 
không phải của ta; thọ lạc, thọ khổ, thọ không 
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khổ không lạc phát sinh do nhân-duyên tỷ-xúc 
cũng không phải ta hoặc không phải của 1a. 

4- Lưỡi không phải ta hoặc không phải của 
ta; đối-tượng vị không phải ta hoặc không phải 
của ta, thiệt-thức-tâm không phải ta hoặc 
không phải của ta; thiệt-xúc không phải ta hoặc 
không phải của ta; thọ lạc, thọ khổ, thọ không 
khổ không lạc phát sinh do nhân-duyên thiệt-xúc 
cũng không phải ta hoặc không phải của 1a. 

5- Thân không phải ta hoặc không phải của 
ta, đối-tượng xúc không phải ta hoặc không 
phải của ta; thân-thức-tâm không phải ta hoặc 
không phải của ta; thân-xúc không phải ta hoặc 
không phải của ta; thọ lạc, thọ khổ, thọ không 
khổ không lạc phát sinh do nhân-duyên thân-xúc 
cũng không phải ta hoặc không phải của ía. 

6- Ý không phải ta hoặc không phải của ta; 
đối-tượng pháp không phải ta hoặc không phải 
của ta; ý-thức-tâm không phải ta hoặc không 
phải của ta; ÿ-xúc không phải ta hoặc không 
phải của ta; thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ 
không lạc phát sinh do nhán-đuyên ÿ-xúc cũng 
không phải ta hoặc không phải của ta. 

- Này Ananda! Do nguyên nhân các pháp ấy 
không phải ta hoặc không phải của ta, nên gọi là 
đời người là không (suñfialokq). 

(Xong bài kinh Suñnfñatalokasutta.) 
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Như vậy, mỗi người có 6 môn (nhãn-môn, 
nhĩ-môn, tỆ-môn, thiệt-môn, thân-môn, ÿ-môn); 
6 đối-tượng (đối-tượng sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp); 6 thức-tâm (nhãn-thức-tâm, nhĩ- 
thức-tâm, tÿ-thức-tám, thiệt-thức-tâm, thán-thức- 
tâm, ÿ-thức-tâm) đều không phải ta, hoặc không 
phải của fa, đôi với tất cả mọi chúng-sinh khác 
cũng là như vậy. 

Đối-tượng có 6 loại, trong 6 đối-tượng Ấy, mỗi 
đối-tượng nào, nếu người nào không từng tiếp xúc 
thì người ấy không phát sinh tham-tâm say mê 
trong đối-tượng ấy được. 


Tìm hiểu bài kinh Mãlukyaputtasutta t2 


Ý nghĩa tóm lược bài kinh Mãlukyaputtasutta 


Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Malukyaputta đến 
hâẳu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi ngôi một nơi hợp 
lẽ, bạch xin Đức-Thế- Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con kinh xin Đức- 
Thế-Tôn thuyết pháp tóm tắt tẾ độ con. Con 
nghe chánh-pháp ấy của Đức-Thế-Tôn xong, 
con sẽ tránh xa ở chung trong nhóm, một mình ở 
nơi thanh văng, không để duôi, tinh-tấn thực 
hành pháp-hành ấy. 





' Samyuttanikãya, Sa|ãyatanasamyutta, Mãlukyaputtasutta. 
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Đức-Thế- Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Mãlukyaputta! Tuy con đã già, tuổi cao 
tác lớn nhưng con đên xin nghe pháp tóm (ái. 
Nay, Như-lai thuyết pháp tê độ con. 

- Này Malukyaputa! Con hiểu biết về điều 
này như thê nào? 


* Con không thấy, cũng chưa từng thấy, ngay 
hiện-tại cũng không thấy các đỗi-tượng sắc nào 
bằng nhãn-thức-tâm; con có hài lòng hoặc tham 
muốn hoặc say mê trong các đối-tượng sắc ấy 
hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 


* Con không nghe, cũng chưa từng nghe, 
ngay hiện-tại cũng không nghe các đôi-tượng 
thanh nào bằng nhĩ-thức-tâm; con có hài lòng 
hoặc tham muôn hoặc say mê trong các đối- 
tượng thanh ấy hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 

* Con không ngửi, cũng chưa từng ngửi, ngay 
hiện-tại cũng không ngửi các đôi-tượng hương 
nào băng t-thức-tâm,; con có hài lòng hoặc 
tham muôn hoặc say mê trong các đồi-tượng 
hương áy hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 


* Con không nếm, cũng chưa từng nếm, ngay 
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hiện-tại cũng không nếm các đỗi-tượng vị nào 
bằng thiệt-thức-tâm; con có hài lòng hoặc tham 
muốn hoặc say mê trong các đối-tượng vị ấy hay 
không? 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 


* Con không xúc-giác, cũng chưa từng xúc- 
giác, ngay hiện-tại cũng không xúc-giác các đối- 
tượng xúc nào bằng. thân-thức-tâm; con có hải 
lòng hoặc tham muốn hoặc say mê trong các 
đối-tượng xúc ấy hay không? 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 


* Con không biết, cũng chưa từng biết, ngay 
hiện-tại cũng không biết các đối-tượng pháp 
nào bằng ý J-thức-tâm; con có hài lòng hoặc tham 
muốn hoặc say mê trong các đối-tượng pháp ấy 
hay không? 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 

- Này Mãlukyaputta! Trong 6 loại đồi-tượng: 
khi đối-tượng sắc được thấy; khi đối-tượng thanh 
được nghe; khi đối-tượng hương, vị, xúc được 
tiếp xúc; khi đói-tượng pháp được biết. 

Đối với con, khi thấy đối-tượng sắc thì chỉ là 
thấy đối-tượng sắc mà thôi. Khi nghe đối-tượng 
thanh thì chỉ là nghe đối-tượng thanh mà thôi. 
Khi tiếp xúc đối-tượng hương, vị, xúc thì chỉ là 
tiếp xúc đối-tượng hương, vị, xúc mà thôi. Khi 
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biết đối-tượng pháp thì chỉ là biết đối-tượng 
pháp mà thôi. 

- Này Malukyaputta! Khi nào đối-tượng sắc 
được thấy; đổi-tượng thanh được nghe; đối- 
tượng hương, vị, xúc được tiếp xúc; đối-tượng 
pháp được biết. 

Đối với Con, rong 6 đối- -IỢng, nếu khi thấy 
đối- -tưỢng sắc thì chỉ là thấy đối-tượng sắc mà 
thôi; nếu khi nghe đối-tượng thanh thì chỉ là nghe 
đổi-tượng thanh mà thôi; nếu khi tiếp xúc đối- 
tượng hương, vị, xúc thì chỉ là tiếp xúc đồi-tượng 
hương, vị, xúc mà thôi, nếu khi biết đồi-tượng 
pháp thì chỉ là biết đồi-tượng pháp mà thôi. 

- Mãlukyaputa! Khi ấy, con sẽ không phát 
sinh tham-tâm chấp thủ, sân-tâm nóng nảy, sỉ- 
tÁH IHỆ IHUỘI. 

- Này Mãlukyaputtal Khi nào tham-tâm chấp 
thủ, sân-tâm nóng nảy, sitâm mê muội không 
phát sinh, khi ấy, con sẽ không có tham-tâm 
chấp thủ, sân-tâm nóng nảy, sỉi-tâm mê muội 
trong 6 đồi-tượng ấy. 

- Này 100462027170) Khi ấy, kiếp hiện-tại 
này con không có ', kiếp sau con cũng không 
có, cả kiếp này lẫn T sau con cũng không có 





' Không có: có nghĩa là không có tâm tham, không có tâm sân, 
không có tâm s1. 
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nữa, vì không còn tải-sinh nên tận cùng của sự 
khô gọi là Niêt-bàn. 


Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết giảng bài 
pháp tóm tất như vậy, Ngài Trưởng-lão Malukya- 
pufía kính bạch Đức-Phật răng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, con lắng nghe 
Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài pháp tóm tắt, con 
hiểu ỷ nghĩa rộng rằng: 

- Người nào hướng tâm thấy đối-tượng sắc 
đáng yêu, không có trí nhớ, quên mình, với 
tham-tâm chấp thủ trong đối-tượng sắc ấy, 
người ấy có tham-tâm hoan-hỷ, thọ lạc say đắm 
rong đỗi- tượng sắc ấy, có tham-tâm chấp thủ, 
người ây đã tích lũy sự khô đáy. 

Như vậy, gọi là xa Niễt-bàn. 


- Người nào hướng tâm nghe đối-tượng 
thanh đáng yêu, không có trí nhớ, quên mình, 
với tham-tâm chấp thủ trong đối-tượng thanh 
ấy, người ấy có tham-tâm hoan-hý, thọ lạc say 
đắm trong đối-tượng thanh ấy, có tham-tâm 
chấp thủ, người ấy đã tích lũy sự khổ ấy. 

Như vậy, gọi là xa Niễt-bàn. 


- Người nào hướng tâm ngửi đỗi-tượng 
hương đáng thích, không có trí nhớ, quên mình, 
với tham-tâm chấp thủ trong đối-tượng hương 
ấy, người ấy có tham-tâm hoan-hÿ, thọ lạc say 
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đắm trong đối-tượng hương ấy, có tham-tâm 
cháp thủ, người áy đã tích lũy sự khô áy. 
Như vậy, gọi là xa Niễt-bàn. 


- Người nào hướng tâm nếm đối-tượng vị 
đáng say mê, không có trí nhớ, quên mình, với 
tham-tâm chấp thủ trong đối-tượng vị ấy, người 
ấy có tham-tâm hoan-hỷ, thọ lạc say đắm trong 
đối-tượng vị ấy, có tham-tâm chấp thủ, người ấy 
đã tích lũy sự khổ ấy. 


Như vậy, gọi là xa Niễt-bàn. 


- Người nào hướng tâm xúc giác đỗi-tượng 
xúc đáng hài lòng, không có trí nhớ, quên mình, 
với tham-tâm chấp thủ trong đối-tượng xúc ấy, 
người ấy có tham-tâm hoan-hỷ, thọ lạc say đắm 
trong đối-tượng xúc ấy, có tham-tâm chấp thủ, 
người ấy đã tích lũy sự khổ ấy. 

Như vậy, gọi là xa Niễt-bàn. 


- Người nào hướng tâm biết đỗi-tượng pháp 
đáng thỏa thích, không có trí nhớ, quên mình, 
với tham-tâm chấp thủ trong đồi-tượng pháp ấy, 
người ấy có tham-tâm hoan-hỷ, thọ lạc say đắm 
trong đối-tượng pháp ấy, có tham-tâm chấp thủ, 
người ấy đã tích lũy sự khổ ấy. 

Như vậy, gọi là xa Niễt-bàn. 


- Người nào thây đôi-tượng sặc có chẳnh-niệm 
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không say mê trong đổi- -tfỢng sắc ấy, với đại- 
thiện-tâm không dính mắc trong đối-tượng sắc 
ấy. Người ấy thấy đồi-tượng sắc, cảm thọ đối- 
tượng sắc như vậy làm cho sự khổ giảm xung, 
không tăng trưởng. Cho nên, người ấy có chánh- 
niệm thực hành dẫn đến diệt sự khổ. 

Như vậy, gọi là gần Niết-bàn. 


- Người nào nghe dỗi-tượng thanh có chánh- 
niệm không say mê trong đổi- -tượng thanh ấy, với 
đại-thiện-tâm không dính mắc trong đối-tượng 
thanh ấy. Người ấy nghe đối-tượng thanh, cảm thọ 
đối- -tượng thanh như vậy làm cho sự khổ giảm 
xuống, không tăng trưởng. Cho nên, người ấy có 
chánh-niệm thực hành dẫn đến diệt sự khổ. 


Như vậy, gọi là gân Niễt-bàn. 


- Người nào ngửi dỗi-tượng hương có chánh- 
niệm không say mê trong đổi- -tượng hương ấy, 
với đại-thiệntâm không dính mặc trong đối- 
tượng hương ấy. Người ấy ngửi đối- -fƯỌnG 
hương, cảm thọ đối- -tượng hương như vậy làm 
cho sự khổ giảm xuống, không tăng trưởng. Cho 
nên, người ây có chánh-niệm thực hành dân đến 
diệt sự khổ. 


Như vậy, gọi là gần Niễt-bàn. 


- Người nào nêm đôi-tượng vị có chánh-niệm 
không say mê trong đôi-tượng vị áy, với đại- 
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thiện-tâm không dinh mắc trong đối- -fượng Vị ấy. 
Người ấy nếm đối-tượng vị, cảm thọ đối- -fƯỢng 
vị như vậy làm cho sự khổ giảm xuống, không 
tăng trưởng. Cho nên, người ấy có chánh-niệm 
thực hành dẫn đến diệt sự khổ. 

Như vậy, gọi là gân Niễt-bàn. 


- Người nào xúc giác đối-tượng xúc có 
chánh-niệm không say mê trong đối- -fưỢng Xúc 
ấy, với đại- thiện-tâm không dính mắc trong đối- 
tượng xúc ấy. Người ấy xúc giác đối-tượng xúc, 
cảm thọ đối- -tượng xúc như vậy làm cho sự khổ 
giảm xuống, không tăng trưởng. Cho nên, người 
ấy có chánh-niệm thực hành dân đến diệt sự khổ. 


Như vậy, gọi là gần Niễt-bàn. 


- Người nào biết đỗi-tượng pháp có chánh- 
niệm không say mê trong đối- -tượng pháp á ấy, với 
đại-thiện-tâm không dính mắc trong đối-tượng 
pháp ấy. Người ấy biết đối-tượng pháp, cảm thọ 
đối-tượng pháp như vậy làm cho sự khô giảm 
xuống, không tăng trưởng. Cho nên, người ấy có 
chánh-niệm thực hành dẫn đến diệt sự khổ. 

Như vậy, gọi là gân Niễt-bàn. 


- Kính bạch Đứúc-Thế-Tôn, con hiểu biết ÿ 
nghĩa của bài pháp mà Đức-Thế-Tôn thuyết 
giảng tóm tắt ấy, con đã khai triển như vậy. 
Bạch Ngài. 
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- Này Malukyaputtal Sadhul Khá lắm! Con 
hiểu biết ÿ nghĩa bài pháp mà Như-lai đã thuyết 
giảng tóm tắt ấy, con đã khai triển đúng rằng: 

- Người nào hướng tâm thấy đối-tượng sắc 
đáng yêu, không có trí nhớ, quên mình, với 
tham-tâm chấp thủ trong đối-tượng sắc ấy, 
người ấy có tham-tâm hoan-hỷ, thọ lạc say đắm 
rong đỗi- -tượng sắc ấy, có tham-tâm chấp thủ, 
người ấy đã tích lũy sự khổ ấy. 


Như vậy, gọi là xa Niễt-bàn .. 

- Người nào biết dỗi-tượng pháp có chánh- 
niệm không say mê trong đổi- -tượng pháp â ấy, với 
đại-thiện-tâm không dính mắc trong đối-tượng 
pháp ấy. Người ấy biết đối-tượng pháp, cảm thọ 
đối-tượng pháp như vậy làm cho sự khô giảm 
xuống, không tăng trưởng. Cho nên, người ấy có 
chánh-niệm thực hành dân đến diệt sự khổ. 

Như vậy, gọi là gần Niễt-bàn. 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Mãlukyaputta phát 
sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ lời giáo huấn của 
Đức-Phật, cung-kính đảnh lễ Đức-Phật, rồi xin 
phép từ giã. Ngay khi ấy, Ngài Trưởng-lão 
Malukyaputta lánh xa nhóm, một mình ở nơi 
thanh vắng, không dễ duôi, tinh-tấn thực hành 
pháp-hành thiền-tuệ. Sau thời gian không lâu, 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, trở 
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thành bậc Thánh A-ra-hản cao thượng, đó là 
cứu cánh của các bậc xuât-gia, có trí-tuệ quán 
triệt thây rõ, biệt rõ đã hoàn thành mọi phận-sự 
tứ Thánh-đê, phạm hạnh đã hoàn thành, kiêp này 
là kiêp chót, không còn tái-sinh kiêp nào nữa. 
(Xong bài Kinh MalukyaputtIasutia.) 
Suy xét đoạn Kinh Mãlukyaputtasutta 


Đức-Phật truyền hỏi Ngài Trưởng-lão 
Maãlukyaputta răng: 

“Này Malukyaputta! Con không thấy, cũng 
đt từng thấy, ngay hiện-tại cũng không thấy 
các đôi-tượng sắc nào bằng nhãn-thức-tám; con 
có hài lòng hoặc tham muôn hoặc say mê trong 
các đồi-tượng sắc áy hay không? ” 

Ngài Trưởng-lão Mãlukyaputta kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 

Như vậy, các đổi-tượng sắc nào không từng 
thấy trong thời quá-khứ, ngay hiện-tại cũng 
không thấy, thì các đối-tượng sắc ấy không thể 
làm đối-tượng đề phát sinh tham-tâm hài lòng 
hoặc tham muôn hoặc say mê trong các đôi- 
tượng sắc ây. 

Tương tự như vậy, các đối-tượng thanh, 
các đôi-tượng hương, ... các đôi-tượng vị, 
các đồi-tượng xúc, ... 
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Các đối-tượng pháp nào không biết, không 
từng biết trong thời quá-khứ, ngay hiện-tại cũng 
không biết, thì các đổi-tượng pháp ấy không thê 
làm đối-tượng để phát sinh tham-tâm hài lòng 
hoặc tham muốn hoặc say mê trong các đối- 
tượng pháp ấy. 


Thật ra, mỗi phiển-não nào phát sinh đều do 
đồi-tượng làm nhân-duyên phát sinh thức-tâm 
nào trong 6 thức-tâm trong lộ-trình-tâm, phiên- 
não ấy nương nhờ nơi báf-thiện-tâm (ác-tám) 
làm phận-sự /ác-hành-tâm (avanacit4). 

Như vậy, để tránh khỏi phiền-não có 2 cách: 

1- Biết tránh xa các đối-tượng nào làm nhân- 
duyên phái sinh phiên-não. 

2- Hành-giả có chánh-niệm giữ gìn cẩn trọng 
6 môn khi tiệp xúc với 6 đôi-tượng như sau: 

- Nếu khi nhãn-thức-tâm thấy đối-tượng sắc 
thì chỉ là thấy đôi-tượng sắc mà thôi. 

- Nếu khi nhĩ-thức-tâm nghe đối-tượng thanh 
thì chỉ là nghe đôi-tượng thanh mà thôi. 

- Nếu khi t-thức-tâm ngửi đối-tượng hương 
thì chỉ là ngửi đôi-tượng hương mà thôi. 

- Nếu khi thiệt-thức-tâm nếm đối-tượng vị thì 
chỉ là nêm đồi-tượng vị mà thôi. 

- Nếu khi thân-thức-tâm xúc-giác đối-tượng 
xúc thì chỉ là xúc-giác đôi-tượng xúc mà thôi. 
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- Nếu khi ý-thức-tâm biết đối-tượng pháp thì 
chỉ là biết đôi-tượng pháp mà thôi. 


Như vậy, nếu hành-giả có chánh-niệm cần 
trọng 6 môn tiếp xúc với 6 đối-tượng làm nhân- 
duyên phát sinh 6 fhức-fâm, trong 6 lộ-frình- 
fâm như sau: 

- Nhãn-môn tiếp xúc với đổi-tượng sắc làm 
nhân-duyên phát sinh nhãn-thức-tâm trong nhãn- 
môn lộ-trinh-tâm, chỉ thấy đối-tượng sắc hiện- 
tại mà thôi, có tác-hành-tâm đó là đại-thiện-tâm, 
nên phiền-não không nương nhờ phát sinh được. 

- Nhĩ-môn tiếp xúc với đối-tượng thanh làm 
nhân-duyên phát sinh ø007-/hức-tâm trong nhĩ- 
môn lộ-trình-tâm, chỉ nghe đối-tượng thanh hiện- 
ai mà thôi, có tác-hành-tâm đó là đại-thiện-tâm, 
nên phiền-não không nương nhờ phát sinh được. 

- Tỷ-môn tiếp xúc với đối-tượng hương làm 
nhân-duyên phát sinh /j-/hức-fám trong f-môn 
lộ-trình-tâm, chỉ ngửi đối-tượng hương hiện-tại 
mà thôi, có tác-hành-tâm đó là đại-thiện-tâm, 
nên phiền-não không nương nhờ phát sinh được. 

- Thiệf-môn tiếp xúc với đối-tượng vị làm 
nhân-duyên phát sinh /h/ệr-thức-tâm trong thiệt- 
môn lộ-trình-tâm, chỉ nễm đối-tượng vị hiện-tại 
mà thôi, có tác-hành-tâm đó là đại-thiện-tâm, 
nên phiền-não không nương nhờ phát sinh được. 
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- Thân-môn tiếp xúc với đối-tượng xúc làm 
nhân-duyên phát sinh /hán-thức-tâm trong thán- 
môn lộ-trình-tâm, chỉ xúc-giắc đồi-tượng xúc hiện- 
ai mà thôi, có tác-hành-tâm đó là đại-thiện-tâm, 
nên phiền-não không nương nhờ phát sinh được. 

- Ý-môn tiếp xúc với đối-tượng pháp làm 
nhân-duyên phát sinh ƒ-/hức-âm trong ý-môn 
lộ-trình-tâm, chỉ biết đối-tượng pháp mà thôi, có 
tác-hành-tâm đó là đại-thiện-tâm, nên phiền-não 
không nương nhờ phát sinh được. 


Một cách khác về ngăn ngừa phiền-não: 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư t}-khưu! Tỳ-khưu hành-giả giữ gìn 
cán trọng 6 môn trong 6 pháp-chủ (indriya) như 
thê nào? 

- 1-khưu hành-giả trong Phậi-giáo này khi 
tháy đôi-tượng sắc bằng nhãn-thức-tâm không 
chấp thủ nimifa: đó là người nam, người nữ, 
thán hình xinh đẹp; và không chấp thủ qnu- 
byahjana: đó là mặt mũi, tay chân, thân hình, 
v.v... hành-giả thực hành giữ gìn cân trọng 
nhãn-môn (cakkhudvara). Nêu không giữ gìn 
cân trọng thì làm nhân cho ác-pháp đó là tham- 
lam hoặc sán-hận phái sinh. 

Cho nên, hành-giả nên giữ gìn cẩn trọng 
nhãn-môn (cakkhudvara). 
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- Tỳ-khưwu hành-giả trong Phật-giáo này khi 
nghe đồi-tượng thanh bằng nhĩ-thức-tâm không 
chấp thủ nimiffa: là âm thanh người nam, âm 
thanh người nữ; và không chấp thủ anu- 
byafjand: là lời nói thanh tao, lời nói chua 
chát, thô tục, v.v... hành-giả thực hành giữ gìn 
cẩn trọng nhĩ-môn (sotadvara). Nếu không giữ 
gìn cần trọng thì làm nhân cho ác-pháp đó là 
tham-lam hoặc sán-hận phái sinh. 

Cho nên, hành-giả nên giữ gìn cần trọng nhĩ- 
môn (sotadvara). 


- Tỳ-khưwu hành-giả trong Phật-giáo này khi 
ngửi đối-tượng hương bằng tỷ-thức-tâm không 
chấp thủ nimiffa: là hương người nam, hương 
người nữ, và không chấp thủ anubyaRljana: là 
mùi thơm, mùi hôi, v.v... hành-giả thực hành giữ 
gìn cẩn trọng tỷ-môn (ghãnadvära). Nếu không 
giữ gìn cẩn trọng thì làm nhân cho ác-pháp đó 
là tham-lam hoặc sân-hán phái sinh. 

Cho nên, hành-giả nên giữ gìn cần trọng tỷ- 
môn (ghaãnadvard). 


- T-khưu hành-giả trong Phái-giáo này khi 
nếm đối-tượng vị bằng thiệt-thức-tâm không 
chấp thủ nimiffa: là vị ngọt ngào, vị chua chát 
của người nam, người nữ; và không chấp thủ 
anubyafjand: là lời nói ngọt ngào, chua chát, 
v.v... hành-giả thực hành giữ gìn cẩn trọng 
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thiệ-môn (Jivhãdvära). Nếu không giữ gìn cẩn 
trọng thì làm nhán cho ác-pháp đó là tham-lam 
hoặc sân-hận phát sinh. 

Cho nên, hành-giả nên giữ gìn cẩn trọng 
thiệt-môn (7ivhadvara). 

- Tỳ-khưwu hành-giả trong Phật-giáo này khi 
xúc-giác đổi-tượng xúc bằng thân-thức-tâm 
không chấp thủ nimitta: là thân người nam, thân 
người nữ, và không chấp thủ anubyaRjana: là 
mêm mại, thô cứng, v.v... hành-giả thực hành 
giữ gìn cẩn trọng thân-môn (kãyadvãra). Nếu 
không giữ gìn cẩn trọng thì làm nhân cho ác- 
pháp đó là tham-lam hoặc sân-hận phái sinh. 

Cho nên, hành-giả nên giữ gìn cẩn trọng 
thán-môn (kãyadvara). 


- T-khưu hành-giả trong Phát-giáo này khi 
biết đối-tượng pháp bằng ÿ-thức-tâm không 
chấp thủ nÌmifa: là người nam, người nữ; và 
không chấp thủ anubyaRjana: là thân hình xinh 
đẹp, xấu xí, v.v... hành-giả thực hành giữ gìn 
cẩn trọng ÿ-môn (manodvãra). Nếu không giữ 
gìn cần trọng thì làm nhân cho ác-pháp đó là 
tham-lam hoặc sán-hận phái sinh. 

Cho nên, hành-giả nên giữ gìn cẩn trọng 
thân-môn (nanodvard). 
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Sự sinh và sự diệt của sự khỗ 
Trong kinh Dukkhasutta “ 
Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 


- Này chư t)-khưu! Như-lai thuyết giảng sự 
sinh và sự điệt của sự khó, các con hãy lăng nghe. 


- Này chư tỳ-khưu! Sự sinh của sự khổ là thế 
nào? 

Sự sinh của sự khổ như sau: 

- Do nương nhờ mắt làm nhân-duyên tiếp xúc 
với dỗi-tượng sắc, nên phát sinh nhãn-thức- 
tâm; mát, đối-tượng sắc với nhãn-thức-tâm, gom 
3 pháp này gọi là nhãn-xúc, do nhãn-xúc làm 
nhân-duyên phát sinh thọ; do thọ làm nhân- 
duyên phát sinh tham-ái, do tham-di làm nhân- 
duyên phát sinh pháp chấp-thủ; do pháp chấp- 
thủ làm nhân-duyên phái sinh hữu; do hữu làm 
nhân-duyên phát sinh tái-sinh, do tái-sinh làm 
nhân-duyên phát sinh lão, tử, sâu-não, khóc- 
than, khổ-thân, khổ-tâm, khổ cùng cực. Đó là sự 
sinh của mọi sự khổ. 

- Do nương nhờ tai làm nhân-duyên tiếp xúc 
với đối-tượng thanh, nên phát sinh nhĩ-thức- 
tâm; tai, đối-tượng thanh với nhĩ-thức-tâm, gom 
3 pháp này gọi là nhĩữ-xúc; do nhĩ-xúc làm 





' Samyuttanikãya, Sã]ãyatanavaggasamyutta, Dukkhasutta. 
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nhân-duyên phát sinh thọ; do thọ làm nhân- 
duyên phát sinh tham-ái,... 


- Do nương nhờ mũi làm nhân-duyên tiếp 
xúc với đốitượng hương, nên phát sinh tỷ- 
thức-tâm, mũi, đối-tượng hương với tỷ-thức- 
tâm, gom 3 pháp này gọi là fỷ-xúc; do fÿ-xúc 
làm nhân-đuyên phát sinh thọ; do thọ làm nhán- 
duyên phát sinh tham-ái,... 

- Do nương nhờ lưỡi làm nhân-duyên tiếp 
xúc với đỗi-tượng vị, nên phát sinh thiệt-thức- 
tâm, lưỡi, đối-tượng vị với thiệt-thức-tâm, gom 
3 pháp này gọi là thiệt-vúc, do thiệt-xúc làm 
nhân-duyên phát sinh thọ; do thọ làm nhân- 
duyên phát sinh tham-ái,... 

- Do nương nhờ thân làm nhân-duyên tiếp 
xúc với đỗi-tượng xúc, nên phát sinh thân-thức- 
tâm, thân, đối-tượng xúc với thán-thức-tâm, 
gom 3 pháp này gọi là thân-xúc; do thân-xúc 
làm nhân-đuyên phát sinh thọ; do thọ làm nhán- 
duyên phát sinh tham-ái,... 

- Do nương nhờ ý làm nhân-duyên tiếp xúc với 
đỗi-tượng pháp, nên phát sinh ÿ-thức-tâm; ÿ, 
đối-tượng pháp với ý-thức-tâm, gom 3 pháp này 
gọi là ý-xúc; do ý-xúc làm nhân-duyên phái sinh 
thọ; do thọ làm nhân-duyên phát sinh tham-ái, 
do tham-ái làm nhân-đuyên phát sinh chấp-thủ; 
do pháp chấp-thủ làm nhân-duyên phát sinh 
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hữu; do hữu làm nhán-duyên phát sinh tái-sinh; 
do tải-sinh làm nhân-duyên phát sinh, lão, tử, 
sâu não, khóc-than, khổ-thân, khổ-tâm, khổ 
cùng cực. Đó là sự sinh của mọi sự khổ. 


- Này chư f)-khưu! Sự diệt của sự khổ là thế 
nào? 


Sự diệt của sự khô như sau: 


- Do nương nhờ mắt làm nhân-đuyên tiếp xúc 
với dỗi-tượng sắc, nên phát sinh nhãn-thức-tâm, 
mắt, đối-tượng sắc với nhãn-thức-tâm, gom 3 
pháp này gọi là nhãn-xúc; do nhãn-xúc làm 
nhân-duyên phát sinh thọ, do thọ làm nhân- 
duyên phát sinh tham-ái; do diệt tận được tham- 
đi không còn dự sót, nên diệt tận được pháp 
chấp-thủ; do diệt tận được pháp chấp-thủ, nên 
diệt tận được hữu; do diệt tận được hữu, nên diệt 
tận được tải-sinh; do diệt tận được tái-sinh, nên 
diệt tận được lão, tử, sâu-não, khóc-than, khổ- 
thân, khổ-tâm, khổ cùng cực, sự diệt tận của mọi 
sự khổ này như vậy. Đó là sự diệt của sự khổ. 


- Do nương nhờ tai làm nhân-duyên tiếp xúc 
với đối-tượng thanh, nên phát sinh nhĩữ-thức- 
tâm; tai, đối-tượng thanh với nhĩ-thức-tâm, gom 
3 pháp này gọi là nhĩ-xúc; do nhĩ-xúc làm 
nhân-duyên phát sinh thọ; do thọ làm nhân- 
duyên phái sinh tham-ái, do diệt tận được tham- 
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đi không còn dự sót, nên diệt tận được pháp 
cháp-thủ; do diệt tận được pháp cháp-thủ, ... 


- Do nương nhờ mũi làm nhân-duyên tiếp 
xúc với đối-tượng hương, nên phát sinh tỷ- 
thức-tâm, mũi, đối-tượng hương với tỷ-thức- 
tâm, gom 3 pháp này gọi là fỷ-xúc; do fÿ-xúc 
làm nhân-đuyên phát sinh thọ; do thọ làm nhán- 
duyên phát sinh tham-ái; do diệt tận được tham- 
đi không còn dự sót, nên điệt tận được pháp 
chấp-thủ; do diệt tận được pháp chấp-thủ, ... 


- Do nương nhờ lưỡi làm nhân-duyên tiếp 
xúc với đỗi-tượng vị, nên phát sinh thiệt-thức- 
tâm; lưỡi, đồi-tượng vị với thiệt-thức-tâm, gom 
3 pháp này gọi là thiệt-xúc, do thiệt-xúc làm 
nhân-duyên phát sinh thọ; do thọ làm nhân- 
duyên phát sinh tham-ái; do diệt tận được tham- 
đi không còn dự sót, nên diệt tận được pháp 
chấp-thủ; do diệt tận được pháp chắp-thủ, ... 


- Do nương nhờ thân làm nhân-duyên tiếp 
xúc với đỗi-tượng xúc, nên phát sinh thân-thức- 
tâm, thân, đối-tượng xúc với thân-thức-tâm, 
gom 3 pháp này gọi là thân-xúc; do thân-xúc 
làm nhân-đuyên phát sinh thọ; do thọ làm nhán- 
duyên phát sinh tham-ái, do diệt tận được tham- 
đi không còn dự sót, nên diệt tận được pháp 
chấp-thủ; do diệt tận được pháp chắp-thủ, ... 
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- Do nương nhờ ý làm nhân-duyên tiếp xúc với 
đỗi-trợng pháp, nên phát sinh ÿ-thức-tâm; ÿ, 
đối-tượng pháp với ý-thức-tâm, gom 3 pháp này 
gọi là ý-xúc; do ý-xúc làm nhân-duyên phái sinh 
thọ; do thọ làm nhân-duyên phát sinh tham-ái, 
do diệt tận được tham-ái không còn dự sót, nên 
diệt tận được pháp chấp-thủ; do diệt tận được 
pháp chắp-thủi, nên diệt tận được hữu; do diệt 
tận được hữu, nên diệt tận được tái-sinh; do diệt 
tận được tải-sinh, nên diệt tận được lão, tử, sâu- 
não, khóc-than, khổ-thân, khổ-tâm, khổ cùng cực, 
sự diệt tận của mọi sự khổ này như vậy. Đó là sự 
diệt của sự khổ. 


(Xong bài kinh Dukkhasuta.) 


Tìm hiểu về bài Kinh Dukkhasutta 


Đức-Phật thuyết giảng sự sinh của sự khổ và 
sự diệt của sự khổ liên quan đến 6 xứ bên trong 
đó là mát, tai, mãi, lưỡi, thân, ÿ tiếp xúc với 6 
xứ bên ngoài đó là 6 đối-tượng: sắc, (hanh, 
hương, vị, xúc, pháp; làm nhân-duyên phát sinh 
các pháp theo nhân quả liên hoàn theo sự sinh 
của sự khổ và sự diệt tận của sự khô. 


* Sự sinh của sự khô 


Những chúng-sinh thuộc về hạng phàm-nhân 
trong cuộc sông hăng ngày trong đời: 
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“Do nương nhờ mắt làm nhân-duyên tiếp 
xúc với dỗi-tượng sắc, nên phát sinh nhãn- 
thức-tâm; mốt, đối- -tượng sắc với nhãấn-thức- 
tâm, gom 3 pháp này gọi là nhãn-xúc; do nhãn- 
xúc làm nhân-duyên phát sinh thọ; do thọ làm 
nhân-duyên phát sinh tham-di, do tham-di làm 
nhân-duyên phát sinh pháp chấp-thủ; do pháp 
chấp-thủ làm nhân-duyên phát sinh hữu; do hữu 
làn nhán-duyên phát sinh tái-sinh; do tái-sinh 
làn nhân-duyên phát sinh, lão, tử, sâu-não, 
khóc-than, khổ-thân, khổ-tâm, khổ CÙng cực, sự 
sinh của mọi sự khổ này. ” 


Tương tự như vậy, do nương nhờ íđi, mi, 
lưỡi, thân, ý, làm nhân-duyên tiếp xúc với đối- 
tượng thanh, hương, vị, xúc pháp, ... 


* Sự diệt của sự khô 


Những hành-giả thực hành pháp-hành tứ- 
niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ có đồi-tượng 
thiên-tuệ đó là 12 xứ (ayatana): 


- Do nương nhờ mắt làm nhân-duyên tiếp xúc 
với dỗi-tượng sắc, nên phát sinh nhãn-thức- 
tâm; mắt, đối-tượng sắc với nhãn-thức-tâm, gom 
3 pháp này gọi là nhãn-xúc, do nhãn-xúc làm 
nhân-duyên phát sinh thọ; do thọ làm nhân- 
duyên phát sinh tham-ái. 
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Thật ra, fham-ái là nhân sinh khổ-Thánh-để là 
pháp nên diệt, hành-giả thực hành pháp-hành tứ- 
niệm-xứ có đồi-tượng niệm thọ thuộc về danh- 
pháp hoặc thực hành pháp-hành thiên-tuệ có 
đối-tượng đanh-pháp; dẫn đến phát sinh /r/-fuệ- 
thiển-tuệ thấy rõ biết rõ sự sinh, sự diệt của 
danh-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thải vô-ngã của danh-pháp, dẫn đến 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-áúi không còn dư sói, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán. 


Do điệt tận được tham-di không còn dư sói, 
nên diệt tận được 4 pháp chắp-thủú; do diệt tận 
được 4 pháp chấp-thủ, nên diệt tận được nhị- 
hữu; do diệt tận được nhị-hữu, nên diệt tận 
được tải-sinh; do diệt tận được tái-sinh, nên diệt 
tận được lão, tứ, sâu-não, khóc-than, khổ-thân, 
khô-tâm, khổ cùng cực, sự diệt tận của mọi sự 
khổ này như vậy (D` Đó là sự diệt tận của sự khổ. 


Như vậy, điệt tận được tái-sinh kiếp SaH ĐỌI 
là ch diệt Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân 
hồi trong tam-giới. Đó là sự diệt tận của sự khó. 


(Xong phân II.) 





ˆL) 


' Tìm hiểu trong quyên “Vòng Tử Sinh Luân-Hồi” cùng soạn giả 
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Từ ngữ Päli bài kệ khai Kinh Trạng-thái vô-ngã 


Dhammacakkam: Kinh Chuyển-pháp-luân 

Pavattetvã: đã thuyết giảng 

Asalhiyam: thắng Asãlha (tháng 6) 

puname: trong ngày rằm 

Nagare: kinh-thành 

Baranasiyarn: kinh-thành BãränasT 

]sipatanavhaye: tên Isipatana 

Yane: trong khu rừng 

Pãpetva: Đức-Phật đã thuyết giảng 

ädiphalam: chứng đắc Nhập-lưu Thánh-quả 

nesain: của nhóm 5 vị tỳ-khưu ấy 

anukkamena: theo tuần tự ngày đêm 

adesayi: đã thuyết pháp 

Yam: kinh Anattalakkhanasutta nào 

tam: kinh Anattalakkhanasutta ấy 

pakkhassa: nửa tháng sau 

pañcamyam: vào ngày thứ Š (đúng vào ngày 
20 tháng 6) 

vimuttatham: đề chứng đắc bậc A-ra-hán 
Thánh-quả 

bhanama: chúng tôi xin tụng 

he! : Này chư bậc thiện-trí! 
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Từ ngữ Pä]i trong bài Kinh Trạng-thái vô-ngã 

l- Bhante Mahakassapa: Kính bạch Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa. 

Evam me sutam: Con là Ananda được nghe 
bài Kinh Trạng-thái vô-ngã trực tiếp từ Đức- 
Thế-Tôn đúng như vây: 

Ekam samayam: Một thuở nọ 

Bhagaväa: Đức-Thế-Tôn 

Baranasiyarn: kinh-thành BãränasT 

Viharafi: ngự ở 

lsipafane: gọi tên Isipatana (trước đây chư 
Phật Độc-Giác thường bay trên hư không ngự 
xuông tại nơi này) 

Migadäaye: trong khu rừng phóng sinh nai 

Tawra kho Bhagava pancavaggue bhikkhu 
amaniesi: Tại nơi ây, Đức-Thê-Tôn truyện gọi 
nhóm S vị tỳ-khưu răng: 

“Bhikkhavo 1ï. - Này chư tỳ-khưu! 

“Bhaddame”ti te  bhikkhu Bhagavaio 
paccassosum-: chư tỳ-khưu ây kính bạch với 
Đức-Thê-Tôn răng: “Dạ vâng”, kính bạch Đức- 
Thê-Tôn. 

Bhagavã etadavoca: Đức-Thế-Tôn truyền 
dạy bài Kinh Trạng-thái vô-ngã này. 
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Ngũ-uẫn là vô-ngã 

2- Sắc-uẫẩn là vô-ngã 

- Nupam bhikkhave anaffã: - Này chư tỳ-khưul 
Sắc-uân là vô-ngã, không phải ta, ta không làm 
chủ được, không theo ý muốn của ta. 

Rupafica hidam bhikkhave qã abhavissd: - 
Này chư tỳ-khưu! Thật vậy, nếu sắc-uân này là 
ta, ta làm chủ, săc-uân theo ý muốn của ta 

nayidam rupam aãbadhãya samvafteyya: thì 
sắc-uân này không bị bệnh khổ 

labbhetha ca rũpe: các con có thê mong 
muốn sắc-uân nảy rằng: 

“evam me rữpam hofw”: “Sắc-uân của tôi 
được khỏe mạnh, đẹp đẽ như thế này.” 

“evarn me rupa1ụ mã ahosr 1i: “Sắc-uân của 
tôi xin đừng có bệnh khô thân như thế kia.” 

Yasma ca kho bhikkhave ripam anaffa: - Này 
chư tỳ-khưu! Sự-thật, bởi vì sắc-uẩn này là vô- 
ngã, không phải ta, không phải của ta. 

tasma rupam abadhaãya samwvaffafi: Vì vậy, sắc- 
uẩn này bị vô thường luôn luôn hành hạ nên bị 
bệnh khổ thân. 

na ca labbhaii rupe: Cho nên, các con không 
thê mong muốn trong sắc-uân này rằng: 

“evam me rữpam hofw”` - “SG uân của tôi 
được khỏe mạnh, đẹp đế như thế này.” 
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“evam me rữpamn mã ahosĩ”fi: “Sắăc-uân của 
tôi đừng có bệnh khô thân, xâu xí như thê kia.” 

(Săc-uân như thê nào tùy thuộc vào nhân- 
duyên, không tùy thuộc theo ý muôn của aI.) 


Chú ý: Tương tự như trong đoạn #27 
anafa.... Các tù-ngữ Pali trong đoạn Vedana 
anaHaä_... đoạn Sañña anatta;/ đoạn Sankharã 
anattãä .... đoạn Viññãnam anatiä... còn lại đều 
có ý nghĩa tương tự giống nhau, nhưng chỉ có 
khác nhau mỗi đoạn của mỗi uân mà thôi. 

7- Ngũ-uẫn có 3 trạng-thái-chung 

* Sắc-uẫn có 3 trạng-thái-chung 

- Tam kùn mañnatha bhikkhave: - Này chư tỳ- 
khưu! Các con nhận thức thế nào về điều này? 

- Rũpan niccam vã aniccam vã íi: - Sắc-uẫn 
này là thường hay vô-thường? 

- Aniccam Bhanie: - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, 
sắc-uân này sinh rồi diệt là vô-thường. 

- Yam pananiccam, dukkham va tam sukham 
vã fi: - Này chư tỳ-khưu! Sắc-uân nào là vô- 
thường. Vậy, sắc-uân ấy là khổ hay lạc? 

- Dukkham Bhante: - Kính bạch Đức-Thế- 
Tôn, sắc-uân nào sinh rồi diệt vô-thường, luôn 
luôn biến đổi hành hạ, nên sắc-uẩn ấy là khổ. 


- Yam panãniccamụ dukkham viparinamadham- 
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mm: - Này chư tỳ-khưu! Sắc-uân nào sinh rồi 
diệt, có trạng-thái vô-thường, luôn luôn hành hạ, 
có trạng-thái khô, trạng-thái biến đổi, không 
chiều theo ý của ai. 

kalla1 nu AI SamanHDdSSItUW: Vậy, các con 
có nên theo chấp- thủ với tâm tham-ái, ngã-mạn, 
tà-kiễn nơi sắc-uẩn ấy rằng: 


“etam mama, esohamasmi, eso me qiã 1i: 
“Sắc- -uân ấy là của ta (do tâm tham-ái), sắc- 
uẫn ấy là ta (do tâm ngã-mạn), sắc-uân ấy là tự 
ngã của ta (do tâm tả-kiến) hay không?” 


- No hetam Bhanfe: - Kính bạch Đức-Thế- 
Tôn, quả thật không nên theo châp-thủ săc-uân 
ây như vậy. Bạch Ngài. 


Chú ý: Tương tự như trong đoạn #2 
niccamụ vũ aniccam vã Tỉ... Các từ-ngữ Pä]I 
trong đoạn Wedana niccã vã anicca vã Tỉ, 
đoạn SañØnñã miccãä vã aniccã vãi, ... đoạn 
Sankhara niccã vã aniccä vã 1ï, đoạn Vifñfñanam 
niccamn vã aniccam vã ïỉ.... còn lại đều có ý 
nghĩa tương tự giống nhau, nhưng chỉ có khác 
nhau mỗi đoạn của mỗi uẫn mà thôi. 


8-Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ ngũ-uẫn 
* Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ nơi sắc-uẫn 


- Tasma tiha bhikkhave: - Này chư tỳ-khưu! 
Vì vậy, trong đời này. 
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* Yam kifñci rHDd aqH11ãnãgdfq paCCUDDannđ1 
ajjhattam và bahidha và olarikam vã sukhumam 
vã himam va panifam va yam đũre sanfike vã 
sabbam rữpan: Sắc-uân nào đã sinh trong thời 
quá-khứ, sẽ sinh trong thời vỊ-lai, đang sinh trong 
thời hiện-tại; hoặc sắc-uẩn bên trong của mình, 
hoặc sắC- uấn bên ngoài mình (của người khác), 
hoặc sắc-uân thô, hoặc sắc- uẩn vi-tế, hoặc sắc- 
uân thấp hèn, hoặc sắc-uân cao quý, hoặc sắc-uân 
nào sinh ở nơi xa, hoặc sắc-uẩn nào sinh ở nơi 
gần, tất cả sắc-uân ấy (gồm có I1 loại sắc-uân). 


_nefiain mama, nesohamasmi, na meso qftA 1i: 


“Sắc- -uấn ấy không phải là của ta (do tham-áI), 
sắc- uân ấy không phải là ta (do ngã-mạn), sắc-uân 
ây không phải là tự ngã của ta (do tà-kiến).” 


evameftam  yathabhufam sammappannaya 
dafthabbam: Như vậy, trí-tuệ- thiền- tuệ thấy TỐ, 
biết rõ đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sắc- 
uân, nên không chấp ngã. 


Chú ý: Tương tự như trong đoạn Yzn kifñci 
rupam ... Các tù-ngữ Pä|i trong đoạn Ya kác¡ 
vedana, ... đoạn Ya kãc¡ saññã,.... đoạn Ye keci 
sankharna,.... đoạn Yam kiñci vinfanarm,.... còn 
lại đều có ý ; nghĩa tương tự giống nhau, nhưng 
chỉ có khác nhau mỗi đoạn của mỗi uân mà thôi. 
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9- Trí-tuệ-thiền-tuệ nhàm chán trong ngũ-uẫn 


- Evamm passarn bhikkhave sufava ariyasavako: 

- Này chư tỳ-khưu! Thật-tánh của ngũ-uân 
như vậy, bậc Thánh Thanh-văn có trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uân đúng theo thật-tánh. 

rupasmimpi nibbindati, vedanayapi nibbindati, 
sañnayapi nibbindati sankharesupi nibbindali, 
viñfñãnasmimpi nibbindati: Trí-tuệ-thiền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ đúng theo thật-tánh của ngũ-uân như 
vậy, nên trí-tuệ- thiền-tuệ nhàm chán trong sắc- 
uân, nhàm chán trong thọ- -uân, nhàm chán trong 
tưởng-uân, nhàm chán trong hành-uẫn, nhàm 
chán trong thức-uân. 

Nibhbmdam virajdtll, viưãga vinuccdHi, 
vimuttasmm “vinuHam Trì ñãnam hot, “khimã 
jati, vusitan brahmacariydm, kafam karaniyd, 


= ~1%% 


naparamụ Itthattayäa "1i pajanafi: 


Khi trí-tuệ-thiền-tuệ nhàm chán trong ngũ- 
uẫn nên tâm xả ly tham-ái, do tâm xả ly tham-ái 
nên chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo-tâm giải 
thoát khỏi mọi tham-áI, mọi phiền-não. Trí-tuệ 
quán-triệt biết rõ rằng: 

“A-ra-hán Thánh-quả-tâm đã giải-thoát hoàn 
toàn mọi phiền-não trằm-luân. Không còn phải 
thực hành pháp-hành bát-chánh-đạo nữa, mọi 
phận sự trong tứ Thánh-đề đã hoàn thành xong, 
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phạm hạnh cao thượng đã hoàn thiện xong. 
Kiếp này là kiếp chót, không còn tái-sinh kiếp 
nào nữa. 


Nhóm 5 tỳ-khưu trở thành bậc Thánh A-ra-hán 


ldamavoca Bhagava, affamanä pañcavaggiya 
bhikkhui Bhagavato bhãsitam abhinandưm: Đức- 
Thế-Tôn thuyết giảng bài Kinh Trạng-thái vô- 
ngã nảy xong, nhóm 5 tỳ-khưu phát sinh đại- 
duy-tác-tâm vô cùng hoan-hÿ với lời giáo huấn 
của Đức-Thế-Tôn. 

lmasmm ca  pana veyyäkaranuasmin 
bhanñamane  pañcavaggiyanam bhikkhinam 
anupadaya ãsavehi cifãni vimuccisi: 

Trong khi Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh 
này, nhóm 5 tỳ-khưu thực hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chán-Jý tứ Thánh- 
để, chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhấtlai 
Thánh-quả, Niết-bàn; Bát-lai Thánh-đạo, Bắt-lai 
Thánh-quả, Niết-bàn; đến A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 
mọi tham-ái, mọi phiển- -não trầằm-luân, không 


còn chấp-thủ trong ngũ-uân này nữa, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán. 


(Anattalakkhanasuttam mi†thitam.) 
(Xong bài Kinh Trạng-thải vô-ngã.) 


Đoạn Kết 


Andaffä: Pháp-vô-ngã nghĩa là: 

Na at anatta, natthi attã etfassa khandha- 
pañcakassa Tỉ vũ anafa. 

Tất cả các pháp không phải ta, không phải 
của ta là pháp-vô-ngã, hay ngũ-uân áy không 
phải ta, không phải của ta cũng là pháp-vô-ngã. 

Ý nghĩa Anattä: Vô-ngã ở đây là không phải 
ngã, không phải ta. 

Trong bộ TTkã “ giải thích danh từ anaHã: 
vô-ngã có 4 ý nghĩa sau: 

l- Avasavattanattha: Wô-ngã có nghĩa là 
không chiêu theo ý muốn của một ai. 

2- Asamikaftha: Vô-ngã có nghĩa là vô chủ, 
không có ai là chủ. 

3- Sufnataftha: Vô-ngã có nghĩa là không, 
không phải ta, không phải của ta. 

4- Attapafikkhepaftha: Vô-ngã có nghĩa là 
phú nhận cái ngã, cái ta, cái đại ngã theo quan 
niệm tà-kiên thấy sai chấp lâm. 


* Andaffä: Vô-ngã không phải ta. Vậy cải ta do 
đâu mà có? 





' Bộ SãratthadipanTfTkã, kinh Anattalakkhanasuttavannanä. 
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Sụ-thật, qfa: cái ngã, cái ta vốn đĩ không có 
thật. Sở dĩ có cái ngã, cải ta là vì tà-kiễn thấy 

sai, chấp lâm nơi ngũ-uẩn, nơi sắc-pháp, nơi 
Pin b tam-giới cho là ngã, là ta như là 
sakkäyadifthi: tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn, 
hoặc attäditthi: tà-kiến chấp ngã, hoặc aftãnu- 
difthi: tà-kiến theo chấp ngã. 


Trong bộ Pafisambhidamagga, phân Dinthi- 
katha trình bày sakkãyadiffli: tà-kiên chấp ngã 
trong ngũ-uân cháp thú có 20 loại như sau: 


* Tà-kiên châp ngã trong sắc-uân có 4 loại: 


- Sac-uẩn là 1a. - 1q CÓ Săc-UáH. 

- Säc-uán trong ta.  - Ta rong săc-UuáH. 
* Tà-kiên châp ngã trong thọ-uân có 4 loại: 
- Thọ-uán là ta. - Ta có thọ-uán. 

- Thọ-uân trong ta.  - Ta trong thọ-uán. 


* Tà-kiến chấp ngã trong tưởng-uẫn có 4 loại: 
-T tưởng-uẩn là ta. - Ta có tưởng-uẩn. 

- Tưởng-uân trong ta. - Ta trong ttrởng-uáH. 
* Tà-kiến chấp ngã trong hành-uẫn có 4 loại: 
- Hành-uẩn là ta. - Ta có hành-uẩn. 

- Hành-uán trong ta. - Ta trong hành-uán. 
* Tà-kiến chấp ngã trong thức-uẫn có 4 loại: 
- Tì hức-uẩn là ta. - Ta có thức-uẩn. 

- Thức-uán trongta. - Ta trong thức-uän. 
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Đó là 20 loại tà-kiển chấp ngã trong ngĩ- uấn 
chấp thủ đối với tất cả mọi chúng-sinh thuộc về 
hạng phàm-nhân, chưa phải bác Thánh-nhân 
trong Phát-giáo. 


* Tà-kiến theo chấp ngã trong danh-pháp 


- Nếu khi cakkhuviññana: nhãn-thức-tâm 
thấy đồi-tượng sắc, thì tà-kiễn thấy sai chấp lâm 
nơi nhãn-thức-tâm ấy cho là ta thấy người này, 
con vật kia, ... 


- Nếu khi sotaviññana: nhĩ-thức-tâm nghe 
đối-tượng thanh, thì tà-kiễn thấy sai chấp lâm 
nơi nhĩữ-thức-tâm ấy cho là ta nghe âm thanh 
này, tiếng nói kia, ... 

- Nếu khi ghãnaviñfñäna: tỷ-thức-tâm ngửi đối- 
tượng hương, thì tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi = 
thức tâm 800/8 cho là ta ngửi mùi thơm, mùi hôi, . 


.~.~— 


đối-tượng vị, thì tà-kiến Áp s sai chấp lâm nơi 
thiệt-thức-tâm áy cho là ta nỄm vị ngon này, vị 
chua kia, ... 


- Nếu khi kãyaviñfñäna: thân-thức-tâm xúc- 
giác đối-tượng xúc, thì tà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi thân-thức-tâm ấy cho là ta xúc-giác nóng, 
lạnh, ấm đp, ... 


- Nếu khi manoviñfana: ý-thức-tâm biết đồi- 
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tượng pháp '?, thì tà-kiến thấy sai chấp lẫm nơi 
ý-thức-tâm ấy cho là ta biễt môn học này, ngành 
nghề kia, ... 

Đó là tà-kiễn theo chấp ngã. Nếu khi tà-kiến 
thấy sai chấp lầm nơi tâm biết (chủ thê) cho là ta 
biết thì tà-kiến cũng thấy sai chấp lâm nơi các 
đỗi-tượng cho là người, chúng-sinh, vật này, ... 
đáng hài lòng, nên phát sinh tham-ái nơi đối- 
tượng ấy cho là của ta, đó là tham-ái theo chấp 
ngã. Nếu khi đã có của ta do tham-di, thì phát 
sinh ngã-mạn tự sánh ta với người khác cho là 
ta hơn người, hoặc ta bằng người, hoặc ta thua 
kém người, đó là tâm ngã-mạn theo chấp ngã. 

* Tà-kiến theo chấp ngã trong sắc-pháp 

- Nếu khi thân đi hoặc sắc đi, thì tà-kiễn thấy 
sai chấp lâm nơi sắc đi, cho là ta đi. 

- Nếu khi thân đứng hoặc sắc đứng, thì tà-kiễn 
thấy sai chấp lâm nơi sắc đứng, cho là ta đứng. 

- Nếu khi thân ngôi hoặc sắc ngồi, thì tà-kiến 
thấy sai chấp lâm nơi sắc ngôi, cho là ta ngôi. 

- Nếu khi thân nằm hoặc sắc năm, thì tà-kiễn 
thấy sai chấp lâm nơi sắc nằm, cho là ta nằm, ... 

Như vậy, cái ta, cái ngã vốn dĩ không có thật, 
mà chỉ có tâm tà-kiến là có thật mà thôi. 





: Đối-tượng pháp có 6 loại: 89 tâm, 52 tâm-sở, 5 tịnh-sắc, 16 sắc 
vi-tê, Niêt-bàn, chê-định-pháp. 
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Cho nên, không có pháp-hành diệt ngã, mà 
chỉ có pháp-hành thiên-tuệ dân đên diệt tận 
được tà-kiên chấp ngã mà thôi. 


* Nhân-duyên phát sinh tứ oai-nghi 

Tư-oai-nghi: oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai- 
nghỉ ngồi, oai-nghi năm. 

1- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi đi 

Oai-nghi đi đó là sắc-pháp phái sinh do tâm 
(citajariipa) diễn biến qua các nhân-đuyên như 
sau: 

- Tạm nghĩ đi. 

- Do tâm nghĩ đi, nên làm cho phái sinh chất gió 

- Chất gió phát sinh do tâm áy làm cho toàn 
thân chuyên động. - 

- Toàn thân di chuyên bước đi theo môi tư thê 
đi, môi dáng đi do năng lực của chất gió phái 
sinh do tâm âÿ. 

Vì vậy, gọi là thân đi hoặc “sắc đi” là sắc- 
pháp phái sinh do tâm (citajaripa). 

2- Nhán-duyên phát sinh oai-nghi đứng 

Oai-nghi đứng đó là sắc-pháp phát sinh do 
tâm (cữtajaripa) diên biên qua các nhân-đuyên 
như sau: 

- Tạm nghĩ đứng. 

- Do tâm nghĩ đứng, nên làm cho phát sinh 
chát giỏ. 
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- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cứ động. 

- Toàn thân từ đôi bàn chân đến đầu đứng 
yên theo môi t thế đứng, mỗi dáng đứng do 
năng lực của chất gió phát sinh do tâm ấy. 


Vì vậy, gọi là thân đứng hoặc “sắc đứng” là 
sắc-pháp phát sinh do tâm (citajaripa). 

‡- là 06621 2U phát sinh sắc ngôi 

Oai-nghi ngôi đó là sắc-pháp phát sinh do 
tâm (citajaripa) diễn biến qua các nhân-duyên 
như sau: 

- Tâm nghĩ ngôi. 

- Do tâm nghĩ ngồi, nên làm cho phát sinh 
chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thán cứ động. 

- Toàn thân, thân . phần trên ngồi yên, thân 
phần dưới co theo mỗi tư thể ngôi, mỗi dáng ngôi 
do năng lực của chất gió 2 phái sinh do tâm ây. 


_Vì vậy, gọi là thân ngôi hoặc “sắc ngôi” là 
săc-pháp phái sinh do tâm (cittqjaripd). 
4- Nhân-duyên phát sinh sắc nằm 
Oai-nghi nằm đó là sắc-pháp phát sinh do 
tâm (citajaripa) điên biên qua các nhân-đduyên 
như sau: 
- Tâm nghĩ nằm. 
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- Do tâm nghĩ nằm, nên làm cho phát sinh 
chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thán cứ động. 

- Toàn thân nằm yên trên mặt phẳng theo mỗi 
tự thế nằm, theo mỗi dáng . nằm do năng lực của 
chất gió phát sinh do tâm ấy. 

Vì vậy, gọi là thân nằm hoặc “sắc nằm” là 
sắc-pháp phát sinh do tâm (cittajaripd). 


Đức-Phật gọi thân này ví như “chiếc xe”. 
Tâm ví như “người lái xe ”. 

Chiếc xe gôâm có các bộ phận ráp lại với 
nhau, không thể chạy chậm, chạy mau, rẽ phải, 
rẽ trải, ngừng lại, v.v... Sở dĩ chiếc xe chạy 
chậm, chạy mau, rễ phải, rẽ trái, ngừng lại, 

v... là do người lái xe điều khiển. 

Nếu chiếc xe bị hư bộ phán nào, dù người tài 
xế tài giỏi cũng không thể điều khiển chiếc xe ấy 
chạy theo ÿ của mình được. 

Cũng như vậy, toàn thân này gồm có 27 sắc- 
pháp không thể đi, đứng, ngôi, nằm, quay bên 
phải, quay bên trái, co tay, co chân vảo, duối 
fay, duối chân ra, v.v... 


Sở dĩ toàn thân này có thể đi, đứng, ngôi, 
năm, quay bên phải, quay bên trái, co fay, co 
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chán vào, duôi tay, duôi chán ra được, v.v... là 
do tâm điêu khiên. 


Tâm có khả năng điều khiển được thân này, 
khi thân này hội đủ nhân-duyên, nêu thiếu nhân- 
duyên nào, thì tâm không thể điểu khiển thân 
này được. Vĩ dụ: 


Một người bị bệnh tê liệt, dù tâm của họ 
muốn đi, đứng, ngồi, nằm, .... như người thường 
cũng không thể được, bởi vì chất giỏ (văyodhãt) 
phát sinh do tâm của họ không đủ năng lực làm 
cử động toàn thân có chất đất (pathavidhätu) và 
chất nước (äpodhätu) nặng nề trong thân của họ. 

Vì vậy, sắc-đi, sắc-đứng, sắc-ngồi, sốc-nằm, 
.. đêu là sắc-pháp phát sinh do tâm (ciHaja- 
rũpa) qua quá trình diễn biến hội đủ nhân- 
duyên, nên thuộc về pháp-vô-ngã (anaHiä). 


Tuy nhiên, toàn thân này gôm có 27 sắc- 
pháp, hoàn toàn không thể biết 6 loại đối-tượng, 
nhưng mà có thể tiếp nhận 6 loại đối-tượng làm 
nhân-duyên phát sinh 6 loại tâm, để biết 6 loại 
đối-tượng tùy theo khả năng của mỗi tâm. 


* Nhân-duyên phát sinh 6 loại tâm 


1- Nhãn-tịnh-sắc (mắt) tiếp nhận đối-tượng 
sắc, khi hội đủ 2 nhân-duyên áy, thì nhãn-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự thây đồi-tượng sắc. 
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Theo bộ Vi-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 nhãn- 
thức-tâm phái sinh do hội đủ 4 nhân-đuyên: 

- Nhãn-tịnh-sắc (mắt) tốt (không bị bị mù). 

- Đồôi-tượng sắc rõ ràng tiệp xúc với nhãn- 
tịnh-sạc. 

- Anh sáng đủ thây được. : : 

- Ngũ-môn hướng-tám tiêp nhận đôi-tượng sắc. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì 2 nhãn-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự thây đồi-tượng sắc. 


2- Nhĩ-tịnh-sắc (tai tiếp nhận đối-tượng 
thanh, khi hội đủ 2 nhân-duyên ấy, thì nhĩữ-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự nghe đối-tượng thanh. 

Theo bộ Vi-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 nhĩ- 
thức-tâm phái sinh do hội đủ 4 nhân-đuyên: 

- Nhĩ-tịnh-sắc (tai) tốt (không bị bệnh điếc). 

- Đôi-tượng thanh rõ ràng tiếp xúc với nhĩ- 
tịnh-sắc. 

- Không gian không bị vật cản bao kín. 

- Ngũ-môn hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 
thanh. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy, thì 2 nhĩ-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự nghe đối-tượng 
thanh (am thanh). 


3- Tỷ-tịnh-sắc (lỗ mũi) tiếp nhận đối-tượng 
hương (các mùi), khi hội đủ 2 nhân-duyên áy, thì 
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tÿ-thức-tâm phát sinh làm phận sự ngửi đối- 
tượng hương. 


Theo bộ Vi-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 tÿ-thức- 
tâm phát sinh do hội đu 4 nhân-duyên: 

- Tỷ-tịnh-sắc (lỗ mũi) tốt (không bị bệnh). 

- Đồôi-tượng hương rõ ràng tiêp xúc với tÿ- 
tịnh-sắc. " 

- Chất gió đưa mùi hương đến lô mũi. 

- Neũ-môn hướng-tâm tiếp nhận đồi-tượng 
hương. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy, thì 2 tỷ-thức-tâm 
phát sinh làm phận sự ngửi đôi-tượng hương 
(các mùi). 

4- Thiệt-tịnh-sắc (lưỡi) tiếp nhận đối-tượng 
vị (các vị), khi hội đu 2 nhân-duyên ấy, thì thiệt- 
thức-tâm phải sinh làm phận sự nêm đôi-tượng vị. 

Theo bộ Vi-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 thiệt- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-đduyên: 

- Ïi hiệi-tịnh-sắc (Tưỡi) tốt (không bị bệnh). 

Š Đối-tượng vị rõ ràng tiêp xúc với thiệt-tịnh- 
SẮC. 

- Chát nước miêng. : 

- Ngũ-môn-hướng-tám tiêp nhận đồi-tượng vị. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì 2 thiệt-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự nêm đôi-tượng vị 
(các vị). 
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5- Thân-tịnh-sắc (thân) tiếp nhận đối-tượng 
xúc (cứng, mêm, nóng, lạnh, ....), khi hội đủ 2 
nhân-duyên ấy, thì thân-thức-tâm phát sinh làm 
phận sự xúc giác đồi-tượng xúc. 

Theo bộ Vi-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 thân- 
thức-tâm phái sinh do hội đủ 4 nhân-đduyên: 

- Thân-tịnh-sắc (thân) tốt (không bị bệnh liệt). 

- Đối-tượng xúc rõ ràng tiếp xúc với thân- 
tịnh-sắc. 

- Chất đất cứng, mềễm, chất lửa nóng, lạnh, ... 

- Ngũ-môn hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 
xúc ấy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì 2 thân-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự xúc giác đối-tượng 
xúc (cứng, mễm, nóng, lạnh, ...) 


6- Hadayavatfhurupa: Sắc-pháp là N Tê 
của ÿ-thức-tâm tiếp nhận đối-tượng pháp '”, khi 
J-thức-tâm nào hội đủ nhân-duyên, thì ý-thức- 
tâm ây phát sinh làm phán sự biêt đôi-tượng 
pháp áy. 

Theo bộ Vi-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 75 ý-thức- 
tâm phát sinh do hội đủ 3 nhân-duyên: 

- Hadayavathuripa: Sắc-pháp là nơi sinh 
của ÿ-thức-tâm. 





' Đối- -tượng pháp gồm có 6 loại là 89 tâm, 52 tâm-sở, Š tịnh- 
sắc, 16 sắc vi-tế, Niết-bàn, chế-định-pháp. 
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- Đối-tượng pháp ấy tiếp xúc với hadaya- 
vatthurupa. 

- Ý-môn hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng pháp 
ấy. 

Khi hội đủ 3 nhán-duyên của ÿ-thức-tâm nào 
thì ý-thức tâm ấy phát sinh làm phận sự biết 
đối-tượng pháp ấy (0-thức-tâm có 75 tâm '). 


Như vậy, mỗi danh-pháp (tâm với tâm-sở 
phát sinh do hội đủ nhân-duyên của nó, nếu 
thiếu nhân-duyên nào thì danh-pháp ấy không 
thể phát sinh được. 

Cho nên, mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp phát 
sinh đều do nhân-duyên, nên mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp đêu là pháp-vô-ngã, không do một ai 
có khả năng tạo ra một sắc-pháp nào, một danh- 
pháp nào được cả. 


Theo sự-thật chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) trong đời này chỉ có mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giỏi mà thôi, đều là pháp- 
vô-ngã (anatt4), không phải ta, cũng không phải 
của ta, thì dĩ nhiên không phải người, cũng 
không phải của người, không phải của một di 





_ 75 tâm đó là 12 bắt-thiện-tâm + 8 vô-nhân-tâm (trừ 10 thức tâm) + 
8 đại-thiện-tâm + 8 đại-quả-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + I5 săc-giới- 
tâm + 8 vô-sắc-giới-tâm (trừ 4 vô-sắc-giới-quả-tâm) + 8 siêu- 
tam-giới-tâm. 
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cả, đó là sự-thái hiển nhiên. Nhưng mà hạng 
phàm-nhân vốn có pháp chấp-thủ trong ngũ-uẩn 
cho là ta do tà-kiễn, cho là của ta do tham-ái, 
nên không có khả năng thấy rõ, biết rõ được 
pháp-vô-ngã (anaHä) là sự-thật hiển nhiên này. 

Trong đời này, đổi với hạng phàm-nhân 
(puthujjana) còn đủ 12 loại bất-thiện-tâm 
(akusalacita), I0Uồ loại tham-ádi (ianha), 1500 
loại phiên-não (kilesa), 4 pháp chấp-thủ, nhất là 
7 loại phiển-não ngắm ngắm trong tâm (anu- 
sayakilesa), 5 pháp ngũ-uán chấp- thủ (pafcu- 
padãnakkhandha), nên không dễ dàng thấy rõ, 
biết rõ ngũ-uẩn chấp-thủ là pháp-vô-ngã 
(anafI4), không phải là ta, không phải là của ta. 

PuthujJjana: Phàm-nhán có 2 hạng: 

- Andhaputhujjana là hạng tối trí phàm-nhân 
học hỏi hiểu biết kém, không có khả năng hiểu 
biết rõ về ngũ-uẩn chấp-thủ: sắc-uẩn chấp-thủ, 
thọ- uấn chấp-thủ, tưởng-uẩn chấp-thủ, hành- 
uấn chấp-thủ, thức- -uắn chấp- thủ là pháp-vô- 
ngũ (anatIa); nên vẫn còn chấp thủ trong ngũ- 
uấn cho là ta do tà-kiến chấp-ngã, cho là của ta 
do tham-ái chấp-ngã, đó là việc bình thường đối 
với hạng phàm-nhân ấy. 

- Kalyauaputhujjana là bác thiện-trí phàm- 
nhân học nhiễu hiểu biết rộng, có trí-tuệ sáng 
suốt hiểu biết rõ về ngũ-uấn chấp-thủ: sắc-uẩn 
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chấp-thủ, thọ-uẩn chấp-thủ, tưởng-uẩn chấp- 
thủ, hành-uẩn chấp-thú, thức-uẩn chấp-thủ là 
pháp-vô-ngã (anaft4), không phải ta, không 
phải của ta, nhưng vẫn còn chấp thủ trong ngữ- 
uấn cho là ta do tà-kiến chấp-ngã, cho là của ta 
do tham-ái chấp-ngã, bởi vì trí-tuệ hiểu biết về 
pháp-học không có khả năng diệt tận được 4 
pháp-chấp-thủ. 

Thật ra, chỉ có vị Bồ-tát Ti hanh-văn-giác nào 
đã từng thực hành đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
và 5 pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, 
niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ từ 
VỒ SỐ kiếp quá-khứ được tích lũy trong tâm sinh 
rồi diệt từ kiếp này sang kiếp kia, trong vòng tử 
sinh luân-hồi. 

Kiếp hiện-tại vị Bô-tát Thanh-văn-giác ấy là 
hạng người tam-nhân (lihetukapuggala) có 
duyên may lắng nghe chánh pháp của Đức- 
Phật, hiểu biết rõ pháp-hành thiên-tuệ, có giới- 
hạnh trong sạch làm nơi nương nhờ, thực hành 
pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến phát sinh trí-tuệ 
thứ nhất nãmaripaparicchedafñäna: tri-tuệ thấy 
rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật-tánh của ngũ-uân, 
mỗi săc-pháp, môi danh-pháp tam-giởi đêu là 
pháp-vô-ngã (anatt4), không phải ta, không phải 
người, không phải chúng-sinh nào, chỉ là sắc- 
phúp, danh-pháp tam-giới mà thôi. 
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Trí-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
làm nên tảng, làm nơi nương nhờ, làm nhán- 
duyên để phát sinh các trí-tuệ-thiỀn-tuệ tam- 
giới theo tuần tự thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ, biết 
rõ 3 trạng-thúi-chung: trạng-thải vô-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giỏi, thật đáng kinh sợ, đây lội 
chướng, thật đáng nhàm chán tột độ, muốn thoát 
khỏi sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; nên chỉ 
mong chứng ngộ Niễt-bàn, giải thoát khô khỏi 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi mà thôi. 


Hành-giả tinh-tấn tiếp tục thực hành pháp- 
hành thiên-tuệ, tri-tuệ-thiến-tuệ phát sinh theo 
tuân tự trải qua l6 loại tri-tuệ-thiên-tuệ, từ trí- 
tuệ-thiỀn-tuệ tam-giới cho đến trí-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới, dẫn đến chứng ngộ chân-|ý tứ 
Thánh-đễ y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập- 
lựu Thánh-đạo, Nháp-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, 
diệt tận được 2 phiên-não là tà-kiễn (difthi) và 
hoài-nghỉ (vicikiccha) không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu. 


Sau khi bậc Thánh Nháp-lưu chết, chắc chắn 
không còn tái-sinh kiếp sau trong cỗi ác-giới 
(đja-ngục, q-su-ra, ngạ-guỷ, súc-sinh), mà chỉ 
có đại-thiện-Hghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả 
trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau có đại-quả-tâm 
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gọi là tái-sinh-tâm làm phận-sự tái-sinh kiếp sau 
trong cối thiện-dục-giới là cõi người hoặc cối 
trời dục-giới nhiễu nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7 ấy, bậc Thánh Nhập-lưu chắc 
chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 


* Bạc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực hành 
pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngô chân-]ý 
tứ Thánh-để, chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, 
Nhắt-lai Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 1 
loại phiên-não là sân (dosa) loại thô không còn 
dự sót, trở thành bậc Thánh Nhắt-lái. 

Sau khi bậc Thánh Nhắt-lai chết, đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau có đại-quả-tâm gọi là tái-sinh- 
tâm làm phận-sự tải-sinh kiếp sau trong cối 
thiện-dục-giới là cối người hoặc cõi trời dục-giới 
chỉ có 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc 
Thánh Nhấtlai chắc chắn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Nhấtlai tiếp tục thực hành 
pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngô chân-lý 
tứ Thánh-để, chứng đặc Bắt-lai Thánh-đạo, Bắt- 
lai Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 1 loại 
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phiên-não là sân (dosa) loại vi-tỄ không còn dư 
sói, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 

Sau khi bậc Thánh Bắrlai chết, chắc chăn 
không tái-sinh trở lại cối dục-giới, mà chỉ có 
sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiên sắc-giới 
thiện tâm nào cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau có bậc thiền sắc-giới quả-tâm ấy gọi là 
sắc-giới tái-sinh-tâm làm phận-sự tái-sinh hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên tương xứng với bậc thiền săc-giới 
quả-tâm ấy. Vị phạm-thiên Bắnlai ấy sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niễt- 
bàn tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Bắt-lai tiếp tục thực hành pháp- 
hành thiên-tuệ dân đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để, chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A- 
ra-hản Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 7 
loại phiên-não còn lại là tham (lobha), sỉ (moha), 
ngã-mạn (mãna), buôn-chán (thina), phóng-tâm 
(uddhacca), không biết hồ-thẹn tội-lỗi (ahirika), 
không biết ghê-sợ tội-lỗi (anottappa), tất cả mọi 
tham-di, mọi ác-pháp không còn dự sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hún cao thượng. 

Ngay kiếp hiện-tại, khi Bậc Thánh A-ra-hản 
hết tuổi thọ, đồng thời tịch diệt Niễt-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


18 TÌM HIẾU KINH TRẠNG-THÁI VÔ-NGÃ 





Bài Kinh Anattalakkhanasutta (Kinh Trạng- 
thái vô-ngã) có tâm quan trọng thiết yếu trong 
giảo-pháp của Đức-Phật, bởi vì pháp-vô-ngã 
(anatä) là nên tảng căn bản của toàn giảo-pháp 
của Đức-Phát. Cho nên, các hàng thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật cần phải học hỏi hiểu biết rõ 
các pháp nhất là ngũ-uân: _sắc- uấn, thọ- -uẩn, 
tưởng-uẩn, hành- -uẩn, thức- -uẩn, 12 xứ: 6 xứ tiếp 
xúc bên trong: mất, tai, mũi, lưỡi, thân, ÿý vả 6 
xứ đối-tượng bên ngoài: sắc, thanh, hương, VỊ, 
xúc, pháp, để phát sinh 6 loại tâm: nhãn-thức- 
tâm, nhĩ-thức-tâm, tỷ-thức-tám, thiệt-thức-tâm, 
thán-thức-tâm, ÿ-thức-tám, đó là thân và tâm 
của mỗi người cần phải nên biết, bởi vì đó là sự- 
thật chán-]ý bên trong mình. 
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Rừng núi Viên-Không 

xã Tóc-Tiên, thị xã Phú-Mỹ, 
tỉnh Bà-Rịa Vũng- Tàu. 


1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandiia) 


Patthanä 


Trmìna puññakammena, 

SukhT bhavama sabbadä. 

Ciram tifthatu saddhammo, 

Loke saftä sumangalä. 

Vietnam ra{thiRa ca sabbe, 

Jdang DqDPOHU sãsane. 

Vuddhimn virulhivepullam, 

Patthayaãmi nirantaram. 
Năng lực phước-thiện thanh cao này, 
Mong chúng con thường được an-lạc. 
Mong cho chánh-pháp được trường tôn, 
Tắt cả chúng-sinh được hạnh phúc. 
Dân tộc Việt Nam được phái triển, 
Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo, 
Bần sư nguyện cầu với tâm thành, 
Hằng mong được thành tựu như nguyện. 


* Ciram ti†thatu saddhammo lokasmim, 

* Ciram ti†thatu saddhammo Vietnam-ratthe. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tôn 
trên thể gian. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tôn 
trên tô quốc Việt-Nam thân yêu. 


* Buddhasasanam ciram tiHhatu. 
* Nguyện cho Phát-giáo được trường IÔH. 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Suftantapi‡akapadli và Atthakathapdli. 

- Abhidhammapi†akapdli và A†thakathapdli. 

- Bộ Abhidhamnatthasangaha của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- Bài Kinh Dhammacakkappavaftanasuf1a. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthqjotika 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammdjotika. 

- Toản bộ sách của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Victtasarabhivamsa (Visifhatipitakadhara Maha- 
tipitakakovida DhamnabhandagariRa). 


Lê 


Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả 
Ty-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhrta Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) là bộ sách gồm có 9 chương, 
chia ra làm 10 quyên được sắp xếp theo thứ tự từ 
quyền I đến quyên X. Quyền I: Tam-Bảo làm 
nên tảng cho quyên II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v. 
cho đến quyền IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm 
nên tảng cho quyền X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái 
bản có sửa và bổ sung, đã chuyển sang ebook, 
được đưa vào trang web “trungtamhotong.org”. 
Nếu quý độc-giả nào có nhu cầu tìm hiểu thì vào 
trang web “trungtamhotong. org”, vào mục “thư 
viện”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các file sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì 
click vào tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
hành android thì quý độc-giả có thể tải phần 
mềm đọc file pdf như Adobe Acrobat Reader, 
sau khi tải về sách sẽ năm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy file sách. 


Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
pháp), dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ 
cân click vào đó sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. 
Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì quý độc- 
giả chỉ cần lật từng trang sách như bình thường. 


Mỗi quyền sách file ebook được trình bày có 
số trang hoàn toàn giống hệt như số trang quyền 
sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyển sách nào rồi, mà quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v... không biết ở 
trong trang sách nảo, thì độc-giả chỉ cần đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, 
sẽ tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tỉn vui này 
đến quý vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả 
quan tâm, chân thành biết ơn quý độc-giả. 
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